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DANH SÁCH CÁC TÊN MIỀN QUỐC GIA VIỆT NAM “.VN” 

 ĐƯỢC ƯU TIÊN BẢO VỆ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  124/QĐ-BTTTT ngày 09/02/2017 

của Bộ trưởng Bộ Thông tin truyền thông ) 

STT Tên miền 
Tên cơ quan, tổ chức đề nghị giữ 

chỗ bảo vệ 
Ghi chú 

1 a63 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

2 a63bca Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

3 a64 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

4 a68bca Cục An ninh mạng - Bộ Công an 

5 a70 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

6 a71 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

7 a72 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

8 a83 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

9 a85 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

10 a86 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

11 a87 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

12 a88 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

13 a89 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

14 a90 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

15 a91 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

16 a92 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

17 a98 Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

18 abei 
Cục Quản Lý Phát Thanh Truyền 

Hình Và Thông Tin Điện Tử 

19 actvn Học viện kỹ thuật mật mã 

20 aft 
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 

thương 

21 agi Viện Di truyền Nông nghiệp 

22 agriculturehcm 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP Hồ Chí Minh 

23 agro 
Trung tâm thông tin phát triển nông 

nghiệp nông thôn 

24 agrobiotech 
Vụ Khoa học Công nghệ & Môi 

trường - Bộ Nông nghiệp & PTNT 

25 agromart 
Cục chế biến nông lâm thủy sản và 

nghề muối 

26 agroviet 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn  

27 ais Cục An toàn thông tin 

28 aita 
Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và 

Truyền Thông 

29 aluoi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

A Lưới - Thừa Thiên Huế 

30 amo Đài Khí Tượng Cao Không 
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31 amthuchagiang UBND thành phố  Hà Giang   

32 amthucquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

33 anckvietnam Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

34 anck-vietnam Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

35 andobinhluchanam 
UBND xã An Đổ, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

36 anduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

An Dương - Hải Phòng   

37 angiang 
Trung tâm Tin học - VP UBND 

Tỉnh An Giang   

38 an-giang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh An 

Giang 

39 angiangcustoms 
Cục Hải quan An Giang - Tổng cục 

Hải quan   

40 angson 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

41 aninhthongtin Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

42 ankhe 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

An Khê - Gia Lai   

43 ankhegialai UBND Thị xã An Khê tỉnh Gia Lai   

44 ankhxh Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

45 anktnn Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

46 anktnongnghiep Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

47 anktth Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

48 anlao Đài phát thanh An Lão   

49 anlaobinhluchanam 
UBND xã An Lão, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

50 anmbca Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

51 anmybinhluchanam 
UBND xã An Mỹ, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

52 annhon 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Định   

53 anninhbaochi Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

54 anninhbiengioitaynam Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

55 anninhbinhluchanam 
UBND xã An Ninh, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

56 anninhbuuchinh Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

57 anninhbuuchinhvienthong Tổng cục An ninh - Bộ Công an 
  

58 anninhcuakhau Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

59 anninhcuakhauvietnam Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

60 anninhdanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

61 anninhdieutra Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

62 anninhhatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   
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63 anninhkhoahocxahoi Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

64 
anninhkhoahocxahoivaxu

atban 
Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

  

65 anninhkinhtenongnghiep Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

66 anninhkinhtetonghop Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

67 anninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

68 anninhmangbca Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

69 anninhmangquocgia Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

70 anninhmangvietnam Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

71 anninhnhandan Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

72 anninhtaybac Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

73 anninhtaynguyen Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

74 anninhthongtin Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

75 anninhthongtinvietnam Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

76 anninhtruyenthong Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

77 anninhvanhoa Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

78 
anninhvanhoanghethuatth

ethao 
Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

  

79 anninhvhnt Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

80 anninhvienthong Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

81 anninhvietnam Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

82 anninhxahoi Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

83 anninhxuatban Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

84 annoibinhluchanam 
UBND xã An Nội, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

85 anphu 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

An Phú - An Giang   

86 anphutamky Ủy Ban Nhân Dân Phường An Phú   

87 anson 
Xã An Sơn huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

88 ansontamky 
UBND Phường An Sơn TP Tam 

Kỳ tỉnh Quảng Nam   

89 anthoi 
Thị trấn An Thới huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

90 antoangiaothong 
Uỷ ban an toàn giao thông Quốc 

Gia   

91 antoangiaothonghaiphong 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

92 antoanlaodong 
Cục An toàn lao động - Bộ Lao 

động Thương binh xã hội   

93 antoanthongtin 
Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ 

yếu Chính phủ   

94 antoanthucphambacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh 
  

95 antoanthucphamlamdong 
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực 

phẩm tỉnh Lâm Đồng   
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96 
antoanvesinhthucphamhat

inh 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Hà Tĩnh   

97 antt Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

98 antv 

Trung Tâm Phát Thanh Truyền 

Hình Điện Ảnh Công An Nhân 

Dân- Tổng cục Xây dựng lực lượng 

CAND   

99 anxb Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

100 anxh Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

101 anxuantamky 
Uỷ Ban Nhân Dân Phường An 

Xuân   

102 ape 
Trung Tâm Công nghệ Thông tin - 

Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch   

103 apec2006 
Trung tâm Thông tin-Tin học Bộ 

ngoại giao   

104 apec2017 
Trung tâm thông tin - Bộ Ngoại 

giao    

105 apecdanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

106 apmb 
Ban Quản lý Các Dự án Nông 

nghiệp   

107 apricot2017 Trung tâm Internet Việt Nam   

108 aptld71 Trung tâm Internet Việt Nam   

109 archives 
Cục Văn thư và Lưu trữ Nhà nước - 

Bộ Nội vụ   

110 arfm 
Trung tâm kỹ thuật - Cục tần số Vô 

Tuyến Điện   

111 arid 
Cục Công Nghiệp Địa Phương-Bộ 

Công Thương   

112 aseanapol 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

113 aseanapolvietnam 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

114 aseantelmin15 
Vụ hợp tác quốc tế - Bộ Thông tin 

Truyền thông   

115 asem5 
Ban Thư ký Asem 5 - Bộ ngoại 

giao   

116 asemconnectvietnam 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp 

và Thương mại   

117 asincv 
Viện khoa học kỹ thuật Nông 

nghiệp Bắc Trung Bộ   

118 asttmoh 
Cục Khoa học công nghệ và Đào 

tạo - Bộ Y tế   

119 asvho 
Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ 

côi Việt Nam   

120 atgtquangnam Ban An toàn Giao thông tỉnh   
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Quảng Nam 

121 ati Cục hạ tầng kỹ thuật- Bộ xây dựng   

122 atlasthanhhoa Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa   

123 atmt 
Cục Kỹ thuật An toàn và Môi 

trường Công Nghiệp   

124 attpbacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

125 attpcantho 
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực 

phẩm Thành phố Cần Thơ   

126 attphanam 
Chi cục An Toàn Vệ Sinh Thực 

Phẩm Tỉnh Hà Nam   

127 atvstpbacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

128 atvstpbinhdinh 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Bình Định   

129 atvstpdaklak 
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực 

phẩm Đắk Lắk   

130 atvstphatinh 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

Hà Tĩnh   

131 atvstpkontum 
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Kon Tum   

132 audittinstitute 
Trường đào tạo và Bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán   

133 ayunpa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Ayun Pa - Gia Lai   

134 ayunpagialai UBND huyện Ayunpa tỉnh Gia Lai   

135 babe-lake UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn   

136 bacbinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bắc Bình - Bình Thuận   

137 baccan Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bắc 

Kạn 

138 bac-can Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bắc 

Kạn 

139 bacgiang UBND Tỉnh Bắc Giang   

140 bac-giang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bắc 

Giang 

141 bacgiangcity 

Văn phòng HĐND & UBND 

Thành phố Bắc Giang - tỉnh Bắc 

Giang   

142 bacgiangdpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc 

Giang   

143 bacgiangintrade 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Bắc Giang   

144 bacgiang-iza 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

Tỉnh Bắc Giang   

145 bacgiangtv 
Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh 

Bắc Giang   

146 bacha Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   
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147 bache UBND Huyện Ba Chẽ   

148 bache-quangninh Huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

149 bachkhoatoanthu 
Viện Từ điển học và Bách khoa thư 

Việt Nam   

150 bachlongvi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bạch Long Vĩ - Hải Phòng   

151 bachmai Bệnh viện Bạch Mai   

152 bachsam 
UBND xã Bạch Sam huyện Mỹ 

Hào tỉnh Hưng Yên   

153 bachthuongduytienhanam 
UBND xã Bạch Thượng huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

154 backan Văn phòng UBND Tỉnh Bắc Kạn   

155 bac-kan Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bắc 

Kạn 

156 baclieu 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bạc Liêu   

157 bac-lieu Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bạc 

Liêu 

158 baclylynhanhanam 
UBND xã Bắc Lý, huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam   

159 bacninh UBND tỉnh Bắc Ninh   

160 bac-ninh Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bắc 

Ninh 

161 bacninhcity Thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh   

162 bacninhcustoms 
Cục Hải quan Bắc Ninh - Tổng cục 

Hải quan   

163 bacninhdpi Sở Kế Hoạch Và Đâu Tư Bắc Ninh   

164 bacquang 
UBND huyện Bắc Quang tỉnh Hà 

Giang   

165 bacsitre Vụ tổ chức cán bộ - Bộ y tế   

166 bacsonls 
UBND huyện Bắc Sơn tỉnh Lạng 

Sơn   

167 bactanuyen 
UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương   

168 bactuliem 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Bắc Từ Liêm - Hà Nội   

169 bacyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bắc Yên - Sơn La   

170 badinh Ủy ban nhân dân Quận Ba Đình   

171 badon 
UBND thị xã Ba Đồn tỉnh Quảng 

Bình   

172 baibanthan Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đá 

Bàn 

Than-

Quần đảo 

Trường 
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Sa 

173 baicaimep Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Cái 

Mép-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

174 baicancamau Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi cạn 

Cà Mau-

Cà Mau 

175 baicanhduong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Cảnh 

Dương-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

176 baichaunhai Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Châu 

Nhai-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

177 baicomay Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Cỏ 

Mây-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

178 baidabac Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đá 

Bắc-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

179 baidenpha Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đèn 

Pha-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

180 baidinhba Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đinh 

Ba-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

181 baidoban Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đồ 

Bàn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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182 baidoimoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đồi 

Mồi-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

183 baidongcam Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đồng 

Cam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

184 baidonggiua Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đồng 

Giữa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

185 baidongson Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đông 

Sơn-Giữa 

bờ biển 

Nam Bộ 

và quần 

đảo 

Trường 

Sa 

186 baidongthanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đồng 

Thạnh-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

187 baiduong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi 

Đường-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

188 baigonoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Gò 

Nổi-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

189 baihaisam Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 

Đức, đá 

Định 

Tường và 
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đá Hoa)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

190 baihaiyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Yến-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

191 baihuudo Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hữu 

Độ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

192 baihuyentran Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi 

Huyền 

Trân-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

193 baikieungua Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Kiêu 

Ngựa và 

đá Kiêu 

Ngựa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

194 bailoaitanam Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Loại 

Ta Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

195 baimonmuidailanh Ban quản lý di tích tỉnh Phú Yên   

196 bainakhoai Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Na 

Khoai-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

197 bainam Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

198 baingamchimbien Trung tâm Internet Việt Nam 
Bãi ngầm 

Chim 
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Biển-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

199 baingamkhanhhoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Khánh 

Hội-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

200 baingammyhai Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Mỹ Hải-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

201 baingamnguphung Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Ngũ 

Phụng-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

202 baingamnguyetsuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Nguyệt 

Sương/X

ương-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

203 baingamnguyetxuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Nguyệt 

Sương/X

ương-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

204 baingamtamthanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi ngầm 

Tam 

Thanh-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

205 baingubinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Ngự 

Bình-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

206 bainuicau Trung tâm Internet Việt Nam 
Bãi Núi 

Cầu-
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Quần đảo 

Trường 

Sa 

207 baioctaivoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Ốc 

Tai Voi-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

208 baionthuy Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Ôn 

Thuỷ-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

209 baiphucnguyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Phúc 

Nguyên-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

210 baiphumy Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Phù 

Mỹ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

211 baiquangngai Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi 

Quảng 

Nghĩa-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

212 baiqueduong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Quế 

Đường-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

213 bairachlap Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Rạch 

Lấp-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

214 bairachvang Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Rạch 

Vang-

Quần đảo 

Trường 
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Sa 

215 baisabin Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Sa 

Bin-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

216 baisay 
UBND xã Bãi Sậy huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

217 baisuoinga Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Suối 

Ngà-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

218 baithachsa Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi 

Thạch 

Sa-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

219 baithamhiem Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Thám 

Hiểm (đá 

Gia Hội, 

đá Gia 

Phú và đá 

Sâu)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

220 baithanhlong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi 

Thanh 

Long-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

221 baithom 
Xã Bãi Thơm huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

222 baithuyenchai Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá/bãi 

Thuyền 

Chài 

(gồm cả 

đá Hà 

Tần)-

Quần đảo 
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Trường 

Sa 

223 baithuyte Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Thủy 

Tề-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

224 baitomuoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Tổ 

Muỗi-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

225 baitrangkhuyet Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Trăng 

Khuyết-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

226 baituchinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Tư 

Chính-

Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

227 baivinhtuy Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Vĩnh 

Tuy-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

228 baivungmay Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Vũng 

Mây  

(gồm có 

đá Ba Kè, 

bãi Đất, 

bãi Đinh, 

bãi Ngũ 

Sắc, bãi 

Ráng 

Chiều, 

bãi Vũ 

Tích, bãi 

Vũng 

Mây 

"nhỏ", bãi 

Xà 

Cừ,...)-
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Giữa bờ 

biển Nam 

Bộ và 

quần đảo 

Trường 

Sa 

229 baixacu Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Xà 

Cừ-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

230 bametreem 
Vụ Sức khỏe Bà mẹ - Trẻ em - Bộ 

Y tế   

231 banatgtquangninh 
Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng 

Ninh   

232 banbiengioi 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

233 banbithu 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

234 banchaphanhtrunguong 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

235 
banchaphanhtrunguongda

ng 

Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

236 banchaphanhtw 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

237 banchidao389 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

238 banchidaobdstw 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính 

sách Nhà ở và Thị trường Bất động 

sản   

239 banchidaonhaotw 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính 

sách Nhà ở và Thị trường Bất động 

sản   

240 bandantocdb Ban Dân tộc tỉnh Điện Biên   

241 bandantocgialai Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai   

242 bandantochoabinh Ban Dân tộc tỉnh Hòa Bình   

243 bandantockontum Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum   

244 bandantockt Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum   

245 bandantoclangson Ban Dân tộc tỉnh Lạng Sơn   

246 bandantocnt Ban Dân tộc tỉnh Ninh Thuận   

247 bandantocquangnam Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam   

248 bandantocyenbai Ban Dân tộc tỉnh Yên Bái   

249 bandanvanhuhb 
Ban dân vận huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

250 
bandanvanhuyenuyhoanh

bo 

Ban dân vận huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

251 bandanvanmeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

252 bandanvanphuyen Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên   
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253 bandanvansadec 
Ban Dân vận thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

254 bandanvantinhuydaklak Ban Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk   

255 bandanvantinhuydongthap Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp 
  

256 bandanvantinhuyhagiang Tỉnh ủy Hà Giang 
  

257 bandanvantinhuyhd 
Ban Dân vận tỉnh ủy tỉnh Hải 

Dương   

258 bandanvantinhuykontum 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

259 bandanvantulaichau Ban Dân vận tỉnh Lai Châu   

260 bandanvantu-tiengiang Ban Dân vận tỉnh ủy Tiền Giang   

261 bandanvantuyenbai Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái    

262 bandanvanyenthe 
Ban Dân vận huyện ủy huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

263 bandaugiataisan 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

264 banddtdctuyenquang 
Ban Di dân tái định cư Thủy điện 

Tuyên Quang   

265 bandocongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

266 bandophianam 
Chi cục Đo đạc và Bản đồ Phía 

Nam   

267 bandtcamau Ban Dân tộc, tỉnh Cà Mau   

268 bandtgialai Ban Dân tộc tỉnh Gia Lai   

269 bandt-hdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

270 bandttgcm 
Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Cà 

Mau   

271 bandttgtuyenquang 
Ban Dân tộc Tôn giáo tỉnh Tuyên 

Quang   

272 bandttgvp 
Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Vĩnh 

Phúc   

273 bangioc Trung tâm Internet Việt Nam 
Thác Bản 

Giốc 

274 bangiocfalls 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

275 bangioctourist 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

276 bangioctravel 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

277 bangiocwaterfall 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

278 bangpdbtdcgialai 
Ban giải phóng đền bù và tái định 

cư định cư tỉnh Gia Lai   
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279 banhangdacap 
Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công 

thương   

280 bankiemtrayenthe 
Ban Kiểm tra huyện ủy Yên Thế, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

281 bankinhte Ban Kinh tế Trung ương   

282 banktns-hdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

283 bankt-nshdndvp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

284 bannoichinhphuyen Ban Nội chính Tỉnh ủy Phú Yên   

285 bannoichinhtinhuydaklak Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk 
  

286 bannoichinhyenbai 
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Yên 

Bái   

287 banpc-hdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

288 banpchhdndvp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

289 banqlckcnyenbai 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Yên Bái   

290 
banqldacacctnnvaptnthaip

hong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

291 banqldtvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

292 banqlkcngialai 
Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 

Gia Lai   

293 banqlkcnhanam 
Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hà Nam   

294 banqlkcnhungyen 
Ban Quản lý các KCN tỉnh Hưng 

Yên   

295 banqlkcnvp 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Vĩnh Phúc   

296 banqlkktcamau 
Ban Quản Lý Khu Kinh tế, tỉnh Cà 

Mau   

297 banquanlykcn-bentre 
Ban Quản lý các khu công nghiệp, 

tỉnh Bến Tre   

298 banquanlykhucnnamdinh 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Nam Định   

299 
banquanlykhucongnghiep

gialai 

Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 

Gia Lai   

300 banquanlykhukinhteqn 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

301 banquanlykhukinhteqni 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

302 banquanlykhunamhcm 
Ban Quản lý Khu nam TP Hồ Chí 

Minh   

303 banquanlykhunamtphcm 
Ban Quản lý Khu nam TP Hồ Chí 

Minh   
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304 bantctw Ban tổ chức Trung ương   

305 bantctwd Ban tổ chức Trung ương   

306 bantdclaichau 
Ban QLDA Tái định cư bồi thường 

di dân tỉnh Lai Châu   

307 bantdktbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

308 bantdktcm 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Cà 

Mau   

309 bantdktgialai 
Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia 

Lai   

310 bantdkttuyenquang 
Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh 

Tuyên Quang   

311 bantdktvp 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Vĩnh 

Phúc   

312 bantgdthatinh Ban Tôn giáo dân tộc tỉnh Hà Tĩnh   

313 bantggialai Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai   

314 banthiduakhenthuongtw 
Ban Thi đua khen thưởng Trung 

ương - Bộ Nội vụ   

315 bantiepcongdanquangnam 
Trụ Sở Tiếp Công Dân tỉnh Quảng 

Nam   

316 bantiepdancm Ban Tiếp dân tỉnh Cà Mau   

317 bantintuphapbentre Sở Tư pháp, tỉnh Bến Tre   

318 bantochuchuhuhb 
Ban tổ chức huyện ủy huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

319 bantochucphuyen Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên   

320 bantochuctinhuydaklak Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk   

321 bantochuctinhuyhd 
Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Hải 

Dương   

322 bantochuctinhuykontum 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

323 bantochuctrunguong Ban tổ chức Trung ương   

324 bantochuctrunguongdang Ban tổ chức Trung ương 
  

325 bantochuctu-tiengiang Ban Tổ chức tỉnh ủy Tiền Giang   

326 bantochuctuyenbai Ban Tổ chức Tỉnh ủy Yên Bái    

327 bantochuctw Ban tổ chức Trung ương   

328 bantochuctwd Ban tổ chức Trung ương   

329 bantochucyenthe 
Ban Tổ chức huyện ủy huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

330 bantongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

331 bantongiaobinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

332 bantongiaochinhphu 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

333 bantongiaocp 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

334 bantongiaogialai Ban Tôn giáo tỉnh Gia Lai   
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335 bantongiaohatinh Ban Tông giáo Hà Tĩnh   

336 bantongiaohcm Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh   

337 bantongiaohungyen Ban Tôn giáo tỉnh Hưng Yên   

338 bantongiaoquangnam Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Nam   

339 bantongiaotinhhaiduong Ban Tôn giáo tỉnh Hải Dương   

340 bantongiaotphcm Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh   

341 
bantueyngiaohuyenuynam

nhun 

Ban Tuyên giáo huyện ủy Nậm 

Nhùn tỉnh Lai Châu   

342 bantuyengiaodakha 
UBND huyện Đăk Hà tỉnh Kon 

Tum   

343 bantuyengiaohuhb 
Ban tuyên giáo huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

344 
bantuyengiaohuyenuyhoa

nhbo 

Ban tuyên giáo huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

345 
bantuyengiaohuyenuynam

nhun 

Ban Tuyên giáo huyện ủy Nậm 

Nhùn tỉnh Lai Châu   

346 bantuyengiaokontum Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum   

347 bantuyengiaolaichau 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Lai 

Châu   

348 bantuyengiaomeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

349 bantuyengiaophuyen Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên   

350 bantuyengiaotinhuydaklak Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk 
  

351 
bantuyengiaotinhuykontu

m 
Ban Tuyên giáo tỉnh Kon Tum 

  

352 bantuyengiaotinhuyyb 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Yên 

Bái   

353 bantuyengiaotu-tiengiang Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tiền Giang 
  

354 bantuyengiaotuyenbai Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái    

355 bantuyengiaoyenthe 
Ban Tuyên giáo huyện ủy Yên Thế, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

356 banvhxh-hdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

357 banvh-xhhdndvp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

358 banvstbpnhatinh 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hà Tĩnh   

359 banvstbpnnghean 
Ban Vì Sự Tiến Bộ Của Phụ Nữ 

Tỉnh Nghệ An   

360 banyennhan 
UBND thị trấn Bần Yên Nhân 

huyện Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên   

361 baoapbac-tiengiang Báo Ấp Bắc tỉnh Tiền Giang   

362 baobacgiang Báo Bắc Giang   

363 baobackan Báo Bắc Kạn   

364 baobacninh Báo Bắc Ninh   

365 baobaria-vungtau Báo Bà Rịa - Vũng Tàu   
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366 baobentre Báo Bến Tre   

367 baobinhphuoc Báo Bình Phước   

368 baobinhthuan Báo Bình Thuận   

369 baochinhphu 
Cổng Thông Tin Điện Tử Chính 

Phủ   

370 baochivietnam 
Cục báo chí, Bộ Thông tin và 

truyền thông   

371 baocongannhandan Báo Công an nhân dân   

372 baoconganquangninh Báo Công an tỉnh Quảng Ninh   

373 
baoconganthanhphohochi

minh 

Báo Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh   

374 baocongantphcm 
Báo Công an Thành phố Hồ Chí 

Minh   

375 baodaidoanket Báo Đại đoàn kết   

376 baodamanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

377 baodansinh Báo lao Động và Xã Hội   

378 baodantoc Báo dân tộc và phát triển   

379 baodantocvaphattrien 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc   

380 baodienbien Báo Điện Biên    

381 baodientuchinhphu Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ   

382 baodientuvtv Đài truyền hình Việt Nam   

383 baodoisongvaphapluat Báo Đời sống và Pháp luật   

384 baodongthap Báo Đồng Tháp   

385 baodttuyenquang Báo Tuyên Quang điện tử   

386 baodulich Báo Du lịch - Tổng cục Du lịch   

387 baogiadinhvaxahoi Báo Gia đình và xã hội   

388 baohaiduong Báo Hải Dương   

389 baohaiphong Báo Hải Phòng   

390 baohaiquan 
Báo Hải Quan - Tổng cục Hải Quan 

- Bộ Tài Chính   

391 baohalong 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Ninh   

392 baohanam Báo Hà Nam   

393 baohanoimoi Báo Hà Nội mới   

394 baohatinh Báo Hà Tĩnh   

395 baohaugiang Báo Hậu Giang   

396 baohiemxahoi 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Bảo hiểm Xã hội Việt Nam   

397 baohiemxahoicamxuyen 
Bảo hiểm xã hội huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

398 baohiemxahoicanloc 
Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

399 baohiemxahoiductho 
Bảo hiểm xã hội huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   
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400 baohiemxahoihonglinh 
Bảo hiểm xã hội thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

401 baohiemxahoihungyen Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên   

402 baohiemxahoihuongkhe 
Bảo hiểm xã hội huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

403 baohiemxahoihuongson 
Bảo hiểm xã hội huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh   

404 baohiemxahoikyanh 
Bảo hiểm xã hội huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

405 baohiemxahoilocha 
Bảo hiểm xã hội huyện Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

406 baohiemxahoinamdinh Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định   

407 baohiemxahoinghixuan 
Bảo hiểm xã hội huyện Nghi Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh   

408 baohiemxahoithachha 
Bảo hiểm xã hội huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

409 baohiemxahoitphatinh Bảo hiểm xã hội TP Hà Tĩnh   

410 baohiemxahoitxkyanh 
Bảo hiểm xã hội thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

411 baohiemxahoivp Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc   

412 baohiemxahoivuquang 
Bảo hiểm xã hội huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

413 baohoabinh Báo Hoà Bình   

414 baokhanhhoa Báo Khánh Hoà   

415 baokhe 
UBND xã Bảo Khê thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

416 baokhoahocvadoisong Báo Khoa học và Đời sống   

417 baokhuyenhocvadantri Báo Khuyến học và Dân trí   

418 baokiengiang Báo Kiên Giang   

419 baokinhtevadothi Báo Kinh tế và Đô thị    

420 baokontum Báo Kon Tum   

421 baolac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bảo Lạc - Cao Bằng   

422 baolaichau Báo Lai Châu   

423 baolam 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bảo Lâm - Cao Bằng   

424 baoldxh 
Báo Lao động và Xã hội - Bộ Lao 

động Thương binh & Xã hội   

425 baonamdinh Báo Nam Định   

426 baoninhthuan Báo Ninh Thuận   

427 baophapluatvietnam Báo Pháp luật Việt Nam   

428 baophunuvietnam Báo Phụ nữ Việt Nam   

429 baoquandoinhandan Báo Quân đội nhân dân   

430 baoquangbinh Báo Quảng Bình   

431 baoquangngai Báo Quảng Ngãi   

432 baoquocte Báo Thế giới và Việt Nam - Bộ   
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Ngoại giao 

433 baosonla Báo Sơn La   

434 baotangcachmang 
Bảo tàng cách mạng Việt Nam Bộ 

Văn hoá-thông tin   

435 baotangcoyeu 
Ban nghiên cứu tổng kết lịch sử 

ngành - Ban Cơ yếu Chính phủ   

436 baotangdongthap Bảo Tàng Tổng Hợp Đồng Tháp   

437 baotanghatinh Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh   

438 baotangkontum Bảo tàng tổng hợp tỉnh Kon Tum   

439 baotanglangson Bảo Tàng Lạng Sơn   

440 baotangphuyen Bảo tàng tỉnh Phú Yên   

441 baotangquangngai 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

442 baotangvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

443 baotantrao Báo Tân Trào tỉnh Tuyên Quang   

444 baothaibinh Báo Thái Bình   

445 baothang Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

446 baothanhtra Thanh tra Chính phủ   

447 baotonngoclinh 
Sở Nông Nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kon Tum   

448 baotravinh Báo Trà vinh   

449 baotrodanang 
Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em 

mồ côi Đà Nẵng   

450 baotroquangninh 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh 

Quảng Ninh   

451 baotroxahoihatinh Trung tâm Bảo trợ Xã hội Hà Tĩnh   

452 baotuyenquang Báo Tuyên Quang   

453 baovechinhtri1 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

454 baovemoitruonghatinh Chi cục Bảo vệ môi trường Hà Tĩnh   

455 baovenguoitieudung 
Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công 

thương   

456 baovethucvathaiduong 

Chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương   

457 baovethuvathaiphong 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

458 baovetreem 
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

459 baovinhphuc Báo Vĩnh Phúc   

460 baoyen Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

461 baoyenbai Báo Yên Bái   

462 baria-vungtau 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu   

463 ba-ria-vung-tau Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bà 

Rịa Vũng 
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Tàu 

464 basaokimbanghanam 
UBND Thị trấn Ba Sao, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

465 batdaisonquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

466 bathuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Bá Thước 

tỉnh Thanh Hóa   

467 bathuocthanhhoa 
UBND huyện Bá Thước tỉnh Thanh 

Hóa   

468 bato 
UBND huyện Ba Tơ tỉnh Quảng 

Ngãi   

469 batri-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Ba Tri, tỉnh 

Bến Tre   

470 batxat Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

471 baubang 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   

472 bautro 
UBND TP Đồng Hới tỉnh Quảng 

Bình   

473 bba 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   

474 bbvskcb-tiengiang 
Ban Bảo vệ sức khỏe cán bộ tỉnh ủy 

Tiền Giang   

475 bbvsktuhatinh 
Ban bảo vệ sức khỏe tỉnh ủy tỉnh 

Hà Tĩnh   

476 bcd389 

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 

quốc gia chống buôn lậu, gian lận 

thương mại và hàng giả   

477 bcdlnkt 
Văn phòng Ban Chỉ đạo Liên 

ngành hội nhập Quốc tế về Kinh Tế   

478 bcdxdgnhcm 
Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 

TP Hồ Chí Minh   

479 bcdxdgntphcm 
Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 

TP Hồ Chí Minh   

480 bchbdbpthanhhoa 
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

Thanh Hóa   

481 bchbplc 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Lai Châu   

482 bchbpquangninh 
Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

Quảng Ninh   

483 bchbp-quangninh 
Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

Quảng Ninh   

484 bchqshcm 
Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí 

Minh   

485 bchqskg 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên 

Giang   

486 bchqskiengiang 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên 

Giang   
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487 bchqskontum Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum   

488 bchqsquangbinh 
Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng 

Bình   

489 bchqsquangngai 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng 

Ngãi   

490 bchqs-quangninh 
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng 

Ninh   

491 bchqsthaibinh Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

492 bchqsthaibinhct Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

493 bchqsthaibinhdonghung Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

494 bchqsthaibinhe568 Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

495 bchqsthaibinhhc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

496 bchqsthaibinhhungha Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

497 bchqsthaibinhkhqs Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

498 bchqsthaibinhkienxuong Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

499 bchqsthaibinhkt Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

500 bchqsthaibinhquynhphu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

501 bchqsthaibinhthaithuy Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

502 bchqsthaibinhthanhpho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

503 bchqsthaibinhtienhai Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

504 bchqsthaibinhtm Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

505 bchqsthaibinhtqs Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

506 bchqsthaibinhvuthu Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thái Bình   

507 bchqsthanhhoa Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thanh Hóa   

508 bchqstphcm 
Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí 

Minh   

509 bchquansucamxuyen 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

510 bchquansucanloc 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

511 bchquansuductho 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

512 bchquansuhanam Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Nam   

513 bchquansuhonglinh 
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

514 bchquansuhuongkhe 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

515 bchquansuhuongson 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

516 bchquansukyanh 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

517 bchquansulocha 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

518 bchquansunghixuan 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   
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519 bchquansuthachha 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

520 bchquansutphatinh Ban chỉ huy Quân sự TP Hà Tĩnh   

521 bchquansutxkyanh 
Ban chỉ huy Quân sự thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

522 bchquansuvuquang 
Ban chỉ huy Quân sự huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

523 bchtrunguong 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

524 bchtw 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

525 bchtwd 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

526 bchtwdcs 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

527 bcsdnn 
Ban Cán sự Đảng ngoài nước - Ban 

chấp hành Trung Ương   

528 bctnhhcm 
Ban Công tác người Hoa TP Hồ 

Chí Minh   

529 bctnhtphcm 
Ban Công tác người Hoa TP Hồ 

Chí Minh   

530 bctw Ban Tổ chức Trung ương   

531 bcvtcantho 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Cần 

Thơ   

532 bcvtkontum 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Kon 

Tum   

533 bcvtninhbinh 
Sở Bưu chính Viễn thông Ninh 

Bình   

534 bcvtqnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

535 bcvtquangnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

536 bcy 

Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ 

yếu Chính phủ   

537 bd Binh đoàn - Bộ Quốc phòng   

538 bdbgttdcquangngai 
Ban Đền bù giải tỏa tái định cư tỉnh 

Quảng Ngãi   

539 bdbp 
Ban chấp hành Bộ đội Biên phòng 

tỉnh Quảng Bình   

540 bdbphcm Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh   

541 bdbpquangbinh 
Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Quảng Bình   

542 bdbptphcm Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh   

543 bddmnhatinh Ban di dân miền núi tỉnh Hà Tĩnh   

544 bdgtshatinh Trung tâm bán đấu giá tài sản tỉnh   
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Hà Tĩnh 

545 bdl Báo Du Lịch   

546 bdntw Ban Đối ngoại Trung Ương   

547 bdsgso Tổng cục Thống kê   

548 bdtbinhphuoc Ban Dân Tộc tỉnh Bình Phước   

549 bdtkg Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang   

550 bdtkiengiang Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang   

551 bdtkontum Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum   

552 bdtkt Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum   

553 bdtquangnam Ban Dân tộc tỉnh Quảng Nam   

554 bdtquangngai Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ngãi   

555 bdtquangtri Ban Dân tộc tỉnh Quảng Trị   

556 bdttgcm 
Ban Dân tộc - Tôn giáo tỉnh Cà 

Mau   

557 bdttg-quangninh 
Ban Dân tộc tôn giáo tỉnh Quảng 

Ninh   

558 bdtthanhhoa Ban Dân tộc Thanh Hóa   

559 bdvanym Huyện ủy Yên Minh tỉnh Hà Giang   

560 bdvhuhb 
Ban dân vận huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

561 bdvkg Ban Dân vận tỉnh Kiên Giang   

562 bdvtubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

563 bdvtubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

564 bdvtudaklak Ban Dân vận tỉnh ủy Đắk Lắk   

565 bdvtudongthap Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp   

566 bdvtudt Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp   

567 bdvtuhanam Ban Dân vận tỉnh ủy Hà Nam   

568 bdvtuhatinh Ban Dân vận tỉnh ủy Hà Tĩnh   

569 bdvtuhn Ban Dân vận tỉnh ủy Hà Nam   

570 bdvtuktum 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

571 bdvtuquangtri Ban dân vận tỉnh ủy Quảng Trị   

572 bdvtuthanhhoa Ban Dân vận Thanh Hóa   

573 bdvtutuyenquang 
Ban Dân vậnTỉnh ủy tỉnh Tuyên 

Quang   

574 bdvvinhphuc Ban Dân vận tỉnh Vĩnh Phúc   

575 bencat Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

576 bencau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bến Cầu - Tây Ninh   

577 benen 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

578 benenthanhhoa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

579 benhnhietdoi 
Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung 

Ương   

580 benhvien74tw Bệnh viện 74 Trung ương   
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581 benhviencautreo 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa 

khẩu Quốc tế Cầu treo tỉnh Hà Tĩnh   

582 benhviencautreohatinh 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa 

khẩu Quốc tế Cầu treo tỉnh Hà Tĩnh   

583 
benhviendakhoacamxuye

n 

Bệnh viện đa khoa huyện Cẩn 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

584 benhviendakhoacanloc 
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

585 benhviendakhoaductho 
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

586 benhviendakhoahatinh Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh   

587 benhviendakhoahonglinh 
Bênh viện đa khoa TX Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

588 benhviendakhoahuongke 
Bệnh viện đa khoa huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

589 benhviendakhoahuongson 
Bệnh viện đa khoa huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

590 benhviendakhoakyanh 
Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

591 benhviendakhoalocha 
Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

592 benhviendakhoanghixuan 
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

593 benhviendakhoathachha 
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

594 benhviendakhoathuduc Bệnh viện Quận Thủ Đức   

595 benhviendakhoatphatinh Bênh viện đa khoa TP Hà Tĩnh 
  

596 benhviendakhoavuquang 
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

597 benhviendinhhoa 
Bệnh viện Đa khoa huyện Định 

Hoá   

598 benhviendkkvthuduc Bệnh viện Quận Thủ Đức   

599 benhviengangthep BỆNH VIỆN GANG THÉP   

600 benhvienk Bệnh Viện K   

601 benhvienkontum Bệnh viện tỉnh Kon Tum   

602 benhvienlaokhoa Bệnh viện lão khoa trung ương   

603 benhvienmattw 
Bệnh viện Mắt Trung ương - Bộ Y 

tế   

604 benhviennoitiettrunguong Bệnh viện Nội tiết Trung ương 
  

605 benhvienphoihatinh Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh   

606 benhvienphubinh Bệnh viện đa khoa huyện Phú Bình   

607 
benhvienphuchoichucnan

ghatinh 

Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà 

Tĩnh   
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608 benhvienphusantrunguong Bệnh viện Phụ sản Trung ương 
  

609 benhvienquynhon 
Trung tâm Y tế thành phố Quy 

Nhơn   

610 benhvienranghammat 
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung 

Ương TP.HCM   

611 benhvientamthanhatinh Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh   

612 benhvientamthantg Bệnh viện Tâm thần Tiền Giang   

613 
benhvienyhoccotruyenhati

nh 
Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh 

  

614 benluc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bến Lức - Long An   

615 benphalongdai 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

616 benphaxuanson 
UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

617 bentre UBND Tỉnh Bến Tre   

618 ben-tre Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Bến 

Tre 

619 bhldtld Viện Nghiên cứu KHKT BHLĐ   

620 bhxh 
Trung tâm công nghệ thông tin - 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam   

621 bhxhangiang Bào hiểm xã hội tỉnh An Giang   

622 bhxhbackan Bảo hiểm xã hội Tỉnh Bắc Kạn   

623 bhxhbaclieu Bảo hiểm xã hội tỉnh Bạc Liêu   

624 bhxhbacninh Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh   

625 bhxhbentre Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bến Tre   

626 bhxhbinhdinh Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Bình Định   

627 bhxhbinhduong Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Dương   

628 bhxhbinhphuoc Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Phước   

629 bhxhbinhthuan Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bình Thuận   

630 bhxhbrvt 
Bảo hiểm Xã hội tỉnh Bà Rịa Vũng 

Tàu   

631 bhxhbugiamap Bảo Hiểm Xã Hội Bù Gia Mập   

632 bhxhcamau Bảo hiểm xả hội tỉnh Cà Mau   

633 bhxhcantho 
BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH 

PHỐ CẦN THƠ   

634 bhxhcaobang Bảo hiểm xã hội tỉnh Cao Bằng   

635 bhxhdaklak Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đắk Lắk   

636 bhxhdaknong Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Đắk Nông   

637 bhxhdanang 
Bảo hiểm xã hội thành phố Đà 

Nẵng   

638 bhxhdienbien Bảo hiểm xã hội Tỉnh Điện Biên   

639 bhxhdongnai Bảo hiểm Xã hội tỉnh Đồng Nai   

640 bhxhgl Bảo hiểm xã hội tỉnh Gia Lai   

641 bhxhhagiang Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang   
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642 bhxhhaiduong Bảo hiểm xã hội tỉnh Hải Dương   

643 bhxhhanam Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Nam   

644 bhxhhatinh Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Tĩnh   

645 bhxhhaugiang 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HẬU 

GIANG   

646 bhxhhn Bảo hiểm xã hội Hà Nội   

647 bhxhhoabinh Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Hòa Bình   

648 bhxhhungyen Bảo hiểm xã hội tỉnh Hưng Yên   

649 bhxhkg Bảo hiểm Xã hội tỉnh Kiên Giang   

650 bhxhkhanhhoa Bảo Hiểm Xã Hội tỉnh Khánh Hòa   

651 bhxhkiengiang Bảo Hiểm Xã Hội Kiên Giang   

652 bhxhkontum Bảo hiểm xã hội tỉnh Kon Tum   

653 bhxhlaichau Bảo hiểm Xã hội tỉnh Lai Châu   

654 bhxhlaivung 
Bảo Hiểm Xã Hội Huyện Lai Vung 

– Tỉnh Đồng Tháp   

655 bhxhlamdong Bảo hiễm Xã hội tỉnh Lâm Đồng   

656 bhxhlangson Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Lạng Sơn   

657 bhxhlaocai Bảo Hiếm xã hội tỉnh Lào Cai   

658 bhxhlongan Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Long An   

659 bhxhnamdinh Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định   

660 bhxhnghean Bảo hiểm xã hội tỉnh Nghệ An   

661 bhxhninhbinh Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Ninh Bình   

662 bhxhninhthuan Bảo hiểm xã hội tỉnh Ninh Thuận   

663 bhxhphutho Bảo hiểm Xã Hội Tỉnh Phú Thọ   

664 bhxhphuyen Bảo hiểm Xã hội tỉnh Phú Yên   

665 bhxhquangbinh Bảo hiểm Xã hội tỉnh Quảng Bình   

666 bhxhquangnam Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng nam   

667 bhxhquangngai Bảo hiểm xã hội tỉnh Quảng Ngãi   

668 bhxhsonla Bảo hiểm xã hội tỉnh Sơn La   

669 bhxhthaibinh Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Bình   

670 bhxhthainguyen 
Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên 

- Bảo hiểm xã hội Việt Nam   

671 bhxhthanhhoa 
BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH 

THANH HÓA   

672 bhxhtiengiang Bảo hiểm Xã hội Tiền Giang   

673 bhxhtphcm 
Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí 

Minh   

674 bhxhtq 
Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Tuyên 

Quang   

675 bhxhtravinh Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Trà Vinh   

676 bhxhtuyenquang Bảo hiểm xã hội tỉnh Tuyên Quang   

677 bhxhvinhlong Bảo Hiểm Xã Hội Tỉnh Vĩnh Long   

678 bhxhvinhphuc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Phúc   

679 bhxhyenbai Bảo hiểm Xã hội Tỉnh Yên Bái   

680 biason Trung tâm Internet Việt Nam   

681 bidoupnuiba Vườn Quốc gia BIDUOP Núi Bà   
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682 biendao 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

683 biendaotravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

684 biendaovietnam 
Trung tâm Công nghệ Thông tin- 

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

685 biendoikhihau 
Cục quản lý Phát thanh, truyền hinh 

và thông tin điện tử   

686 biendong 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

687 biengioi 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

688 biengioibiendao 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

689 biengioidatlienviettrung 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

690 biengioilanhtho 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

691 biengioiphiatay 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

692 bien-haidaohatinh Chi cục Biển và Hải đảo Hà Tĩnh   

693 bienhoa 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Biên Hòa   

694 bienhoa-dongnai 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Biên Hòa   

695 biennhatle 
BQL Bãi tắm Nhật Lệ tỉnh Quảng 

Bình   

696 bienphongbentre Quân đội tỉnh Bến Tre   

697 bienphonghatinh Bộ Chỉ huy BĐBP Hà Tĩnh   

698 bienphonglaichau 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Lai Châu   

699 bienphongphuyen 
Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

Phú Yên   

700 bienphongvietnam 
Phòng Khoa học - Công nghệ và 

Môi trường - BĐBP   

701 bimatnhanuoc Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

702 bimson Ủy ban Nhân dân Thị xã Bỉm Sơn   

703 bimsonthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn - 

Thanh Hóa   

704 binhan-dian 
Ủy ban Nhân Dân Phường Bình An 

- Thị xã Dĩ An Tình Bình Dương   

705 binhanq2 
Ủy Ban Nhân Dân Phường Bình 

An, Quận 2, TP HCM   

706 binhchanhdistrict 
Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh - TP Hồ Chí Minh   

707 binhchung Binh chủng - Bộ Quốc phòng   
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708 binhdai-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Bình Đại, 

tỉnh Bến Tre   

709 binhdinh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Định   

710 binh-dinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Bình 

Định 

711 binhdinhinvest 
Trung tâm xúc tiến đầu tư và hợp 

tác tỉnh Bình Định   

712 binhdinhtv 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bình Định   

713 binhdoan Binh đoàn - Bộ Quốc phòng   

714 binhduong Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

715 binh-duong Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Bình 

Dương 

716 binhduongcisti 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

717 binhduongcustoms 
Cục Hải quan Bình Dương - Tổng 

cục Hải quan   

718 binhduongict 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình 

Dương   

719 binhduongprovincialcourt Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương 
  

720 
binhduongpublicadministr

ation 

Trung tâm hành chính công, tỉnh 

Bình Dương   

721 binhduongsmartcity 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Dương   

722 binhduongwifi 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Dương   

723 binhgiang 
UBND Huyện Bình Giang – Hải 

Dương   

724 binhgianghaiduong 
UBND huyện Bình Giang tỉnh Hải 

Dương   

725 binhhoa Ủy ban Nhân dân Xã Bình Hòa   

726 binhlieu Phòng GD&ĐT Bình Liêu   

727 binhlieu-quangninh Huyện Bình Liêu tỉnh Quảng Ninh   

728 binhlong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bình 

Long là 

một thị xã 

của tỉnh 

Bình 

Phước 

729 binhluc 
UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà 

Nam   

730 binhminh Huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh Long   
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731 binhmybinhluchanam 
UBND Thị trấn Bình Mỹ, huyện 

Bình Lục tỉnh Hà Nam   

732 binhnghiabinhluchanam 
UBND xã Bình Nghĩa, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

733 binhphuoc 
Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh 

Bình Phước   

734 binh-phuoc Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Bình 

Phước 

735 binhphuocittpc 
Trung Tâm xúc tiến Đầu tư Thương 

mại và Du lịch tỉnh Bình Phước   

736 binhtan Huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long   

737 binhtandistrict 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân - 

TP Hồ Chí Minh   

738 binhthanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Bình Thạnh - Hồ Chí Minh   

739 binhthanhdistrict 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh 

- TP Hồ Chí Minh   

740 binhthuan Văn phòng UBND tỉnh Bình Thuận   

741 binh-thuan Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Bình 

Thuận 

742 binhthuancpv Tỉnh ủy Bình Thuận   

743 binhthuansports 
Trung tâm Thể dục Thể thao Bình 

Thuận   

744 binhthuantpc 
Trung tâm Xúc tiến thương mại 

Bình Thuận   

745 binhthuantv 
Đài Phát thanh - Truyền hình Bình 

Thuận   

746 binhthuy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Bình Thuỷ - Cần Thơ   

747 binhtrieu Ủy ban Nhân dân xã Bình Triều   

748 binhxuyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Bình Xuyên - Vĩnh Phúc   

749 binhxuyenvp 
UBND huyện Bình Xuyên tỉnh 

Vĩnh Phúc   

750 bis 
Cục quản lý Kỹ thuật nghiệp vụ 

Mật mã - Ban cơ yếu Chính Phủ   

751 bkttuthanhhoa Ban Kinh tế tỉnh ủy Thanh Hóa   

752 bkttuthanhoa Ban Kinh tế tỉnh ủy Thanh Hóa   

753 bkttw Ban Kinh tế Trung ương   

754 bldtbxh 
Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội   

755 bncbinhdinh 
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình 

Định   

756 bnckg Ban Nội chính tỉnh Kiên Giang   
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757 bnctubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

758 bnctubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

759 bnctudaklak Ban Nội chính tỉnh ủy Đắk Lắk   

760 bnctuhanam Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Nam   

761 bnctuhn Ban Nội chính tỉnh ủy Hà Nam   

762 bnctuquangtri Ban nội chính tỉnh ủy Quảng Trị   

763 bncustoms Cục Hải quan tỉnh Bắc Ninh   

764 bng Bộ Ngoại giao   

765 boa Văn phòng Công nhận Chất lượng   

766 bobuuchinhvienthong Bộ Bưu Chính Viễn thông   

767 bochbdbphatinh 
Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh 

Hà Tĩnh   

768 
bochihuybienphonglaicha

u 

Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Lai Châu   

769 
bochihuybienphongtinhqu

angninh 

Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh 

Quảng Ninh   

770 bochihuyqstuyenquang 
Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên 

Quang   

771 bochihuyquansuhcm 
Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí 

Minh   

772 bochihuyquansutphcm 
Bộ Chỉ huy quân sự TP Hồ Chí 

Minh   

773 bochinhtri 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

774 bochqshatinh Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tĩnh   

775 bochqshungyen Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hưng Yên   

776 bochqsphuyen Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên   

777 bochqs-tiengiang Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Tiền Giang   

778 bochqsvp Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Vĩnh Phúc   

779 bocongan Bộ Công an   

780 bocongcanbcd389 Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

781 bocongthuong 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin - Bộ Công Thương   

782 bodantoc Ủy ban Dân tộc   

783 bodebinhluchanam 
UBND xã Bồ Đề, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

784 bodoibienphonghcm Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh   

785 bodoibienphong-tiengiang Bộ đội Biên phòng tỉnh Tiền Giang 
  

786 
bodoibienphongtinhthaibi

nh 

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tình 

Thái Bình   

787 bodoibienphongtphcm Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh   

788 bodoibienphongvietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

789 bodoibienphong-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
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790 bodoi-bienphong-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

791 bogiaoduc Trung tâm Internet Việt Nam   

792 bogiaoducdaotao Trung tâm Internet Việt Nam   

793 bogiaoducvadaotao Trung tâm Internet Việt Nam   

794 bogiaothongvantai 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Bộ Giao thông vận tải   

795 boicaubinhluchanam 
UBND xã Bối Cầu, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

796 boithuongnhanuoc 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

797 bokehoachdautu Trung tâm Internet Việt Nam   

798 bokehoachvadautu Trung tâm Internet Việt Nam   

799 bokhoahoccongnghe Trung tâm Internet Việt Nam   

800 bokhoahocvacongnghe Trung tâm Internet Việt Nam   

801 
bolaodongthuongbinhvax

ahoi 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

802 
bolaodongthuongbinhxah

oi 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội   

803 bongoaigiao Bộ Ngoại giao   

804 bonnptnn 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn   

805 bonoivu Bộ Nội vụ   

806 bonongnghiep 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn    

807 
bonongnghiepphattrienno

ngthon 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

808 
bonongnghiepvaphattrien

nongthon 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

809 booking 
Trung Tâm Thông Tin Du Lịch – 

Tổng Cục Du Lịch   

810 boquocphong Bộ Quốc phòng   

811 botaichinh Bộ Tài chính   

812 botainguyenmoitruong Trung tâm Internet Việt Nam   

813 botainguyenvamoitruong Trung tâm Internet Việt Nam 
  

814 bothongtintruyenthong Trung tâm Internet Việt Nam   

815 bothongtinvatruyenthong Trung tâm Internet Việt Nam 
  

816 botongthammuu 
Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc 

phòng   

817 botrach 
UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

818 botrotuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

819 botruongbocongan Văn Phòng Bộ Công an   
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820 botruongtolam Văn Phòng Bộ Công an   

821 botulenh Bộ Tư lệnh - Bộ Quốc phòng   

822 botulenhanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

823 botulenhcanhsatcodong 
Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ 

Công an   

824 botulenhcanhve Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an   

825 botuphap Bộ Tư pháp    

826 bovanhoathethaodulich Trung tâm Internet Việt Nam   

827 bovanhoathethaovadulich Trung tâm Internet Việt Nam 
  

828 bovanhoathongtin Văn phòng Bộ Văn hoá - thông tin   

829 boxaydung 
Trung tâm thông tin – Bộ Xây 

Dựng   

830 boyte Trung tâm Internet Việt Nam   

831 bqlcaccangcahatinh 
Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

832 bqlcangcahatinh 
Ban quản lý Cảng cá, bến cá Hà 

Tĩnh   

833 bqlckcnbacninh 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Bắc Ninh   

834 bqlckcnhatinh 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hà Tĩnh   

835 bqlckcnnd 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Nam Định   

836 bqlctcchtamnong 
Ban Quản lý Công trình công cộng 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

837 bqlctcctamnong 
Ban Quản lý Công trình công cộng 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

838 bqlcttrongdiemhanam 
Ban Quản lý các công trình trọng 

điểm tỉnh Hà Nam   

839 bqldacongtrinhnnptntls 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 

các công trình Nông nghiệp và 

PTNN   

840 bqldadongthap 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH 

ĐỒNG THÁP   

841 bqldaodannptnthatinh 

Ban quản lý các dự án ODA ngành 

Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Hà Tĩnh   

842 bqldatamnong 
Ban Quản lý Dự án huyện Tam 

Nông   

843 bqldaxdcbnnptnthatinh 

Ban quản lý các dự án xây dựng cơ 

bản ngành Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hà Tĩnh   
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844 
bql-

dhduanxaydunggiaothong 

BQL Dự án phát triển giao thông 

và vốn sự nghiệp Hà Tĩnh 
  

845 bqldtphuyen Ban quản lý di tích tỉnh Phú Yên   

846 bqldtxdnsthanhhoa 
Ban Quản lý Đầu tư xây dựng khu 

đô thị Nghi Sơn - Thanh Hóa   

847 bqldtxdtl1 
Ban quản lý đầu tư và xây dựng 

Thủy Lợi I   

848 bqlduanisdp-icdphatinh 
Ban quản lý Dự án ISDP-HIRDP-

ICDP Hà Tĩnh   

849 bqlduankhuvucctgtvt 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

850 
bqlduanphattriengiaothon

g 

Ban Quản lý và điều hành dự án 

xây dựng giao thông Hà Tĩnh   

851 bqlduansrdt-iwmchatinh 
Ban quản lý Dự án SRDT-IWMC 

Hà Tĩnh   

852 bqlduanthuybo 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

853 bqlduanxdcbvhttdlhatinh 
Ban Quản lý Dự án công trình xây 

dựng cơ bản   

854 bqlgothap 
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp 

tỉnh Đồng Tháp   

855 bqlkcn 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Vĩnh Long   

856 bqlkcnbentre 
Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh bến tre   

857 bqlkcnbinhthuan 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Bình Thuận   

858 bqlkcndaklak Bàn quản lý Các khu công nghiệp   

859 bqlkcngialai 
Ban Quản lý khu công nghiệp tỉnh 

Gia Lai   

860 bqlkcnninhthuan 
Ban Quản lý các khu Công nghiệp 

tỉnh Ninh thuận   

861 bqlkcn-quangninh 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Quảng Ninh   

862 bqlkcnthaibinh Ban quản lý KCN tỉnh Thái Bình   

863 bqlkcnthainguyen 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

Thái Nguyên   

864 bqlkcnthanhhoa 
Ban Quản lý dự án các khu công 

nghiệp Thanh Hóa   

865 bqlkcx-kcnhcm 
Ban Quản lý KCX - KCN TP Hồ 

Chí Minh   

866 bqlkcx-kcntphcm 
Ban Quản lý KCX - KCN TP Hồ 

Chí Minh   

867 bqlkdtmtthcm 
Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm TP Hồ Chí Minh   
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868 bqlkdtmtttphcm 
Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm TP Hồ Chí Minh   

869 
bqlkhucongnghiepninhbin

h 

Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Bình   

870 bqlkhukinhtelaichau 
BQL khu KTCK Ma Lù Thàng tỉnh 

Lai Châu   

871 bqlkhuktckdongdang 
Ban Quản lý khu KTCK Đồng 

Đăng – Lạng sơn   

872 bqlkktckcthatinh 
Ban Quản lý khu kinh tế cửa khẩu 

cầu treo tỉnh Hà Tĩnh   

873 bqlkktdongthap 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

874 bqlkktdt 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

875 bqlkktqn 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

876 bqlkktqni 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

877 bqlknhcm 
Ban Quản lý Khu nam TP Hồ Chí 

Minh   

878 bqlkntphcm 
Ban Quản lý Khu nam TP Hồ Chí 

Minh   

879 bqllang 
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh   

880 bqlphamvandong 
Ban Quản lý trường ĐH Phạm Văn 

Đồng tỉnh Quảng Ngãi   

881 bqlqtbadinh 
Ban Quản lý Quảng trường Ba 

Đình   

882 bqlrungdacdunghuulien 
Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu 

Liên   

883 
bqlrungphonghoavuongqu

angnam 

Ban Quản lý rừng phòng hộ A 

Vương   

884 bqlvhl-quangninh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng 

Ninh   

885 bqlxdcbthanhhoa 
Ban quản lý xây dựng cơ bản tỉnh 

Thanh Hóa   

886 bqp Bộ Quốc phòng   

887 broadcast Đài Tiếng nói Việt Nam   

888 broadcasting Đài Tiếng nói Việt Nam   

889 brv Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu   

890 br-vt Tỉnh ủy Bà Rịa - Vũng Tàu   

891 brvttrade 
Sở Thương mại tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu   

892 btchucym Huyện ủy Yên Minh tỉnh Hà Giang   

893 btchuhb 
Ban tổ chức huyện ủy huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   
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894 btctrunguong Ban tổ chức Trung ương   

895 btctrunguongdang Ban tổ chức Trung ương   

896 btctubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

897 btctubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

898 btctudaklak Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đắk Lắk   

899 btctudt Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Tháp   

900 btctuhanam Ban tổ chức tỉnh ủy Hà Nam   

901 btctuhatinh Ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

902 btctuhn Ban tổ chức tỉnh ủy Hà Nam   

903 btctukontum 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

904 btctuquangtri Ban tổ chức tỉnh Ủy Quảng Trị   

905 btctuthanhoa Ban Tổ chức tỉnh ủy Thanh Hóa   

906 btctutuyenquang 
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên 

Quang   

907 btctuvinhphuc Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   

908 btctuyenquang 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Tuyên 

Quang   

909 btctw Ban Tổ chức Trung ương   

910 btctwd Ban tổ chức Trung ương   

911 btdktbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

912 btdktcm 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Cà 

Mau   

913 btdktquangninh 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 

Quảng Ninh   

914 btdkt-quangninh 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh 

Quảng Ninh   

915 btdkttw 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

Ương   

916 btgbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

917 btgchinhphu 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

918 btgcp 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

919 btgdt 
Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ 

em tỉnh Vĩnh Long   

920 btghcm Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh   

921 btghuhb 
Ban tuyên giáo huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

922 btgiaoym Huyện ủy Yên Minh tỉnh Hà Giang   

923 btgkg 
Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh 

Kiên Giang   

924 btgkiengiang 
Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh 

Kiên Giang   

925 btgkontum Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum   

926 btgquangngai Ban Tôn giáo tỉnh Quảng Ngãi   
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927 btgthanhhoa Ban Tôn giáo tỉnh ủy Thanh Hóa   

928 btgtphcm Ban Tôn giáo TP Hồ Chí Minh   

929 btgtubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

930 btgtubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

931 btgtudaklak Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đắk Lắk   

932 btgtuhanam Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam   

933 btgtuhatinh Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

934 btgtuhn Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Hà Nam   

935 btgtuquangtri Ban tuyên giáo tỉnh ủy Quảng Trị   

936 btgtuthanhhoa Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Thanh Hóa   

937 btgtutuyenquang 
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy Tuyên 

Quang   

938 btgtuvinhphuc 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Vĩnh 

Phúc   

939 btiepdancm Ban Tiếp dân tỉnh Cà Mau   

940 btl Bộ Tư lệnh - Bộ Quốc phòng   

941 btlanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

942 btllanghcm 
Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch 

Hồ Chí Minh   

943 btongiaochinhphu 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

944 btp Bộ Tư pháp    

945 btriza 
Ban quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh bến tre   

946 bttc 

Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa 

học và Công nghệ - Sở khoa học và 

Công nghệ Bạc Liêu   

947 bttm 
Bộ Tổng tham mưu - Bộ Quốc 

phòng   

948 bttv 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Bình Thuận   

949 btu 
Trường Cao đẳng Cộng đồng Bình 

Thuận   

950 btv 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Bình Dương    

951 btxh 
Cục Bảo trợ Xã hội - Bộ Lao động 

Thương binh và Xã hội   

952 budang 
Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân huyện Bù Đăng   

953 budop Trung tâm Internet Việt Nam 

Bù Đốp 

là một 

huyện 

của tỉnh 

Bình 

Phước 
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954 bugiamap Trung tâm Internet Việt Nam 

Bù Gia 

Mập là 

một 

huyện 

thuộc tỉnh 

Bình 

Phước 

955 buondon 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Buôn Đôn - Đắk Lắk   

956 buonmathuot 
Ủy ban nhân dân thành phố Buôn 

Ma Thuột tỉnh Đaklak   

957 buprang 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

958 business 
Cục Phát triển Doanh nghiệp nhỏ 

và vừa - Bộ Kế hoạch và đầu tư   

959 businessregistration 
Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư   

960 buuchinhvienthonggialai 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Gia 

Lai   

961 
buuchinhvienthongnamdi

nh 

Sở Bưu chính viễn thông tỉnh Nam 

Định   

962 buuchinhvienthongqnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

963 
buuchinhvienthongquang

nam 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

964 buyvietnam 
Cục Xúc Tiến Thương Mại - Bộ 

Công Thương   

965 bvcdn Bệnh viện C Đà Nẵng   

966 bvct1 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

967 bvdkcamxuyen 
Bệnh viện đa khoa huyện Cẩn 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

968 bvdkcanloc 
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

969 bvdkductho 
Bệnh viện đa khoa huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

970 bvdkhonglinh 
Bênh viện đa khoa TX Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

971 bvdkht Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh   

972 bvdkhuongke 
Bệnh viện đa khoa huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

973 bvdkhuongson 
Bệnh viện đa khoa huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

974 bvdkkvthuduc Bệnh viện Quận Thủ Đức   

975 bvdkkyanh 
Bệnh viện đa khoa Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

976 bvdklacson Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Sơn   
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977 bvdklocha 
Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

978 bvdknghixuan 
Bệnh viện đa khoa huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

979 bvdkthachha 
Bệnh viện đa khoa huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

980 bvdkthuduc Bệnh viện Quận Thủ Đức   

981 bvdktphatinh Bênh viện đa khoa TP Hà Tĩnh   

982 bvdktuthainguyen 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Thái Nguyên   

983 bvdkvuquang 
Bệnh viện đa khoa huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

984 bvhnvncbdh 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-

CuBa Đồng Hới tỉnh Quảng Bình   

985 bvhttdl 

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin 

- Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du 

Lịch   

986 bvl Báo Vĩnh Long tỉnh Vĩnh Long   

987 bvmattrunguong 
Bệnh viện Mắt Trung ương - Bộ Y 

tế   

988 bvmtlangson 
Chi cục Bảo vệ môi trường tỉnh 

Lạng Sơn   

989 bvmttravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

990 bvnhietdoitw 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung 

ương   

991 bvnltspy Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên   

992 bvphatinh Bệnh viện Phổi Hà Tĩnh   

993 bvphcnhatinh 
Bệnh viện Phục hồi chức năng Hà 

Tĩnh   

994 bvphcntw 
Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi 

chức năng Trung ương   

995 bvptw 
Bệnh viện Phổi Trung ương - Bộ Y 

tế   

996 bvte 
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

997 bvthuduc Bệnh viện Quận Thủ Đức   

998 bvtthatinh Bệnh viện Tâm thần Hà Tĩnh   

999 bvtttw1 Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1   

1000 bvtvhatinh 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật Hà Tĩnh   

1001 bvtvhcm 
Chi cục bảo vệ thực vật Thành phố 

Hồ Chí Minh   

1002 bvtvld 
Chi cục Bảo vệ Thực Vật Lâm 

Đồng   

1003 bvtwct Bệnh viện Đa khoa Trung ương   
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Cần Thơ 

1004 bvtwhue Bệnh viện Trung Ương Huế   

1005 bvtwqn 
Bệnh viện Đa khoa Trung ương 

Quảng Nam - Bộ Y tế   

1006 bvvietnamcubadonghoi 
Bệnh viện Hữu Nghị Việt Nam Cu 

Ba Đồng Hới tỉnh Quảng Bình   

1007 bvvncb 
Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-

CuBa Đồng Hới tỉnh Quảng Bình   

1008 bvyhoccotruyenhatinh Bệnh viện Y học cổ truyền Hà Tĩnh   

1009 c23dtntlucngan 
Trường PT DTNT Lục Ngạn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1010 c23dtntlucngan-bacgiang 
Trường PT DTNT Lục Ngạn, 

huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1011 c3boha 
Trường THPT Bố Hạ, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

1012 c3boha-bacgiang 
Trường THPT Bố Hạ, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

1013 c3camly 
Trường THPT Cẩm Lý, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang   

1014 c3camly-bacgiang 
Trường THPT Cẩm Lý, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang   

1015 c3chuyenbacgiang 
Trường THPT Chuyên, tỉnh Bắc 

Giang   

1016 c3chuyen-bacgiang 
Trường THPT Chuyên, tỉnh Bắc 

Giang   

1017 c3dtnttinhbacgiang 
Trường PT DTNT Tỉnh, tỉnh Bắc 

Giang   

1018 c3dtnttinh-bacgiang 
Trường PT DTNT Tỉnh, tỉnh Bắc 

Giang   

1019 c3giaphai 
Trường THPT Giáp Hải, tỉnh Bắc 

Giang   

1020 c3giaphai-bacgiang 
Trường THPT Giáp Hải, tỉnh Bắc 

Giang   

1021 c3hiephoa1 
Trường THPT Hiệp Hòa 1, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1022 c3hiephoa1-bacgiang 
Trường THPT Hiệp Hòa 1, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1023 c3hiephoa2 
Trường THPT Hiệp Hòa 2, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1024 c3hiephoa2-bacgiang 
Trường THPT Hiệp Hòa 2, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1025 c3hiephoa3 
Trường THPT Hiệp Hòa 3, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1026 c3hiephoa3-bacgiang 
Trường THPT Hiệp Hòa 3, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   
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1027 c3hiephoa4 
Trường THPT Hiệp Hòa 4, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1028 c3hiephoa4-bacgiang 
Trường THPT Hiệp Hòa 4, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

1029 c3hoanghoatham 
Trường THPT Hoàng Hoa Thám, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1030 
c3hoanghoatham-

bacgiang 

Trường THPT Hoàng Hoa Thám, 

huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1031 c3langgiang1 
Trường THPT Lạng Giang 1, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1032 c3langgiang1- bacgiang 
Trường THPT Lạng Giang 1, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1033 c3langgiang2 
Trường THPT Lạng Giang 2, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1034 c3langgiang2-bacgiang 
Trường THPT Lạng Giang 2, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1035 c3langgiang3 
Trường THPT Lạng Giang 3, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1036 c3langgiang3-bacgiang 
Trường THPT Lạng Giang 3, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

1037 c3lucnam 
Trường THPT Lục Nam, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

1038 c3lucnam-bacgiang 
Trường THPT Lục Nam, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

1039 c3lucngan1 
Trường THPT Lục Ngạn 1, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1040 c3lucngan1-bacgiang 
Trường THPT Lục Ngạn 1, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1041 c3lucngan2 
Trường THPT Lục Ngạn 2, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1042 c3lucngan2-bacgiang 
Trường THPT Lục Ngạn 2, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1043 c3lucngan3 
Trường THPT Lục Ngạn 3, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1044 c3lucngan3-bacgiang 
Trường THPT Lục Ngạn 3, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1045 c3lucngan4 
Trường THPT Lục Ngạn 4, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1046 c3lucngan4-bacgiang 
Trường THPT Lục Ngạn 4, huyện 

Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang   

1047 c3lythuongkiet-bacgiang 
Trường THPT Lý Thường Kiệt, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

1048 c3motrang 
Trường THPT Mỏ Trạng, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

1049 c3motrang-bacgiang 
Trường THPT Mỏ Trạng, huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   
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1050 c3ngosilien 
Trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh 

Bắc Giang   

1051 c3ngosilien-bacgiang 
Trường THPT Ngô Sĩ Liên, tỉnh 

Bắc Giang   

1052 c3nhanam 
Trường THPT Nhã Nam, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1053 c3nhanam-bacgiang 
Trường THPT Nhã Nam, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1054 c3phuongson 
Trường THPT Phương Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

1055 c3phuongson-bacgiang 
Trường THPT Phương Sơn, huyện 

Lục Nam, tỉnh Bắc Giang   

1056 c3sondong1 
Trường THPT Sơn Động 1, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1057 c3sondong1-bacgiang 
Trường THPT Sơn Động 1, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1058 c3sondong2 
Trường THPT Sơn Động 2, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1059 c3sondong2-bacgiang 
Trường THPT Sơn Động 2, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1060 c3sondong3 
Trường THPT Sơn Động 3, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1061 c3sondong3-bacgiang 
Trường THPT Sơn Động 3, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

1062 c3tanyen1 
Trường THPT Tân Yên 1, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1063 c3tanyen1-bacgiang 
Trường THPT Tân Yên 1, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1064 c3tanyen2 
Trường THPT Tân Yên 2, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1065 c3tanyen2-bacgiang 
Trường THPT Tân Yên 2, huyện 

Tân Yên, tỉnh Bắc Giang   

1066 c3thaithuan 
Trường THPT Thái Thuận, tỉnh 

Bắc Giang   

1067 c3thaithuan-bacgiang 
Trường THPT Thái Thuận, tỉnh 

Bắc Giang   

1068 c3tuson 
Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang   

1069 c3tuson-bacgiang 
Trường THPT Tứ Sơn, huyện Lục 

Nam, tỉnh Bắc Giang   

1070 c3vietyen1 
Trường THPT Việt Yên 1, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

1071 c3vietyen1-bacgiang 
Trường THPT Việt Yên 1, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

1072 c3vietyen2 
Trường THPT Việt Yên 2, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   
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1073 c3vietyen2-bacgiang 
Trường THPT Việt Yên 2, huyện 

Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

1074 c3yendung1 
Trường THPT Yên Dũng 1, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1075 c3yendung1-bacgiang 
Trường THPT Yên Dũng 1, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1076 c3yendung2 
Trường THPT Yên Dũng 2, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1077 c3yendung2-bacgiang 
Trường THPT Yên Dũng 2, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1078 c3yendung3 
Trường THPT Yên Dũng 3, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1079 c3yendung3-bacgiang 
Trường THPT Yên Dũng 3, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

1080 c3yenthe 
Trường THPT Yên Thế, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

1081 c3yenthe-bacgiang 
Trường THPT Yên Thế, huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

1082 c66bca 

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công 

an   

1083 c67bca 
Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công 

an   

1084 caa Cục Hàng không Việt Nam   

1085 cacm Công an tỉnh Cà Mau   

1086 cadt Công an tỉnh Đồng Tháp   

1087 cahcm Công an TP Hồ Chí Minh    

1088 caibe-tiengiang UBND huyện Cái Bè - Tiền Giang   

1089 caicachcongvu Bộ Nội vụ   

1090 caicachhanhchinh Bộ Nội vụ   

1091 caicachhanhchinhhcm 
Cải cách hành chính TP Hồ Chí 

Minh   

1092 caicachhanhchinhtphcm 
Cải cách hành chính TP Hồ Chí 

Minh   

1093 cailay 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cai Lậy - Tiền Giang   

1094 cailay-tiengiang UBND huyện Cai Lậy - Tiền Giang   

1095 caingang Huyện Cái Ngang tỉnh Vĩnh Long   

1096 cainuoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cái Nước - Cà Mau   

1097 cainuoccm 
UBND huyện Cái Nước tỉnh Cà 

Mau   

1098 cairang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Cái Răng - Cần Thơ   

1099 caivon Thị trấn Cái Vồn tỉnh Vĩnh Long   

1100 cakg Công an tỉnh Kiên Giang   
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1101 cakiengiang Công an tỉnh Kiên Giang   

1102 camau Ủy ban Nhân dân Tỉnh Cà Mau   

1103 ca-mau Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Cà 

Mau 

1104 camaucustoms 
Cục Hải quan Cà Mau - Tổng cục 

Hải quan   

1105 cambinh Uỷ ban nhân dân Xã Cẩm Bình   

1106 camlac Uỷ Ban Nhân dân xã Cẩm Lạc   

1107 camle Quận Cẩm Lệ - Đà Nẵng   

1108 camlo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cam Lộ - Quảng Trị   

1109 cammy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cẩm Mỹ - Đồng Nai   

1110 camninh 
UBND xã Cẩm Ninh huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

1111 campha 
Trung tâm Hành chính Công thành 

phố Cẩm Phả   

1112 camphacity UBND thành phố Cẩm Phả   

1113 campha-quangninh Thị xã Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh   

1114 camthuy 
Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Thủy 

tỉnh Thanh Hóa   

1115 camthuythanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Cẩm Thủy 

tỉnh Thanh Hóa   

1116 camuanhacvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

1117 camxuyen 
UBND huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

1118 camxuyenhatinh 
UBND huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

1119 cancuoccongdan Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1120 cand Bộ Công an   

1121 canduoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cần Đước - Long An   

1122 candvn Bộ Công an   

1123 candvp Công an tỉnh Vĩnh Phúc   

1124 cangcaphuyen Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên   

1125 cangcatanson 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

1126 cangdiemdien 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

1127 canggianh 
Đồn Biên phòng cửa khẩu Cảng 

Gianh tỉnh Quảng Bình   

1128 cangio 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cần Giờ - Hồ Chí Minh   

1129 cangiodistrict 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ - 

TP Hồ Chí Minh   
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1130 cangiuoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cần Giuộc - Long An   

1131 canglong 
UBND huyện Càng Long tỉnh Trà 

Vinh   

1132 cangvu2 
Cảng Vụ Đường Thủy Nội Địa Khu 

Vực II   

1133 cangvudtndhaiphong 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

1134 cangvudtndhcm 
Cảng vụ Đường thủy Nội địa 

Thành phố Hồ Chí Minh   

1135 cangvuhaiphong Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng   

1136 cangvuhanghaiquangninh Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh 
  

1137 cangvuhanghaivungtau Cảng vụ Hàng hải Vũng Tàu   

1138 canhbaosom 
Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công 

thương   

1139 canhsat Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1140 canhsataseanapol 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

1141 canhsatbienvietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

1142 canhsatbien-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

1143 canhsatchongbuonlau Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1144 canhsatcongnghecao Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1145 canhsatdieutra Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1146 canhsatgiaothong 
Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công 

an   

1147 canhsathatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1148 canhsathinhsu Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1149 canhsatinterpol 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

1150 canhsatmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1151 canhsatmoitruong Tổng Cục Cảnh sát   

1152 canhsatnhandan Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1153 canhsatpccc 

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công 

an   

1154 canhsatpccchanoi Cánh sát PC&CC Hà Nội   

1155 canhsatpcccnghean 
Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy 

tỉnh Nghệ An   

1156 canhsatpcccquangninh 
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

tỉnh Quảng Ninh   

1157 canhsatphongchay 

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công 

an   

1158 canhsatquanlyhanhchinh Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
  



47 

 

1159 canhsatvietnam Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1160 canhvebca Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an   

1161 caninhbinh Công an tỉnh Ninh Bình   

1162 canloc 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

1163 canlochatinh 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

1164 cantho UBND TP Cần Thơ   

1165 can-tho Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Cần 

Thơ 

1166 canthocustoms 
Cục Hải quan Cần Thơ - Tổng cục 

Hải quan   

1167 canthotrade Sở Thương mại TP Cần Thơ   

1168 canti 
Trung tâm Ứng dụng Kỹ thuật Hạt 

nhân trong Công nghiệp   

1169 cantyquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

1170 caobang 
Sở Khoa học Công nghệ và môi 

trường Cao Bằng   

1171 cao-bang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Cao 

Bằng 

1172 caobangtv 
Đài truyền thanh - truyền hình thị 

xã Cao Bằng   

1173 caodangthongke Trường cao đẳng thống kê   

1174 caolanh Trung tâm Internet Việt Nam 
Thị xã 

Cao Lãnh 

1175 caolanhdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

1176 caolocls 
UBND huyện Cao Lộc tỉnh Lạng 

Sơn   

1177 caomapoquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

1178 caophong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cao Phong - Hoà Bình   

1179 caophonghoabinh 
UBND huyện Cao Phong - tỉnh 

Hòa Bình   

1180 caosuphuochoa 
Đảng ủy Cao su Phước Hòa - Tỉnh 

Bình Dương   

1181 cap 
Trung tâm Tư vấn Chính sách 

Nông Nghiệp   

1182 caphochieu Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1183 capnuockkthatinh 
Trung tâm cấp nước Khu kinh tế 

Hà Tĩnh   

1184 caqngai Công an tỉnh Quảng Ngãi   

1185 caquangngai Công an tỉnh Quảng Ngãi   
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1186 ca-quangninh Công an tỉnh Quảng Ninh   

1187 caroong 
Đồn Biên phòng Cà Roòng tỉnh 

Quảng Bình   

1188 casort-caav Cục Hàng Không Việt Nam   

1189 catba 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

1190 catbadaongoc 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

1191 catbaisland 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

1192 catbaxanh 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

1193 cathai 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

1194 catinhninhbinh Công an tỉnh Ninh Bình   

1195 catlaiq2 UBND phường Cát Lái - Quận 2   

1196 catphatinh Công an Thành phố Hà Tĩnh   

1197 catphcm Công an TP Hồ Chí Minh    

1198 catpth 
CÔNG AN THÀNH PHỐ THANH 

HÓA   

1199 catquangbinh Công an tỉnh Quảng Bình   

1200 catragionghuyenhongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1201 cattien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cát Tiên - Lâm Đồng   

1202 cattt Cục An toàn thông tin   

1203 caubakien 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

1204 cauchuyeninternet Hiệp hội Internet Việt Nam   

1205 cautreo 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh   

1206 cavn Bộ Công an   

1207 caxeng 
Đồn Biên phòng Cà Xèng tỉnh 

Quảng Bình   

1208 cbbhxhhb 
Chi bộ bảo hiểm xã hội huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1209 cbbqlrphhylhb 

Chi bộ ban quản lý rừng phòng hộ 

Yên Lập huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1210 cbccthb 
Chi bộ chi cục thuế huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1211 cbei 
Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ 

phát thanh, Truyền hình   

1212 cbhklhb 
Chi bộ hạt kiểm lâm huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   
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1213 cbkbtdskthb 

Chi bộ khu bảo tồn Đông Sơn Kỳ 

Thượng huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1214 cbkhhb 
Chi bộ kho bạc huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

1215 cbkmttqvdthb 

Chi bộ khối mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1216 cbtahb 
Chi bộ tòa án huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1217 cbthadshb 
Chi bộ thi hành án dân sự huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1218 cbvkshb 
Chi bộ viện kiểm sát huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1219 ccattpquangngai 
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực 

phẩm tỉnh Quảng Ngãi   

1220 ccbdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

1221 ccbkiengiang 
Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên 

Giang   

1222 ccco Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

1223 ccdpc Cục Phòng chống Thiên tai   

1224 ccfsc 
Cục Quản lý đê điều và Phòng 

chống lụt bão   

1225 ccgf 

QUỸ BẢO LÃNH TÍN DỤNG 

CHO DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ 

VỪA THÀNH PHỐ CẦN THƠ   

1226 cchccantho Sở Nội vụ Thành phố Cần Thơ   

1227 cchchcm 
Cải cách hành chính TP Hồ Chí 

Minh   

1228 cchctphcm 
Cải cách hành chính TP Hồ Chí 

Minh   

1229 cchkmnhcm Cụm cảng hàng không Miền Nam    

1230 cchkmntphcm Cụm cảng hàng không Miền Nam    

1231 cckiemlamcm Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau   

1232 ccklbacgiang 
Chi Cục Kiểm Lâm Tỉnh Bắc 

Giang   

1233 ccklgialai Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai   

1234 ccklquangngai Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Ngãi   

1235 ccklthanhhoa Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thanh Hóa   

1236 ccmvietnam 

Ban Quản lý Dự án Hỗ trợ hoạt 

động của Ban điều phối Quốc gia 

Quỹ toàn cầu tại Việt Nam   

1237 ccntmdvphuninh 

Trung tâm phát triển Cụm công 

nghiệp - Thương mại, dịch vụ 

huyện Phú Ninh   
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1238 cco Ban tổ chức Trung ương   

1239 ccptlnhatinh 
Chi cục Phát triển Lâm nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh   

1240 ccptnthatinh 
Chi cục Phát triển nông thôn Hà 

Tĩn   

1241 ccptntlaocai 
Chi cục phát triển nông thôn Lào 

Cai   

1242 ccqlddhatinh 
Chi cục Quản lý đê điều tỉnh Hà 

Tĩnh   

1243 ccqlttgialai 
Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia 

Lai   

1244 ccrc 
Trung tâm Nghiên cứu và Tư Vấn 

Xây Dựng   

1245 ccso1hatinh Công chứng số 1 tỉnh Hà Tĩnh   

1246 ccso2hatinh Công chứng số 2 tỉnh Hà Tĩnh   

1247 cctcdlcltg 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng - Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Tiền Giang   

1248 cctdcbindhuong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

1249 cctlhatinh Chi cục Thủy lợi tỉnh Hà Tĩnh   

1250 cctshcm 

Chi cục Quản lý Chất lượng và Bảo 

Vệ Nguồn Lợi Thủy Sản Thành 

phố Hồ Chí Minh   

1251 ccttbvtvdaklak 
CHI CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT 

TỈNH ĐẮK LẮK   

1252 ccttbvtvhatinh 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật Hà Tĩnh   

1253 cctybinhduong Chi cục Thú y tỉnh Bình Dương   

1254 cctyhatinh Chi cục Thú y tỉnh Hà Tĩnh   

1255 ccvtlt Sở Nội vụ, tỉnh Bến Tre   

1256 ccvtltbinhduong 
Chi cục Văn thư Lưu trữ tỉnh Bình 

Dương   

1257 cdb2 Cục Quản lý đường bộ II   

1258 cdbuudien 
Công đoàn Bưu điện - Tổng Liên 

đoàn LĐ Việt Nam   

1259 cdcaosu 
Công đoàn Cao su Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1260 cdcongan 
Công đoàn Công an nhân dân - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1261 cdcongnghiep 
Công đoàn Công nghiệp Việt Nam 

- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1262 cddaukhi 
Công đoàn Dầu khí Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1263 cddienluc 
Công đoàn Điện lực Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   
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1264 cdduongsat 
Công đoàn Đường sắt Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1265 cdgiaoduc 
Công đoàn Giáo dục Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1266 cdhanghai 
Công đoàn Hàng hải Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1267 cdhangkhong 
Công đoàn Hàng không Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1268 cdk20 
Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ 

Công an   

1269 cdkshanoi 
Trường Bồi dưỡng cán bộ kiểm sát 

tại Hà Nội   

1270 cdkshochiminh 
Trường Bồi dưỡng cán bộ kiểm sát 

tại TP Hồ Chí Minh   

1271 cdnganhang 
Công đoàn Ngân hàng Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1272 cdnnptnt 

Công đoàn Nông nghiệp và PTNT 

Việt Nam - Tổng Liên đoàn LĐ 

Việt Nam   

1273 cdquocphong 
Công đoàn Quốc phòng - Tổng 

Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1274 cdsphatinh 
Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh Hà 

Tĩnh   

1275 cdsptuyenquang 
Trường Cao đẳng sư phạm tỉnh 

Tuyên Quang   

1276 cdthan 

Công đoàn Than - Khoáng sản Việt 

Nam - Tổng Liên đoàn LĐ Việt 

Nam   

1277 cdthuongmai 

Công đoàn Thương mại - Du lịch 

Việt Nam - Tổng Liên đoàn LĐ 

Việt Nam   

1278 cdthuysan 
Công đoàn Thủy sản Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1279 cdtnmthn 
Trường Cao đẳng Tài nguyên và 

Môi trường Hà Nội   

1280 cdvhntvb 
Trường Cao đẳng Văn hoá nghệ 

thuật Việt Bắc   

1281 cdvienchuc 
Công đoàn Viên chức Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1282 cdvn Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

1283 cdxaydung 
Công đoàn Xây dựng Việt Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1284 cdyte 
Công đoàn Y tế Việt Nam - Tổng 

Liên đoàn LĐ Việt Nam   

1285 cechedar Cục Hóa chất - Bộ Công thương   

1286 cect 
Trung tâm Tư vấn và Công nghệ 

Môi trường   
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1287 cefalt 
Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh - Bộ 

Ngoại giao   

1288 ceid 
Trung Tâm Thông Tin và Tư Liệu 

Môi Trường   

1289 cem 
Trung tâm quan trắc môi trường-

Tổng cục môi trường   

1290 cema Ủy ban Dân tộc   

1291 centralbank Ngân hàng nhà nước Việt Nam   

1292 centralinvest 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền 

Trung   

1293 cert 
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy 

tính Việt Nam   

1294 cesti 

Trung tâm Thông tin Khoa học 

Công nghệ Thành phố Hồ Chí 

Minh   

1295 cestit-qngai 
Trung tâm Tin học và TTKHCN 

tỉnh Quảng Ngãi   

1296 cet 
Trung tâm Nghiên cứu và Tư vấn 

Công nghệ Môi trường   

1297 cetac 
Trung tâm đào tạo và truyền thông 

môi trường   

1298 ceviwrpi 
Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra 

tài nguyên nước miền Trung   

1299 cewaco 
Trung tâm Kỹ thuật và Tư vấn tài 

nguyên nước   

1300 cewafo 
Trung tâm Cảnh báo và Dự báo Tài 

nguyên nước   

1301 cfba 
Ủy ban Tài chính - Ngân sách của 

Quốc hội   

1302 cfsa 

Trung Tâm Ứng Dụng Kỹ Thuật 

Về Chất Lượng Vệ Sinh An Toàn 

Thực Phẩm – Cục An Toàn Vệ 

Sinh Thực Phẩm – Bộ Y Tế   

1303 chaiquancm Cục Hải quan tỉnh Cà Mau   

1304 chalo 
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế 

Cha Lo tỉnh Quảng Bình   

1305 chamcuuvietnam Bệnh viện châm cứu Trung ương   

1306 chanhvanphongtrunguong 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

1307 chanhvanphongtw 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

1308 chanlylynhanhanam 
UBND xã Chân Lý, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

1309 chatluongvietnam 
Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng   

1310 chauduc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Châu Đức - Bà Rịa Vũng Tàu   
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1311 chaugiangduytienhanam 
UBND xã Châu Giang huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

1312 chauphu 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Châu Phú - An Giang   

1313 chausonduytienhanam 
UBND xã Châu Sơn huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

1314 chausonphulyhanam 
UBND Phường Châu Sơn, thành 

phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

1315 chauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   

1316 chauthanh-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre   

1317 chauthanhdongthap 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   

1318 chauvan 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Bộ Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch   

1319 chebien 
Cục Chế biến Thương mại nông 

lâm thủy sản và nghề muối   

1320 chelamthachxa 
Huyện Thạch Thất Thành phố Hà 

Nội   

1321 
chibobaohiemxahoihuyen

hoanhbo 

Chi bộ bảo hiểm xã hội huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1322 
chibobqlrungphonghoyenl

aphoanhbo 

Chi bộ ban quản lý rừng phòng hộ 

Yên Lập huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1323 chibochicucthuehoanhbo 
Chi bộ chi cục thuế huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1324 chibohatkiemlamhoanhbo 
Chi bộ hạt kiểm lâm huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1325 
chibokhobachuyenhoanhb

o 

Chi bộ kho bạc huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

1326 

chibokhoimattrantoquocv

acacdoanthehuyenhoanhb

o 

Chi bộ khối mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1327 
chibokhubaotondongsonk

ythuonghoanhbo 

Chi bộ khu bảo tồn Đông Sơn Kỳ 

Thượng huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1328 
chibothihanhandansuhuye

nhoanhbo 

Chi bộ thi hành án dân sự huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1329 chibotoaanhuyenhoanhbo 
Chi bộ tòa án huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

1330 
chibovienkiemsathuyenho

anhbo 

Chi bộ viện kiểm sát huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

1331 chicucattpbinhthuan 
Chi cục An toàn Vệ sinh Thực 

phẩm tỉnh Bình Thuận   

1332 chicucbienthaibinh 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Thái Bình   
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1333 chicucbvtvangiang 

Chi cục Bảo vệ Thực vật - Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh 

An Giang   

1334 
chicucchannuoi-

thuyhatinh 

Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà 

Tĩnh   

1335 chicucchannuoithuyls 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh 

Lạng Sơn   

1336 chicucchannuoithuynt Chi Cục Thú Y Tỉnh Ninh Thuận   

1337 chicuccntyninhthuan Chi Cục Thú Y Tỉnh Ninh Thuận   

1338 
chicucdedieuvapclbthanh

hoa 

Chi cục Đê Điều và Phòng chống 

Lụt Bão Thanh Hóa   

1339 chicuckiemlamcm Chi cục kiểm lâm tỉnh Cà Mau   

1340 chicuckiemlamgialai Chi cục kiểm lâm tỉnh Gia Lai   

1341 chicuckiemlamhatinh Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh   

1342 chicuckiemlamls Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lạng Sơn   

1343 chicuckiemlamquangninh 

Chi cục kiểm lâm Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ninh   

1344 chicucpctnxhdanang 
Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 

Đà Nẵng   

1345 chicucptnthatinh 
Chi cục Phát triển nông thôn Hà 

Tĩn   

1346 chicucptntls 
Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh 

Lạng Sơn   

1347 chicucqlclnlsvtsls 
Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản tỉnh Lạng Sơn   

1348 chicucqlclnltsanhatinh 
Chi cục quản lý chất lượng nông, 

lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh   

1349 chicucqlclnltsthanhhoa 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông, 

Lâm sản và Thủy sản Thanh Hóa   

1350 
chicucqlclnonglamthuysa

nhatinh 

Chi cục quản lý chất lượng nông, 

lâm sản và thủy sản Hà Tĩnh   

1351 chicucqlttbinhphuoc 
CHI CỤC QUẢN LÝ THỊ 

TRƯỜNG TỈNH BÌNH PHƯỚC   

1352 
chicucquanlychatluongnin

hthuan 

Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản   

1353 
chicucquanlythitruongang

iang 

Chi cục Quản lý Thị trường Tỉnh 

An Giang   

1354 
chicucquanlythitruonggial

ai 

Chi cục quản lý thị trường tỉnh Gia 

Lai   

1355 chicuctcdlclthaibinh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái 

Bình   

1356 chicuctdc 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng   

1357 chicuctdcbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   
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1358 chicuctdcbinhthuan 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Bình Thuận   

1359 chicuctdchp 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hải Phòng   

1360 chicuctdcquangbinh 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Quảng Bình   

1361 chicucthongkecamxuyen 
Chi cục Thống kê huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

1362 chicucthongkecanloc 
Chi cục Thống kê huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

1363 chicucthongkeductho 
Chi cục Thống kê huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

1364 chicucthongkehonglinh 
Chi cục Thống kê thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

1365 chicucthongkehuongkhe 
Chi cục Thống kê huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

1366 chicucthongkehuongson 
Chi cục Thống kê huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

1367 chicucthongkekyanh 
Chi cục Thống kê huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

1368 chicucthongkelocha 
Chi cục Thống kê huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

1369 chicucthongkenghixuan 
Chi cục Thống kê huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

1370 chicucthongkethachha 
Chi cục Thống kê huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

1371 chicucthongketphatinh Chi cục Thống kê TP Hà Tĩnh   

1372 chicucthongketxkyanh 
Chi cục Thống kê thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

1373 chicucthongkevuquang 
Chi cục Thống kê huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

1374 chicucthuebato Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1375 chicucthuebinhson Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1376 chicucthuecamxuyen 
Chi cục thuế huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

1377 chicucthuecanloc 
Chi cục thuế huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh   

1378 chicucthueducpho Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1379 chicucthueductho 
Chi cục thuế huyện Đức Thọ tỉnh 

Hà Tĩnh   

1380 chicucthuehonglinh 
Chi cục thuế thị xã Hồng Lĩnh tỉnh 

Hà Tĩnh   

1381 chicucthuehuongkhe 
Chi cục thuế huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

1382 chicucthuehuongson 
Chi cục thuế huyện Hương Sơn tỉnh 

Hà Tĩnh   
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1383 chicucthuekyanh 
Chi cục thuế huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

1384 chicucthuelocha 
Chi cục thuế huyện Lộc Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

1385 chicucthuelyson Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1386 chicucthueminhlong Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1387 chicucthuemoduc Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1388 chicucthuenghiahanh Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1389 chicucthuenghixuan 
Chi cục thuế huyện Nghi Xuân tỉnh 

Hà Tĩnh   

1390 chicucthuesonha Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1391 chicucthuesontay Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1392 chicucthuesontinh Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1393 chicucthuetaytra Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1394 chicucthuethachha 
Chi cục thuế huyện Thạch Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

1395 chicucthuetphatinh Chi cục thuế TP Hà Tĩnh   

1396 chicucthuetpquangngai Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1397 chicucthuetpvinh Chi cục thuế Thành phố Vinh   

1398 chicucthuetrabong Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1399 chicucthuetunghia Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1400 chicucthuetxkyanh 
Chi cục thuế thị xã Kỳ Anh huyện 

Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

1401 chicucthuevuquang 
Chi cục thuế huyện Vũ Quang tỉnh 

Hà Tĩnh   

1402 chicucthuydnai Chi cục Thú y Đồng Nai   

1403 chicucthuyhaiphong Chi cục Thú y Hải Phòng   

1404 chicucthuyhatinh 
Chi cục Chăn nuôi và Thú y Hà 

Tĩnh   

1405 chicucthu-ykontum Chi cục thú y tỉnh Kon Tum   

1406 chicucthuyloihatinh Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh   

1407 chicucthuyloils Chi cục Thủy lợi tỉnh Lạng Sơn   

1408 chicucthuysanhatinh Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh   

1409 chicucthuysanquangninh 

Chi cục thủy sản Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ninh   

1410 chicuctrongtrotbvtvls 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Lạng Sơn   

1411 chicucttbvtvhatinh 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực 

vật Hà Tĩnh   

1412 chicucvtltbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

1413 chicuthuenghiahanh Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1414 chidao 
UBND xã Chỉ Đạo huyện Văn Lâm 

tỉnh Hưng Yên   

1415 chiemhoa Ủy ban nhân dân huyện Chiêm Hóa   
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1416 chiemhoatuyenquang 
UBND huyện Chiêm Hóa tỉnh 

Tuyên Quang   

1417 chienkhud 
UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương   

1418 chienkhuvinhloi 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

1419 chienluockhcn 

Viện Chiến lược và Chính sách 

khoa học và công nghệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

1420 chienluockhcn-dm 

Viện Chiến lược và Chính sách 

khoa học và công nghệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

1421 chieucoitienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

1422 chilang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Chi Lăng - Lạng Sơn   

1423 chilangls 
UBND huyện Chi Lăng tỉnh Lạng 

Sơn   

1424 chilinh 
UBND huyện Chí Linh tỉnh Hải 

Dương   

1425 chinhlylynhanhanam 
UBND xã Chính Lý, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

1426 chinhnghia 
UBND xã Chính Nghĩa huyện Kim 

Động tỉnh Hưng Yên   

1427 chinhphu Cổng thông tin điện tử chính phủ   

1428 chinhsachdantoc 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc   

1429 chinhsachdoanhnghiep Tạp Chí Thanh Tra   

1430 chinhsachquandoi 
Cục Chính sách,Tổng cục Chính trị 

QĐNDVN   

1431 chinhtri Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình   

1432 chinhtriphuyen Trường chính trị tỉnh Phú Yên   

1433 chinhtriquangbinh Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình   

1434 chitan 
UBND xã Chí Tân huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

1435 chobinhtay Ban Quản lý Chợ Bình Tây   

1436 chohatinh Ban Quản lý Chợ Hà Tĩnh   

1437 chohonglinh 
Ban Quản lý Chợ Hồng Lĩnh tỉnh 

Hà Tĩnh   

1438 cholach-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Chợ Lách, 

tỉnh Bến Tre   

1439 chongbuonlau Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1440 chongthamnhung Thanh tra Chính phủ   

1441 choray Bệnh viện Chợ Rẫy   

1442 chpmu Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm   

1443 chqhcm Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   
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1444 chqquangngai Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi   

1445 chqskiengiang 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kiên 

Giang   

1446 chqtphcm Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   

1447 chtqt Cục Hợp Tác Quốc Tế   

1448 chuabadanh 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

1449 chuabadanhnuingoc 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

1450 chuabathao 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

1451 chuachantien UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

1452 chuadoison 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

1453 chuahunglongtu 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

1454 chuakienancungsadec 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

1455 chuakimdung UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

1456 chualongdoison 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

1457 chualongdoisonhanam 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

1458 chuatayphuong 
Huyện Thạch Thất Thành phố Hà 

Nội   

1459 chuathay 
UBND Huyện Quốc Oai Thành phố 

Hà Nội   

1460 chuaxuandai UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

1461 chulai 
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu 

Lai   

1462 chungchixaydung 
Trung tâm nghiên cứu và tư vấn 

xây dựng   

1463 chungthuc 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

1464 chuongtrinh135 
Văn phòng điều phối Chương trình 

135   

1465 
chuongtrinhchonglaoquoc

gia 

Bệnh viện Phổi Trung ương - Bộ Y 

tế   

1466 chupah Trung tâm Internet Việt Nam 

Chư Păh 

là một 

huyện 

thuộc tỉnh 

Gia Lai 

1467 chupahgialai UBND huyện Chư Păh tỉnh Gia Lai   

1468 chuprong Trung tâm Internet Việt Nam 

Chư 

Prông là 

một 
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huyện 

thuộc tỉnh 

Gia Lai 

1469 chupronggialai 
UBND huyện Chư prông tỉnh Gia 

Lai   

1470 chupuh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Chư Pưh - Gia Lai   

1471 chuquyenbiendao 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

1472 chusegialai UBND huyện Chư sê tỉnh Gia Lai   

1473 chuthapdo Hội Chữ thập đỏ   

1474 chuthapdodanang 
Hội chữ Thập đỏ thành phố Đà 

Nẵng   

1475 chuthapdohongngu 
Hội Chữ thập đỏ huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1476 chuthapdolaichau Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu   

1477 chuthapdovn Hội Chữ thập đỏ   

1478 chutichnuoc Trung tâm Internet Việt Nam   

1479 chutichquochoi Trung tâm Internet Việt Nam   

1480 chutmut 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

1481 chuyenbacgiang 
Trường THPT Chuyên, tỉnh Bắc 

Giang   

1482 
chuyenngoaiduytienhana

m 

UBND xã Chuyên Ngoại huyện 

Duy Tiên tỉnh Hà Nam   

1483 cind 
Trung tâm Tin học VPUBND tỉnh 

Nam Định   

1484 cinet 
Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch   

1485 cio Cục Ứng dụng công nghệ thông tin   

1486 ciportal 
Trung tâm tin học - Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch   

1487 cird 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan 

hệ Lao động - Bộ Lao động 

Thương Binh và Xã hội   

1488 ciren 
Cục Công nghệ thông tin - Bộ tài 

nguyên và môi trường   

1489 cirenbinhdinh 

Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bình Định   

1490 cirenqnam 
Trung tâm thông tin Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Nam   

1491 cisti 

Trung tâm Tin học và Thông tin 

Khoa học công nghệ tỉnh Quảng 

Bình   

1492 cistiquangbinh 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Bình   
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1493 ckbp 
Cục Cửa khẩu - Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên Phòng   

1494 ckcaumuong 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1495 ckl-quangninh Chi cục kiểm lâm tỉnh Quảng Ninh   

1496 ckqtcautreo 
Ban Quản lý cửa khẩu Quốc tế Cầu 

treo   

1497 ckqtthuongphuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1498 ckt Cục Kinh tế - Bộ Quốc Phòng   

1499 ckthuongphuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1500 cme 
Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật 

Thiết bị Y tế   

1501 cnc Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

1502 cnchl 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

1503 cnest 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

1504 cntthatinh 
Trung tâm công nghệ thông tin tỉnh 

Hà Tĩnh   

1505 cntttnmttravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

1506 cntydongthap 
Chi cục Chăn nuôi và Thúy y tỉnh 

Đồng Tháp   

1507 cocauchatluongdanso 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

1508 cochien 
Khu công nghiệp Cổ Chiên tỉnh 

Vĩnh Long   

1509 cochin 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

1510 cochinchine 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

1511 codification 
Cục Công Nghệ Thông Tin – Bộ 

Tư Pháp   

1512 colab Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước   

1513 comingo 
Ủy Ban Công Tác Về Các Tổ Chức 

Phi Chính Phủ Nước Ngoài   

1514 comunistpatry 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

1515 concatbac Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn cát 

Bắc-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

1516 concatnam Trung tâm Internet Việt Nam 
Cồn cát 

Nam-
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Quần đảo 

Hoàng Sa 

1517 concattay Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn cát 

Tây-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

1518 concattrung Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn cát 

Trung-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

1519 concuong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Con Cuông - Nghệ An   

1520 condao Ban Quản lý Phát triển Côn Đảo   

1521 conden Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn Đen-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1522 congan Bộ Công an   

1523 conganangiang 
Công an tỉnh An Giang - Bộ Công 

an   

1524 conganbacgiang 
Công an tỉnh Bắc Giang - Bộ Công 

an   

1525 conganbache 
Công an Huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng 

Ninh   

1526 conganbackan Công an tỉnh Bắc kạn - Bộ Công an   

1527 conganbaclieu Công An tỉnh Bạc Liêu   

1528 conganbacmehg Công an tỉnh Hà Giang   

1529 conganbacninh Công an tỉnh Bắc Ninh   

1530 conganbacquanghg Công an tỉnh Hà Giang   

1531 conganbariavungtau 
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 

Bộ Công an   

1532 conganbentre Công an tỉnh Bến Tre   

1533 conganbinhdinh 
Công an tỉnh Bình Định - Bộ Công 

an   

1534 conganbinhduong Công an tỉnh Bình Dương   

1535 conganbinhlieu 
Công an Huyện Bình Liêu tỉnh 

Quảng Ninh   

1536 conganbinhlieuqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1537 conganbinhphuoc Công an tỉnh Bình Phước   

1538 conganbinhthuan Công An tỉnh Bình Thuận   

1539 congancamau Công an tỉnh Cà Mau   

1540 congancampha 
Công an thành phố Cẩm Phả tỉnh 

Quảng Ninh   

1541 congancamphaqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1542 congancamxuyen Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1543 congancanloc Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1544 congancantho Công an thành phố Cần Thơ - Bộ   
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Công an 

1545 congancaobang 
Công an tỉnh Cao Bằng - Bộ Công 

an   

1546 congancm Công an tỉnh Cà Mau   

1547 congancoto 
Công an Huyện Cô Tô tỉnh Quảng 

Ninh   

1548 congancotoqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1549 congandaklak 
Công an tỉnh Đak Lak - Bộ Công 

an   

1550 congandaknong 
Công an tỉnh Đak Nông - Bộ Công 

an   

1551 congandamha 
Công an Huyện Đầm Hà tỉnh 

Quảng Ninh   

1552 congandamhaqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1553 congandanang Công an thành phố Đà Nẵng   

1554 congandienbien 
Công an tỉnh  Điện Biên - Bộ Công 

an   

1555 congandongnai Công an Đồng Nai   

1556 congandongthap Công an tỉnh Đồng Tháp   

1557 congandongtrieu 
Công an thị xã Đông Triều tỉnh 

Quảng Ninh   

1558 congandongtrieuqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1559 congandongvanhg Công an tỉnh Hà Giang   

1560 conganductho Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1561 congangialai Công An Tỉnh Gia Lai   

1562 conganhagiang Công an tỉnh Hà Giang   

1563 conganhaiduong Công an tỉnh Hải Dương   

1564 conganhaiha 
Công an Huyện Hải Hà tỉnh Quảng 

Ninh   

1565 conganhaihaqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1566 conganhaiphong 
Công an thành phố Hải Phòng - Bộ 

Công an   

1567 conganhalong 
Công an thành phố Hạ Long tỉnh 

Quảng Ninh   

1568 conganhalongqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1569 conganhanam Công an tỉnh Hà Nam   

1570 conganhanoi 
Công an thành phố Hà Nội - Bộ 

Công an   

1571 conganhatinh Công An Tỉnh Hà Tĩnh   

1572 conganhaugiang Công an tỉnh Hậu Giang   

1573 conganhcm Công an TP Hồ Chí Minh    

1574 conganhoabinh 
Công an tỉnh Hòa Bình - Bộ Công 

an   

1575 conganhoangsuphihg Công an tỉnh Hà Giang   

1576 conganhoanhbo Công an huyện Hoành Bồ   

1577 conganhoanhboqni Công an tỉnh Quảng Ninh   
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1578 conganhochiminh 
Công an thành phố Hồ Chí Minh - 

Bộ Công an   

1579 conganhungyen Công an tỉnh Hưng Yên   

1580 conganhuongkhe Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1581 conganhuongson Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1582 congankhanhhoa Công an tỉnh Khánh Hòa   

1583 congankiengiang Công An Kiên Giang   

1584 congankontum Công an tỉnh Kon Tum   

1585 congankyanh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1586 conganlaichau Công an tỉnh Lai Châu   

1587 conganlamdong 
Công an tỉnh Lâm Đồng - Bộ Công 

an   

1588 conganlangson 
Công an tỉnh Lạng Sơn - Bộ Công 

an   

1589 conganlaocai Công an tỉnh Lào Cai - Bộ Công an   

1590 conganlocha Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1591 conganlongan Công an tỉnh Long An   

1592 conganmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1593 conganmeovachg Công an tỉnh Hà Giang   

1594 conganmongcai 
Công an thị xã Móng Cái tỉnh 

Quảng Ninh   

1595 conganmongcaiqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1596 congannamdinh Công An Tỉnh Nam Định   

1597 congannghean Báo Công an Nghệ An   

1598 congannghixuan Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1599 conganngochoi 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

1600 congannhandan Bộ Công an   

1601 congannhandanvietnam Bộ Công an   

1602 congannhandan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

1603 congan-nhandan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

1604 conganninhbinh Công an tỉnh Ninh Bình   

1605 conganninhthuan Công An tỉnh Ninh Thuận   

1606 conganphutho 
Công an tỉnh Phú Thọ - Bộ Công 

an   

1607 conganphuyen Công An tỉnh Phú Yên   

1608 conganquanbahg Công an tỉnh Hà Giang   

1609 conganquangbinh Công an tỉnh Quảng Bình   

1610 conganquangbinhhg Công an tỉnh Hà Giang   

1611 conganquangnam 
Công an tỉnh Quảng Nam - Bộ 

Công an   

1612 conganquangngai 
Công an tỉnh Quảng Ngãi - Bộ 

Công an   

1613 conganquangninh Công An Tỉnh Quảng Ninh   
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1614 conganquangtri Công An Tỉnh Quảng Trị   

1615 conganquangyen 
Công an thị xã Quảng Yên tỉnh 

Quảng Ninh   

1616 conganquangyenqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1617 congansoctrang 
Công an tỉnh Sóc Trăng - Bộ Công 

an   

1618 congansonla Công an tỉnh Sơn La   

1619 congantayninh 
Công an tỉnh Tây Ninh - Bộ Công 

an   

1620 conganthachha Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1621 conganthaibinh Công an tỉnh Thái Bình   

1622 conganthainguyen Công An Tỉnh Thái Nguyên   

1623 conganthainguyen 
Công an tỉnh Thái Nguyên - Bộ 

Công an   

1624 conganthanhhoa Công an tỉnh Thanh Hoá   

1625 conganthanhphocantho 
Công an thành phố Cần Thơ - Bộ 

Công an   

1626 conganthanhphodanang 
Công an thành phố Đà Nẵng - Bộ 

Công an   

1627 conganthanhphohaiphong 
Công an thành phố Hải Phòng - Bộ 

Công an   

1628 conganthanhphohanoi 
Công an thành phố Hà Nội - Bộ 

Công an   

1629 conganthanhphohg Công an tỉnh Hà Giang   

1630 
conganthanhphohochimin

h 

Công an thành phố Hồ Chí Minh - 

Bộ Công an   

1631 conganthuathienhue 
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Bộ 

Công an   

1632 congantiengiang Công an tỉnh Tiền Giang   

1633 congan-tiengiang Công an tỉnh Tiền Giang   

1634 congantienyen 
Công an Huyện Tiên Yên tỉnh 

Quảng Ninh   

1635 congantienyenqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1636 congantinhangiang 
Công an tỉnh An Giang - Bộ Công 

an   

1637 congantinhbacgiang 
Công an tỉnh Bắc Giang - Bộ Công 

an   

1638 congantinhbackan Công an tỉnh Bắc kạn - Bộ Công an   

1639 congantinhbaclieu 
Công an tỉnh Bạc Liêu - Bộ Công 

an   

1640 congantinhbacninh 
Công an tỉnh Bắc Ninh - Bộ Công 

an   

1641 congantinhbariavungtau 
Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu - 

Bộ Công an   

1642 congantinhbentre Công an tỉnh Bến Tre - Bộ Công an   

1643 congantinhbinhdinh Công an tỉnh Bình Định - Bộ Công   
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an 

1644 congantinhbinhduong 
Công an tỉnh Bình Dương - Bộ 

Công an   

1645 congantinhbinhphuoc 
Công an tỉnh Bình Phước - Bộ 

Công an   

1646 congantinhbinhthuan 
Công an tỉnh Bình Thuận - Bộ 

Công an   

1647 congantinhcamau Công an tỉnh Cà Mau - Bộ Công an   

1648 congantinhcaobang 
Công an tỉnh Cao Bằng - Bộ Công 

an   

1649 congantinhdaklak 
Công an tỉnh Đak Lak - Bộ Công 

an   

1650 congantinhdaknong 
Công an tỉnh Đak Nông - Bộ Công 

an   

1651 congantinhdienbien 
Công an tỉnh  Điện Biên - Bộ Công 

an   

1652 congantinhdongnai 
Công an tỉnh Đồng Nai - Bộ Công 

an   

1653 congantinhdongthap 
Công an tỉnh Đồng Tháp - Bộ Công 

an   

1654 congantinhgialai Công an tỉnh Gia Lai - Bộ Công an   

1655 congantinhhagiang 
Công an tỉnh Hà Giang - Bộ Công 

an   

1656 congantinhhaiduong 
Công an tỉnh Hải Dương - Bộ Công 

an   

1657 congantinhhatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh - Bộ Công an   

1658 congantinhhaugiang 
Công an tỉnh Hậu Giang - Bộ Công 

an   

1659 congantinhhoabinh 
Công an tỉnh Hòa Bình - Bộ Công 

an   

1660 congantinhhungyen 
Công an tỉnh Hưng Yên - Bộ Công 

an   

1661 congantinhkhanhhoa 
Công an tỉnh Khánh Hòa - Bộ Công 

an   

1662 congantinhkiengiang 
Công an tỉnh Kiên Giang - Bộ 

Công an   

1663 congantinhkontum Công an tỉnh Kon Tum   

1664 congantinhlaichau 
Công an tỉnh Lai Châu - Bộ Công 

an   

1665 congantinhlamdong 
Công an tỉnh Lâm Đồng - Bộ Công 

an   

1666 congantinhlangson 
Công an tỉnh Lạng Sơn - Bộ Công 

an   

1667 congantinhlaocai Công an tỉnh Lào Cai - Bộ Công an   

1668 congantinhlongan 
Công an tỉnh Long An - Bộ Công 

an   

1669 congantinhnamdinh Công an tỉnh Nam Định - Bộ Công   
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an 

1670 congantinhnghean 
Công an tỉnh Nghệ An - Bộ Công 

an   

1671 congantinhninhbinh Công an tỉnh Ninh Bình   

1672 congantinhninhthuan 
Công an tỉnh Ninh Thuận - Bộ 

Công an   

1673 congantinhphutho 
Công an tỉnh Phú Thọ - Bộ Công 

an   

1674 congantinhphuyen 
Công an tỉnh Phú Yên - Bộ Công 

an   

1675 congantinhqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1676 congantinhquangbinh 
Công an tỉnh Quảng Bình - Bộ 

Công an   

1677 congantinhquangnam 
Công an tỉnh Quảng Nam - Bộ 

Công an   

1678 congantinhquangngai 
Công an tỉnh Quảng Ngãi - Bộ 

Công an   

1679 congantinhquangninh Công an tỉnh Quảng Ninh   

1680 congantinhquangtri 
Công an tỉnh Quảng Trị - Bộ Công 

an   

1681 congantinhsoctrang 
Công an tỉnh Sóc Trăng - Bộ Công 

an   

1682 congantinhsonla Công an tỉnh Sơn La - Bộ Công an   

1683 congantinhtayninh 
Công an tỉnh Tây Ninh - Bộ Công 

an   

1684 congantinhthaibinh 
Công an tỉnh Thái Bình - Bộ Công 

an   

1685 congantinhthainguyen 
Công an tỉnh Thái Nguyên - Bộ 

Công an   

1686 congantinhthanhhoa 
Công an tỉnh Thanh Hóa - Bộ Công 

an   

1687 congantinhthuathienhue 
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế - Bộ 

Công an   

1688 congantinhtiengiang 
Công an tỉnh Tiền Giang - Bộ Công 

an   

1689 congantinhtravinh 
Công an tỉnh Trà Vinh - Bộ Công 

an   

1690 congantinhtuyenquang 
Công an tỉnh Tuyên Quang - Bộ 

Công an   

1691 congantinhvinhphuc 
Công an tỉnh Vĩnh Phúc - Bộ Công 

an   

1692 congantinhyenbai Công an tỉnh Yên Bái - Bộ Công an   

1693 congantinhyenbai  Công an tỉnh Yên Bái - Bộ Công an   

1694 congantphatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1695 congantphcm Công an TP Hồ Chí Minh    

1696 congantravinh Công an tỉnh Trà Vinh   
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1697 congantrungchai 
Đồn Công an trung trải tỉnh Lai 

Châu   

1698 congantuyenquang Công an tỉnh Tuyên Quang   

1699 congantxhonglinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1700 congantxkyanh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1701 conganuongbi 
Công an thị xã Uông Bí tỉnh Quảng 

Ninh   

1702 conganuongbiqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1703 conganvandon 
Công an Huyện Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

1704 conganvandonqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

1705 conganvietnam Bộ Công an   

1706 conganvinhlong 
Công an tỉnh Vĩnh Long - Bộ Công 

an   

1707 conganvinhphuc Công anh Tỉnh Vĩnh Phúc   

1708 conganvixuyenhg Công an tỉnh Hà Giang   

1709 conganvuquang Công an tỉnh Hà Tĩnh   

1710 conganxakimno Ban công an xã Kim Nỗ   

1711 conganxinmahg Công an tỉnh Hà Giang   

1712 conganxinmanhg Công an tỉnh Hà Giang   

1713 conganyenbai Văn phòng Công an tỉnh Yên Bái   

1714 conganyenminhhg Công an tỉnh Hà Giang   

1715 congbacmehg Công an tỉnh Hà Giang   

1716 congbaohcm Công báo TP Hồ Chí Minh   

1717 congbaohoabinh Văn phòng UBND Tỉnh Hòa Bình   

1718 congbaokhanhhoa Trung tâm Công báo Khánh Hòa   

1719 congbaoquangngai 
Trung tâm Công báo tỉnh Quảng 

Ngãi   

1720 congbaoshcn 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

1721 congbaothaibinh Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình   

1722 congbaothainguyen 
Trung tâm Thông tin Tỉnh Thái 

Nguyên   

1723 congbaotphcm Công báo TP Hồ Chí Minh   

1724 congchualieuhanh 
UBND huyện Quảng Trạch tỉnh 

Quảng Bình   

1725 congchung 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

1726 congchung02dn 
Phòng Công chứng Số 02 thành 

phố Đà Nẵng   

1727 congchung6 Phòng Công chứng số 6 TPHCM   

1728 congchunghatinh Sở Tư pháp Hà Tĩnh   

1729 congdoan 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam   

1730 congdoancamxuyen 
Liên đoàn Lao động huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   
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1731 congdoancanloc 
Liên đoàn Lao động huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

1732 congdoancantho Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ   

1733 congdoandakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

1734 congdoandanang 
Liên đoàn Lao động Thành phố Đà 

Nẵng   

1735 congdoandb Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên   

1736 congdoanductho 
Liên đoàn Lao động huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

1737 congdoanhatinh Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Tĩnh   

1738 congdoanhonglinh 
Liên đoàn Lao động thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

1739 congdoanhuongkhe 
Liên đoàn Lao động huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

1740 congdoanhuongson 
Liên đoàn Lao động huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

1741 congdoankyanh 
Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

1742 congdoanlocha 
Liên đoàn Lao động huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

1743 congdoannganhxdqn 
Công đoàn ngành xây dựng Quảng 

Ninh   

1744 congdoannghixuan 
Liên đoàn Lao động huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

1745 congdoanninhbinh Liên đoàn lao động tỉnh Ninh Bình   

1746 congdoanninhthuan 
Liên đoàn Lao động tỉnh Ninh 

Thuận   

1747 congdoanphuyen Liên đoàn lao động tỉnh Phú Yên   

1748 congdoanqb 
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng 

Bình   

1749 congdoanquangninh 
Liên đoàn lao động tỉnh Quảng 

Ninh   

1750 congdoan-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

1751 congdoantayninh Công đoàn tỉnh Tây Ninh   

1752 congdoanthachha 
Liên đoàn Lao động huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

1753 congdoanthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

1754 congdoanthanhhoa Liên đoàn Lao động Thanh Hóa   

1755 congdoantphatinh Liên đoàn Lao động TP Hà Tĩnh   

1756 congdoantxkyanh 
Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

1757 congdoanvietnam 
Công đoàn (Tổng liên đoàn Lao 

động Việt Nam)   
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1758 congdoanvn 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam   

1759 congdoanvuquang 
Liên đoàn Lao động huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

1760 conglylynhanhanam 
UBND xã Công Lý, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

1761 congnghecaohoalac 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

1762 congnghiepcongnghecao 
Bộ Công Thương(Vụ Khoa Học và 

Công Nghệ)   

1763 congnghiepgialai Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai   

1764 congnghiepkontum Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum   

1765 congphapquocte 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

1766 congtactongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

1767 congtacxahoihaiphong 
Trung tâm Công tác xã hội Trẻ em 

thành phố Hải Phòng   

1768 congthongtin 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp 

và Thương mại - Bộ Công Thương   

1769 
congthongtindientuchinhp

hu 
Văn phòng Chính phủ 

  

1770 congthuong Sở Công thương - Tỉnh Ninh Bình   

1771 congthuongbackan Sở Công thương Bắc Kạn   

1772 congthuongbacninh Sở Công thương tỉnh Bắc Ninh   

1773 congthuongbentre Sở Công Thương Bến Tre   

1774 congthuongbinhduong Sở Công Thương tỉnh Bình Dương   

1775 congthuongcantho 
Sở Công Thương Thành Phố Cần 

Thơ   

1776 congthuongcaobang 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Du lịch Tỉnh Cao Bằng   

1777 congthuongdongthap Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp   

1778 congthuonghanam Sở Công Thương tỉnh Hà Nam   

1779 congthuonghanoi Sở Công Thương Hà Nội   

1780 congthuonghn Sở Công Thương Hà Nội   

1781 congthuongkiengiang Sở Công thương tỉnh Kiên Giang   

1782 congthuonglangson Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn   

1783 congthuongninhbinh Sở Công Thương Ninh Bình   

1784 congthuongphuyen 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

1785 congthuongsonla 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại -

Tỉnh Sơn La   

1786 congthuongthainguyen 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Du lịch Thái Nguyên   

1787 congthuongthaithuy UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái   
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Bình 

1788 conlin Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cô 

Lin-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

1789 conlu Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn Lu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1790 conmo Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn Mờ-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1791 conngan Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn 

Ngạn-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1792 conngang Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn 

Ngang ha

y Cồn 

Nghêu-

Tiền 

Giang 

1793 conngheu Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn 

Nghêu-

Trà Vinh 

1794 connieu Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn 

Niêu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1795 connoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn Nổi-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1796 connuoi 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

1797 connuoiquocte 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

1798 conroang 
Đồn Biên phòng Cồn Roàng tỉnh 

Quảng Bình   

1799 constructiondpthcm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh   

1800 conthu Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn Thủ-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1801 convanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Cồn 

Vành-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1802 conxanh Trung tâm Internet Việt Nam Cồn 
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Xanh-

Vịnh Bắc 

Bộ 

1803 coquandtbca Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1804 coquanshttvn 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

1805 cosis3 
Trung tâm tin học Thống kê khu 

vực III   

1806 cosiskv3 
Trung tâm Tin học Thống kê Khu 

vực III - Tổng cục Thống kê   

1807 cosodulieudancuquocgia Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 
  

1808 
cosodulieuquocgiavedanc

u 
Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an 

  

1809 cost-thanhhoa 

Trung tâm Thông tin - Ứng dụng 

Chuyển giao Khoa hoc & Công 

nghệ Thanh Hóa   

1810 cotcolungcudv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

1811 cotmocbababien 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

1812 coto 
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Cô Tô - 

Tỉnh Quảng Ninh   

1813 coto-quangninh Huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh   

1814 cov 
Cục Bản quyền tác giả Văn học - 

Nghệ thuật   

1815 coyeubca Cục Cơ yếu - Bộ Công an   

1816 coyeudangchinhquyen 
Cục Cơ Yếu Đảng Chính Quyền - 

Ban Cơ yếu Chính phủ   

1817 cpt 
Cục Bưu điện Trung ương-TCT 

Bưu chính Viễn thông VN   

1818 cpvic 

Ban Đối ngoại Trung Ương 

(Communist Party of VietNam - 

International Commission)   

1819 cpvngd 
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ 

Ngoại Giao   

1820 cqdcdhatinh Đảng ủy CQDC tỉnh Hà Tĩnh   

1821 cqldb1 Cục quản lý Đường bộ I   

1822 cqldvn Cục Quản lý Dược   

1823 crd 

Trung Tâm Nghiên cứu và Phát 

triển Vùng - Bộ Khoa Học và Công 

Nghệ   

1824 crmark 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   
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1825 crsd 

BQL Trung ương, DA Nâng cao 

chất lượng an toàn SPNN và PT 

Chương trình Khí Sinh học   

1826 csanthuongyenthe 
Trường THCS An Thượng huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1827 csbohayenthe 
Trường THCS Bố Hạ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

1828 cscanhnauyenthe 
Trường THCS Canh Nậu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1829 csd Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1830 csdlkhcnbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

1831 csdlkhquangninh 
Sở Khoa học và Công nghệ Quảng 

Ninh   

1832 csdonghuuyenthe 
Trường THCS  Đồng Hưu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1833 csdongkyyenthe 
Trường THCS Đồng Kỳ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

1834 csdonglacyenthe 
Trường THCS Đồng Lạc huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1835 csdongsonyenthe 
Trường THCS Đông Sơn huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1836 csdongtamyenthe 
Trường PTCS Đồng Tâm huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1837 csdongtienyenthe 
Trường THCS Đồng Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1838 csdongvuongyenthe 
Trường THCS Đồng Vương huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1839 cshoanghoathamyenthe 
Trường THCS Hoàng Hoa Thám 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1840 cshongkyyenthe 
Trường THCS Hồng Kỳ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

1841 cshuongvyyenthe 
Trường THCS Hương Vỹ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1842 csinstitute 
Viện Khoa học Công nghệ Mật mã 

- Ban Cơ yếu Chính phủ   

1843 csis 
Trung tâm Tin học Thống kê - Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước   

1844 csk20 
Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - Bộ 

Công an   

1845 cspccchanoi Cánh sát PC&CC Hà Nội   

1846 cspccchn Cánh sát PC&CC Hà Nội   

1847 cspcccqn 
Cảnh sát phòng cháy chữa cháy 

tỉnh Quảng Ninh   

1848 cspcccthanhhoa 
Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy 

tỉnh Thanh Hóa   



73 

 

1849 csphonxuongyenthe 
Trường THCS Phồn Xương huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1850 csql 
Trung tâm Kiểm chuẩn Xét nghiệm 

Thành Phố   

1851 csqlhcbinhduong 

PHÒNG CẢNH SÁT QLHC VỀ 

TTXH CÔNG AN TỈNH BÌNH 

DƯƠNG   

1852 css Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1853 csskss 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản tỉnh Quảng Bình   

1854 cstamhiepyenthe 
Trường THCS Tân Hiệp huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

1855 cstamtienyenthe 
Trường THCS Tam Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1856 cstansoiyenthe 
Trường THCS Tân Sỏi huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

1857 csthitranbohayenthe 
Trường THCS TT Bố Hạ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1858 cstienthangyenthe 
THCS Tiến Thắng huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

1859 csttatxh 

Cục chính trị - Hậu cần – Tổng cục 

Cảnh sát quản lý hành chính về trật 

tự, an toàn xã hội – Bộ Công an   

1860 csxuanluongyenthe 
Trường THCS Xuân Lương huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

1861 ctclqg 
Bệnh viện Phổi Trung ương - Bộ Y 

tế   

1862 ctcn Công ty cấp nước tỉnh Vĩnh Long   

1863 ctcttn 
Công ty Công trình thủy nông tỉnh 

Vĩnh Long   

1864 ctdhn 
Hội Chữ thập đỏ huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1865 ctdhongngu 
Hội Chữ thập đỏ huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1866 ctghn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1867 ctgialai Cục Thuế tỉnh Gia Lai   

1868 cthcm Cục Thuế TP Hồ Chí Minh   

1869 cthn Cục Thuế Hà Nội   

1870 cthongkecm Cục Thống kê tỉnh Cà Mau   

1871 cthuecm Cục Thuế tỉnh Cà Mau   

1872 cthue-quangninh Chi cục thuế tỉnh Quảng Ninh   

1873 cti Trung tâm đào tạo và Thông tin   

1874 ctk Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Long   

1875 ctkg Cục Thuế tỉnh Kiên Giang   

1876 ctkgialai Cục Thống kê tỉnh Gia Lai   
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1877 ctkhaiduong Cục thống kê Hải Dương   

1878 ctkhcm Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh   

1879 ctkhg Cục Thống kê tỉnh Hậu Giang   

1880 ctkiengiang Cục Thuế tỉnh Kiên Giang   

1881 ctkquangbinh Cục thống kê tỉnh Quảng Bình   

1882 ctkquangngai Cục Thống kê tỉnh Quảng Ngãi   

1883 ctk-quangninh Cục Thống kê tỉnh Quảng Ninh   

1884 ctkthanhhoa Cục Thống kê Thanh Hóa   

1885 ctk-tiengiang Cục Thống kê tỉnh Tiền Giang   

1886 ctktphcm Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh   

1887 ctld Sở Công Thương Tỉnh Lâm Đồng   

1888 ctns 
Cục Quản lý công sản - Bộ Tài 

Chính   

1889 ctsr 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật An 

toàn khu vực I - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

1890 cttg 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

1891 cttphcm Cục Thuế TP Hồ Chí Minh   

1892 ctyctdt 
Công ty Công trình đô thị tỉnh Vĩnh 

Long   

1893 cuacan 
Xã Cửa Cạn huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

1894 cuaduong 
Xã Cửa Dương huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

1895 cuakhauboy 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

1896 cuakhaucaumuong 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1897 cuakhauquocteboy Ban quản lý khu kinh tế Kon Tum   

1898 
cuakhauquoctethuongphu

oc 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1899 cuakhauthuongphuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

1900 cualo 
Ủy ban Nhân dân Thị xã Cửa Lò 

tỉnh Nghệ An   

1901 cuca87 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1902 cuca89 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1903 cucanktth Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1904 cucanm Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1905 cucanninhcuakhau Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1906 cucanninhdieutra Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1907 cucanninhkinhtetonghop Tổng cục An ninh - Bộ Công an 
  

1908 cucanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

1909 cucanninhmangquocgia Cục An ninh mạng - Bộ Công an   
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1910 cucanninhtaybac Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1911 cucanninhtaynambo Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1912 cucanninhtaynguyen Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1913 
cucanninhvanhoathongtint

ruyenthong 
Tổng cục An ninh - Bộ Công an 

  

1914 cucauphi Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1915 cucbaochi Cục Báo chí   

1916 cucbaovechinhtri1 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1917 cucbvct1 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1918 cuccanhsatgiaothong 
Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công 

an   

1919 cuccanhsatphongchay 

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công 

an   

1920 cucchannuoi Cục Chăn Nuôi   

1921 cucchienbinhcamxuyen 
Hội Cựu chiến binh huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

1922 cucchienbinhcanloc 
Hội Cựu chiến binh huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

1923 cucchienbinhductho 
Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

1924 cucchienbinhducthoorg 
Hội Cựu chiến binh huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

1925 cucchienbinhhonglinh 
Hội Cựu chiến binh thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

1926 cucchienbinhhuongkhe 
Hội Cựu chiến binh huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

1927 cucchienbinhhuongson 
Hội Cựu chiến binh huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

1928 cucchienbinhkyanh 
Hội Cựu chiến binh huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

1929 cucchienbinhlocha 
Hội Cựu chiến binh huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

1930 cucchienbinhnghixuan 
Hội Cựu chiến binh huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

1931 cucchienbinhthachha 
Hội Cựu chiến binh huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

1932 cucchienbinhtphatinh Hội Cựu chiến binh TP Hà Tĩnh   

1933 cucchienbinhtxkyanh 
Hội Cựu chiến binh thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

1934 cucchienbinhvuquang 
Hội Cựu chiến binh huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

1935 cuccnttyte Cục Công nghệ thông tin- Bộ y tế   

1936 cuccoyeu Cục Cơ yếu - Bộ Công an   

1937 cuccoyeu893 Ban Cơ yếu Chính phủ    
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1938 cucctpn-bvhttdl 
Cục Công Tác Phía Nam - Bộ Văn 

Hóa, Thể Thao Và Du Lịch   

1939 cucdb3 Cục Quản lý Đường bộ III   

1940 cucdieutietdienluc 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

1941 cucdoingoaibca Cục Đối ngoại - Bộ Công an   

1942 cucgiamdinh 
Cục giám định nhà nước về chất 

lượng công trình xây dựng   

1943 cuchaiquancm Cục Hải quan tỉnh Cà Mau   

1944 cuchaiquanthanhoa Cục Hải quan Thanh Hóa   

1945 cuchanghai 
Văn Phòng Cục Hàng Hải Việt 

Nam   

1946 cuchanhchinhbca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

1947 cuchcqt2 Văn phòng Chính phủ   

1948 cuchcqtii Văn phòng Chính phủ   

1949 cuchi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Củ Chi - Hồ Chí Minh   

1950 cuchidistrict 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi - 

Tp Hồ Chí Minh   

1951 cuchoachat 
Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử   

1952 cuckdcldn 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

1953 cuckdclgdnn 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

1954 cuckehoachvadautubca 
Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công 

an   

1955 cucnghethuatbieudien 
Cục Nghệ thuật Biểu diễn - Bộ Văn 

hóa Thể thao và Du lịch   

1956 cucphapchebca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

1957 cucphongtraobca 

Cục Xây dựng phòng trào toàn dân 

bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công 

an   

1958 cucqlcl 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

1959 cucqldb4 Cục Quản Lý Đường Bộ IV   

1960 cucqlxd 
Cục Quản Lý Xây Dựng Và Chất 

Lượng Công Trình Giao Thông   

1961 cucqlxnc Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

1962 cucqttv Văn phòng Chính phủ   
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1963 cucsohuutritue 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

1964 cucsohuutrituevietnam 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

1965 cuctaichinhbca Cục Tài chính - Bộ Công an   

1966 cuctanso Cục Tần số vô tuyến điện   

1967 cucthadshanoi 
Cục thi Hành án Dân sự Thành phố 

Hà Nội   

1968 cucthadslongan 
Cục Thi Hành Án Dân Sự Tỉnh 

Long An   

1969 cucthongke Cục thống kê tỉnh Bình Thuận   

1970 cucthongkebaclieu Cục Thống Kê Tỉnh Bạc Liêu   

1971 cucthongkecm Cục Thống kê tỉnh Cà Mau   

1972 cucthongkegialai Cục Thống kê tỉnh Gia Lai   

1973 cucthongkehcm Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh   

1974 cucthongkehg Cục Thống kê tỉnh Hà Giang   

1975 cucthongkekg Cục thống kê tỉnh Kiên Giang   

1976 cucthongkekhanhhoa Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa   

1977 cucthongketphcm Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh   

1978 cucthongke-vp Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   

1979 cucthue Cục Thuế tỉnh Quảng Bình   

1980 cucthuecm Cục Thuế tỉnh Cà Mau   

1981 cucthuegialai Cục Thuế tỉnh Gia Lai   

1982 cucthuehanoi Cục Thuế Hà Nội   

1983 cucthuehatinh Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh   

1984 cucthuehcm Cục Thuế TP Hồ Chí Minh   

1985 cucthuehungyen Cục thuế tỉnh Hưng Yên   

1986 cucthuekontum Cục Thuế tỉnh Kon Tum   

1987 cucthuenamdinh Cục thuế tỉnh Nam Định   

1988 cucthuequangbinh Cục Thuế tỉnh Quảng Bình   

1989 cucthuequangngai Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi   

1990 cucthuethanhhoa Cục Thuế Thanh Hóa   

1991 cucthuetphcm Cục Thuế TP Hồ Chí Minh   

1992 cucthuetuyenquang Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang   

1993 cucthuevp Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc   

1994 cucthueyenbai Cục thuế tỉnh Yên Bái   

1995 cucthuy Cục Thú Y   

1996 cuctk Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình   

1997 cuctkhungyen Cục thống kê tỉnh Hưng Yên   

1998 cuctkquangbinh Cục Thống kê tỉnh Quảng Bình   

1999 cuctktuyenquang Cục thống kê tỉnh Tuyên Quang   

2000 cuctrongtrot Cục Trồng Trọt   

2001 cuctuphapbca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

2002 cucvienthong Cục Viễn Thông   
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2003 cucxaydungphongtraobca 

Cục Xây dựng phòng trào toàn dân 

bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công 

an   

2004 cucxnk 
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 

thương   

2005 cucxuatnhapkhau 
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 

thương   

2006 cucxuctienthuongmai 
Cục Xúc tiến thương mại - Bộ 

Công thương   

2007 cucydct 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   

2008 cucyduoccotruyen 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   

2009 cujut 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cư Jút - Đắk Nông   

2010 cukuin 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cư Kuin - Đắk Lắk   

2011 culaocau Trung tâm Internet Việt Nam 

Cù 

lao Câu-

Bình 

Thuận 

2012 culaodung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Cù Lao Dung - Sóc Trăng   

2013 culaomainha Trung tâm Internet Việt Nam 

Cù lao 

Mái Nhà-

Quảng 

Trị  

2014 culaore Trung tâm Internet Việt Nam 

Cù Lao 

Ré(đảo 

Lý Sơn)-

Quảng 

Trị  

2015 culaorua 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

2016 culaotao Trung tâm Internet Việt Nam 

Cù 

lao Tào-

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

2017 cumcongnghiephanoi 

Ban quản lý Đầu tư Phát triển Các 

cụm điểm Công nghiệp, Tiểu thủ 

Công nghiệp   

2018 cumgar Trung tâm Internet Việt Nam 

Cư M'gar 

là một 

huyện 

của tỉnh 

Đăk Lăk 

2019 cungvanhoavietnhat Cung văn hóa lao động Việt Nhật   
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2020 cuongchinh 
UBND xã Cương Chính huyện 

Tiên Lữ tỉnh Hưng Yên   

2021 customs Tổng cục Hải quan   

2022 customshcm Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   

2023 cutru Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

2024 cuucao 
UBND xã Cửu Cao huyện Văn 

Lâm tỉnh Hưng Yên   

2025 cuuchienbinhdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

2026 cuuchienbinhdanang Hội Cựu chiến binh Đà Nẵng   

2027 cuuchienbinhquangbinh 
Hội cựu chiến binh tỉnh Quảng 

Bình   

2028 
cuuchienbinh-

sontinhqngai 

UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

2029 cuuchienbinhtnh Hội Cựu chiến binh tỉnh Tây Ninh   

2030 cuuchienbinhvietnam Hội Cựu chiến binh   

2031 cuuchienbinhvn Hội Cựu chiến binh   

2032 cuugiaochucdanang Hội cựu giáo chức Đà Nẵng   

2033 cuunanhanghai1 

TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM 

KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI 

KHU VỰC I   

2034 cuutrotreemtantat Hội cứu trợ trẻ em tàn tật Việt Nam   

2035 cv3 
Cảng vụ Đường Thủy Nội địa Khu 

vực III   

2036 cwrpi 
Trung tâm Quy hoạch và Điều tra 

Tài nguyên nước   

2037 cybca Cục Cơ yếu - Bộ Công an   

2038 cybercon Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

2039 cybersecuritydepartment Cục An ninh mạng - Bộ Công an 
  

2040 cybersecuritysolutions Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

2041 cybt Trường Cao đẳng Y tế Bình Thuận   

2042 cydcq 
Cục Cơ Yếu Đảng Chính Quyền - 

Ban Cơ yếu Chính phủ   

2043 daanbinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Bình-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2044 daanlao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Lão-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2045 daannhon Trung tâm Internet Việt Nam 
Đá An 

Nhơn-
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Quần đảo 

Trường 

Sa 

2046 daannhonbac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Nhơn 

Bắc-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2047 daannhonnam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Nhơn 

Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2048 dabac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đà Bắc - Hoà Bình   

2049 dabadau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ba 

Đầu-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2050 dabaikhung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bãi 

Khung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2051 dabanthan Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đá 

Bàn 

Than-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2052 dabia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bia-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2053 dabinhkhe Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bình 

Khê-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2054 dabinhson Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bình 

Sơn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2055 dabode Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bồ 

Đề-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2056 dabongbay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bông 

Bay-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2057 dacanham Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cá 

Nhám-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2058 dacavung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cái 

Vung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2059 dachauvien Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Châu 

Viên-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2060 dachava Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chà 

Và-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2061 dachimen Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chim 

Én-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2062 dachuthap Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chữ 

Thập-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2063 dackhukinhtevandon 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

2064 daclac Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên gọi 

khác của 

Tỉnh Đắk 

Lắk 

2065 dac-lac Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên gọi 

khác của 

Tỉnh Đắk 
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Lắk 

2066 daclak Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên gọi 

khác của 

Tỉnh Đắk 

Lắk 

2067 dac-lak Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên gọi 

khác của 

Tỉnh Đắk 

Lắk 

2068 dacnong Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên gọi 

khác của 

Tỉnh Đắk 

Nông 

2069 dacomy Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cỏ 

My-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2070 dacongdo Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Công 

Đo-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2071 daconlin Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cô 

Lin-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2072 dadaocongsan Trung tâm Internet Việt Nam   

2073 dadaodangcongsan Trung tâm Internet Việt Nam   

2074 dadaodcs Trung tâm Internet Việt Nam   

2075 dadaovietcong Trung tâm Internet Việt Nam   

2076 dadencayco Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Đền 

Cây Cỏ-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2077 daduchoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Đức 

Hòa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2078 daenca Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Én 

Ca-Quần 

đảo 

Trường 
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Sa 

2079 daendat Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Én 

Đất-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2080 dafodanang 
Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Đà 

Nẵng   

2081 dagacma Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Gạc 

Ma-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2082 dagaven Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ga 

Ven-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2083 dagogia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Gò 

Già-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2084 dah Cục Thú Y   

2085 dahaisam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hải 

Sâm-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2086 dahoaian Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hoài 

Ân-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2087 dahoalau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hoa 

Lau-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2088 dahopkim Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hợp 

Kim-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2089 dahuoai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đạ Huoai - Lâm Đồng   

2090 daibieudancukontum Đoàn Đại Biểu Quốc Hội Tỉnh   
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Kontum 

2091 daibieudancusonla 

Văn phòng Đoàn Đoàn đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng Nhân dân 

tỉnh Sơn La   

2092 daibieunhandanhcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

2093 daibieunhandankhanhhoa 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng Nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa   

2094 daibieunhandantphcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

2095 daicuongkimbanghanam 
UBND xã Đại Cương, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

2096 daidienbiengioidoan2 
Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

Lai Châu   

2097 daihocanninh 
Trường Đại học an ninh - Bộ Công 

an   

2098 daihoccanhsat 
Trường Đại học cảnh sát - Bộ Công 

an   

2099 daihoccd 
Trường Đại học Công đoàn Việt 

Nam   

2100 daihocduochanoi 
Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ 

Y tế   

2101 daihochatinh Đại học Hà Tĩnh   

2102 daihochaucankythuat 
Trường Đại học kỹ thuật hậu cần - 

Bộ Công an   

2103 daihocluat Bộ Tư pháp    

2104 daihocphongchay 
Trường Đại học phòng cháy chữa 

cháy- Bộ Công an   

2105 daihung 
UBND xã Đại Hưng huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

2106 dailoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đại Lộc - Quảng Nam   

2107 daiphatthanh Đài Tiếng nói Việt Nam   

2108 
daiphatthanhtruyenhinhqu

angbinh 
Đài truyền hình Quảng Bình 

  

2109 daiptthcm 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà 

Mau   

2110 daiptthhungyen 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Hưng Yên   

2111 daiptthkontum 
Đài phát thanh truyền hình tỉnh 

Kon Tum   

2112 daiptthlaichau 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Lai Châu   

2113 daiptthninhbinh 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tỉnh Ninh Bình   

2114 daiptthtuyenquang 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Tuyên Quang   
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2115 daitap 
UBND xã Đại Tập huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

2116 
daitdaiphatthanhtruyenhin

hquangbinh 
Đài truyền hình Quảng Bình 

  

2117 daithachthat Đài Phát thanh Thạch Thất   

2118 daithuynguyen 
UBND huyện Thủy Nguyên Thành 

phố Hải Phòng   

2119 daitruyenhinhquangbinh Đài truyền hình Quảng Bình   

2120 daitruyenthanhtamnong 
Đài Truyền thanh huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp   

2121 daittthcamxuyen 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

2122 daittthcanloc 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

2123 daittthductho 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

2124 daittthhonglinh 
Đài truyền thanh - truyền hình thị 

xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

2125 daittthhuongkhe 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

2126 daittthhuongson 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

2127 daittthkyanh 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

2128 daittthlocha 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2129 daittthnghixuan 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

2130 daittththachha 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2131 daittthtphatinh 
Đài truyền thanh - truyền hình TP 

Hà Tĩnh   

2132 daittthtxkyanh 

Đài truyền thanh - truyền hình thị 

xã Kỳ Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

2133 daittthvuquang 
Đài truyền thanh - truyền hình  

huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

2134 daittthyenthe 
Đài TT-TH huyện huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

2135 daituliem Đài phát thanh Từ Liêm   

2136 daituongvonguyengiap UBND tỉnh Quảng Bình   

2137 dakdoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đak Đoa - Gia Lai   

2138 dakdoagialai 
UBND huyện Đăk Đoa tỉnh Gia 

Lai   
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2139 dakennam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ken 

Nan-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2140 dakglei Huyện ĐăkGLei tỉnh Kon Tum    

2141 dakglong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đăk GLong - Đắk Nông   

2142 dakha Huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum    

2143 dakhucgiac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Khúc 

Giác-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2144 dak-lac Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Đắk 

Lắc 

2145 daklak 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đắk Lắk   

2146 dak-lak Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Đắk 

Lắc 

2147 daklakafiqad 
Chi cục quản lý chất lượng Nông 

Lâm Sản và Thuỷ sản Đắk Lắk   

2148 daklakcustoms Cục Hải quan tỉnh Đắk Lắk   

2149 daklakdpi Sở Kế hoạch và đầu tư Đắk Lắk   

2150 daklaktrade 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Đắk Lắk   

2151 dakmil 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đăk Mil - Đắk Nông   

2152 daknhau 
Ủy Ban Nhân Dân Xã Đăk Nhau, 

Huyện Bù Đăng, Tỉnh Bình Phước   

2153 daknong 
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh 

Đak Nông   

2154 dak-nong Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Đắk 

Nông 

2155 daknongdpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đắk 

Nông   

2156 dakpo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đak Pơ - Gia Lai   

2157 dakpogialai UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai   

2158 dakrlap 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đăk RLấp - Đắk Nông   

2159 daksong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đăk Song - Đắk Nông   

2160 dakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

2161 daktokontum 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   
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2162 dakyvan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Kỳ 

Vân-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2163 dalac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lạc-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2164 dalendao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Len 

Đao-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2165 dalieu Viện Da liễu Quốc gia   

2166 daln Ban quản lý Dự án Lâm nghiệp   

2167 daloi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lồi-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2168 dalon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lớn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2169 dalongdien Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Long 

Điền-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2170 damdoi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đầm Dơi - Cà Mau   

2171 damdoicm 
UBND huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau   

2172 damha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đầm Hà - Quảng Ninh   

2173 damha-quangninh Huyện Đầm Hà tỉnh Quảng Ninh   

2174 damovit Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Mỏ 

Vịt-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2175 damrong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đam Rông - Lâm Đồng   

2176 danam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2177 danang 
Văn phòng HĐND và UBND 

Thành phố Đà Nẵng   

2178 da-nang Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Đà 

Nẵng 

2179 danangbank 
Ngân Hàng Nhà Nước Việt Nam 

Chi nhánh Thành phố Đà Nẵng   

2180 danangcity 
Văn phòng UBND thành phố Đà 

Nẵng   

2181 danangcommunistparty Thành ủy Đà Nẵng   

2182 dananggovernmen 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

2183 dananggovernment 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

2184 danangpartycommittee Thành ủy Đà Nẵng   

2185 danangtourism 
Sở Văn hóa Thể Thao và Du lịch 

thành phố Đà Nẵng   

2186 danangwtocenter 
Trung tâm về các vấn đề WTO 

thành phố Đà Nẵng   

2187 dancaquanhobacninh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Bắc Ninh   

2188 dancukiengiang 
Văn phòng đoàn Đại biểu Quốc hội 

và HĐND Tỉnh Kiên Giang   

2189 dang 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

2190 dangbobencat Thị ủy Bến Cát - Tỉnh Bình Dương   

2191 dangbobinhchanh 
Đảng bộ huyện Bình Chánh TP Hồ 

Chí Minh   

2192 dangbobinhduong Tỉnh ủy Bình Dương   

2193 dangbobinhtan 
Đảng bộ quận Bình Tân TP Hồ Chí 

Minh   

2194 dangbobinhthanh 
Đảng bộ quận Bình Thạnh TP Hồ 

Chí Minh   

2195 dangbocangio 
Đảng bộ huyện Cần Giờ TP Hồ Chí 

Minh   

2196 dangbo-cqdcdangkontum 
Đảng bộ khối cơ quan dân chính 

Đảng tỉnh Kon Tum   

2197 dangbocuchi 
Đảng bộ huyện Củ Chi TP Hồ Chí 

Minh   

2198 dangbodanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

2199 dangbodian Thị ủy Dĩ An - Tỉnh Bình Dương   

2200 dangbodnkontum 
Đảng bộ khối doanh nghiệp tỉnh 

Kon Tum   

2201 dangbodonghoa Huyện ủy Đông Hòa tỉnh Phú Yên   

2202 dangbodongxuan Huyện ủy Đồng Xuân tỉnh Phú Yên   
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2203 dangbogovap 
Đảng bộ quận Gò Vấp TP Hồ Chí 

Minh   

2204 dangbohcm Đảng bộ TP Hồ Chí Minh   

2205 dangbohocmon 
Đảng bộ huyện Hóc Môn TP Hồ 

Chí Minh   

2206 
dangbokhoidoanhnghieph

atinh 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

Hà Tĩnh   

2207 dangbokontum Tỉnh ủy Kon Tum   

2208 dangbonhabe 
Đảng bộ huyện Nhà Bè TP Hồ Chí 

Minh   

2209 dangbophugiao 
Huyện ủy Phú Giáo - Tỉnh Bình 

Dương   

2210 dangbophuhoa Huyện ủy Phú Hòa tỉnh Phú Yên   

2211 dangbophunhuan 
Đảng bộ quận Phú Nhuận TP Hồ 

Chí Minh   

2212 dangbophuyen Tỉnh ủy Phú Yên   

2213 dangboquan1 Đảng bộ quận 1 TP Hồ Chí Minh   

2214 dangboquan10 Đảng bộ quận 10 TP Hồ Chí Minh   

2215 dangboquan11 Đảng bộ quận 11 TP Hồ Chí Minh   

2216 dangboquan12 Đảng bộ quận 12 TP Hồ Chí Minh   

2217 dangboquan2 Đảng bộ quận 2 TP Hồ Chí Minh   

2218 dangboquan3 Đảng bộ quận 3 TP Hồ Chí Minh   

2219 dangboquan4 Đảng bộ quận 4 TP Hồ Chí Minh   

2220 dangboquan5 Đảng bộ quận 5 TP Hồ Chí Minh   

2221 dangboquan6 Đảng bộ quận 6 TP Hồ Chí Minh   

2222 dangboquan7 Đảng bộ quận 7 TP Hồ Chí Minh   

2223 dangboquan8 Đảng bộ quận 8 TP Hồ Chí Minh   

2224 dangboquan9 Đảng bộ quận 9 TP Hồ Chí Minh   

2225 dangbosongcau Thị ủy Sông Cầu tỉnh Phú Yên   

2226 dangbosonghinh Huyện ủy Sông Hinh tỉnh Phú Yên   

2227 dangbosonhoa Huyện ủy Sơn Hòa tỉnh Phú Yên   

2228 dangbotanbinh 
Đảng bộ quận Tân Bình TP Hồ Chí 

Minh   

2229 dangbotanphu 
Đảng bộ quận Tân Phú TP Hồ Chí 

Minh   

2230 dangbotayhoa Huyện ủy Tây Hòa tỉnh Phú Yên   

2231 dangbothanhphodanang Thành ủy Đà Nẵng   

2232 dangbothixadian Thị ủy Dĩ An - Tỉnh Bình Dương   

2233 dangbothuanan 
Thị ủy Thuận An - Tỉnh Bình 

Dương   

2234 dangbothuduc 
Đảng bộ quận Thủ Đức TP Hồ Chí 

Minh   

2235 dangbotinhkontum Tỉnh ủy Kon Tum   

2236 dangbotinhphuyen Tỉnh ủy Phú Yên   

2237 dangbotphcm Đảng bộ TP Hồ Chí Minh   

2238 dangbotuyan Huyện ủy Tuy An tỉnh Phú Yên   
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2239 dangbotuyhoa Thành ủy Tuy Hòa tỉnh Phú Yên   

2240 dangcongsan 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

2241 dangcongsanvietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

2242 danghiahanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nghĩa 

Hành-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2243 dangkydatdaihatinh 
Văn phòng Đăng ký đất đai Hà 

Tĩnh   

2244 dangkykinhdoanh 
Cục Quản lý Đăng ký kinh doanh - 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư   

2245 dangkykinhdoanhlaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

2246 dangkywebsite 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin - Bộ Công Thương   

2247 dangle 
UBND xã Đặng Lễ huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

2248 danguyanthuong 
Đảng ủy xã  An Thương huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2249 danguybinhthuan 
Đảng ủy khối doanh nghiệp Bình 

Thuận   

2250 danguyboha 
Đảng ủy xã Bố Hạ huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

2251 danguycanhnau 
Đảng ủy xã Canh Nậu huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2252 danguycaosuphuochoa 
Đảng ủy Cao su Phước Hòa - Tỉnh 

Bình Dương   

2253 danguyconganhg Công an tỉnh Hà Giang   

2254 
danguyconganhuyenhoan

hbo 

Đảng ủy công an huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2255 
danguycoquanhuyenuyho

anhbo 

Đảng ủy cơ quan huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2256 danguydonghuu 
Đảng ủy xã Đồng Hưu huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

2257 danguydongky 
Đảng ủy xã  Đồng Kỳ huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2258 danguydonglac 
Đảng ủy xã Đồng Lạc huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2259 danguydongson 
Đảng ủy xã Đông Sơn huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

2260 danguydongtam 
Đảng ủy xã Đồng Tâm huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2261 danguydongtien 
Đảng ủy xã Đồng Tiến huyện Yên 

Thế , tỉnh Bắc Giang   
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2262 danguydongvuong 
Đảng ủy xã Đồng Vương huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

2263 danguyhongky 
Đảng ủy xã  Hồng Kỳ huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2264 danguyhuongvy 
Đảng ủy xã  Hương Vỹ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

2265 
danguykhoichinhquyenhu

yenhoanhbo 

Đảng ủy cơ quan khối chính quyền 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2266 
danguykhoicoquantinhdak

lak 
Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk 

  

2267 
danguykhoicoquantinhyen

bai 

Đảng ủy khối cơ quan dân chính 

Đảng tỉnh Yên Bái   

2268 
danguykhoidoanhnghiepti

nhbinhduong 

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

Bình Dương   

2269 
danguykhoidoanhnghiepti

nhdaklak 

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk   

2270 danguykhoithanhhoa 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh 

Thanh Hóa   

2271 danguyphonxuong 
Đảng ủy xã  Phồn Xương huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

2272 
danguyquansuhuyenhoan

hbo 

Đảng ủy quân sự huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2273 danguytamhiep 
Đảng ủy xã  Tam Hiệp huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2274 danguytamtien 
Đảng ủy xã Tam Tiến huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2275 danguytanhiep 
Đảng ủy xã Tân Hiệp huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2276 danguytansoi 
Đảng ủy xã Tân Sỏi huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

2277 danguythitranboha 
Đảng ủy Thị trấn Bố Hạ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

2278 danguythitrancaugo 
Đảng ủy Thị trấn Cầu Gồ huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

2279 
danguythitrantroihuyenho

anhbo 

Đảng ủy thị trấn Trới huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2280 danguytienthang 
Đảng ủy xã  Tiến Thắng huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

2281 
danguyxabangcahuyenhoa

nhbo 

Đảng ủy xã Bằng Cả huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2282 
danguyxadanchuhuyenho

anhbo 

Đảng ủy xã Dân Chủ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2283 
danguyxadonglamhuyenh

oanhbo 

Đảng ủy xã Đồng Lâm huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2284 
danguyxadongsonhuyenh

oanhbo 

Đảng ủy xã Đông Sơn huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   
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2285 
danguyxahoabinhhuyenho

anhbo 

Đảng ủy xã Hòa Bình huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2286 
danguyxakythuonghuyenh

oanhbo 

Đảng ủy xã Kỳ Thượng huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2287 
danguyxaleloihuyenhoanh

bo 

Đảng ủy xã Lê Lợi huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2288 
danguyxaquanglahuyenho

anhbo 

Đảng ủy xã Quảng La huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2289 
danguyxasonduonghuyen

hoanhbo 

Đảng ủy xã Sơn Dương huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2290 
danguyxatandanhuyenhoa

nhbo 

Đảng ủy xã Tân Dân huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2291 
danguyxathongnhathuyen

hoanhbo 

Đảng ủy xã Thống Nhất huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2292 
danguyxavuoaihuyenhoan

hbo 

Đảng ủy xã Vũ Oai huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2293 danguyxuanluong 
Đảng ủy xã Xuân Lương huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

2294 danguyytehuyenhoanhbo 
Đảng ủy y tế huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

2295 danhangia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nhạn 

Gia-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2296 danhay 
UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

2297 danhgiacongnghe 

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám 

định công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

2298 danhnhandongthap 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   

2299 danho Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nhỏ-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2300 daninhhoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ninh 

Hòa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2301 dansinh 
Báo Lao động và Xã hội - Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội   

2302 dansinhvn Báo lao Động và Xã Hội   

2303 danso 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

2304 dansobacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   
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2305 dansobiendao 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

2306 dansobp 
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia 

đình tỉnh Bình Phước   

2307 dansodaklak 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia 

đình Đắk Lắk   

2308 dansogis 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

2309 dansohcm 
Chi cục Dân số Kế hoạch hóa Gia 

đình TP HCM   

2310 dansokhhgdhatinh 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình tỉnh Hà Tĩnh   

2311 dansokiengiang Chi cục Sân số tỉnh Kiên Giang   

2312 dansukinhte 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

2313 dantoc Ủy ban Dân tộc   

2314 dantockontum Ban Dân tộc tỉnh Kon Tum   

2315 dantocthieuso Vụ Dân tộc thiểu số   

2316 dantocvietnam 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc    

2317 danuico Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Cô-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2318 danuile Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Le-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2319 danuimon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Mon-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2320 danuithi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Thị-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2321 danvan Ban Dân vận Trung Ương   

2322 danvandongthap Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp   

2323 danvanmeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

2324 danvanphuyen Ban Dân vận Tỉnh ủy Phú Yên   

2325 danvanthanhhoa 
Ban Dân vận Tỉnh ủy tỉnh Thanh 

Hóa   

2326 danvantinhuykontum Ban Dân vận tỉnh ủy Kon Tum   
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2327 danvantw Ban Dân vận Trung ương   

2328 daoanbang Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo An 

Bang-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2329 daobaba Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Ba 

Ba-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2330 daobabinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Ba 

Bình-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2331 daobac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bắc-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2332 daobachlongvi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bạch 

Long Vĩ-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2333 daobachquy Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bạch 

Quy-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2334 daobenlac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bến 

Lạc-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2335 daobienson Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Biện 

Sơn-Vịnh 

Bắc Bộ 

2336 daobinhba Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bình 

Ba-

Quảng 

Trị  

2337 daobinhhung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bình 

Hưng-

Quảng 

Trị  

2338 daobinhnguyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Bình 

Nguyên-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2339 daocaibau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Cái 

Bầu-Vịnh 

Bắc Bộ 

2340 daocatba Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Cát 

Bà-Vịnh 

Bắc Bộ 

2341 daocay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Cây-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2342 daochangngo Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Chàn

g Ngo-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2343 daochim UBND tỉnh Quảng Bình   

2344 daochuthap Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chữ 

Thập-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2345 daoconco 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị   

2346 daocongdo Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Cốn

g Đỏ-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2347 daocoto 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Ninh   

2348 daoda Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Đá-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2349 daodaanbinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Bình-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2350 daodaanlao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Lão-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2351 daodaannhon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Nhơn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2352 daodaannhonbac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Nhơn 

Bắc-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2353 daodaannhonnam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá An 

Nhơn 

Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2354 daodabac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bắc-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2355 daodabaco Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ba 

Cờ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2356 daodabadau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ba 

Đầu-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2357 daodabaikhung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bãi 

Khung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2358 daodabanthan Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Đá 

Bàn 

Than-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2359 daodabia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bia-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2360 daodabinhkhe Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bình 

Khê-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2361 daodabinhson Trung tâm Internet Việt Nam 
Đá Bình 

Sơn-
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Quần đảo 

Trường 

Sa 

2362 daodabode Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bồ 

Đề-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2363 daodabongbay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Bông 

Bay-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2364 daodacaivung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cái 

Vung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2365 daodacanham Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cá 

Nhám-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2366 daodachauvien Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Châu 

Viên-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2367 daodachava Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chà 

Và-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2368 daodachimen Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Chim 

Én-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2369 daodacolin Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cô 

Lin-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2370 daodacomy Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Cỏ 

My-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 
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2371 daodacongdo Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Công 

Đo-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2372 daodadencayco Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Đền 

Cây Cỏ-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2373 daodadinhtuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 

Đức, đá 

Định 

Tường và 

đá Hoa)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2374 daodadong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Đông-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2375 daodaduchoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Đức 

Hòa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2376 daodaenca Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Én 

Ca-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2377 daodaendat Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Én 

Đất-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2378 daodagacma Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Gạc 

Ma-Quần 

đảo 

Trường 
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Sa 

2379 daodagaven Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ga 

Ven-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2380 daodagogia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Gò 

Già-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2381 daodahaisam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hải 

Sâm-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2382 daodahoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 

Đức, đá 

Định 

Tường và 

đá Hoa)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2383 daodahoaian Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hoài 

Ân-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2384 daodahoalau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hoa 

Lau-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2385 daodahoiduc Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 
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Đức, đá 

Định 

Tường và 

đá Hoa)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2386 daodahopkim Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Hợp 

Kim-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2387 daodakennan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ken 

Nan-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2388 daodakhucgiac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Khúc 

Giác-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2389 daodakieungua Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Kiêu 

Ngựa và 

đá Kiêu 

Ngựa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2390 daodakyvan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Kỳ 

Vân-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2391 daodalac Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lạc-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2392 daodalat Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lát-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2393 daodalendao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Len 

Đao-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2394 daodaloi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lồi-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2395 daodalon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Lớn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2396 daodalongdien Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Long 

Điền-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2397 daodamovit Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Mỏ 

Vịt-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2398 daodanam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2399 daodanghiahanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nghĩa 

Hành-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2400 daodanhangia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nhạn 

Gia-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2401 daodanho Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Nhỏ-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2402 daodaninhco Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 

Đức, đá 

Định 

Tường và 

đá Hoa)-

Quần đảo 
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Trường 

Sa 

2403 daodaninhhoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Ninh 

Hòa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2404 daodanuico Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Cô-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2405 daodanuile Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Le-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2406 daodanuimon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Mon-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2407 daodanuithi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Núi 

Thị-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2408 daodaphucsi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Phúc 

Sĩ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2409 daodasaclot Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sác 

Lốt-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2410 daodasahuynh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sa 

Huỳnh-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2411 daodasonha Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sơn 

Hà-Quần 

đảo 
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Trường 

Sa 

2412 daodasonky Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sơn 

Kỳ-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2413 daodasuoicat Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Suối 

Cát-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2414 daodasuoingoc Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Suối 

Ngọc-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2415 daodatamtrung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tam 

Trung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2416 daodatanchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tân 

Châu-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2417 daodatay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tây-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2418 daodataynam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tây 

Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2419 daodathanhky Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Thanh 

Kỳ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2420 daodatiennu Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tiên 

Nữ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2421 daodatrakhuc Trung tâm Internet Việt Nam 
Đá Trà 

Khúc-
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Quần đảo 

Trường 

Sa 

2422 daodatramduc Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trâm 

Đức-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2423 daodatratay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trà 

Tây-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2424 daodatriemduc Trung tâm Internet Việt Nam 

Bãi Hải 

Sâm 

(gồm đá 

Triêm 

Đức, đá 

Ninh Cơ, 

đá Hội 

Đức, đá 

Định 

Tường và 

đá Hoa)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2425 daodatrile Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tri 

Lễ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2426 daodatrungle Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trung 

Lễ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2427 daodatruongnghia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá 

Trương 

Nghĩa-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2428 daodatunghia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tư 

Nghĩa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 
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2429 daodavanhkhan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vành 

Khăn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2430 daodavannguyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Văn 

Nguyên-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2431 daodavikhe Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vị 

Khê-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2432 daodavinhhao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Hảo-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2433 daodavinhop Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Hợp-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2434 daodavinhtuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Tường-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2435 daodaxubi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Xu 

Bi-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2436 daodongrui Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Đồn

g Rui-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2437 daoduong 
UBND xã Đào Dương huyện Ân 

Thi tỉnh Hưng Yên   

2438 daoduymong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Duy 

Mộng-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2439 daohamai Trung tâm Internet Việt Nam 
Đảo Hạ 

Mai-Vịnh 
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Bắc Bộ 

2440 daohoangsa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Hoàng 

Sa-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2441 daohonkhoai Trung tâm Internet Việt Nam 

Nhóm 

đảo Hòn 

Khoai-Cà 

Mau 

2442 daohuunhat Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Hữu 

Nhật-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2443 daokega Trung tâm Internet Việt Nam 
Đảo Kê 

Gà 

2444 daokhi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Khỉ-

Quảng 

Trị  

2445 daolanchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Lan 

Châu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2446 daolinhcon Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Linh 

Côn-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2447 daoloaita Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Loại 

Ta-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2448 daoloaitay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Loại 

Tây-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2449 daolongson Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Long 

Sơn-Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

2450 daoluoiliem Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Lưỡi 

Liềm-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2451 daolylynhanhanam 
UBND xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam   
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2452 daolyson 
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi   

2453 daominhchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Min

h Châu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2454 daomygiang Trung tâm Internet Việt Nam 

Mỹ 

Giang-

Quảng 

Trị  

2455 daonam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Nam-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2456 daonamdu 
Xã Nam Du huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

2457 daonamyet Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Nam 

Yết-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2458 daongoccatba 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

2459 daongocvung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Ngọ

c Vừng-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2460 daoochoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Ốc 

Hoa-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2461 daophanvinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Phan 

Vinh-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2462 daophattu Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Phật 

Tự-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2463 daophulam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Phú 

Lâm-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2464 daophuquy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

đảo Phú Quý - Bình Thuận   
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2465 daoquanganh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Quang 

Ảnh-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2466 daoquanghoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Quang 

Hòa-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2467 daoquanlan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Qua

n Lạn-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2468 daosinhton Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Sinh 

Tồn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2469 daosinhtondong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Sinh 

Tồn 

Đông-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2470 daosonca Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Sơn 

Ca-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2471 daosonduong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Sơn 

Dương-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2472 daosongtudong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Song 

Tử Đông-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2473 daosongtutay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Song 

Tử Tây-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2474 daosup Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Sục hay 

đảo Sụp, 
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hòn Sụp-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2475 daotamhai Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Tam 

Hải-

Quảng 

Trị  

2476 daotaokiemtoan 
Trường đào tạo và Bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán   

2477 daotaoktnn 
Trường đào tạo và Bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán   

2478 daotaoquocte 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ASIA 

PACIFIC thuộc Viện nghiên cứu, 

Đào tạo Kinh tế-Tài Chính   

2479 daothachan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Thạn

h An-

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

2480 daothevang Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Thẻ 

Vàng-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2481 daothitu Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Thị 

Tứ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2482 daothochu 
Xã Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

2483 daothoixanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Thoi 

Xanh-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2484 daothuongmai Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Thư

ợng Mai-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2485 daotoctan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tốc 

Tan-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2486 daotraban Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Trà 

Bản-Vịnh 

Bắc Bộ 

2487 daotringuyen Trung tâm Internet Việt Nam Hòn Nọc-
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Quảng 

Trị  

2488 daotriton Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Tri 

Tôn-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2489 daotrung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Trung-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2490 daotruongsa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

đảo Trường Sa - Khánh Hoà   

2491 daotruongsadong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo 

Trường 

Sa Đông-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2492 daotuanchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Tuần 

Châu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2493 daovancanh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Vạn 

Cảnh-

Vịnh Bắc 

Bộ 

2494 daovinhvien Trung tâm Internet Việt Nam 

Đảo Vĩnh 

Viễn-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2495 daoyen UBND tỉnh Quảng Bình   

2496 dapdaban 
UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương   

2497 daphattu Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Phật 

Tự-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2498 daphucsi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Phúc 

Sĩ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2499 dapthanh 
UBND xã Đạp Thanh, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   
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2500 dasaclot Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sác 

Lốt-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2501 dasahuynh Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sa 

Huỳnh-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2502 dasonha Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sơn 

Hà-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2503 dasonky Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Sơn 

Kỳ-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2504 dasuoica Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Suối 

Cát-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2505 dasuoingoc Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Suối 

Ngọc-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2506 datacenterhcmc 
Trung tâm tích hợp dữ liệu TP Hồ 

Chí Minh   

2507 datamtrung Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tam 

Trung-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2508 datanchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tân 

Châu-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2509 datarecoverycenter 

Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ 

yếu Chính phủ   

2510 datay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tây-

Quần đảo 

Trường 
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Sa 

2511 dataynam Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tây 

Nam-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2512 datdaiquangnam 

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Nam   

2513 datdo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đất Đỏ - Bà Rịa Vũng Tàu   

2514 dateh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đạ Tẻh - Lâm Đồng   

2515 dathanhky Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Thanh 

Kỳ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2516 dathuyenchai Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá/bãi 

Thuyền 

Chài 

(gồm cả 

đá Hà 

Tần)-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2517 datiennu Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tiên 

Nữ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2518 datoctan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tốc 

Tan-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2519 datrach 
UBND xã Dạ Trạch huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

2520 datrakhuc Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trà 

Khúc-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2521 datramduc Trung tâm Internet Việt Nam 
Đá Trâm 

Đức-
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Quần đảo 

Trường 

Sa 

2522 datratay Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trà 

Tây-Quần 

đảo 

Hoàng Sa 

2523 datrile Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tri 

Lễ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2524 datrungle Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Trung 

Lễ-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2525 datruongnghia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá 

Trương 

Nghĩa-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

2526 datunghia Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Tư 

Nghĩa-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2527 daugiaangiang 
Trung tâm Dịch vụ Bán Đấu giá 

Tài sản tỉnh An Giang   

2528 daugiadongthap Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp   

2529 daugiataisanbentre Sở Tư pháp, tỉnh Bến Tre   

2530 dautieng Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

2531 dautucaobang 
Sở Kế Hoạch và đầu tư Tỉnh Cao 

Bằng   

2532 dautucntt 
Cục Tin học hóa - Bộ Thông tin và 

Truyền Thông   

2533 dautuhungyen 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư và hỗ 

trợ doanh nghiệp tỉnh Hưng Yên   

2534 dautunuocngoai 
Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư   

2535 dautuquangninh Ban Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư   

2536 dav Cục Quản lý Dược   

2537 davadanang 
Hội nạn nhân Chất độc Da cam Đà 

Nẵng   

2538 davanhkhan Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vành 

Khăn-

Quần đảo 
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Trường 

Sa 

2539 davannguyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Văn 

Nguyên-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2540 davikhe Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vị 

Khê-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2541 davinhhao Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Hảo-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2542 davinhhop Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Hợp-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2543 davinhtuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Vĩnh 

Tường-

Quần đảo 

Trường 

Sa 

2544 dawapi 
Trung tâm dữ liệu quy hoạch và 

điều tra tài nguyên nước   

2545 daxubi Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Xu 

Bi-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

2546 daynghe 
Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Yên Bái   

2547 dayngheyenbai 
Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Yên Bái   

2548 dbbdbphcm 
Đảng bộ Bộ đội Biên phòng TP Hồ 

Chí Minh   

2549 dbbdhcm Đảng bộ Bưu điện TP Hồ Chí Minh   

2550 dbcahcm Đảng bộ Công an TP Hồ Chí Minh   

2551 dbchqhcm 
Đảng bộ Cục Hải quan TP Hồ Chí 

Minh   

2552 dbcqddttphcm 
Đảng bộ Cơ quan Đảng và Đoàn 

thể TP Hồ Chí Minh   
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2553 dbdcbacgiang 

Văn phòng Đoàn Đại Biểu Quốc 

Hội và Hội Đồng Nhân Dân tỉnh 

Bắc Giang   

2554 dbdcthainguyen 
Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội 

tỉnh Thái Nguyên   

2555 dbdhqghcm 
Đảng bộ Đại học Quốc gia TP Hồ 

Chí Minh   

2556 dbi Văn phòng Tỉnh Ủy Điện Biên   

2557 dbkcqddttwhcm 
Đảng bộ Khối Cơ quan Đảng, Đoàn 

thể TW TP Hồ Chí Minh   

2558 dbkcqtphcm 
Đảng bộ Khối chính quyền TP Hồ 

Chí Minh   

2559 dbkcsbcnhcm 
Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Công 

nghiệp TP Hồ Chí Minh   

2560 dbkcsbgtvthcm 
Đảng bộ khối cơ sở Bộ GTVT TP 

Hồ Chí Minh   

2561 dbkcsbnnptnn 
Đảng bộ khối cơ sở Bộ Nông 

nghiệp và PTNT TP Hồ Chí Minh   

2562 dbkcsbtmhcm 
Đảng bộ Khối Cơ sở Bộ Thương 

mại TP Hồ Chí Minh   

2563 dbkcsbtnmthcm 
Đảng bộ khối cơ sở Bộ Tài nguyên 

và Môi trường TP Hồ Chí Minh   

2564 dbkcsbxdhcm 
Đảng bộ khối cơ sở Bộ Xây dựng 

TP Hồ Chí Minh   

2565 dbkcsbythcm 
Đảng bộ khối cơ sở Bộ Y tế TP Hồ 

Chí Minh   

2566 dbkcxcntthcm 
Đảng bộ Khu Chế xuất và CNTT 

TP Hồ Chí Minh   

2567 dbkdkhcm 
Đảng bộ Khối Dầu khí TP Hồ Chí 

Minh   

2568 dbknhhcm 
Đảng bộ Khối Ngân hàng TP Hồ 

Chí Minh   

2569 dbktdhcdthcnhcm 
Đảng bộ Khối trường ĐH, CĐ và 

THCN TP Hồ Chí Minh   

2570 dbkvhtttwhcm 
Đảng bộ Khối văn hóa thông tin 

TW TP Hồ Chí Minh   

2571 dblltnxphcm 
Đảng bộ LL Thanh niên Xung 

phong TP Hồ Chí Minh   

2572 dbndbinhphuoc 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng Nhân dân Bình 

Phước   

2573 dbndgialai 
Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội 

đồng nhân dân tỉnh Gia Lai   

2574 dbndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

2575 dbndhanoi 
Văn phòng Đoàn Đại Biểu quốc hội 

và hội đồng nhân dân thành phố Hà   
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Nội 

2576 dbndhatinh Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   

2577 dbndhcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

2578 dbndquangnam 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam   

2579 dbndquangngai 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi   

2580 dbndquangninh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Quảng Ninh   

2581 dbndquangtri HĐND tỉnh Quảng Trị   

2582 dbndsoctrang Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng   

2583 dbndtphcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

2584 dbqhbackan Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn   

2585 dbqhbinhphuoc 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình 

Phước   

2586 dbqhdaklak 
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk 

Lắk   

2587 dbqhhaiduong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hải Dương   

2588 dbqstphcm Đảng bộ Quân sự TP Hồ Chí Minh   

2589 dbscntphcm 
Đảng bộ Sở Công nghiệp TP Hồ 

Chí Minh   

2590 dbsgddthcm 
Đảng bộ Sở Giáo dục Đào tạo TP 

Hồ Chí Minh   

2591 dbsgtcchcm 
Đảng bộ Sở giao thông công chính 

TP Hồ Chí Minh   

2592 dbsh 
Đoàn Tài nguyên nước Đồng Bằng 

Sông Hồng   

2593 dbsldtbxhhcm 
Đảng bộ Sở Lao động Thương binh 

xã hội TP Hồ Chí Minh   

2594 dbsythcm Đảng bộ Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

2595 dch Cục Di sản Văn Hoá   

2596 dcrd 
Cục Hợp Tác Xã và Phát triển 

Nông thôn   

2597 dcs 
Văn phòng Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam   

2598 dctvvn 
Trung Ương Hội - Hội Địa chất 

Thủy văn Việt Nam   

2599 dcxh Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm   

2600 ddbqh 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Vĩnh Long   

2601 ddbqhcm 
Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Cà Mau   

2602 ddbqhhatinh Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hà   
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Tĩnh 

2603 ddbqh-hdndqt 
Đoàn Đại Biểu Quốc Hội tỉnh 

Quảng Trị   

2604 ddbqhyenbai 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên 

Bái   

2605 dedieu 
Cục Quản lý Đê điều và Phòng 

chống lụt bão   

2606 dedieuhaiphong 
Chi cục Đê điều và Phòng chống 

lụt bão Hải Phòng   

2607 dega Trung tâm Internet Việt Nam   

2608 dei 
Vụ Hợp tác kinh tế đa phương - Bộ 

Ngoại giao   

2609 denbatrieu 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

2610 denbatrieuthanhhoa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

2611 denca UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2612 dendocongtuong 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

2613 denlanhgiang 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

2614 denlanhgianghanam 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

2615 denthonguyenvangiai UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2616 denthoongbadocongtuong 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

2617 dentranthuong 
UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà 

Nam   

2618 dentranthuonghanam 
UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà 

Nam   

2619 dentrucngudongthison 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

2620 dentructhison 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

2621 deongang 
UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

2622 
departmentofcybersecurit

y 
Cục An ninh mạng - Bộ Công an 

  

2623 detchoanglongkhanh 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

2624 dfa Sở Ngoại Vụ Hà Nội   

2625 dgmv 

Cục Địa chất và Khoáng sản Việt 

Nam - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường   
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2626 dgqm 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

2627 dhktyduocdn Trường Cao đẳng Kỹ thuật Y tế II   

2628 dhtdtt1 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

2629 dhtdtt2 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

2630 dhtdtt3 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

2631 dhtp 
Ban Quản Lý Khu Công Nghệ Cao 

Đà Nẵng   

2632 diachinh 
Trung tâm Kỹ Thuật Công Nghệ 

Địa Chính   

2633 diagioi 
Trung tâm Biên giới và địa giới - 

Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam   

2634 dian Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

2635 dic 
Sở thông tin và truyền thông tỉnh 

Điện Biên   

2636 dic-bentre 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bến Tre   

2637 diche 
UBND xã Dị Chế huyện Tiên Lữ 

tỉnh Hưng Yên   

2638 
dichthuat-

dicvudoingoaihatinh 

Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà Tĩnh   

2639 dichvucongninhthuan Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận   

2640 dichvucongsxdkontum Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum   

2641 dichvuhatangkkthatinh 
Trung tâm dịch vụ hạ tầng Khu 

Kinh tế Hà Tĩnh   

2642 
dichvuhaucanthuysanhaip

hong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

2643 dichvutttt-dongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

2644 dichvuttttdt 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

2645 dic-quangbinh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Bình   

2646 dicu Cục lãnh sự- Bộ ngoại giao   

2647 dicuquocte Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao   

2648 didanktmthanhhoa 
Chi cục di dân và phát triển kinh tế 

mới tỉnh Thanh Hóa   

2649 diemdien 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

2650 diemttkhcnbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

2651 dienanhdaklak 
Trung tâm Phát hành Phim và 

Chiếu Bóng Đắk Lắk   

2652 dienanhlangson 
Trung tâm phát hành phim và chiếu 

bóng tỉnh Lạng Sơn   
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2653 dienban 
Văn phòng HĐND và UBND Thị 

xã Điện Bàn   

2654 dienbien UBND tỉnh Điện Biên   

2655 dien-bien Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Điện 

Biên 

2656 dienbiencustoms 
Cục Hải quan Điện Biên - Tổng cục 

Hải quan   

2657 dienbiendong 

Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Điện Biên Đông tỉnh Điện 

Biên   

2658 dienbiendpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Điện 

Biên   

2659 dienchau Công thông tin điện tử Nghệ An   

2660 dienkhanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Diên Khánh - Khánh Hoà   

2661 dieuduongquangninh 
Trung tâm điều dưỡng người có 

công tỉnh Quảng Ninh   

2662 dieuphoigheptang 
Trung Tâm Điều Phối Quốc gia Về 

Ghép Bộ Phận Cơ Thể Người   

2663 
dieutraquyhoachnnptnnha

tinh 

Đoàn điều tra quy hoạch Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn Hà 

Tĩnh   

2664 dilinh 
Phòng Công Thương huyện Di 

Linh tỉnh Lâm Đồng   

2665 dinhdinhlu UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2666 dinhdoclap Hội trường Thống Nhất   

2667 dinhdu 
UBND xã Đình Dù huyện Văn 

Lâm tỉnh Hưng Yên   

2668 dinhgiacongnghe 

Viện Đánh giá khoa học và Định 

giá công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

2669 dinhhoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Định Hoá - Thái Nguyên   

2670 dinhlapls 
UBND huyện Đình Lập tỉnh Lạng 

Sơn   

2671 dinhlongkhanh 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

2672 dinhquan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Định Quán - Đồng Nai   

2673 dinhtantrach 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

2674 dinhthanlongkhanh 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

2675 dinhvinhphuoc 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   
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2676 dinhxaphulyhanam 
UBND xã Đinh Xá, thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam   

2677 dinte 
Cục Công Nghệ Thông Tin- Bộ Tài 

Nguyên và Môi Trường   

2678 district1 
Ủy ban nhân dân Quận 1 - TP Hồ 

Chí Minh   

2679 district10 
Ủy ban nhân dân quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh   

2680 district11 
Ủy ban nhân dân quận 11 - TP Hồ 

Chí Minh   

2681 district12 
Ủy ban nhân dân quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh   

2682 district2 
Ủy ban nhân dân Quận 2 - TP Hồ 

Chí Minh   

2683 district3 
Ủy ban nhân dân quận 3 - TP Hồ 

Chí Minh   

2684 district4 
Ủy ban nhân dân quận 4 - TP Hồ 

Chí Minh   

2685 district5 
Ủy ban nhân dân quận 5 - TP Hồ 

Chí Minh   

2686 district6 
Ủy ban nhân dân quận 6 - TP Hồ 

Chí Minh   

2687 district7 
Ủy ban nhân dân quận 7 - TP Hồ 

Chí Minh   

2688 district8 
Ủy ban nhân dân quận 8 - TP Hồ 

Chí Minh    

2689 district9 
Ủy ban nhân dân quận 9 - TP Hồ 

Chí Minh    

2690 disu 
UBND xã Dị Sử huyện Mỹ Hào 

tỉnh Hưng Yên   

2691 
ditichhochiminhphuchutic

h 

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh 

tại Phủ Chủ tịch   

2692 ditichlangson Ban quản lý di tích tỉnh Lạng Sơn   

2693 ditichlichsutienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

2694 ditichnguyenduhatinh 
Ban Quản lý di tích Nguyễn Du 

tỉnh Hà Tĩnh   

2695 ditichnguyensinhsac Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc   

2696 ditichtranphuhatinh 
Ban Quản lý di tích Trần Phú tỉnh 

Hà Tĩnh   

2697 ditimdongdoi 

Cục Thương binh Liệt sỹ và Người 

có công - Bộ Lao động Thương 

binh & Xã hội   

2698 div Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam   

2699 dkddtravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   
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2700 dkkd 
Cục quản lý đăng ký kinh doanh, 

Bộ kế hoạch đầu tư.   

2701 dkkdlaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

2702 dkkdlaocai 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lào 

Cai   

2703 dkktvandon 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

2704 dk-ptth Đài tiếng nói Việt Nam   

2705 dkqggdbd 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

2706 dlstmangden 
UBND huyện KonPlong tỉnh Kon 

Tum   

2707 dmc 
Trung tâm Phòng tránh và giảm 

nhẹ thiên tai (DMC)   

2708 dmec 
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế 

- Bộ Y tế   

2709 dmhcc 

Cục Khí tượng Thuỷ văn và Biến 

đổi khí hậu - Bộ Tài Nguyên & 

Môi trường   

2710 dmqldnhcm 
Ban Quản lý đổi mới doanh nghiệp 

TP Hồ Chí Minh   

2711 dmqldntphcm 
Ban Quản lý đổi mới doanh nghiệp 

TP Hồ Chí Minh   

2712 dnbca Cục Đối ngoại - Bộ Công an   

2713 dnbt 
Trường Cao Đẳng nghề tỉnh Bình 

Thuận   

2714 dncustoms Cục Hải Quan Đồng Nai.   

2715 dngcustoms Cục hải quan Thành phố Đà Nẵng   

2716 dnkhcn 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

2717 dntw Ban Đối ngoại Trung Ương   

2718 doanbqhhatinh 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Hà Tĩnh   

2719 doancamuakichhatinh Đoàn ca múa kịch tỉnh Hà Tĩnh   

2720 doandao 
UBND xã Đoàn Đào huyện Phù Cừ 

tỉnh Hưng Yên   

2721 doandbqhcm 
Văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Cà Mau   

2722 doandbqhht 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Hà Tĩnh   

2723 doandbqhvp 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Vĩnh Phúc   

2724 doanh nghiepdongthap 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   
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2725 doanhnghiep 
Cổng Thông Tin Điện Tử Chính 

Phủ   

2726 doanhnghiepkhcn 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

2727 doanhnghieptrunguong 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung 

ương   

2728 doanhung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đoan Hùng - Phú Thọ   

2729 
doankhoicaccoquancaoba

ng 

Đoàn Thanh Niên Khối Các Cơ 

Quan Tỉnh Cao Bằng   

2730 doankhoidndaklak 
Ban Chấp hành Đoàn khối Doanh 

nghiệp tỉnh ĐắkLắk   

2731 doannghethuatls 
Đoàn nghệ thuật Ca Múa Kịch tỉnh 

Lạng Sơn   

2732 doanngoaigiao 
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ 

Ngoại Giao   

2733 doanthanhnien 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

2734 
doanthanhniencongsanhc

m 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

2735 
doanthanhniencongsanhoc

himinh 

Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

2736 doanthanhniencshcm 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

2737 doanthanhniendakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

2738 doanthanhniendongnai Tỉnh Đoàn Đồng Nai   

2739 doanthanhnienhongngu 
Đoàn TNCS HCM huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

2740 doanthanhnienninhthuan 

Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh - Ban Chấp Hành tỉnh Đoàn 

Ninh Thuận   

2741 doantncm 
Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh Cà 

Mau   

2742 doantncsdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

2743 doantncshcm Tỉnh Đoàn Đồng Nai   

2744 doantncshcmdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

2745 doantncshcmdongnai Tỉnh Đoàn Đồng Nai   

2746 doantncshcmkontum Tỉnh đoàn Kon Tum   

2747 doantncshcmsadec 
Đoàn TNCS HCM thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

2748 doantncshcmvp Đoàn TNCS Hồ Chí Minh   

2749 doantndakto UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon   
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Tum 

2750 docchua 
UBND huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh 

Bình Dương   

2751 dodacbando 
Trung tâm Đo đạc Bản đồ - Sở Tài 

nguyên và Môi trường TP HCM   

2752 doemod Cục Kinh tế - Bộ quốc phòng   

2753 dofabacgiang Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang   

2754 dofabrvt Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   

2755 dofakhanhhoa Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa   

2756 dofqnam Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam   

2757 dofquangnam Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam   

2758 dohqng Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi   

2759 dohquangtri Sở Y tế Quảng Trị   

2760 doigplxhanoi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội   

2761 doimoicongnghe 

Văn phòng Đại diện của Cục Ứng 

dụng và Phát triển Công nghệ tại 

Thành phố Hồ Chí Minh   

2762 doimoidoanhnghiep 
Cổng Thông Tin Điện Tử Chính 

Phủ   

2763 
doimoiquanlydoanhnghie

phcm 

Ban Quản lý đổi mới doanh nghiệp 

TP Hồ Chí Minh   

2764 
doimoiquanlydoanhnghie

ptphcm 

Ban Quản lý đổi mới doanh nghiệp 

TP Hồ Chí Minh   

2765 doingoaibacgiang Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Giang   

2766 doingoaibca Cục Đối ngoại - Bộ Công an   

2767 doingoaihatinh 
Trung tâm Dịch thuật và Dịch vụ 

đối ngoại Hà Tĩnh   

2768 doingoailangson Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn   

2769 doingoaiquangngai Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi   

2770 doingoaiyte Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế   

2771 doisonduytienhanam 
UBND xã Đọ Sơn huyện Duy Tiên 

tỉnh Hà Nam   

2772 doit-dongnai Sở Công thương Đồng Nai   

2773 dokiem-ptth Đài tiếng nói Việt Nam   

2774 dolab Cục Quản lý lao động nước ngoài   

2775 dolisaquangngai 
Sở Lao động TB&XH tỉnh Quảng 

Ngãi   

2776 doluong Ủy ban Nhân dân Huyện Đô Lương   

2777 donacaste 
Trung tâm Ứng dụng Tiến Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

2778 dondac 
UBND xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ 

tỉnh Quảng Ninh   

2779 donduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đơn Dương - Lâm Đồng   

2780 dongcaosondong 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   
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2781 dongdubinhluchanam 
UBND xã Đồng Du, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

2782 donggiang 
Ủy Ban Nhân dân huyện Đông 

Giang   

2783 donggiangqnam 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Đông Giang - Quảng Nam   

2784 donghai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đông Hải - Bạc Liêu   

2785 donghaquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

2786 dongho 
Phường Đông Hồ thị xã Hà Tiên 

tỉnh Kiên Giang   

2787 donghoa Huyện uỷ Đông Hoà tỉnh Phú Yên   

2788 donghoakimbanghanam 
UBND xã Đồng Hóa, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

2789 donghoi 
Ủy ban nhân dân Thành phố Đồng 

Hới - Tỉnh Quảng Bình   

2790 donghy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đồng Hỷ - Thái Nguyên   

2791 dongket 
UBND xã Đông Kết huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

2792 donglungkhuyquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

2793 donglynhanhanam 
UBND xã Đồng Lý, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

2794 dongnai Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai   

2795 dong-nai Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh 

Đồng Nai 

2796 dongnaiimm 
Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh – 

Công an tỉnh Đồng Nai   

2797 dongnam 
Ban quản lý Khu kinh tế Đông 

Nam Nghệ An   

2798 dongninh 
UBND xã Đông Ninh huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

2799 dongphu 

Văn phòng Hội Đồng Nhân Dân và 

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đồng 

Phú   

2800 dongson 
Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

2801 dongsonthanhhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Đông Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

2802 dongthan 
UBND xã Đồng Than huyện Yên 

Mỹ tỉnh Hưng Yên   

2803 dongthap Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp   

2804 dong-thap Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Đồng 

Tháp 
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2805 dongthapeza 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

2806 dongthapezb 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

2807 dongthapezmb 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

2808 dongthapitpc 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   

2809 dongthaptrade 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   

2810 dongtrieu 
UBND huyện Đông Triều tỉnh 

Quảng Ninh   

2811 dongtrieu-quangninh 
Huyện Đông Triều tỉnh Quảng 

Ninh   

2812 dongvan 
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đồng 

Văn Tỉnh Hà Giang   

2813 dongvanduytienhanam 
UBND xã Đồng Văn, Huyện Đồng 

Văn tỉnh Hà Nam   

2814 dongvaneopark 
BQL công viên địa chất toàn cầu 

cao nguyên đá - Tỉnh Hà Giang   

2815 dongvanhg 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

2816 dongxoai 

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Uỷ ban Nhân dân Thị xã Đồng 

Xoài tỉnh Bình Phước   

2817 dongxuan Huyện uỷ Đồng Xuân tỉnh Phú Yên   

2818 dongy 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   

2819 donrehcm 
Sở Tài nguyên và Môi trường TP 

Hồ Chí Minh   

2820 donrequangtri 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Trị   

2821 donxabinhluchanam 
UBND xã Đồn Xá, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

2822 dosm 
Cục Đo đạc và Bản đồ - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường   

2823 doson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Đồ Sơn - Hải Phòng   

2824 dost 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Bình   

2825 dost-baclieu 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bạc Liêu   

2826 dost-bentre 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bến Tre   

2827 dostbinhdinh 
Sở Khoa học và công nghệ Bình 

Định   
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2828 dost-binhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

2829 dostbinhphuoc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bình Phước   

2830 dost-dongnai 
Sở Khoa học Công nghệ Tỉnh Đồng 

Nai   

2831 dosthcm 
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh   

2832 dostkhanhhoa 
Sở Khoa Học và Công Nghệ tỉnh 

Khánh Hoà   

2833 dostqnam 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam   

2834 dostquangbinh 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Bình   

2835 dost-quangngai 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 

Quảng Ngãi   

2836 dostquangtri 
Trung tâm Thông tin và Thống kê 

Khoa học và Công nghệ Quảng Trị   

2837 dosttn 
Trung tâm Thông tin Công nghệ 

Thái Nguyên   

2838 dotip 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   

2839 dpc 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

2840 dpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Bình   

2841 dpi-bentre 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bến 

Tre   

2842 dpibinhthuan 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình 

Thuận   

2843 dpidongnai 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng 

Nai   

2844 dpihatinh 
Trung tâm xúc tiến đầu tư - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh   

2845 dpihcm 
Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí 

Minh   

2846 dpihoabinh 
Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa 

Bình   

2847 dpikontum 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum   

2848 dpininhbinh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh 

Bình   

2849 dpiqnam Sở kế hoạch và đầu tư Quảng Nam   

2850 dpiquangbinh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Bình   

2851 dpiquangtri Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Trị   

2852 dpi-tiengiang Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tiền   
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Giang 

2853 dpt 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Bình   

2854 dpt-hg 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hậu 

Giang   

2855 dptqnam 
Sở Thông Tin và Truyền Thông 

tỉnh Quảng Nam   

2856 dptquangbinh 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Bình   

2857 dptquangnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

2858 dpt-quangngai 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Ngãi   

2859 dptth 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Vĩnh Long   

2860 dptthcm 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Cà 

Mau   

2861 dptththanhhoa 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Thanh Hóa   

2862 dptthvinhphuc 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Vĩnh Phúc   

2863 dpt-tiengiang 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tiền 

Giang   

2864 drrm Liên đoàn Địa chất xạ - hiếm   

2865 drvn Tổng cục Đường bộ Việt Nam   

2866 dsgdte Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em   

2867 dsgdtepy Ủy ban Dân số GĐ & TE Phú Yên   

2868 dskhhgdhanoi 
Chi cục Dân số kế hoạch hoá gia 

đình thành phố Hà Nội   

2869 dskhhgdhatinh 
Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia 

đình tỉnh Hà Tĩnh   

2870 dskt 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

2871 dsvh 
Cục Di sản văn hoá Bộ Văn hoá-

thông tin   

2872 dt Văn phòng UBND tỉnh Đồng Tháp   

2873 dtcb Ban Tôn giáo Chính phủ   

2874 dtdtqnam 

Trung tâm Quản lý Di tích và Danh 

thắng Quảng Nam – Sở văn hóa 

Thể thao và Du lịch Quảng Nam   

2875 dteza 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

2876 dtezb 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   

2877 dtezmb 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Đồng 

Tháp   
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2878 dth 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   

2879 dtkiengiang Ban Dân tộc tỉnh Kiên Giang   

2880 dtlshoanghoathamyenthe 
Ban QLDT Lịch sử HHT huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

2881 dtncm 
Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh 

tỉnh Cà Mau   

2882 dtncshcmhaiduong 
Tỉnh đoàn thanh niên tỉnh Hải 

Dương   

2883 dtncsquangngai 
Đoàn Thanh niên Cộng sản HCM 

tỉnh Quảng Ngãi   

2884 dtnhhn 
Đoàn TNCS HCM huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

2885 dtnhn 
Đoàn TNCS HCM huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

2886 dtnmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

2887 dtntbacgiang 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

Tỉnh Bắc Giang   

2888 dtntsondong 
Trường PT DTNT Sơn Động, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

2889 dtntsondong-bacgiang 
Trường PT DTNT Sơn Động, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

2890 dtqg Cục Dự trữ Quốc gia   

2891 dtqt Cục dự trữ quốc gia - Bộ Tài chính   

2892 duancchcninhbinh 
Ban quản lý dự án cải cách hành 

chính tỉnh Ninh Bình   

2893 duanlamnghiep 
Ban Quản Lý Các Dự Án Lâm 

Nghiệp   

2894 dubaonhanluchcmc 

Trung tâm Dự báo Nhu cầu Nhân 

lực và Thông tin Thị trường Lao 

động Tp.HCM   

2895 ducahb 
Đảng ủy công an huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2896 ducahoanhbo 
Đảng ủy công an huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2897 duccogialai UBND huyện Đức Cơ tỉnh Gia Lai   

2898 duchoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đức Hoà - Long An   

2899 duchue 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Đức Huệ - Long An   

2900 duclinh 
UBND huyện Đức Linh tỉnh Bình 

Thuận   

2901 duclylynhanhanam 
UBND xã Đức Lý, huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam   

2902 ducqcaptinhthanhhoa Đảng ủy cơ quan cấp tỉnh Thanh   
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Hóa 

2903 ducqhuhb 
Đảng ủy cơ quan huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2904 ducqhuhoanhbo 
Đảng ủy cơ quan huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2905 ducqkcqhoanhbo 
Đảng ủy cơ quan khối chính quyền 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2906 ductho 
UBND huyện Đức Thọ tỉnh Hà 

Tĩnh   

2907 ducthohatinh 
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Đức Thọ 

- Tỉnh Hà Tĩnh   

2908 ductrong 
Phòng Văn hóa và Thông tin 

Huyện Đức Trọng   

2909 ducvinh Ủy ban nhân dân xã Đức Vĩnh   

2910 dudcdtuyenquang 
Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh 

Tuyên Quang   

2911 dudoanhnghiepphuyen 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

Phú Yên   

2912 dukccqhanam 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà 

Nam   

2913 dukccqhn 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà 

Nam   

2914 dukccqphuyen 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú 

Yên   

2915 dukccqtlc 
Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Lai 

Châu   

2916 dukcnhanoi 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội   

2917 dukcqdanchinh-tiengiang 
Đảng ủy khối CQ dân chính Đảng 

tỉnh Tiền Giang   

2918 dukcqdongthap 
Đảng Ủy khối cơ quan tỉnh Đồng 

Tháp   

2919 dukcqhatinh 
Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh Hà 

Tĩnh   

2920 dukcqhb 
Đảng ủy cơ quan khối chính quyền 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2921 dukcqtinhdaklak Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Đắk Lắk   

2922 dukdnbinhdinh 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 

Bình Định   

2923 dukdnhanam 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 

Hà Nam   

2924 dukdnhn 
Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh 

Hà Nam   

2925 dukdnthanhhoa 
Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh 

Thanh Hóa   

2926 dukdntinhdaklak 
Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh 

Đắk Lắk   
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2927 
dukdoanhnghiep-

tiengiang 

Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh 

Tiền Giang   

2928 dulichbabe UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn   

2929 dulichbacgiang 
Trung tâm thông tin và Xúc tiến du 

lịch Bắc Giang   

2930 dulichbacninh 
Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Bắc 

Ninh   

2931 dulichbinhthuan 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 

lịch Bình Thuận   

2932 dulichcondenthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

2933 dulichcuasot UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

2934 dulichhagiang UBND thành phố  Hà Giang   

2935 dulichhaiduong 
Trung tâm Thông tin – Xúc tiến du 

lịch tỉnh Hải Dương   

2936 dulichhaiphong 
Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến 

Du Lịch   

2937 dulichhanam 
Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Hà 

Nam   

2938 dulichhonglinh 
UBND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

2939 dulichhue UBND tỉnh Thừa Thiên Huế   

2940 dulichkontum 
Sở Thương mại du lịch tỉnh Kon 

Tum   

2941 dulichlangson 
Trung tâm Xúc tiến Du lịch Lạng 

Sơn   

2942 dulichmauson 
Ban Quản Lý Khu Du Lịch Mẫu 

Sơn   

2943 dulichnamdinh 
Sở Thương mại và Du lịch tỉnh 

Nam Định   

2944 dulichphuyen 
Sở Thương mại  & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

2945 dulichquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

2946 dulichquangbinh 
Sở Thương mại Du lịch tỉnh Quảng 

Bình   

2947 dulichquangngai 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

2948 dulichsamson UBND THỊ XÃ SẦM SƠN   

2949 dulichsapa 
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến 

Du lịch tỉnh Lào Cai   

2950 dulichsinhthaimangden 
UBND huyện KonPlong tỉnh Kon 

Tum   

2951 dulichsondong 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   
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2952 dulichsonla 
Trung tâm Thông tin - xúc tiến Du 

lịch tỉnh Sơn La   

2953 dulichthanhhoa 
Sở Văn Hóa thể thao và du lịch 

Thanh Hóa   

2954 dulichvietnam 
Trung tâm Tin học - Tổng cục Du 

lịch   

2955 dulichvinhphuc 
Trung tâm thông tin và Xúc tiến du 

lịch tỉnh Vĩnh Phúc   

2956 dulichvn 
Trung tâm tin học - Tổng cục du 

lịch   

2957 dulichyenbai 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 

lịch tỉnh Yên Bái   

2958 dulieudancu 
Cục Cảnh sát đăng ký quản lý cư 

trú và dữ liệu quốc gia về dân cư   

2959 duochoc Tạp chí Dược học   

2960 duoctu-hd 
Trường Cao Đẳng Dược Trung 

Ương – Hải Dương   

2961 duongdong 
Thị trấn Dương Đông huyện Phú 

Quốc tỉnh Kiên Giang   

2962 duonghoasadec 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

2963 duongkinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Dương Kinh - Hải Phòng   

2964 duongminhchau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Dương Minh Châu - Tây Ninh   

2965 duongto 
Xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

2966 duphongtpht 
Trung tâm y tế dự phòng thành phố 

Hà Tĩnh   

2967 duqshb 
Đảng ủy quân sự huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2968 duqshoanhbo 
Đảng ủy quân sự huyện Hoành Bồ 

tỉnh Quảng Ninh   

2969 duquansubinhduong Đảng ủy Quân sự tỉnh Bình Dương   

2970 duttthb 
Đảng ủy thị trấn Trới huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2971 duttthoanhbo 
Đảng ủy thị trấn Trới huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2972 duvphdndbinhdinh 

Đảng ủy Văn phòng Đoàn Đại biểu 

Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

tỉnh Bình Định   

2973 duxbchb 
Đảng ủy xã Bằng Cả huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2974 duxbchbhoanhbo 
Đảng ủy xã Bằng Cả huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2975 duxdchb 
Đảng ủy xã Dân Chủ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   
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2976 duxdchoanhbo 
Đảng ủy xã Dân Chủ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2977 duxdlhb 
Đảng ủy xã Đồng Lâm huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2978 duxdlhoanhbo 
Đảng ủy xã Đồng Lâm huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2979 duxdshb 
Đảng ủy xã Đông Sơn huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2980 duxdshoanhbo 
Đảng ủy xã Đông Sơn huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2981 duxhbhb 
Đảng ủy xã Hòa Bình huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2982 duxhbhoanhbo 
Đảng ủy xã Hòa Bình huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2983 duxkthb 
Đảng ủy xã Kỳ Thượng huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2984 duxkthoanhbo 
Đảng ủy xã Kỳ Thượng huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2985 duxllhb 
Đảng ủy xã Lê Lợi huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2986 duxllhoanhbo 
Đảng ủy xã Lê Lợi huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2987 duxqlhb 
Đảng ủy xã Quảng La huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2988 duxqlhoanhbo 
Đảng ủy xã Quảng La huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2989 duxsdhb 
Đảng ủy xã Sơn Dương huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2990 duxsdhoanhbo 
Đảng ủy xã Sơn Dương huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2991 duxtdhb 
Đảng ủy xã Tân Dân huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2992 duxtdhoanhbo 
Đảng ủy xã Tân Dân huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2993 duxtnhb 
Đảng ủy xã Thống Nhất huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2994 duxtnhoanhbo 
Đảng ủy xã Thống Nhất huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2995 duxvohb 
Đảng ủy xã Vũ Oai huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2996 duxvohoanhbo 
Đảng ủy xã Vũ Oai huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

2997 duyhaiduytienhanam 
UBND xã Duy Hải huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

2998 duyminhduytienhanam 
UBND xã Duy Minh huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   
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2999 duythb 
Đảng ủy y tế huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3000 duythoanbo 
Đảng ủy y tế huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3001 duytien 
Ủy ban Nhân dân huyện Duy Tiên 

– tỉnh Hà Nam   

3002 duyxuyen 
Ủy Ban nhân dân huyện Duy 

Xuyên, tỉnh Quảng Nam   

3003 dvccongthuong 
Sở Công Thương Tỉnh Thái 

Nguyên   

3004 dvctt 
Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử   

3005 dvet 

Tổng cục Dạy nghề và Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   

3006 dvhgtv 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Hậu Giang   

3007 dvkiengiang Ban Dân vận tỉnh Kiên Giang   

3008 dwrm Cục Quản lý tài nguyên nước   

3009 eac 

Trung tâm Giao lưu nghiên cứu và 

Hợp tác về nhân lực Khoa học xã 

hội Việt Nam - Đông Á   

3010 eahleo Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện Ea 

H'leo 

thuộc tỉnh 

Đăk Lăk 

3011 eakar 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Ea Kar - Đắk Lắk   

3012 eastsea 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

3013 easup 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Ea Súp - Đắk Lắk   

3014 ebhxh Bảo Hiểm Xã Hội Quận 1   

3015 ebiz 
Cục Ứng dụng Công nghệ Thông 

tin - Bộ Thông tin và Truyền thông   

3016 eccbacgiang 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển công nghiệp   

3017 eccbacninh 
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 

và Sản xuất sạch hơn Bắc Ninh   

3018 ecccantho 
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 

Cần Thơ   

3019 ecchaiphong 
Trung Tâm Tiết Kiệm Năng Lượng 

Và Sản Xuất Sạch Hơn Hải Phòng   

3020 ecchanoi Sở Công Thương Hà Nội   

3021 ecc-hcm 
Trung tâm Tiết kiệm Năng lượng 

TP.HCM   
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3022 ecchue 
Trung tâm Tư vấn Công nghiệp và 

Tiết kiệm Năng lượng   

3023 eccquangninh 

Trung tâm Tư vấn Tiết kiệm Năng 

lượng và Sản xuất sạch Quảng 

Ninh   

3024 ecna Ủy ban Kinh tế của Quốc Hội   

3025 ecommerce 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp 

và Thương mại   

3026 ecomviet 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin - Bộ Công Thương   

3027 ecosys 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

3028 ecustoms Tổng cục Hải quan   

3029 e-customs Tổng cục Hải quan   

3030 e-doc 
Cục Ứng dụng Công nghệ thông tin 

- Bộ Thông tin và Truyền thông   

3031 edoninhthuan 
Văn phòng Phát triển Kinh tế tỉnh 

Ninh Thuận   

3032 eduhcm 
Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí 

Minh   

3033 eecs 
Ban Thi đua - Khen thưởng Trung 

Ương   

3034 egovc Trung tâm Chính phủ Điện tử   

3035 egovernment Trung tâm Internet Việt Nam   

3036 ehealth Cục công nghệ thông tin - Bộ Y tế   

3037 e-health Cục Công Nghệ Thông Tin   

3038 eicbentre 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre   

3039 e-ict 
CỤC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   

3040 elearning Trung Tâm Năng Suất Việt Nam   

3041 englishavennue Sở Ngoại Vụ   

3042 erav 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

3043 esi Viện Khoa học Môi trường   

3044 etbmanager 
Bệnh viện Phổi Trung ương - Bộ Y 

tế   

3045 ethainguyen 
Văn phòng UBND tỉnh Thái 

Nguyên   

3046 eti-er Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

3047 evennua Sở Ngoại Vụ   

3048 eza-binhphuoc 
Ban quản lý Khu Kinh tế tỉnh Bình 

Phước   

3049 fdi 
Cục Đầu tư Nước ngoài, Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư   

3050 festivalhue UBND tỉnh Thừa Thiên Huế   
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3051 financehcm Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh   

3052 financepublishinghouse Nhà Xuất Bản Tài Chính   

3053 fipivinh 
Phân viện điều tra quy hoạch rừng 

Bắc Trung Bộ   

3054 fistenet 

Trung tâm Thông tin Thủy Sản - 

Tổng cục Thủy Sản - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn   

3055 fph Nhà Xuất Bản Tài Chính   

3056 freeidn Trung tâm internet Việt Nam   

3057 fsc Trung Tâm Dịch Vụ Đối Ngoại   

3058 fsctiengiang Sở Ngoại vụ tỉnh Tiền Giang   

3059 fsih 
Viện khoa học Lâm nghiệp Nam 

trung bộ và Tây nguyên   

3060 gacma Trung tâm Internet Việt Nam 

Đá Gạc 

Ma-Quần 

đảo 

Trường 

Sa 

3061 ganhdadia Ban quản lý di tích tỉnh Phú Yên   

3062 ganhdau 
Xã Gành Dầu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

3063 
gaonepcaihoavangtienlan

g 

UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

3064 gazettehcmc Công báo TP.Hồ Chí Minh   

3065 gazettehhcmc Công báo TP Hồ Chí Minh   

3066 gcra 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

3067 gdbacgiang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc 

Giang   

3068 gddthanam 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà 

Nam   

3069 gddtkiengiang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên 

Giang   

3070 gdla 
Trung tâm Lưu trữ và Thông tin 

Đất đai   

3071 gdnn 

Tổng cục Dạy nghề và Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   

3072 gdsr Cục dụ trữ Quốc gia   

3073 gdt Tổng cục Thuế   

3074 gdvt 
Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

3075 gdykquangtri 
Trung tâm Giám định Y Khoa- Sở 

Y tế tỉnh Quảng Trị   

3076 geophysicsvina Liên đoàn vật lý địa chất   
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3077 gghbvietnam 
Trung Tâm Gìn giữ Hòa bình Việt 

Nam-Bộ Quốc Phòng   

3078 giabinh Huyện Gia Bình tỉnh Bắc Ninh   

3079 giabinhbacninh 
UBND huyện Gia Bình tỉnh Bắc 

Ninh   

3080 giadinhdongnai Sở VHTT&DL Đồng Nai   

3081 giadinhtreem 
Tạp chí Gia đình và Trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

3082 giadinhviet Tạp chí Gia Đình và Trẻ Em   

3083 giahoadanso 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

3084 giaimacongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

3085 
giaiphongdenbutaidinhcu

gialai 

Ban giải phóng đền bù tái và tái 

định cư tỉnh Gia Lai   

3086 giaithuong 
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng 

Việt Nam   

3087 giaithuongchatluong 
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng 

Việt Nam   

3088 giaithuongquocgia 
Trung tâm Tiêu chuẩn Chất lượng 

Việt Nam   

3089 gialai 
Văn phòng HĐND - UBND tỉnh 

Gia Lai   

3090 gia-lai Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Gia 

Lai 

3091 gialaikontumcustoms Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum   

3092 gialam 

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

UBND Huyện Gia Lâm - Thành 

phố Hà Nội   

3093 gialoc 
Văn phòng HĐND & UBND huyện 

Gia Lộc   

3094 gialochaiduong 
UBND huyện Gia Lộc tỉnh Hải 

Dương   

3095 giamdinh 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3096 giamdinhgen Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

3097 giamdinhtuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3098 giandiepmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

3099 gianghia Trung tâm Internet Việt Nam 

Gia 

Nghĩa là 

thị xã 

thuộc tỉnh 

Đắk 

Nông 

3100 giangthanh 
Huyện Giang Thành tỉnh Kiên 

Giang   
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3101 giaodichbaodam 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3102 giaodichnongsandongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

3103 giaoducdaotaogialai 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia 

Lai   

3104 giaoducdaotaotamnong 
Phòng Giáo dục Đào tạo huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

3105 giaoducdaotaothaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

3106 giaoduckontum 
Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Kon 

Tum   

3107 
giaoduclaodongxahoihatin

h 

Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao 

động xã hội Hà Tĩnh   

3108 giaoductienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

3109 giaothongbca 
Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công 

an   

3110 giaothongc67 
Cục Cảnh sát giao thông - Bộ Công 

an   

3111 giaothonglangson 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng 

Sơn   

3112 giaothongvantai 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Bộ Giao thông vận tải   

3113 giaothongvantaigialai Sở Giao thông vận tải tỉnh Gia Lai   

3114 giaothongvantaihanam 
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hà 

Nam   

3115 giaothongvantails 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng 

Sơn   

3116 giaothongvantaiqb 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Bình   

3117 giavien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Gia Viễn - Ninh Bình   

3118 giolinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Gio Linh - Quảng Trị   

3119 giongcaytrong Cục Trồng Trọt   

3120 giongcaytronghaiduong 

Trung tâm giống cây trồng - Sở 

Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Hải Dương   

3121 giongrieng UBND HUYỆN GIỒNG RIỀNG   

3122 giongtrom-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre   

3123 
giongvaphattriencongngh

ecao 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

3124 giotohungvuong Trung tâm Internet Việt Nam   

3125 giotovuahung Trung tâm Internet Việt Nam   
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3126 gisc 

Trung tâm Ứng dụng Hệ thống 

Thông tin Địa lý thành phố Hồ Chí 

Minh   

3127 gissonongnghiepcantho 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn thành phố Cần Thơ   

3128 giv 
Thanh Tra Chính Phủ - Trung tâm 

thông tin   

3129 globalgap 
Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp 

Tiêu Chuẩn   

3130 gocong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Gò Công - Tiền Giang   

3131 gocongdong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Gò Công Đông - Tiền Giang   

3132 gocongdong-tiengiang 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Gò Công Đông - Tiền Giang   

3133 gocongtay 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Gò Công Tây - Tiền Giang   

3134 gocongtay-tiengiang 
UBND huyện Gò Công Tây - Tiền 

Giang   

3135 godau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Gò Dầu - Tây Ninh   

3136 gogang Trung tâm Internet Việt Nam 

Gò Găng-

Bà Rịa - 

Vũng Tàu 

3137 gopfp 

Trung tâm Thông tin và Tư liệu dân 

số-Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

Gia đình   

3138 goquao Trung tâm Internet Việt Nam 

Gò Quao 

là một 

huyện 

thuộc tỉnh 

Kiên 

Giang 

3139 gothap 
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp 

tỉnh Đồng Tháp   

3140 govapdistrict 
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh   

3141 govaphcm 
Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân quận 

Vò Vấp   

3142 government 
Cổng Thông tin điện tử Chính phủ - 

Văn phòng Chính phủ   

3143 governor 
Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam   

3144 gplx Tổng cục Đường Bộ Việt Nam   

3145 grfra 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

3146 gs1 Viện Tiêu chuẩn Chất lượng Việt   
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Nam 

3147 gs1vn Trung tâm tiêu chuẩn chất lượng   

3148 gsattt 

Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Giám sát An ninh mạng - Ban Cơ 

yếu Chính phủ   

3149 gsht Tổng cục Đường bộ Việt Nam   

3150 gso Tổng cục Thống kê   

3151 gsr Cục dự trữ quốc gia - Bộ Tài chính   

3152 gtntquangbinh 
Ban Quản lý dự án GTNT tỉnh 

Quảng Bình   

3153 gtvthatinh Sở Giao thông vận tải Hà Tĩnh   

3154 gtvtkiengiang 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên 

Giang   

3155 gtvtkontum 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon 

Tum   

3156 gtvttravinh 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà 

Vinh   

3157 h43bca 
Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công 

an   

3158 h48 Cục cơ yếu - Bộ Công An   

3159 h48bca Cục Cơ yếu - Bộ Công an   

3160 hadong 
Văn phòng HĐND&UBND thành 

phố Hà Đông   

3161 hafacen 
Trung tâm dịch vụ đối ngoại Hà 

Nội   

3162 hag Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Hậu Giang   

3163 hagiang VP UBND tỉnh Hà Giang   

3164 ha-giang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Hà 

Giang 

3165 hagiangcity 
Văn phòng UBND Thành phố Hà 

Giang   

3166 hahoa 
Ủy Ban Nhân Dân Huyện Hạ Hòa- 

Phú Thọ   

3167 haibac Ủy Ban Nhân Dân xã Hải Bắc   

3168 haibatrung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Hai Bà Trưng - Hà Nội   

3169 haibatrungphulyhanam 
UBND Phường Hai Bà Trưng, 

thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

3170 haichau Quận Hải Châu - TP Đà Nẵng   

3171 haiduong 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông tỉnh Hải Dương   

3172 hai-duong Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Hải 

Dương 

3173 haiduongcity UBND thành phố Hải Dương   

3174 haiduongdoj Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương   

3175 haiduongdost Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh   
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Hải Dương 

3176 haiduong-industry Sở Công nghiệp tỉnh Hải Dương   

3177 haiduongtax Cục thuế tỉnh Hải Dương   

3178 haiha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hải Hà - Quảng Ninh   

3179 haiha-quangninh Huyện Hải Hà tỉnh Quảng Ninh   

3180 hailang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hải Lăng - Quảng Trị   

3181 hailong UBND xã Hải Long   

3182 haiphong Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng   

3183 haiphongcity Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng   

3184 haiphongdofa SỞ NGOẠI VỤ HẢI PHÒNG   

3185 haiphongdpi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng   

3186 haiphonginfo 
Sở thông tin và Truyền thông Hải 

Phòng   

3187 haiphongmrcc 

TRUNG TÂM PHỐI HỢP TÌM 

KIẾM CỨU NẠN HÀNG HẢI 

KHU VỰC I   

3188 haiphongngos Sở Ngoại Vụ Thành phố Hải Phòng   

3189 haiphongpcpnn Sở Ngoại Vụ Thành phố Hải Phòng   

3190 haiphongtangtruongxanh Sở Kế hoạch và Đầu tư Hải Phòng 
  

3191 haiphongtourism 
Trung Tâm Thông Tin Xúc Tiến 

Du Lịch   

3192 haiphongvafdc 

Trung tâm giống và phát triển nông 

lâm nghiệp công nghệ cao Hải 

Phòng   

3193 haiquan Tổng cục Hải quan   

3194 haiquanangiang Cục Hải Quan Tỉnh An Giang   

3195 haiquanbacninh 
Cục Hải quan Bắc Ninh - Tổng cục 

Hải quan   

3196 haiquanbinhdinh Cục Hải quan Bình Định   

3197 haiquanbinhduong Cục Hải quan tỉnh Bình Dương   

3198 haiquanbinhphuoc Cục Hải quan tỉnh Bình Phước   

3199 haiquancamau Cục Hải Quan Tỉnh Cà Mau   

3200 haiquancantho Cục Hải quan Thành phố Cần Thơ   

3201 haiquandaklak 
Cục Hải quan Đắk Lắk - Tổng cục 

Hải quan   

3202 haiquandanang 
Cục Hải quan Đà Nẵng - Tổng cục 

Hải quan   

3203 haiquandienbien 
Cục Hải quan Điện Biên - Tổng cục 

Hải quan   

3204 haiquandientu Tổng cục Hải quan   

3205 haiquandongnai 
Cục Hải quan Đồng Nai - Tổng cục 

Hải quan   

3206 haiquandongthap Cục Hải Quan Đồng Tháp   
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3207 haiquang Ủy ban nhân dân xã Hải Quang   

3208 haiquangialaikontum 
Cục Hải quan Gia Lai- Kon tum - 

Tổng cục Hải quan   

3209 haiquanhaiphong 
Cục Hải quan Hải Phòng - Tổng 

cục Hải quan   

3210 haiquanhanoi 
Cục Hải quan Hà Nội - Tổng cục 

Hải quan   

3211 haiquanhatinh Hải quan tỉnh Hà Tĩnh   

3212 haiquanhcm Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   

3213 haiquanhue Cục Hải Quan tỉnh Thừa Thiên Huế   

3214 haiquanhungyen Hải quan tỉnh Hưng Yên   

3215 haiquankhanhhoa 
Cục Hải quan Khánh Hòa - Tổng 

cục Hải quan   

3216 haiquankiengiang 
Cục Hải quan Kiên Giang - Tổng 

cục Hải quan   

3217 haiquankontum Hải quan tỉnh Kon Tum   

3218 haiquanlongan 
Cục Hải quan Long An - Tổng cục 

Hải quan   

3219 haiquanquangbinh Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình   

3220 haiquanquangnam Cục Hải Quan tỉnh Quảng Nam   

3221 haiquanquangninh 
Cục Hải quan Quảng Ninh - Tổng 

cục Hải quan   

3222 haiquantayninh Cục Hải quan Tây Ninh   

3223 haiquanthanhhoa 
Cục Hải quan Thanh Hóa - Tổng 

cục Hải quan   

3224 haiquantphcm Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh   

3225 haiquanvietnam Tổng cục Hải quan   

3226 haiquan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

3227 haiquanvp Chi cục Hải quan tỉnh Vĩnh Phúc   

3228 haiquanvungtau 
Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu   

3229 haison Ủy ban nhân dân xã Hải Sơn    

3230 haitan Ủy ban nhân dân Xã Hải Tân     

3231 haitrieu Ủy ban Nhân dân xã Hải Triều   

3232 halang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hạ Lang - Cao Bằng   

3233 halong 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Quảng Ninh   

3234 halongbay Ban Quản lý Vịnh Hạ Long   

3235 halongcity Trung tâm tin học Tổng cục Du lịch   

3236 halonginvest 
BQL các Khu công nghiệp và đầu 

tư nước ngoài Quảng Ninh   

3237 halong-quangninh 
Thành phố Hạ Long tỉnh Quảng 

Ninh   

3238 hamninh 
Xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   
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3239 hamon Trung tâm Internet Việt Nam   

3240 hamtan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hàm Tân - Bình Thuận   

3241 hamthuannam 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hàm Thuận Nam - Bình Thuận   

3242 hamtu 
UBND xã Hàm Tử huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

3243 hamyentuyenquang 
UBND huyện Hàm Yên tỉnh Tuyên 

Quang   

3244 hanam UBND Tỉnh Hà Nam   

3245 ha-nam Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Hà 

Nam 

3246 hanam24h 
Tên miền vi phạm đang xử lý thu 

hồi   

3247 hanambci 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà 

Nam   

3248 hanambinhluc 
UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà 

Nam   

3249 hanamcinet 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Hà 

Nam   

3250 hanamdost 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà 

Nam   

3251 hanamdpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 

Nam   

3252 hanamdpt 
Sở Bưu chính - Viễn thông tỉnh Hà 

Nam   

3253 hanamduytien 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

3254 hanamhealth Sở Y tế tỉnh Hà Nam   

3255 hanamindustry Sở Công nghiệp tỉnh Hà Nam   

3256 hanamkimbang 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

3257 hanamlisa 
Sở Lao động & Thương binh xã hội 

tỉnh Hà Nam   

3258 hanamlynhan 
UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà 

Nam   

3259 hanamtdkt 
Ban Thi đua khen thưởng tỉnh Hà 

Nam   

3260 hanamtdtt Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Hà Nam   

3261 hanamthanhliem 
UBND huyện Thanh Liêm tỉnh Hà 

Nam   

3262 hanamthanhtra Thanh tra tỉnh Hà Nam   

3263 hanamtraffic 
Sở Giao thông - Vận tải tỉnh Hà 

Nam   

3264 hanamtv 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Hà Nam   
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3265 hanamvcpfc 
UB Dân số Gia đình và Trẻ em tỉnh 

Hà Nam   

3266 handicraftshow-hanoi 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp Hà Nội   

3267 hangconmoong 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

3268 hangconmoongthanhhoa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

3269 hanglenha 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

3270 hangtamco 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

3271 hanhchinhconghalong 
Trung Tâm Hành Chính Công 

Thành Phố Hạ Long   

3272 hanhchinhcongquangninh 
Trung tâm Hành chính công tỉnh 

Quảng Ninh   

3273 hanhchinhqg 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

3274 hanhchinhquocgia 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

3275 hanhchinhtuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3276 hanoi Cổng giao tiếp điện tử Hà Nội   

3277 ha-noi Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Hà 

Nội 

3278 hanoiancientquarter Ban Quản Lý Phố Cổ Hà Nội   

3279 hanoicustoms Cục Hải quan Thành phố Hà Nội   

3280 hanoiepa 
Chi Cục Bảo Vệ Môi Trường Hà 

Nội   

3281 hanoimoi Báo Hà Nội mới   

3282 hanoinews Báo Hà Nội mới   

3283 hanoinewtown 
Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 

khu Đô thị mới Hà Nội   

3284 hanoiopera 
Ban quản lý Nhà hát lớn Hà Nội - 

Bộ Văn hoá thông tin   

3285 hanoipharmacy 
Trường Đại học Dược Hà Nội - Bộ 

Y tế   

3286 hanoitax Cục Thuế Hà Nội   

3287 hanoitourism 
Trung tâm thông tin và xúc tiến du 

lịch Hà Nội   

3288 hanoitourism-info 
Trung tâm Thông tin Xúc tiền Du 

lịch Hà Nội   

3289 hapi Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội   

3290 haquang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hà Quảng - Cao Bằng   
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3291 hase 
Trung tâm giao dịch chứng khoán 

Hà Nội   

3292 hatien Thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang   

3293 hatinh Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   

3294 ha-tinh Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Hà 

Tĩnh 

3295 hatinh6t 
Trung tâm CNTT và Truyền thông 

Hà Tĩnh   

3296 hatinhcity UBND thành phố Hà Tĩnh   

3297 hatinhez 
Trung tâm xúc tiến đầu tư và cung 

ứng nhân lực KKT Vũng Áng   

3298 hatinhtv 
Trung tâm CNTT&DNVD viễn 

thông Hà Tĩnh   

3299 hatinh-uni Đại học Hà Tĩnh   

3300 hatrung 
Ủy ban nhân dân huyện Hà Trung 

tỉnh Thanh Hóa   

3301 hatrungthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Hà Trung -

Thanh Hóa   

3302 haugiang Văn phòng UBND Tỉnh Hậu Giang   

3303 hau-giang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Hậu 

Giang 

3304 hauloc 
Ủy ban nhân dân huyện Hậu Lộc 

tỉnh Thanh Hóa   

3305 haulocthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Hậu Lộc -

Thanh Hóa   

3306 hbm 
UBND huyện Bình Minh tỉnh Vĩnh 

Long   

3307 hbt Huyện Bình Tân tỉnh Vĩnh Long   

3308 hbtbnnhcm 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP 

Hồ Chí Minh   

3309 hbtbnntphcm 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP 

Hồ Chí Minh   

3310 hcamgiang 
UBND huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải 

Dương   

3311 hccb Hội Cựu chiến binh tỉnh Vĩnh Long   

3312 hccbhb 
Hội cựu chiến binh huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3313 hccbhhn 
Hội Cựu Chiến binh huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3314 hccbhn 
Hội Cựu Chiến binh huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3315 hccbhoanhbo 
Hội cựu chiến binh huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3316 hccbkg 
Hội Cựu chiến binh tỉnh Kiên 

Giang   



145 

 

3317 hccbtiengiang 
Hội Cựu chiến binh Việt Nam tỉnh 

Tiền Giang   

3318 hcktbca 
Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - Bộ 

Công an   

3319 hcm Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh   

3320 hcma 
Học viện Chính trị Hành chính 

Quốc Gia Hồ Chí Minh   

3321 hcmc Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh   

3322 hcmcic 
Trung tâm Tin học TP Hồ Chí 

Minh   

3323 hcmcportal 
Văn phòng HĐND & UBND TP 

Hồ Chí Minh   

3324 hcmcpv Đảng bộ TP Hồ Chí Minh   

3325 hcmcso 
Cục Thống kê Thành phố Hố Chí 

Minh   

3326 hcmict 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

3327 hcmm 
Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí 

Minh   

3328 hcmstp 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

- Bộ Khoa học và Công nghệ   

3329 hcmtax Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh   

3330 hcn Huyện Cái Ngang tỉnh Vĩnh Long   

3331 hctd Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình   

3332 hctdquangbinh Hội chữ thập đỏ tỉnh Quảng Bình   

3333 hdcdgsnn 
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà 

nước   

3334 hdcgcn 

Vụ Đánh giá, Thẩm định và Giám 

định công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

3335 hddt Hội đồng dân tộc của Quốc Hội   

3336 hdhb 
Huyện đoàn huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3337 hdhoanhbo 
Huyện đoàn huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3338 hditc 

Trung tâm Công nghệ thông tinh - 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hải 

Dương   

3339 hdlmhtxgialai 
Hội đồng Liên minh các hợp tác xã 

tỉnh Gia Lai   

3340 hdnd Văn phòng HĐND tỉnh Vĩnh Long   

3341 hdndangiang 

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

và Hội đồng nhân dân tỉnh An 

Giang   

3342 hdndbache 
Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ 

tỉnh Quảng Ninh   
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3343 hdndbackan Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Kạn   

3344 hdndbentre Hội đồng nhân dân tỉnh Bến Tre   

3345 hdndbinhdinh Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định   

3346 hdndbotrach 
Hội đồng nhân dân huyện Bố Trạch 

tỉnh Quảng Bình   

3347 hdndbudang 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước   

3348 hdndcamxuyen 
HĐND huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

3349 hdndcanloc 
HĐND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

3350 hdndcaobang Hội đồng Nhân dân tỉnh Cao Bằng   

3351 hdnddaklak Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk   

3352 hdnddanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

3353 hdnddonghoi 
Hội đồng nhân dân TP Đồng Hới 

tỉnh Quảng Bình   

3354 hdnddongthap 
Văn phòng Đòan Đại biểu QH và 

HĐND tỉnh Đồng Tháp   

3355 hdndductho 
HĐND huyện Đức Thọ tỉnh Hà 

Tĩnh   

3356 hdndgialai Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai   

3357 hdndhagiang Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang   

3358 hdndhaiduong Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương   

3359 hdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

3360 hdndhanam HĐND tỉnh Hà Nam   

3361 hdndhatinh Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   

3362 hdndhhn 
Hội Đồng nhân dân huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3363 hdndhn 
Hội Đồng nhân dân huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3364 hdndhoabinh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Hòa Bình   

3365 hdndhonglinh 
HĐND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

3366 hdndhuongkhe 
HĐND huyện Hương khê tỉnh Hà 

Tĩnh   

3367 hdndhuongson 
HĐND huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

3368 hdndhuyenbache 
Hội đồng nhân dân huyện Ba Chẽ 

tỉnh Quảng Ninh   

3369 hdndhuyentanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

3370 hdndhuyenthuanthanh UBND Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh   

3371 hdndkyanh HĐND huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   
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3372 hdndlamdong Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng   

3373 hdndlethuyquangbinh 
Hội đồng nhân dân huyện Lệ Thủy 

tỉnh Quảng Bình   

3374 hdndlocha HĐND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

3375 hdndminhhoa 
Hội đồng nhân dân huyện Minh 

Hóa tỉnh Quảng Bình   

3376 hdndmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

3377 hdndnghixuan 
HĐND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

3378 hdndphuyen 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Phú Yên   

3379 hdndquangbinh 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Bình   

3380 hdndquangnam 
Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam   

3381 hdndquangngai 
Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi   

3382 hdndquangninh 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Quảng Ninh   

3383 hdndquangtrach 
Hội đồng nhân dân huyện Quảng 

Trạch tỉnh Quảng Bình    

3384 hdndquangtri Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị   

3385 hdndsoctrang Hội đồng nhân dân tỉnh Sóc Trăng   

3386 hdndsonla 
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

Sơn La   

3387 hdnd-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

3388 hdndtayninh Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh   

3389 hdndtcm Văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau   

3390 hdndthachha 
HĐND huyện Thạch Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

3391 hdnd-tiengiang Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang   

3392 hdndtinhkontum Hội đồng nhân dân tỉnh Kon Tum   

3393 hdndtinhnamdinh Hội đồng nhân dân tỉnh Nam Định   

3394 hdndtphatinh HĐND thành phố Hà Tĩnh   

3395 hdndtphcm 
Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí 

Minh   

3396 hdndtuyenhoa 
Hội đồng nhân dân huyện Tuyên 

Hóa   

3397 hdndtuyenquang 
Văn phòng HĐND tỉnh Tuyên 

Quang   

3398 hdndtxkyanh 
HĐND thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

3399 hdndvuquang 
HĐND huyện Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   
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3400 hdndyenbai 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Yên 

Bái   

3401 hdndyenthe 
HĐND huyện Yên Thế tỉnh Bắc 

Giang   

3402 hdsondong 

Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí 

Minh huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang   

3403 hdtdkthcm 
Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng TP Hồ Chí Minh    

3404 hdtdkttphcm 
Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng TP Hồ Chí Minh    

3405 hdtsontayquangngai 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

3406 hdtv 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hải 

Dương   

3407 henritc 
Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Tài nguyên Môi trường Hà Nội   

3408 hepa 
Chi cục Bảo vệ Môi trường TP 

HCM   

3409 hepza 
BQL các Khu chế xuất và Công 

nghiệp TP Hồ Chí Minh   

3410 hepzahcm 
Ban Quản lý KCX - KCN TP Hồ 

Chí Minh   

3411 hethonghoavbqppl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3412 hex 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ 

Chí Minh - Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước   

3413 heza 
Ban quản lý Khu Kinh tế Hải 

Phòng   

3414 hhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3415 hhtp 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

3416 hicmb Sở Công Thương Hà Nội   

3417 hiennam 
UBND phường Hiến Nam thành 

phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

3418 hiepcuong 
UBND xã Hiệp Cường huyện Kim 

Động tỉnh Hưng Yên   

3419 hiepduc Ủy ban Nhân dân Huyện Hiệp Đức   

3420 hiephoa 
Ủy ban nhân dân huyện Hiệp Hòa, 

tỉnh Bắc Giang   

3421 hiephoabacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hiệp Hòa - tỉnh Bắc Giang   
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3422 hiephoa-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang   

3423 hiephoidaihoccaodangvn Tổng cục An ninh - Bộ Công an 
  

3424 hightechindustry 
Bộ Công Thương(Vụ Khoa Học và 

Công Nghệ)   

3425 hinhsuhanhchinh 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3426 hipc Trung tâm xúc tiến đầu tư Hà Nội   

3427 hitechcrime Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

3428 hivhatinh 
Trung tâm Phòng, chống 

HIV/AISD tỉnh Hà Tĩnh   

3429 hiza 
Ban quản lý các khu Công nghiệp 

và chế xuất Hà Nội   

3430 hkbhn 
Hội Kiều bào huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3431 hkhquangbinh Hội khuyến học tỉnh Quảng Bình   

3432 hkimthanhhaiduong 
UBND huyện Kim Thành tỉnh Hải 

Dương   

3433 hlh 
UBND huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh 

Long   

3434 hlhpn 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng 

Bình   

3435 hlhpnbacninh 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc 

Ninh   

3436 hlhpndongnai Hội LHPN tỉnh Đồng Nai   

3437 hlhpnhb 
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3438 hlhpnhcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

3439 hlhpnhhn 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3440 hlhpnhn 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3441 hlhpnhoanbo 
Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3442 hlhpnkg 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên 

Giang   

3443 hlhpnquangbinh 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng 

Bình   

3444 hlhpntphcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

3445 hluv Trường Đại học Hoa Lư   

3446 hmt 
UBND huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh 

Long   

3447 hmtu Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải   
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Dương 

3448 hmu Trường Đại học Y Hà Nội   

3449 hnd Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Long   

3450 hnddakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3451 hndhagiang Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang   

3452 hndhb 
Hội nông dân huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3453 hndhhn 
Hội Nông dân Việt Nam, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3454 hndhn 
Hội Nông dân Việt Nam, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3455 hndhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

3456 hndhoanhbo 
Hội nông dân huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3457 hndhuyentanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

3458 hndkg Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang   

3459 hndmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

3460 hnmo Báo Hà Nội mới   

3461 hnstp 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

- Bộ Khoa học và Công nghệ   

3462 hoabinh 
Sở Thông tin và Truyền thông – 

Tỉnh Hòa Bình   

3463 hoahaulynhanhanam 
UBND xã Hòa Hậu, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

3464 hoahuongtamky 
UBND phường Hòa Hương - TP 

Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam   

3465 hoaian 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hoài Ân - Bình Định   

3466 hoainhon 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hoài Nhơn - Bình Định   

3467 hoalachightechpark 

Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

3468 hoalachitechpark 
Ban Quản lý Khu Công nghệ cao 

Hòa Lạc   

3469 hoalu 
Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư – 

Ninh Bình   

3470 hoamacduytienhanam 
UBND xã Hòa Mạc huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

3471 hoangdongduytienhanam 
UBND xã Hoàng Đông huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   
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3472 hoanghanh 
UBND xã Hoàng Hanh thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

3473 hoanghoa 
Ủy ban nhân dân huyện Hoằng Hóa 

tỉnh Thanh Hóa   

3474 hoanghoatham 
UBND xã Hoàng Hoa Thám huyện 

Ân Thi tỉnh Hưng Yên   

3475 hoanghoathanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Hoằng Hóa 

-Thanh Hóa   

3476 hoanglong 
UBND Xã Hoàng Long huyện Phú 

Xuyên TP. Hà Nội   

3477 hoangsa 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

3478 hoangsaedu Trung tâm Internet Việt Nam   

3479 hoangsuphi Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Hoàng Su 

Phì 

3480 hoangtaykimbanghanam 
UBND xã Hoàng Tây, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

3481 hoangthanhthanglong 
Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng 

Long - Hà Nội   

3482 hoangxa Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

Đảo 

Hoàng Sa 

3483 hoanhbo UBND Hoành Bồ   

3484 hoanhbo-quangninh Huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3485 hoankiem UBND Quận Hoàn Kiếm   

3486 hoanlao 
UBND thị trấn Hoàn Lão tỉnh 

Quảng Bình   

3487 hoaphong 
UBND xã Hòa Phong huyện Mỹ 

Hào tỉnh Hưng Yên   

3488 hoaphu 
Khu công nghiệp Hòa Phú tỉnh 

Vĩnh Long   

3489 hoaphuong 
Sở Công Thương Thành Phố Hải 

Phòng   

3490 hoaquy Uỷ ban Nhân dân phường Hoà Qúy   

3491 hoatdongdienluc 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

3492 hoathanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hòa Thành - Tây Ninh   

3493 hoathotay 
Uỷ ban Nhân dân phường Hoà Thọ 

Tây   

3494 hoavang Huyện Hòa Vang - Đà Nẵng   

3495 hochieu Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

3496 hochiminh Ban Tuyên giáo Trung ương   

3497 ho-chi-minh Trung tâm Internet Việt Nam 
Thành 

phố Hồ 
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Chí Minh 

3498 hochiminhcity 
Sở Thông Tin và Truyền Thông 

TPHCM   

3499 hocmon 
Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện 

Hóc Môn   

3500 hocmondistrict Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn   

3501 hocvienannd 
Học viên An ninh nhân dân - Bộ 

Công an   

3502 hocvienanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

3503 hocvienanninhnhandan 
Học viên An ninh nhân dân - Bộ 

Công an   

3504 hocviencanhsatnhandan 
Học viên cảnh sát nhân dân - Bộ 

Công an   

3505 
hocvienchinhtricongannha

ndan 

Học viên chính trị công an nhân 

dân - Bộ Công an   

3506 hocviencsnd 
Học viên cảnh sát nhân dân - Bộ 

Công an   

3507 hocvienctcand 
Học viên chính trị công an nhân 

dân - Bộ Công an   

3508 hocviendantoc Học viện Dân tộc   

3509 hocvienhanhchinh 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

3510 hocvienhanhchinhqg 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

3511 hocvienhanhchinhquocgia 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

3512 hocvienkiemtoan 
Trường đào tạo và Bồi dưỡng 

nghiệp vụ kế toán   

3513 hocvientuphap Bộ Tư pháp    

3514 hoian 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Hội An   

3515 hoiccbdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3516 hoiccbhungyen Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên   

3517 hoiccbinhhungyen Hội Cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên   

3518 hoiccbtanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

3519 hoiccbtuyenquang 
Hội Cựu chiến binh tỉnh tỉnh Tuyên 

Quang   

3520 hoiccbvp Hội Cựu Chiến binh tỉnh Vĩnh Phúc   

3521 hoichuthapdo Hội Chữ thập đỏ   

3522 hoichuthapdohanam Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Nam   

3523 hoichuthapdolaichau Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lai Châu   

3524 hoichuthapdophuyen 
Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Phú 

Yên   

3525 hoichuthapdoquangbinh Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh Quảng Bình   
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3526 hoichuthapdosadec 
Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam, thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

3527 hoichuthapdovietnam Hội Chữ thập đỏ   

3528 hoichuthapdovn Hội Chữ thập đỏ   

3529 hoicuuchienbinh 
Hội Cựu Chiến binh thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

3530 hoicuuchienbinhhanam Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Nam   

3531 hoicuuchienbinhhatinh Hội cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh   

3532 hoicuuchienbinhhongngu 
Hội Cựu Chiến binh huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3533 
hoicuuchienbinhhuyenhoa

nhbo 

Hội cựu chiến binh huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3534 
hoicuuchienbinhhuyenhon

gngu 

Hội Cựu Chiến binh huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3535 hoicuuchienbinhkontum Hội Cựu chiến binh tỉnh Kon Tum   

3536 hoicuuchienbinhsadec 
Hội Cựu Chiến binh thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

3537 hoicuuchienbinhvietnam Hội Cựu chiến binh   

3538 hoicuuchienbinhvn Hội Cựu chiến binh   

3539 hoicuuchienbinhyenthe 
Hội Cựu chiến binh huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

3540 hoidoanhnghiepngoquyen UBND Quận Ngô Quyền 
  

3541 hoidongcanhtranh Hội đồng cạnh tranh   

3542 hoidonggdcntt Cục Ứng dụng công nghệ thông tin   

3543 hoidonglienminhhtxgialai 
Hội đồng liên minh hợp tác xã tỉnh 

Gia Lai   

3544 hoidongndtcm Văn phòng HĐND tỉnh Cà Mau   

3545 hoidongnhandanhcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

3546 hoidongnhandanhongngu 
Hội Đồng nhân dân huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3547 
hoidongnhandanhuyenhon

gngu 

Hội Đồng nhân dân huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3548 hoidongnhandanquangtri HĐND tỉnh Quảng Trị 
  

3549 hoidongnhandantayninh Hội đồng nhân dân tỉnh Tây Ninh   

3550 hoidongnhandantphcm Đại biểu HĐND TP Hồ Chí Minh   

3551 
hoidongthiduakhenthuong

hcm 

Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng TP Hồ Chí Minh    

3552 
hoidongthiduakhenthuong

tphcm 

Thường trực Hội đồng thi đua khen 

thưởng TP Hồ Chí Minh    

3553 hoidongyhanam Hội Đông y tỉnh Hà Nam   

3554 hoikhuyenhocqb Hội Khuyến học Quảng Bình   

3555 hoikhuyenhocsadec 
Hội Khuyến học thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   
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3556 hoikieubaohongngu 
Hội Kiều bào huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3557 hoilamvuonls Hội làm vườn tỉnh Lạng Sơn   

3558 hoilhpnbaclieu Hội LHPN tỉnh Bạc Liêu   

3559 hoilhpncaobang Hội LHPN tỉnh Cao Bằng   

3560 hoilhpndaklak Hội LHPN tỉnh Đắk Lắk   

3561 hoilhpndaknong Hội LHPN tỉnh Đắk Nông   

3562 hoilhpndakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3563 hoilhpnhungyen 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hưng 

Yên   

3564 hoilhpnkhanhhoa Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa   

3565 hoilhpnkontum Hội LHPN tỉnh Kon Tum   

3566 hoilhpnlangson 
Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Tỉnh Lạng 

Sơn    

3567 hoilhpnlaocai Hội LHPN tỉnh Lào Cai   

3568 hoilhpnlongan 
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ 

nữ tỉnh Long An   

3569 hoilhpnnghean Hội LHPN tỉnh Nghệ An   

3570 hoilhpnninhthuan Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận   

3571 hoilhpnquangbinh 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Quảng 

Bình   

3572 hoilhpnquangninh 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng 

Ninh   

3573 hoilhpnquangtri Hội LHPN tỉnh Quảng Trị   

3574 hoilhpntanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

3575 hoilhpnthainguyen Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên   

3576 hoilhpntuyenquang Hội LHPN tỉnh Tuyên Quang   

3577 hoilhpnvn Trung ương Hội LHPN Việt Nam   

3578 hoilienhiepphunu Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam   

3579 hoilienhiepphunuhcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

3580 hoilienhiepphunuhongngu 
Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3581 
hoilienhiepphunuhuyenho

anhbo 

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

3582 
hoilienhiepphunuhuyenho

ngngu 

Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3583 hoilienhiepphunusadec 
Hội LHPN thành phố Sa Đéc, tỉnh 

Đồng Tháp   

3584 hoilienhiepphunutphcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

3585 hoilienhiepphunuvietnam Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 
  

3586 hoilienhiepphunuvn Hội liên hiệp Phụ nữ Việt Nam   
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3587 hoindhungyen Hội Nông dân tỉnh Hưng Yên   

3588 hoinghikhcnhn 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

3589 hoinhap 
Văn phòng Ủy ban Quốc gia về 

Hợp tác Kinh tế Quốc tế   

3590 hoinhapkinhte 
Văn phòng Ban Chỉ đạo Liên 

ngành hội nhập Quốc tế về Kinh Tế   

3591 hoinncddchanam 
Hội Nạn nhân chất độc da cam tỉnh 

Hà Nam   

3592 hoinongdandakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3593 hoinongdandongthap 
Hội Nông dân Việt nam tỉnh Đồng 

Tháp   

3594 hoinongdanhanam Hội Nông dân tỉnh Hà Nam   

3595 hoinongdanhatinh Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh   

3596 hoinongdanhongngu 
Hội Nông dân Việt Nam, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3597 hoinongdanhuyenhoanhbo 
Hội nông dân huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3598 
hoinongdanhuyenhongng

u 

Hội Nông dân Việt Nam, huyện 

Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

3599 hoinongdankontum Hội Nông dân tỉnh Kon Tum   

3600 hoinongdanninhthuan Hội Nông dân tỉnh Ninh Thuận   

3601 hoinongdansadec 
Hội Nông dân Việt Nam thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

3602 hoinongdanthaibinh Hội nông dân tỉnh Thái Bình   

3603 hoinongdantnh Hội Nông dân tỉnh Tây Ninh   

3604 hoinongdantuyenquang Hội Nông dân tỉnh Tuyên Quang   

3605 hoinongdanvietnam Hội Nông dân   

3606 hoinongdanvn Hội Nông dân   

3607 hoinongdanyenbai Hội Nông dân tỉnh Yên Bái   

3608 hoinongdanyenthe 
Hội Nông dân huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang   

3609 hoiphunucamau 
Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh Cà 

Mau   

3610 hoiphunuhanam Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Nam   

3611 hoiphunulaichau Hội LHPN tỉnh Lai Châu   

3612 hoiphunulaocai Hội LHPN tỉnh Lào Cai   

3613 hoiphununamnhun 
Hội liên hiệp Phụ nữ Nậm Nhùn 

tỉnh Lai Châu   

3614 hoiphununinhbinh 
Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh 

Bình   

3615 hoiphununinhthuan 
Hội liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh 

Thuận   

3616 hoiphunuquangngai 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Quảng 

Ngãi   
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3617 hoiphunuyenthe 
Hội Phụ nữ huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang   

3618 hoipntayninh Hội LHPN tỉnh Tây Ninh   

3619 hoitinhocbentre 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bến Tre   

3620 hoitinhochatinh 
Sở Thông tin và Truyền thông  Hà 

Tĩnh   

3621 hoitruongthongnhat Văn phòng Chính phủ   

3622 
hoivanhocnghethuatquang

ninh 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Ninh   

3623 hokhoanlethuy 
UBND Huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng 

Bình   

3624 home 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính 

sách Nhà ở và Thị trường Bất động 

sản   

3625 honba Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Bà (phía 

ngoài mũi 

Nghinh 

Phong - 

hay mũi 

Ô Cấp - 

thuộc 

thành phố 

Vũng 

Tàu)-Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

3626 honbang Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Bàng (gầ

n bờ phía 

bắc đảo 

Phú 

Quốc, 

giáp giới 

biển Cam

puchia)-

Kiên 

Giang 

3627 honbip Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Bịp-

Quảng 

Trị  

3628 honcan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Cân-

Quảng 

Trị  

3629 honcau Trung tâm Internet Việt Nam 
Hòn Câu-

Quảng 
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Trị  

3630 honchala Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Chà-

là-Quảng 

Trị  

3631 honcho Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Chó-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3632 honchopcon Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Chóp Mẹ 

và Hòn 

Chóp 

Con-Vịnh 

Bắc Bộ 

3633 honchopme Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Chóp Mẹ 

và Hòn 

Chóp 

Con-Vịnh 

Bắc Bộ 

3634 honchua Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Chùa-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3635 honchuoi 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

3636 honchut Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Chút-

Quảng 

Trị  

3637 honconchim Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Con 

Chim-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3638 honcontrau Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Con 

Trâu-

Quảng 

Trị  

3639 hondabac Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đá 

Bạc-Cà 

Mau 

3640 hondat Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đất 

là huyện 

của tỉnh 

Kiên 

Giang 

3641 hondau Trung tâm Internet Việt Nam 
Hòn Dáu-

Vịnh Bắc 
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Bộ 

3642 honden Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đen-

Quảng 

Trị  

3643 hondo Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đỏ-

Quảng 

Trị  

3644 hondoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đôi-

Quảng 

Trị  

3645 hondun Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Đụn-

Quảng 

Trị  

3646 hondung Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Dung-

Quảng 

Trị  

3647 honen Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Én-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3648 hongbang 
UBND quận Hồng Bàng Thành phố 

Hải Phòng   

3649 hongchau 
UBND phường Hồng Châu thành 

phố Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

3650 hongdan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hồng Dân - Bạc Liêu   

3651 honghenh Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Lao tức 

hòn 

Ghềnh-

Bình 

Thuận 

3652 honglinh UBND thị xã Hồng Lĩnh   

3653 honglinhhatinh 
UBND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

3654 hongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3655 hongphong 
Ủy ban Nhân Dân Xã Hồng Phong, 

Ninh Giang, Hải Dương   

3656 hongquynh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

3657 hongvan 
UBND xã Hồng Vân huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

3658 honhaidang Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Hải 

Đăng-

Vịnh Bắc 

Bộ 
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3659 honhainguu Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Hải 

Ngưu-Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

3660 honkho Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Khô-

Quảng 

Trị  

3661 honkhoai 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

3662 honla 
BQL Cảng biển hòn la tỉnh Quảng 

Bình   

3663 honlang Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Lăng-

Quảng 

Trị  

3664 honlao Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Lao tức 

hòn 

Ghềnh-

Bình 

Thuận 

3665 honlap Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Lạp-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3666 honlon Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Lớn-

Quảng 

Trị  

3667 honmai Trung tâm Internet Việt Nam 

hòn Mài-

Quảng 

Trị  

3668 honman Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Mạn-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3669 honmang Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Măng-

Quảng 

Trị  

3670 honmat Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Mắt-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3671 honme Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Mê-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3672 honmieu Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Miều-

Vịnh Bắc 
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Bộ 

3673 honmot Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Một-

Quảng 

Trị  

3674 honmun Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Mun-

Quảng 

Trị  

3675 honmuu Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Mù 

U-Quảng 

Trị  

3676 honne Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Nẹ-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3677 honnghe 
Xã Hòn Nghệ huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

3678 honngoai Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Ngoại-

Quảng 

Trị  

3679 honngondua Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Ngọn 

Dứa-

Quảng 

Trị  

3680 honngu Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Ngư-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3681 honnoc Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Nọc-

Quảng 

Trị  

3682 honnoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Nội-

Quảng 

Trị  

3683 honnom Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Nồm-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3684 honnua Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Nưa-

Quảng 

Trị  

3685 honnuc Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Núc-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3686 honnuoc Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Nước-

Quảng 
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Trị  

3687 honoan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Oản hay 

hòn Búc, 

hòn Bấc, 

hòn Bớt, 

hòn 

Bơớc, 

hòn Oán-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3688 honong Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Ông-

Quảng 

Trị  

3689 honongcan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Ông 

Căn-

Quảng 

Trị  

3690 honongco Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Ông 

Cơ-

Quảng 

Trị  

3691 honquan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hớn 

Quản là 

huyện 

thuộc tỉnh 

Bình 

Phước 

3692 honqueo Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Quéo-

Quảng 

Trị  

3693 honrai Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Rái-

Kiên 

Giang 

3694 honro Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Rớ-

Quảng 

Trị  

3695 honrua Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Rùa-

Quảng 

Trị  

3696 honseo Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Sẹo-

Quảng 

Trị  

3697 honson 
Xã Lại Sơn huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   
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3698 honsontra Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Chảo tức 

Hòn Sơn 

Chà, Hòn 

Sơn Trà, 

cù lao 

Hàn-

Quảng 

Trị  

3699 hontai Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Tai-

Quảng 

Trị  

3700 honthan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Than-

Quảng 

Trị  

3701 honthap Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Tháp-

Quần đảo 

Hoàng Sa 

3702 honthi Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Thị-

Quảng 

Trị  

3703 honthom 
Xã Hòn Thơm huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

3704 hontre 
Xã Hòn Tre huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

3705 hontri Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn Trì-

Quảng 

Trị  

3706 hontuan Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Tuần-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3707 honuicoctourism 
Ban Quản lý Khu du lịch Vùng Hồ 

Núi Cốc   

3708 honvung Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Vung-

Quảng 

Trị  

3709 honvungchua Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Vụng 

Chùa 

(Vũng 

Chùa (kh

ác với 

hòn 
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Chùa)-

Vịnh Bắc 

Bộ 

3710 hoplylynhanhanam 
UBND xã Hợp Lý, huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam   

3711 hopnhatvbqppl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3712 
hoptacxacatragionghongn

gu 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3713 
hoptacxacatragionghuyen

hongngu 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3714 
hoptacxadetchoanglongkh

anh 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3715 
hoptacxarauantoanhuyenh

ongngu 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3716 hosocanhsat Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

3717 hotamchuc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

3718 hotamchuchanam 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

3719 hotel 
Trung Tâm Thông Tin Du Lịch – 

Tổng Cục Du Lịch   

3720 hotich 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3721 hotrodoanhnghiep 
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa phía Bắc   

3722 hotrodoanhnghiepqnam 

Trung tâm Thông tin, Tư vấn và Hỗ 

trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Quảng 

nam   

3723 hotrotuvan Cục Sở hữu Trí tuệ   

3724 hotungmau 
UBND xã Hồ Tùng Mậu huyện Ân 

Thi tỉnh Hưng Yên   

3725 housingcentralcommittee 

Ban Chỉ đạo Trung ương về Chính 

sách Nhà ở và Thị trường Bất động 

sản   

3726 hox 

Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ 

Chí Minh - Ủy ban Chứng khoán 

Nhà nước   

3727 hpa 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại, Du lịch thành phố Hà 

Nội   

3728 hpc 

TRUNG TÂM MUA SẮM HÀNG 

HÓA VÀ TÀI SẢN CÔNG CỦA 

NGÀNH Y TẾ THÀNH PHỐ   

3729 hpcity Uỷ ban nhân dân TP Hải Phòng   

3730 hpcustoms 
Cục Hải quan Thành phố Hải 

Phòng   
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3731 hpe 
Trung tâm Thương mại điện tử - Sở 

Công thương TP Hải Phòng   

3732 hpmu Trường Đại học Y Dược Hải Phòng   

3733 hpnet 

Trung tâm Thông tin tin học thuộc 

Văn phòng UBND Thành phố Hải 

Phòng   

3734 hpnhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

3735 hpnmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

3736 hpstic 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hải Phòng   

3737 hqbd Cục Hải Quan tỉnh Bình Dương   

3738 hqkg Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang   

3739 hqkiengiang Cục Hải quan tỉnh Kiên Giang   

3740 hqqngai Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi   

3741 hqquangngai Cục Hải quan tỉnh Quảng Ngãi   

3742 hrd 
Vụ Phát triển nguồn nhân lực - Bộ 

Công thương   

3743 hrkt 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

3744 hsdttuyenquang 
Sở Thông tin Truyền thông Tuyên 

Quang   

3745 hshc 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

3746 hsph Trường Đại học Y tế Công cộng   

3747 hspi Viện chiến lược và chính sách Y tế   

3748 htb 
UBND huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh 

Long   

3749 htcd Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

3750 htcustoms Cục Hải Quan tỉnh Hà Tĩnh   

3751 hti 

Liên hiệp khoa học sản xuất công 

nghệ cao viễn thông tin học HTI- 

Viện khoa học công nghệ Việt Nam   

3752 htm 
Ủy ban nhân dân huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp   

3753 hto 
UBND huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh 

Long   

3754 htpc 
Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại 

Hà Nội   

3755 htqt Đài tiếng nói Việt Nam   

3756 htqtboyt Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế   

3757 htqtboyte Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Y tế   

3758 htqtct 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   
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3759 httc 
Sở Khoa Học và Công Nghệ 

TP.HCM   

3760 htte 
Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Tp.HCM   

3761 htttnndongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

3762 htxctghhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3763 htxctghn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3764 htxdnqn 
Liên minh HTX-DNNQD tỉnh 

Quảng Ninh   

3765 htx-ptnthaiduong 

Chi cục HTX-PTNT, Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương   

3766 htxrathhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3767 huanluyenanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

3768 huanluyenantoan 
Trung tâm Huấn luyện An toàn - 

Vệ sinh Lao Động   

3769 hubabe Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3770 hubachthong Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3771 hubathuocthanhhoa Huyện ủy Bá Thước - Thanh Hóa   

3772 hubinhgiang 
Huyện ủy Bình Giang tỉnh Hải 

Dương   

3773 hubinhluc Huyện ủy Bình Lục tỉnh Hà Nam   

3774 hubotrach 
Huyện ủy Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

3775 hubuondon Huyện ủy Buôn Đôn   

3776 hucaibe-tiengiang Huyện ủy Cái Bè tỉnh Tiền Giang   

3777 hucailay-tiengiang Huyện ủy Cai Lậy tỉnh Tiền Giang   

3778 hucamgiang 
Huyện ủy Cẩm Giàng tỉnh Hải 

Dương   

3779 hucamthuythanhhoa Huyện ủy Cẩm Thủy - Thanh Hóa   

3780 huchauthanh-tiengiang 
Huyện ủy Châu Thành tỉnh Tiền 

Giang   

3781 huchodon Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3782 huchogao-tiengiang Huyện ủy Chợ Gạo - Tiền Giang   

3783 huchomoi Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3784 huchtuyenquang 
Huyện ủy Chiêm Hóa tỉnh Tuyên 

Quang   

3785 hucukuin Huyện ủy Cư Kuin   

3786 hucumgar Huyện ủy Cư M'gar   

3787 hudonganh Huyện ủy Đông Anh - Hà Nội   

3788 hudonghoa Huyện uỷ Đông Hoà tỉnh Phú Yên   

3789 hudongsonthanhhoa Huyện ủy Đông Sơn - Thanh Hóa   
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3790 hudongxuan Huyện uỷ Đồng Xuân tỉnh Phú Yên   

3791 huduytien Huyện ủy Duy Tiên tỉnh Hà Nam   

3792 hue UBND tỉnh Thừa Thiên Huế   

3793 hueahleo Huyện ủy Ea H'leo   

3794 hueakar Huyện ủy Ea Kar   

3795 hueasup Huyện ủy Ea Sup   

3796 huecity 
Văn phòng HĐND và UBND 

Thành phố Huế   

3797 huecustoms Cục Hải Quan tỉnh Thừa Thiên Huế   

3798 huedisan 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô 

Huế   

3799 hueworldheritage 
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô 

Huế   

3800 hugiabinh Huyện ủy Gia Bình tỉnh Bắc Ninh   

3801 hugialam Huyện ủy Gia Lâm - Hà Nội   

3802 hugocongdong-tiengiang 
Huyện ủy Gò Công Đông - Tiền 

Giang   

3803 hugocongtay-tiengiang 
Huyện ủy Gò Công Tây - Tiền 

Giang   

3804 huhatrungthanhhoa Huyện ủy Hà Trung - Thanh Hóa   

3805 huhaulocthanhhoa Huyện ủy Hậu Lộc - Thanh Hóa   

3806 huhb 
Huyện ủy huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3807 huhhn 
Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

3808 huhn 
Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

3809 huhoanghoathanhhoa Huyện ủy Hoằng Hóa - Thanh Hóa   

3810 huhytuyenquang 
Huyện ủy Hàm Yên tỉnh Tuyên 

Quang   

3811 hukimbang Huyện ủy Kim Bảng tỉnh Hà Nam   

3812 hukimthanhhd 
Huyện ủy Kim Thành tỉnh Hải 

Dương   

3813 hukrongana Huyện ủy Krông Ana   

3814 hukrongbong Huyện ủy Krông Bông   

3815 hukrongbuk Huyện ủy Krông Buk   

3816 hukrongnang Huyện ủy Krông Năng   

3817 hukrongpac Huyện ủy Krông Pắc   

3818 hulak Huyện ủy Lắk   

3819 hulangchanhthanhhoa Huyện ủy Lang Chánh - Thanh Hóa   

3820 hulethuy 
Huyện ủy Lệ Thủy tỉnh Quảng 

Bình   

3821 huluongtai Huyện ủy Lương Tài tỉnh Bắc Ninh   

3822 hulynhan Huyện ủy Lý Nhân tỉnh Hà Nam   

3823 humanresource 
Bộ Công Thương(Vụ Phát Triển 

Nguồn Nhân Lực)   
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3824 humdrak Huyện ủy M'Drắk   

3825 humeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

3826 huminhhoa 
Huyện ủy Minh Hóa tỉnh Quảng 

Bình   

3827 humoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

3828 humuonglatthanhhoa Huyện ủy Mường Lát - Thanh Hóa   

3829 hunari Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3830 hunganson Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3831 hungasonthanhhoa Huyện ủy Nga Sơn - Thanh Hóa   

3832 hungcongbinhluchanam 
UBND xã Hưng Công, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

3833 hungha 
Ủy ban Nhân dân Huyện Hưng Hà 

- Tỉnh Thái Bình   

3834 hungnguyen 
Ủy ban Nhân dân huyện Hưng 

Nguyên - tỉnh Nghệ An   

3835 hungoclacthanhhoa Huyện ủy Ngọc Lặc - Thanh Hóa   

3836 hungyen UBND tỉnh Hưng Yên   

3837 hung-yen Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Hưng 

Yên 

3838 hungyenbusiness Sở Kế hoạch Đầu tư Hưng Yên   

3839 hunhtuyenquang 
Huyện ủy Nà Hang tỉnh Tuyên 

Quang   

3840 hunhuthanhthanhhoa Huyện ủy Như Thanh - Thanh Hóa   

3841 hunhuxuanthanhhoa Huyện ủy Như Xuân - Thanh Hóa   

3842 hunongcongthanhhoa Huyện ủy Nông Cống - Thanh Hóa   

3843 huonghoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Hướng Hóa - Quảng Trị   

3844 huongkhe UBND Huyện Hương Khê   

3845 huongkhehatinh 
UBND huyện Hương khê tỉnh Hà 

Tĩnh   

3846 huongson 
UBND huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

3847 huongsonhatinh 
UBND huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

3848 huongthuy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Hương Thủy - Thừa Thiên Huế   

3849 huongtichcanloc 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

3850 huongtra 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Hương Trà - Thừa Thiên Huế   

3851 hup Trường Đại học Dược Hà Nội   

3852 hupacnam Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3853 huphuhoa Huyện uỷ Phú Hoà tỉnh Phú Yên   

3854 huquangninh Huyện ủy Quảng Ninh tỉnh Quảng   
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Bình 

3855 huquangtrach 
Huyện ủy Quảng Trạch tỉnh Quảng 

Bình    

3856 huquangxuongthanhhoa 
Huyện ủy Quảng Xương - Thanh 

Hóa   

3857 huquanhoathanhhoa Huyện ủy Quan Hóa - Thanh Hóa   

3858 huquansonthanhhoa Huyện ủy Quan Sơn - Thanh Hóa   

3859 huquevo Huyện ủy Quế Võ tỉnh Bắc Ninh   

3860 husdtuyenquang 
Huyện ủy Sơn Dương tỉnh Tuyên 

Quang   

3861 husocson Huyện ủy Sóc Sơn - Hà Nội   

3862 husondong 
Huyện Ủy Sơn Động tỉnh Bắc 

Giang   

3863 husongcau Huyện uỷ Sông Cầu tỉnh Phú Yên   

3864 husonghinh Huyện uỷ Sông Hinh tỉnh Phú Yên   

3865 husonhoa Huyện uỷ Sơn Hoà tỉnh Phú Yên   

3866 hutamnongdongthap 
Huyện ủy huyện Tam Nông tỉnh 

Đồng Tháp   

3867 hutanphuoc-tiengiang Huyện ủy Tân Phước - Tiền Giang   

3868 hutayhoa Huyện uỷ Tây Hoà tỉnh Phú Yên   

3869 huth 
Huyện ủy Tuyên Hóa tỉnh Quảng 

Bình   

3870 huthachthanhthanhhoa 
Huyện ủy Thạch Thành - Thanh 

Hóa   

3871 huthanhliem 
Huyện ủy Thanh Liêm tỉnh Hà 

Nam   

3872 huthanhtri Huyện ủy Thanh Trì - Hà Nội   

3873 huthieuhoathanhhoa Huyện ủy Thiệu Hóa -Thanh Hóa   

3874 huthoxuanthanhhoa Huyện ủy Thọ Xuân -Thanh Hóa   

3875 huthuanthanh 
Huyện ủy Thuận Thành tỉnh Bắc 

Ninh   

3876 huthuongxuanthanhhoa 
Huyện ủy Thường Xuân -Thanh 

Hóa   

3877 hutiendu Huyện ủy Tiên Du tỉnh Bắc Ninh   

3878 hutinhgiathanhoa Huyện ủy Tĩnh Gia -Thanh Hóa   

3879 hutrieusonthanhhoa Huyện ủy Triệu Sơn -Thanh Hóa   

3880 hutuliem Huyện ủy Từ Liêm - Hà Nội   

3881 hutuson Huyện ủy Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

3882 hutuyan Huyện uỷ Tuy An tỉnh Phú Yên   

3883 hutuyenhoa 
Huyện ủy Tuyên Hóa tỉnh Quảng 

Bình   

3884 hutuyhoa Huyện uỷ Tuy Hoà tỉnh Phú Yên   

3885 huulungls 
UBND huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng 

Sơn   

3886 huunghihospital Bệnh viện Hữu Nghị   

3887 huvenuythuanthanh UBND Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh   
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3888 huvinhlocthanhhoa Huyện ủy Vĩnh Lộc -Thanh Hóa   

3889 huvixuyenhg 
UBND huyện Vi Xuyên tỉnh Hà 

Giang   

3890 huxinmanhagiang 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

3891 huyenanthihungyen 
HĐND - UBND huyện Ân Thi tỉnh 

Hưng Yên   

3892 huyenbache 
UBND huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng 

Ninh   

3893 huyenbacquang 
Ủy ban Nhân dân huyện Bắc 

Quang   

3894 huyenbato 
UBND huyện Ba Tơ tỉnh Quảng 

Ngãi   

3895 huyenbinhchanh 
Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh - TP Hồ Chí Minh   

3896 huyencangio 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ - 

TP Hồ Chí Minh   

3897 huyencaolanh 
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp   

3898 huyenchauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   

3899 huyenchilinhhd 
UBND huyện Chí Linh tỉnh Hải 

Dương   

3900 huyencodo 
Văn phòng Hội Đồng Nhân Dân và 

Ủy Ban Nhân Dân huyện Cờ Đỏ   

3901 huyencuchi 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi - 

Tp Hồ Chí Minh   

3902 huyendakha 
UBND huyện Đăk Hà tỉnh Kon 

Tum   

3903 huyendakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3904 huyendienbien UBND Huyện Điện Biên   

3905 huyendinhthanhhoa Huyện ủy Yên Định -Thanh Hóa   

3906 huyendoancamxuyen 
Huyện đoàn Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

3907 huyendoancanloc Huyện đoàn Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

3908 huyendoandakha 
UBND huyện Đăk Hà tỉnh Kon 

Tum   

3909 huyendoandakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

3910 huyendoanduchue Huyện Đoàn Đức Huệ   

3911 huyendoanductho Huyện đoàn Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

3912 huyendoanhoanhbo 
Huyện đoàn huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3913 huyendoanhongngu 
Đoàn TNCS HCM huyện Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   
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3914 huyendoanhung 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Đoan Hùng   

3915 huyendoanhuongkhe 
Huyện đoàn Hương Khê tỉnh Hà 

Tĩnh   

3916 huyendoanhuongson 
Huyện đoàn Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

3917 huyendoankyanh Huyện đoàn Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

3918 huyendoanlocha Huyện đoàn Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

3919 huyendoannamnhun 
Huyện đoàn Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu   

3920 huyendoannghixuan 
Huyện đoàn Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

3921 huyendoan-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

3922 huyendoanthachha Huyện đoàn Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

3923 huyendoanvinhlinh B.C.H Đoàn Huyện Vĩnh Linh   

3924 huyendoanvuquang 
Huyện đoàn Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

3925 huyendoanyenthe 
Huyện Đoàn thanh niên huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

3926 huyendoihoanhbo Huyện đội Hoành Bồ   

3927 huyengiangthanh 
Huyện Giang Thành tỉnh Kiên 

Giang   

3928 huyenhocmon 
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn - 

TP Hồ Chí Minh   

3929 huyenhongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

3930 huyenkhoaichauhungyen 
HĐND - UBND huyện Khoái Châu 

tỉnh Hưng Yên   

3931 huyenkienhai Huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang   

3932 huyenkimdonghungyen 
HĐND - UBND huyện Kim Động 

tỉnh Hưng Yên   

3933 huyenminh Huyện ủy Yên Minh tỉnh Hà Giang   

3934 huyenmyhaohungyen 
HĐND - UBND huyện Mỹ Hào 

tỉnh Hưng Yên   

3935 huyennampo 
Huyện ủy huyện Nậm Pồ tỉnh Điện 

Biên   

3936 huyenngochoi 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

3937 huyennhabe 
Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè - 

TP Hồ Chí Minh   

3938 huyenphong 
Huyện ủy Yên Phong tỉnh Bắc 

Ninh   

3939 huyenphubinh 
Huyện ủy Phú Bình tỉnh Thái 

Nguyên   
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3940 huyenphucuhungyen 
HĐND - UBND huyện Phù Cữ tỉnh 

Hưng Yên   

3941 huyenphuquoc Huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang   

3942 huyenphuxuyen 
Ủy ban nhân dân huyện Phú Xuyên 

tỉnh Hà Tây   

3943 huyenquangninh 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng 

Ninh tỉnh Quảng Bình   

3944 huyensathaykontum 
UBND Huyện Sa Thầy tỉnh Kon 

Tum   

3945 huyenthanhmien 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Thanh Miện   

3946 huyenthapmuoi 
Ủy ban nhân dân huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp   

3947 huyenthuynguyen 
UBND huyện Thủy Nguyên Thành 

phố Hải Phòng   

3948 huyentienluhungyen 
HĐND - UBND huyện Tiên Lữ 

tỉnh Hưng Yên   

3949 huyentuachua UBND Huyện Tủa Chùa   

3950 huyentumorong 
UBND huyện TuMoRong tỉnh Kon 

Tum   

3951 huyentumorongkontum 
UBND huyện TuMoRong tỉnh Kon 

Tum   

3952 huyenuybabe Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3953 huyenuybache Huyện ủy Ba Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

3954 huyenuybachthong Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3955 huyenuybactanuyen 
Huyện ủy Bắc Tân Uyên - Tỉnh 

Bình Dương   

3956 huyenuybathuoc 
Huyện ủy huyện Bá Thước tỉnh 

Thanh Hóa   

3957 huyenuybaubang 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   

3958 huyenuybuondon Huyện ủy Buôn Đôn   

3959 huyenuycamthuy 
Huyện ủy huyện Cẩm Thủy tỉnh 

Thanh Hóa   

3960 huyenuycamxuyen Huyện ủy Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

3961 huyenuycanloc Huyện ủy Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

3962 huyenuychilinh Huyện ủy Chí Linh tỉnh Hải Dương   

3963 huyenuychodon Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3964 huyenuychomoi Tỉnh ủy Bắc Kạn   

3965 huyenuychuongmy Huyện ủy Chương Mỹ tỉnh Hà Tây   

3966 huyenuycukuin Huyện ủy Cư Kuin   

3967 huyenuycumgar Huyện ủy Cư M'gar   

3968 huyenuydakglei Huyện ủy ĐăkGLei tỉnh Kon Tum   

3969 huyenuydakha Huyện ủy Đắk Hà tỉnh Kon Tum   

3970 huyenuydakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   
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3971 huyenuydanphuong Huyện ủy Dân Phương tỉnh Hà Tây   

3972 huyenuydonghoa Huyện ủy Đông Hòa tỉnh Phú Yên   

3973 huyenuydongson 
Huyện ủy huyện Đông Sơn tỉnh 

Thanh Hóa   

3974 huyenuydongxuan Huyện ủy Đồng Xuân tỉnh Phú Yên   

3975 huyenuyductho Huyện ủy Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

3976 huyenuyeahleo Huyện ủy Ea H'leo   

3977 huyenuyeakar Huyện ủy Ea Kar   

3978 huyenuyeasup Huyện ủy Ea Sup   

3979 huyenuygiabinh Huyện ủy Gia Bình tỉnh Bắc Ninh   

3980 huyenuygialoc Huyện ủy Gia Lộc tỉnh Hải Dương   

3981 huyenuyhatrung 
Huyện ủy huyện Hà Trung tỉnh 

Thanh Hóa   

3982 huyenuyhauloc 
Huyện ủy huyện Hậu Lộc tỉnh 

Thanh Hóa   

3983 huyenuyhoaiduc Huyện ủy Hoài Đức tỉnh Hà Tây   

3984 huyenuyhoanghoa 
Huyện ủy huyện Hoằng Hóa tỉnh 

Thanh Hóa   

3985 huyenuyhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

3986 huyenuyhoangsuphihg 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

3987 huyenuyhoanhbo 
Huyện ủy huyện Hoành Bồ tỉnh 

Quảng Ninh   

3988 huyenuyhongngu 
Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

3989 huyenuyhuongkhe Huyện ủy Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

3990 huyenuyhuongson Huyện ủy Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

3991 huyenuyhuyenhongngu 
Huyện ủy Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

3992 huyenuykinhmon 
Huyện ủy Kinh Môn tỉnh Hải 

Dương   

3993 huyenuykonplong 
Huyện ủy KonPLong tỉnh Kon 

Tum   

3994 huyenuykonray Huyện ủy Kon Rẫy tỉnh Kon Tum   

3995 huyenuykrongana Huyện ủy Krông Ana   

3996 huyenuykrongbong Huyện ủy Krông Bông   

3997 huyenuykrongbuk Huyện ủy Krông Buk   

3998 huyenuykrongnang Huyện ủy Krông Năng   

3999 huyenuykrongpac Huyện ủy Krông Pắc   

4000 huyenuykyanh Huyện ủy Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4001 huyenuylak Huyện ủy Lắk   

4002 huyenuylangchanh 
Huyện ủy huyện Lang Chánh tỉnh 

Thanh Hóa   

4003 huyenuylocha Huyện ủy Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4004 huyenuylucyen-yenbai Huyện ủy Lục Yên tỉnh Yên Bái   
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4005 huyenuyluongtai Huyện ủy Lương Tài tỉnh Bắc Ninh   

4006 huyenuymdrak Huyện ủy M'Drắk   

4007 huyenuymeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

4008 
huyenuymucangchaiyenb

ai 

Huyện ủy Mù Cang Chải tỉnh Yên 

Bái   

4009 huyenuymuonglat 
Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát 

tỉnh Thanh Hóa   

4010 huyenuymyduc Huyện ủy Mỹ Đức tỉnh Hà Tây   

4011 huyenuynamnhun Huyện ủy Nậm Nhùn tỉnh Lai Châu   

4012 huyenuynampo 
Huyện ủy huyện Nậm Pồ tỉnh Điện 

Biên   

4013 huyenuynari Tỉnh ủy Bắc Kạn   

4014 huyenuynganson Tỉnh ủy Bắc Kạn   

4015 huyenuyngason 
Huyện ủy huyện Nga Sơn tỉnh 

Thanh Hóa   

4016 huyenuynghixuan Huyện ủy Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

4017 huyenuyngochoi Huyện ủy Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum   

4018 huyenuyngoclac 
Huyện ủy huyện Ngọc Lặc tỉnh 

Thanh Hóa   

4019 huyenuynhuthanh 
Huyện ủy huyện Như Thanh tỉnh 

Thanh Hóa   

4020 huyenuynhuxuan 
Huyện ủy huyện Như Xuân tỉnh 

Thanh Hóa   

4021 huyenuyninhgiang 
Huyện ủy Ninh Giang tỉnh Hải 

Dương   

4022 huyenuynongcong 
Huyện ủy huyện Nông Cống tỉnh 

Thanh Hóa   

4023 huyenuypacnam Tỉnh ủy Bắc Kạn   

4024 huyenuyphuctho Huyện ủy Phúc Thọ tỉnh Hà Tây   

4025 huyenuyphugiao 
Huyện ủy Phú Giáo - Tỉnh Bình 

Dương   

4026 huyenuyphuhoa Huyện ủy Phú Hòa tỉnh Phú Yên   

4027 huyenuyphuxuyen Huyện ủy Phú Xuyên tỉnh Hà Tây   

4028 huyenuyquangxuong 
Huyện ủy huyện Quảng Xương tỉnh 

Thanh Hóa   

4029 huyenuyquanhoa 
Huyện ủy huyện Quan Hóa tỉnh 

Thanh Hóa   

4030 huyenuyquanson 
Huyện ủy huyện Quân Sơn tỉnh 

Thanh Hóa   

4031 huyenuyquevo Huyện ủy Quế Võ tỉnh Bắc Ninh   

4032 huyenuyquocoai Huyện ủy Quốc Oai tỉnh Hà Tây   

4033 huyenuysathay Huyện ủy Sa Thầy tỉnh Kon Tum   

4034 huyenuysondong 
Huyện Ủy Sơn Động tỉnh Bắc 

Giang   

4035 huyenuysonghinh Huyện ủy Sông Hinh tỉnh Phú Yên   

4036 huyenuysonhoa Huyện ủy Sơn Hòa tỉnh Phú Yên   
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4037 huyenuy-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

4038 huyenuytanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

4039 huyenuytayhoa Huyện ủy Tây Hòa tỉnh Phú Yên   

4040 huyenuythachha Huyện ủy Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4041 huyenuythachthanh 
Huyện ủy huyện Thạch Thành tỉnh 

Thanh Hóa   

4042 huyenuythachthat Huyện ủy Thạch Thất tỉnh Hà Tây   

4043 huyenuythaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

4044 huyenuythanhha 
Huyện ủy Thanh Hà tỉnh Hải 

Dương   

4045 huyenuythanhmien 
Huyện ủy Thanh Miện tỉnh Hải 

Dương   

4046 huyenuythanhoai Huyện ủy Thanh Oai tỉnh Hà Tây   

4047 huyenuythieuhoa 
Huyện ủy huyện Thiệu Hóa tỉnh 

Thanh Hóa   

4048 huyenuythoxuan 
Huyện ủy huyện Thọ Xuân tỉnh 

Thanh Hóa   

4049 huyenuythuanthanh 
Huyện ủy Thuận Thành tỉnh Bắc 

Ninh   

4050 huyenuythuongtin Huyện ủy Thường Tín tỉnh Hà Tây   

4051 huyenuythuongxuan 
Huyện ủy huyện Thường Xuân tỉnh 

Thanh Hóa   

4052 huyenuytiendu Huyện ủy Tiên Du tỉnh Bắc Ninh   

4053 huyenuytinhgia 
Huyện ủy huyện Tĩnh Gia tỉnh 

Thanh Hóa   

4054 huyenuytramtauyenbai Huyện ủy Trạm Tấu tỉnh Yên Bái   

4055 huyenuytranyenyenbai Huyện ủy Trấn Yên tỉnh Yên Bái   

4056 huyenuytrieuson 
Huyện ủy huyện Triệu Sơn tỉnh 

Thanh Hóa   

4057 huyenuytumorong 
Huyện ủy TuMơRông tỉnh Kon 

Tum   

4058 huyenuytuson Huyện ủy Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

4059 huyenuytuyan Huyện ủy Tuy An tỉnh Phú Yên   

4060 huyenuyunghoa Huyện ủy Ứng Hòa tỉnh Hà Tây   

4061 huyenuyvanchanyenbai Huyện ủy Văn Chấn tỉnh Yên Bái   

4062 huyenuyvanyenyenbai Huyện ủy Văn Yên tỉnh Yên Bái   

4063 huyenuyvinhloc 
Huyện ủy huyện Vĩnh Lộc tỉnh 

Thanh Hóa   

4064 huyenuyvuquan Huyện ủy Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

4065 huyenuyyenbinhyenbai Huyện ủy Yên Bình tỉnh Yên Bái   

4066 huyenuyyendinh 
Huyện ủy huyện Yên Định tỉnh 

Thanh Hóa   

4067 huyenuyyenphong Huyện ủy Yên Phong tỉnh Bắc   
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Ninh 

4068 huyenuyyenthe 
Ủy ban nhân dân huyện ủy huyện 

Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

4069 huyenvangianghungyen 
HĐND - UBND huyện Văn Giang 

tỉnh Hưng Yên   

4070 huyenvanlamhungyen 
HĐND - UBND huyện Văn Lâm 

tỉnh Hưng Yên   

4071 huyenyenmyhungyen 
HĐND - UBND huyện Yên Mỹ 

tỉnh Hưng Yên   

4072 huyenyenphong UBND Yên Phong tỉnh Bắc Ninh   

4073 huystuyenquang 
Huyện ủy Yên Sơn tỉnh Tuyên 

Quang   

4074 hvhanhchinh 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4075 hvhanhchinhqg 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4076 hvhanhchinhquocgia 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4077 hvhc 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4078 hvhcqg 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4079 hvhcquocgia 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4080 hvl 
UBND huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh 

Long   

4081 hvlab 
Phòng Thí Nghiệm Trọng Điểm 

Điện Cao Áp   

4082 hvpnvn Học Viện Phụ nữ Việt Nam   

4083 hwc 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4084 hymetdata 
Trung tâm Tư liệu Khí tượng Thuỷ 

văn   

4085 hymetnet 
Trung tâm Mạng lưới Khí tượng 

Thủy văn và Môi Trường   

4086 hymv Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

4087 iagrai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Ia Grai - Gia Lai   

4088 iagraigialai UBND huyện Ia Grai tỉnh Gia Lai   

4089 iahdrai 
UBND huyện Ia H'Drai tỉnh Kon 

Tum   

4090 iahdraidistric 
UBND huyện Ia H'Drai tỉnh Kon 

Tum   

4091 iames 
Viện Nghiên cứu Châu Phi và 

Trung Đông   
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4092 iapa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Ia Pa - Gia Lai   

4093 iapagialai UBND huyện Ia Pa tỉnh Gia Lai   

4094 ibhxh 
Bào hiểm Xã hội Thành Phố Hồ 

Chí Minh   

4095 icc Trung tâm hội nghị Quốc Tế   

4096 icd Cục Hợp Tác Quốc Tế   

4097 icdac 
Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Thông 

tin và Truyền Thông   

4098 icdlamdong Sở Công Thương Lâm Đồng   

4099 icdmoh Vụ Hợp tác quốc tế Bộ Y tế   

4100 icd-molisa 
Vụ Hợp tác Quốc tế, Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội   

4101 icms 
Trung tâm Thông tin Khoa học 

Quân sự - Bộ Quốc Phòng   

4102 ict 
Văn phòng Bộ Thông tin và truyền 

thông   

4103 ict-backan 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Kạn   

4104 ict-bentre 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bến Tre   

4105 ict-binhphuoc 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Bình 

Phước   

4106 ictc-binhphuoc 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Bình Phước   

4107 ictdb 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Điện Biên   

4108 ict-dongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông - 

tỉnh Đồng Tháp   

4109 ict-hanoi 
Sở Thông tin và Truyền thông 

thành phố Hà Nội   

4110 icthatinh 
Sở Thông tin và Truyền thông  Hà 

Tĩnh   

4111 icthcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

4112 ict-hcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông Tp. Hồ 

Chí Minh   

4113 icthoabinh 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông   

4114 icti-hcm 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông TP HCM   

4115 ictmoh Cục công nghệ thông tin - Bộ Y tế   

4116 ictnb 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông – Tỉnh Ninh Bình   

4117 ictninhbinh 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông – Tỉnh Ninh Bình   
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4118 ict-quangngai 
Sở Bưu Chính Viễn thông Quảng 

Ngãi   

4119 ict-tiengiang 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tiền 

Giang   

4120 idecaf Viện trao đổi Văn hóa với Pháp   

4121 idir 
Viện quan hệ Quốc tế về Quốc 

phòng - Bộ Quốc Phòng   

4122 idm 
Trung tâm Thông tin Lưu trữ - Địa 

chất   

4123 idqc-hcm 
Viện kiểm nghiệm Thuốc Thành 

phố Hồ Chí Minh   

4124 ies Viện Nghiên cứu Châu Âu   

4125 iir 
Học viện Quan hệ Quốc tế - Bộ 

Ngoại giao   

4126 ilssa 

Viện Khoa học lao động và và xã 

hội - Bộ Lao động Thương binh & 

Xã hội   

4127 immigration 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 

Công An   

4128 impehcm 
Viện Sốt Rét Ký Sinh trùng Côn 

trùng TP.Hồ Chí Minh   

4129 impe-qn 
Viện Sốt rét ký sinh trùng và côn 

trùng Qui Nhơn   

4130 impeqn-eoffice 
Viện Sốt rét Ký sinh trùng - Côn 

trùng Quy Nhơn   

4131 
imperialcitadelofthanglon

g 

Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng 

Long - Hà Nội   

4132 inas 
Viện nghiên cứu Đông Bắc Á - 

Viện Khoa học Xã hội Việt Nam   

4133 industryhcm Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh   

4134 industry-tiengiang Sở Công nghiệp tỉnh Tiền Giang   

4135 infomationsecurity 
Tạp chí An toàn thông tin - Ban Cơ 

yếu Chính phủ   

4136 infonet Báo Bưu Điện Việt Nam   

4137 inspireknowlege 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

- Bộ Khoa học và Công nghệ   

4138 inst 
Viện Khoa học và kỹ thuật Hạt 

nhân   

4139 intec 
Trung Tâm Ứng Dụng Công Nghệ 

Thông Tin Xúc Tiến Thương Mại   

4140 interpol 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

4141 interpolvietnam 
Tổ chức cảnh sát Hình sự Quốc tế - 

Bộ Công an   

4142 invest-bariavungtau 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu   
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4143 investdanang 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Đà 

Nẵng   

4144 investinthanhhoa 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch tỉnh Thanh 

Hóa   

4145 investprocen 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát 

triển Công Thương   

4146 investvietnam 
Trung tâm Xúc tiến đầu tư phát 

triển Công Thương   

4147 ipabentre 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Tỉnh 

Bến Tre   

4148 ipaquangnam 

Ban xúc tiến Đầu tư và Hỗ trợ 

Doanh nghiệp - UBND tỉnh Quảng 

Nam   

4149 ipavietnam 

Trung tâm Dịch vụ Cải thiện Môi 

trường Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Ban 

quản lý Dự án Cải thiện Môi trường 

Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ODA Nhật 

Bản   

4150 ipc1 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp 1   

4151 ipckontum 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Kon 

Tum   

4152 ipclaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

4153 ipcphuyen 
Trung tâm xúc tiến đầu tư Tỉnh Phú 

Yên   

4154 iph 
Viện Y tế công cộng Thành Phố Hồ 

Chí Minh   

4155 ipinformation 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

4156 iplib 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

4157 ipnetwork 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

4158 ipovn 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

4159 ipsard 
Viện chính sách và chiến lược phát 

triển nông nghiệp nông thôn   

4160 ipshoabinh 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hòa Bình   

4161 ipvietnam 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

4162 irrd 
Viện nghiên cứu và phát triển vùng 

- Bộ Khoa học và công nghệ   

4163 isc 
Trung tâm Ươm tạo và hỗ trợ 

doanh nghiệp khoa học và công   
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nghệ 

4164 isconline 

Trung tâm tư vấn và hỗ trợ nghiệp 

vụ An toàn thông tin - Cục An 

Toàn thông tin - Bộ Thông tin và 

Truyền thông   

4165 isem Viện Khoa học Quản lý Môi trường   

4166 isl Viện Nhà nước và Pháp luật   

4167 islandcatba 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

4168 ismb Ban Cơ yếu Chính phủ   

4169 isohanhchinhnnhanam 
Sở khoa học và công nghệ tỉnh Hà 

Nam   

4170 isos 
Viện Khoa học Tổ chức Nhà Nước- 

Bộ Nội Vụ   

4171 isponre 

Viện chiến lược chính sách tài 

nguyên và môi trường - Bộ Tài 

nguyên và môi trường   

4172 isr 
Tạp Chí nghiên cứu Quốc Tế- Học 

Viện Ngoại Giao   

4173 iss Viện Khoa học Thống kê   

4174 itchms 
Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Khí tượng Thủy văn   

4175 itdr 
Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch 

- Tổng cục Du lịch   

4176 itech 
Viện khoa học Kỹ thuật Giao thông 

Đô thị   

4177 ited 
Viện Phát triển Công nghệ và Giáo 

dục   

4178 itmolisa 
Trung tâm Tin học - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

4179 itpc 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và 

Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh   

4180 itpcdongthap 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   

4181 itpchcm 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Đầu tư TP Hồ Chí Minh   

4182 itradetthue 
Sở Công thương tỉnh Thừa Thiên 

Huế   

4183 itrre Viện Công nghệ Xạ Hiếm   

4184 itst 
Viện Khoa học và Công nghệ 

GTVT - Bộ Giao thông Vận tải   

4185 itsts 
Phân viện Khoa học Công nghệ 

Giao thông Vận tải Phía Nam   

4186 ivac Viện Vacxin và sinh phẩm y tế   

4187 iwem Viện Kinh tế và Quản lý Thủy lợi   
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4188 iwrp Viện Quy hoạch Thủy lợi   

4189 izabacninh 
Ban Quản lý các khu Công nghiệp 

Bắc Ninh   

4190 izanamdinh 
Ban Quản lý Các khu Công nghiệp 

tỉnh Nam Định   

4191 izaninhbinh 
Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh Ninh Bình   

4192 izhanam 
BQL các KCN Tỉnh Hà Nam - 

UBND Tỉnh Hà Nam   

4193 judicialhcm Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh   

4194 k10bca Bộ tư lệnh Cảnh vệ - Bộ Công an   

4195 kbang UBND huyện KBang tỉnh Gia Lai   

4196 kbanggialai UBND huyện KBang tỉnh Gia Lai   

4197 kbkg Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang   

4198 kbkiengiang Kho bạc Nhà nước tỉnh Kiên Giang   

4199 kbnn Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Long   

4200 kbnngialai Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai   

4201 kbnnhcm 
Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí 

Minh   

4202 kbnnquangngai 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng 

Ngãi   

4203 kbnn-quangninh 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng 

Ninh   

4204 kbnntphcm 
Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí 

Minh   

4205 kbnntuyenquang 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Tuyên 

Quang   

4206 kbqb 
Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng 

Bình   

4207 kcb 
Cục Quản Lý Khám, Chữa Bệnh- 

Bộ Y tế   

4208 kcbbacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

4209 kcdaklak 
Trung tâm Khuyến công và tư vấn 

phát triển Công nghiệp Daklak   

4210 kchn Sở Công Thương Hà Nội   

4211 kcnchcm 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh   

4212 kcnctphcm 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh   

4213 kcxbacninh 
Trung tâm Kiểm định Chất lượng 

và Kinh tế xây dựng tỉnh Bắc Ninh   

4214 kcxtphuyen Sở Công Thương Phú Yên   

4215 kdcldn 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   
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4216 kdclgdnn 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

4217 kdtdhnamcaohanam 
Ban Quản lý khu đô thị đại học 

Nam Cao tỉnh Hà Nam   

4218 kdtnguyensinhsac 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

4219 kdxdhatinh 
Trung tâm kiểm định chất lượng 

công trình xây dựng Hà Tĩnh   

4220 kego 
Ban quản lý khu bảo tồn thiên 

nhiên Kẻ Gỗ tỉnh Hà Tĩnh   

4221 kehoachdautubca 
Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công 

an   

4222 kehoachdautugialai Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai   

4223 kehoachdautuhanam 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 

Nam   

4224 kenhwap Ten mien vi pham dang duoc xu ly   

4225 kesach Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng   

4226 ketnoicongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

4227 keylabws 

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm 

Công nghệ Hàn và Xử lý Bề mặt - 

Viện Nghiên cứu Cơ khí   

4228 keypay 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin   

4229 kgcustoms Cục Hải Quan tỉnh Kiên Giang   

4230 khachsandantoc Khách sạn Dân tộc   

4231 khaibaohaiquan Tổng cục Hải quan   

4232 
khaithacvabaovenguonloit

huysanhaiphong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

4233 khanhhoa 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Khánh Hòa   

4234 khanh-hoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Khánh 

Hòa 

4235 khanhhoacustoms 
Cục Hải quan Khánh Hòa - Tổng 

cục Hải quan   

4236 khanhhoainvest 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Khánh 

Hoà   

4237 khanhson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Khánh Sơn - Khánh Hoà   

4238 khanhthanh 
Uỷ Ban Nhân Dân Xã Khánh 

Thành   

4239 khanhvinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Khánh Vĩnh - Khánh Hoà   

4240 khaocohoc Viện Khảo Cổ Học   
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4241 khaphongkimbanghanam 
UBND xã Khả Phong, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

4242 khcnbackan 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bắc Kạn   

4243 khcnbacninh 

Trung Tâm thông tin và ứng dụng 

tiến bộ KHCN – Sở Khoa Học và 

Công Nghệ Tỉnh Bắc Ninh   

4244 khcnbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bình Dương   

4245 khcnbinhphuoc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Bình Phước   

4246 khcncantho 
Sở Khoa học Công nghệ TP Cần 

Thơ   

4247 khcncaobang 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Cao Bằng   

4248 khcncongthuong 
Bộ Công Thương(Vụ Khoa Học và 

Công Nghệ)   

4249 khcnhatinh 
Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Hà 

Tĩnh   

4250 khcnhd 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hải 

Dương   

4251 khcnhungyen 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Hưng Yên   

4252 khcnkiengiang 
Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Kiên 

Giang   

4253 khcnkontum 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Kon Tum   

4254 khcn-moit 

Trung tâm tin học - Cục thương 

Mại Điện tử & CNTT - Bộ Công 

Thương   

4255 khcnninhbinh 
SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ TỈNH NINH BÌNH   

4256 khcnphutho 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Phú Thọ   

4257 khcnpy 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

4258 khcnqnam 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam   

4259 kh-cnquangninh 
Trung tâm Tin học và Thông tin Tư 

liệu   

4260 khdt 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Bình   

4261 khdtbca 
Cục Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Công 

an   

4262 khdtkiengiang 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang   

4263 khdtquangbinh Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng   
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Bình 

4264 khdtquangnam 
Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng 

Nam   

4265 khgdnn 
Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề 

– Tổng cục Dạy nghề   

4266 khieunai Thanh tra Chính phủ   

4267 khieunaitocao Thanh tra Chính phủ   

4268 khituongthuyvan 

Trung tâm Khí tượng thủy văn 

Quốc gia - Bộ Tài nguyên và môi 

trường   

4269 khituongthuyvanvietnam 
Trung tâm khí tượng thủy văn quốc 

gia - Bộ Tài nguyên và môi trường   

4270 khituongvietnam 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn Trung Ương   

4271 khmerkampuchiakrom Trung tâm Internet Việt Nam   

4272 khoahoccongnghegialai 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Gia Lai   

4273 khoahoccongnghehanam 
Sở khoa học và Công nghệ – tỉnh 

Hà Nam   

4274 khoahocphaply 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4275 khoahocphattrien Báo Khoa học và Phát triển   

4276 khoahocvacongnghels 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Lạng Sơn   

4277 khoaichau 
UBND huyện Khoái Châu tỉnh 

Hưng Yên   

4278 khobachanam Kho bạc tỉnh Hà Nam   

4279 khobachatinh Kho bạc Nhà nước tỉnh Hà Tĩnh   

4280 khobachcm 
Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí 

Minh   

4281 khobackontum Kho bạc nhà nước tỉnh Kon Tum   

4282 khobacnhanuoccamxuyen 
Kho bạc nhà nước huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

4283 khobacnhanuoccanloc 
Kho bạc nhà nước huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

4284 khobacnhanuocductho 
Kho bạc nhà nước huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

4285 khobacnhanuocgialai Kho bạc Nhà nước tỉnh Gia Lai   

4286 khobacnhanuochd Kho bạc Nhà nước tỉnh Hải Dương   

4287 khobacnhanuochonglinh 
Kho bạc nhà nước thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

4288 khobacnhanuochuongkhe 
Kho bạc nhà nước huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

4289 khobacnhanuochuongson 
Kho bạc nhà nước huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   
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4290 khobacnhanuockyanh 
Kho bạc nhà nước huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

4291 khobacnhanuoclaichau Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu   

4292 khobacnhanuoclocha 
Kho bạc nhà nước huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

4293 khobacnhanuocnghixuan 
Kho bạc nhà nước huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

4294 khobacnhanuocthachha 
Kho bạc nhà nước huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

4295 khobacnhanuocthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

4296 khobacnhanuoctphatinh Kho bạc nhà nước TP Hà Tĩnh   

4297 khobacnhanuoctxkyanh 
Kho bạc nhà nước thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4298 khobacnhanuocvuquang 
Kho bạc nhà nước huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

4299 khobacnhanuolaichau Kho bạc Nhà nước tỉnh Lai Châu   

4300 khobacnnhungyen Kho bạc Nhà nước tỉnh Hưng Yên   

4301 khobacthanhhoa Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa   

4302 khobactphcm 
Kho bạc Nhà nước TP Hồ Chí 

Minh   

4303 khobacvinhphuc Kho bạc Nhà nước tỉnh Vĩnh Phúc   

4304 khoiphucdulieu 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Ban Cơ yếu Chính phủ   

4305 khomytungvaiquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

4306 khso Cục Thống kê tỉnh Khánh Hòa   

4307 khucongnghecaohcm 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh    

4308 khucongnghecaotphcm 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh    

4309 khudaihocphohien Ban quản lý khu Đại học Phố Hiến   

4310 khuditichgothap 
Ban Quản lý Khu di tích Gò Tháp 

tỉnh Đồng Tháp   

4311 khuditichhahuytap 
Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng 

Bí thư Hà Huy Tập   

4312 
khuditichhaithuonglanong

lehuutrac 

UBND huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

4313 khuditichkimlien Khu Di tích Kim Liên   

4314 khuditichnguyendu 
Ban Quản lý khu di tích Nguyễn 

Du   

4315 khuditichnguyensinhsac 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

4316 khuditichtranphu 
Ban Quản lý Khu di tích cố Tổng bí 

thư Trần Phú   
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4317 khudulichtamchuc 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

4318 khudulichtamchucbasao 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

4319 khudulichtamchuchanam 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

4320 khudulichthiencam 
UBND huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

4321 
khukinhtecuakhaumongca

i 

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 

tỉnh Quảng Ninh   

4322 
khukinhtecuakhauthuongp

huoc 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

4323 khukinhtevandon 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

4324 khuluuniemhahuytap 
BAN QUẢN LÝ KHU DI TÍCH 

CỐ TBT HÀ HUY TẬP   

4325 khusinhthaithuytruong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

4326 khutuongniemlytutrong 
Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu 

tưởng niệm Lý tự Trọng   

4327 khuyencongbentre Sở Công thương, tỉnh Bến Tre   

4328 khuyencongbinhphuoc 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp tỉnh Bình 

Phước   

4329 khuyencongbinhthuan 
Trung tâm Khuyến công Bình 

Thuận   

4330 khuyencongdongthap 
Trung Tâm Khuyến công và tư vấn 

phát triển công nghiệp Đồng Tháp   

4331 khuyenconghanoi 
Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển công nghiệp Hà Nội   

4332 khuyenconghatinh Trung tâm Khuyến nông Hà Tĩnh   

4333 khuyencongkontum Sở Công thương tỉnh Kon Tum   

4334 khuyencongninhthuan 
Trung Tâm Khuyến Công và Xúc 

Tiến Thương Mại Tỉnh Ninh Thuận   

4335 khuyencongtayninh 
Trung tâm Khuyến Công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp Tây Ninh   

4336 khuyencong-tiengiang 
Trung tâm Khuyến công và 

TVPTCN tỉnh Tiền Giang   

4337 khuyencongvinhlong 

Trung tâm Khuyến công và Tư vấn 

Phát triển Công nghiệp tỉnh Vĩnh 

Long   

4338 khuyenhocdanang Hội Khuyến học Đà Nẵng   

4339 khuyenhocyenbai Hội Khuyến học tỉnh Yên Bái   

4340 khuyenmaitructuyenhcm 
Sở Công Thương Thành phố Hồ 

Chí Minh   

4341 khuyennguphuyen Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên   
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4342 khuyennongdongthap 
Trung tâm Khuyến nông tỉnh Đồng 

Tháp   

4343 khuyennonghaiduong 

Trung tâm Khuyến nông - Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương   

4344 khuyennonghaiphong 
Trung tâm khuyến nông khuyến 

ngư Hải Phòng   

4345 khuyennonghanoi Trung tâm Khuyến nông Hà Nội   

4346 khuyennonghp 
Trung tâm khuyến nông khuyến 

ngư Hải Phòng   

4347 khuyennong-khcntamky 

Trung tâm ứng dụng chuyển giao 

Kỹ thuật Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn thành phố Tam Kỳ   

4348 khuyennonglamdong Trung tâm Khuyến nông Lâm Đồng   

4349 khuyennongqnam 
Trung tâm Khuyến Nông - Khuyến 

Ngư Quảng Nam   

4350 khuyennongvn Trung tâm Khuyến nông Quốc gia   

4351 khuyettathatinh 

Trung tâm Dạy nghề Giới thiệu 

Giải quyết Việc làm cho Người tàn 

tật Hà Tĩnh   

4352 khxhnvhaiphong 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hải Phòng   

4353 khxhnvnghean 
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ 

An   

4354 kiemdinh 
Trung tâm Kiểm định công nghiệp 

1   

4355 kiemdinhantoan 

Trung tâm kiểm định kỹ thuật An 

toàn khu vực I - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

4356 kiemdinhxaydung 

Cục Giám định Nhà nước về Chất 

lượng Công trình Xây dựng - Bộ 

Xây dựng   

4357 kiemlamangiang Chi cục Kiểm Lâm An Giang   

4358 kiemlamdongthap Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đồng Tháp   

4359 kiemlamgla Chi Cục Kiểm Lâm Gia Lai   

4360 kiemlamhaiduong 

Chi cục Kiểm lâm - Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương   

4361 kiemlamhaiphong 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

4362 kiemlamhatinh Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh   

4363 kiemlamkiengiang Chi cục kiểm lâm Kiên Giang   

4364 kiemlamkontum Chi cục kiểm lâm tỉnh Kon Tum   

4365 kiemlamquangngai 
CHI CỤC KIỂM LÂM TỈNH 

QUẢNG NGÃI   

4366 kiemlamquangninh Chi cục Kiểm lâm Quảng Ninh   
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4367 kiemlamthainguyen Chi cục Kiểm lâm Thái Nguyên   

4368 kiemlamtuyenquang 
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tuyên 

Quang   

4369 kiemlamyenbai Kiểm Lâm Yên Bái   

4370 kiemnghiemhatinh 
Trung tâm Kiểm nghiệm dược - Mỹ 

phẩm Hà Tĩnh   

4371 kiemnghiemhcm 
Trung tâm Kiểm Nghiệm Thuốc , 

Mỹ Phẩm, Thực Phẩm   

4372 kiemnghiemthucpham 
Viện kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh 

Thực phẩm Quốc Gia   

4373 kiemsatbacgiang 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Giang   

4374 kiemsatnhandannamdinh 
Viện Kểm sát nhân dân tỉnh Nam 

Định   

4375 kiemsatninhthuan 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận   

4376 kiemtoan 
Học viện Kiểm toán - Kiểm toán 

Nhà nước   

4377 kiemtoannhanuoc Kiểm toán Nhà nước   

4378 kiemtoannn Kiểm toán Nhà nước   

4379 kiemtraphuyen Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên   

4380 kiemtrathanhhoa 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh 

Thanh Hóa   

4381 kiemtratinhuykontum 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

4382 kiemtravbqppl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4383 kiengiang 
Văn phòng UBND Tỉnh Kiên 

Giang   

4384 kien-giang Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Kiên 

Giang 

4385 kiengiangdpi 
Sở Kế hoạch và đầu tư Tỉnh Kiên 

Giang   

4386 kiengiangportal 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Kiên Giang   

4387 kienhai Huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang   

4388 kienkhethanhliemhanam 
UBND Thị trấn Kiện Khê, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

4389 kienluong Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Kiên 

Lương 

thuộc tỉnh 

Kiên 

Giang 

4390 kientuong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Kiến Tường - Long An   
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4391 kienxuong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Kiến Xương - Thái Bình   

4392 kimbang 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

4393 kimbinhphulyhanam 
UBND xã Kim Bình, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4394 kimthanh Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

4395 kinhmon 
Văn phòng HĐND & UBND 

Huyện Kinh Môn   

4396 kinhtehatangtamnong 
Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện Tam 

Nông tỉnh Đồng Tháp   

4397 kinhtehatangyenthe 
Phòng Kinh tế hạ tầng huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

4398 kinhtetamky Phòng Kinh tế Thành phố Tam Kỳ   

4399 kinhtetrunguong Ban Kinh tế Trung ương   

4400 kinhtexaydung 
Viện Kinh tế Xây dựng - Bộ Xây 

dựng   

4401 kktcaobang 
Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh Cao 

Bằng   

4402 kktckmongcai 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 

tỉnh Quảng Ninh   

4403 kktckthuongphuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

4404 kkthatinh 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh   

4405 kkt-kontum 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon 

Tum   

4406 kktphuyen Ban Quản lý Khu Kinh tế Phú Yên   

4407 kkttudomongcai 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 

tỉnh Quảng Ninh   

4408 kktvandon 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

4409 kktvungang 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh   

4410 kktvungang-hatinh 
Ban Quản lý Khu Kinh tế Vũng 

Áng tỉnh Hà Tĩnh   

4411 klhttqg Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia   

4412 klkg Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang   

4413 klkiengiang Chi cục Kiểm lâm tỉnh Kiên Giang   

4414 kntcthaibinh Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình   

4415 kntc-thanhtrakg Thanh Tra Tỉnh Kiên Giang   

4416 kongchro 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Kông Chro - Gia Lai   

4417 kongchrogialai 
UBND huyện Kong Chro tỉnh Gia 

Lai   

4418 konplong Huyện KonPLong tỉnh Kon Tum   
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4419 konray Huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum   

4420 konray-kontum 
UBND Huyện Kon Rẫy tỉnh Kon 

Tum   

4421 kontum 
Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh 

Kon Tum   

4422 kon-tum Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Kon 

Tum 

4423 kontumcity Thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum    

4424 kontumdofa Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum   

4425 kontumtourism 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kon Tum   

4426 kontumtrade Sở Công thương tỉnh Kon Tum   

4427 kontumvpub Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   

4428 kqldb2 Khu quản lý Đường Bộ II   

4429 kqldb4 Khu Quản lý Đường bộ IV   

4430 krongana 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Krông Ana - Đắk Lắk   

4431 krongbong Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Krông 

Bông 

4432 krongbulk Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Krông 

Bulk 

4433 krongchro Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Kông 

Chro 

thuộc tỉnh 

Gia Lai  

4434 krongnang Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Krông 

Năng 

thuộc tỉnh 

Đắk Lắk 

4435 krongno 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Krông Nô - Đắk Nông   

4436 krongpa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Krông Pa - Gia Lai   

4437 krongpac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Krông Pắc - Đắk Lắk   

4438 krongpagialai 
UBND huyện Krông pa tỉnh Gia 

Lai   

4439 krongpak Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Krông 

Pắk thuộc 

tỉnh Đắk 

Lắk 

4440 krt Đài phát thanh truyền hình tỉnh   
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Kon Tum 

4441 kstthc 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4442 kt2 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4443 ktcnshtg 

Trung tâm Kỹ thuật & Công nghệ 

Sinh học - Sở Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Tiền Giang   

4444 ktnn Kiểm toán Nhà nước   

4445 ktshn Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội   

4446 kttcdlclhatinh 
Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Hà Tĩnh   

4447 kttdbacbo 
Sở Thông Tin và Truyền Thông Hà 

Nội   

4448 kt-tdchatinh 
Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo 

lường chất lượng tỉnh Hà Tĩnh   

4449 kttv 
Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ 

văn Trung ương   

4450 kttvntb 
Đài Khí tượng Thủy văn khu vực 

Nam Trung Bộ   

4451 kttvqg 
Trung tâm khí tượng Thuỷ văn 

Quốc Gia   

4452 kttvtn 
Đài Khí Tượng Thủy Văn Khu Vực 

Tây Nguyên   

4453 kttw Ban Kinh tế Trung ương   

4454 kyanh UBND huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4455 kyanhhatinh UBND huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4456 kynangnghe Văn Phòng Tổng Cục Dạy Nghề   

4457 kynghetuyenquang Trường Kỹ nghệ tỉnh Tuyên Quang   

4458 kyson Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

4459 kysonhoabinh 
UBND huyện Kỳ Sơn - tỉnh Hòa 

Bình   

4460 kythuatcantho 

Trung tâm Kỹ thuật Ứng dụng công 

nghệ - Sở Khoa học Công nghệ TP 

Cần Thơ   

4461 kythuatthuysanphuyen Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên   

4462 kythuattnmttravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

4463 lacdao 
UBND xã Lạc Đạo huyện Văn Lâm 

tỉnh Hưng Yên   

4464 lacduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lạc Dương - Lâm Đồng   

4465 lacson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lạc Sơn - Hoà Bình   
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4466 lacthuy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lạc Thuỷ - Hoà Bình   

4467 lacthuyhoabinh 
UBND huyện Lạc Thủy tỉnh Hòa 

Bình   

4468 lafu 
Quỹ Phát Triển Đất Thành Phố Hồ 

Chí Minh   

4469 lagi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

La Gi - Bình Thuận   

4470 laichau Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   

4471 lai-chau Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Lai 

Châu 

4472 laichaultv 
Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh 

Lai Châu   

4473 laison 
Xã Lại Sơn huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

4474 laivung 
Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp   

4475 lak 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lăk - Đắk Lắk   

4476 lamdong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lâm Đồng   

4477 lam-dong Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Lâm 

Đồng 

4478 lamdongafiqad 

Chi Cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm Sản và Thuỷ sản tỉnh Lâm 

Đồng   

4479 lamdongdost 
Trung tâm Thông tin và Thống Kê 

Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng   

4480 lamdongfpdf 
Quỹ bảo vệ và Phát triển Rừng tỉnh 

Lâm Đồng   

4481 lamha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lâm Hà - Lâm Đồng   

4482 lamhaphulyhanam 
UBND Phường Lam Hạ, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4483 lamkinh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

4484 lamkinhthanhhoa 
Ban Quản lý dự án KDT lịch sử 

Lam Kinh - Thanh Hóa   

4485 lamthao 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lâm Thao - Phú Thọ   

4486 langchanh 
Ủy ban nhân dân huyện Lang 

Chánh tỉnh Thanh Hóa   

4487 langchanhthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Lang 

Chánh -Thanh Hóa   

4488 
langcuphobangnguyensin

hsac 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   
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4489 langgiang 
Ủy ban nhân dân huyện Lạng 

Giang, tỉnh Bắc Giang   

4490 langgiang-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lạng Giang tỉnh Bắc Giang   

4491 langho 
Đồn Biên phòng Làng Ho tỉnh 

Quảng Bình   

4492 langhoasadec 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

4493 langmo 
Đồn Biên phòng Làng Mô tỉnh 

Quảng Bình   

4494 langnghe Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận   

4495 langngheantiem 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

4496 langnghecham Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận   

4497 langnghequanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

4498 langson 
Sở Khoa học Công nghệ và Môi 

trường Lạng Sơn   

4499 lang-son Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh 

Lạng Sơn 

4500 langsondautu 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng 

Sơn   

4501 langtreemmocoihatinh Làng trẻ em Mồ côi Hà Tĩnh   

4502 lanhsuvietnam Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao   

4503 lanhtho 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

4504 laocai UBND tỉnh Lào Cai   

4505 lao-cai Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Lào 

Cai 

4506 laodongkontum 
Sở Lao động Thương binh xã hội 

tỉnh Kon Tum   

4507 laodongtbxhhanam 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hà Nam   

4508 laodongtbxhlangson 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Lạng Sơn   

4509 laodongthuongbinhhatinh 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh   

4510 
laodongthuongbinhxahoig

ialai 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội   

4511 
laodongthuongbinhxahoih

atinh 

Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh   

4512 
laodongthuongbinhxahoin

b 

Sở Lao động thương binh và xã hội 

Ninh Bình   

4513 laodongxahoi 
Trung Tâm thông tin – Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   
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4514 laodongxahoionline 
Tạp chí Lao động và Xã hội-Bộ 

Lao động Thương binh và Xã Hội   

4515 lapthach 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lập Thạch - Vĩnh Phúc   

4516 lapthachvp 
UBND huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh 

Phúc   

4517 lapvo Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Lấp Vò 

thuộc tỉnh 

Đồng 

Tháp 

4518 lasik 
Bệnh viện mắt Thành Phố Hồ Chí 

Minh   

4519 lasonbinhluchanam 
UBND xã La Sơn, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

4520 ldlaodongtuyenquang 
Liên đoàn Lao động tỉnh Tuyên 

Quang   

4521 ldld Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

4522 ldldanang 
Liên đoàn Lao động Đà Nẵng - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4523 ldldangiang 
Liên đoàn Lao động An Giang - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4524 ldldbacgiang 
Liên đoàn Lao động Bắc Giang - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4525 ldldbackan 
Liên đoàn Lao động Bắc Kạn - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4526 ldldbaclieu 
Liên đoàn Lao động Bạc Liêu - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4527 ldldbacninh 
Liên đoàn Lao động Bắc Ninh - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4528 ldldbariavungtau 

Liên đoàn Lao động Bà Rịa - Vũng 

Tàu - Tổng Liên đoàn LĐ Việt 

Nam   

4529 ldldbentre 
Liên đoàn Lao động Bến Tre - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4530 ldldbinhdinh 
Liên đoàn Lao động Bình Định - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4531 ldldbinhduong 
Liên đoàn Lao động Bình Dương - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4532 ldldbinhphuoc 
Liên đoàn Lao động Bình Phước - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4533 ldldbinhtanhcm 
Liên Đoàn Lao Động Quận Bình 

Tân   

4534 ldldbinhthuan 
Liên đoàn Lao động Bình Thuận - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4535 ldldcamau 
Liên đoàn Lao động Cà Mau - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   
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4536 ldldcamxuyen 
Liên đoàn Lao động huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

4537 ldldcanloc 
Liên đoàn Lao động huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

4538 ldldcantho 
Liên đoàn Lao động Cần Thơ - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4539 ldldcaobang 
Liên đoàn Lao động Cao Bằng - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4540 ldlddaklak 
Liên đoàn Lao động Đắk Lắk - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4541 ldlddaknong 
Liên đoàn Lao động Đắk Nông - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4542 ldlddakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

4543 ldlddanang 

Liên đoàn Lao động Đà Nẵng - 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam   

4544 ldlddienbien 
Liên đoàn Lao động Điện Biên - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4545 ldlddongnai 
Liên đoàn Lao động Đồng Nai - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4546 ldlddongthap 
Liên đoàn Lao động Đồng Tháp - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4547 ldldductho 
Liên đoàn Lao động huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

4548 ldldgialai 
Liên đoàn Lao động Gia Lai - Tổng 

Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4549 ldldhagiang 
Liên đoàn Lao động Hà Giang - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4550 ldldhaiduong 
Liên đoàn Lao động Hải Dương - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4551 ldldhanam 
Liên đoàn Lao động Hà Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4552 ldldhanoi 
Liên đoàn Lao động Hà Nội - Tổng 

Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4553 ldldhatinh 
Liên đoàn Lao động Hà Tĩnh - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4554 ldldhaugiang 
Liên đoàn Lao động Hậu Giang - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4555 ldldhb 
Liên đoàn lao động huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

4556 ldldhcm 
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí 

Minh   

4557 ldldhhn 
Liên đoàn Lao động huyện     Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

4558 ldldhn 
Liên đoàn Lao động huyện     Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   
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4559 ldldhoabinh 
Liên đoàn Lao động Hòa Bình - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4560 ldldhoanhbo 
Liên đoàn lao động huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

4561 ldldhonglinh 
Liên đoàn Lao động thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

4562 ldldhungyen 
Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên 

- Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4563 ldldhuongkhe 
Liên đoàn Lao động huyện Hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

4564 ldldhuongson 
Liên đoàn Lao động huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

4565 ldldhuyentanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

4566 ldldkg 
Liên đoàn lao động tỉnh Kiên 

Giang   

4567 ldldkhanhhoa 
Liên đoàn Lao động Khánh Hòa - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4568 ldldkiengiang 
Liên đoàn Lao động Kiên Giang - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4569 ldldkontum 
Liên đoàn Lao động Kon Tum - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4570 ldldkyanh 
Liên đoàn Lao động huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

4571 ldldlaichau 
Liên đoàn Lao động Lai Châu - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4572 ldldlamdong 
Liên đoàn Lao động Lâm Đồng - 

Tổng Liên đoàn LĐ Lào Cai   

4573 ldldlangson 
Liên đoàn Lao động Lạng Sơn - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4574 ldldlaocai 
Liên đoàn Lao động Lào Cai - 

Tổng Liên đoàn LĐ Lào Cai   

4575 ldldlocha 
Liên đoàn Lao động huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

4576 ldldlongan 
Liên đoàn Lao động Long An - 

Tổng Liên đoàn LĐ Lào Cai   

4577 ldldmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

4578 ldldnamdinh 
Liên đoàn Lao động Nam Định - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4579 ldldnghean 
Liên đoàn Lao động Nghệ An - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4580 ldldnghixuan 
Liên đoàn Lao động huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

4581 ldldninhbinh 
Liên đoàn Lao động Ninh Bình - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   
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4582 ldldninhthuan 
Liên đoàn Lao động Ninh Thuận - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4583 ldldphutho 
Liên đoàn Lao động Phú Thọ - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4584 ldldphuyen 
Liên đoàn Lao động Phú Yên - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4585 ldldq1hcm BHC Liên đòan Lao động Quận 1   

4586 ldldquangbinh 
Liên đoàn Lao động Quảng Bình - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4587 ldldquangnam 
Liên đoàn Lao động Quảng Nam - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4588 ldldquangngai 
Liên đoàn Lao động Quảng Ngãi - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4589 ldldquangninh 
Liên doàn Lao động Quảng Ninh - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4590 ldldquangtri 
Liên doàn Lao động Quảng Trị - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4591 ldldsadec 
Liên đoàn Lao động thành phố Sa 

Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

4592 ldldsoctrang 
Liên doàn Lao động Sóc Trăng - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4593 ldldsondong 
Liên đoàn lao động huyện Sơn 

Động, tỉnh Bắc Giang   

4594 ldldsonla 
Liên doàn Lao động Sơn La - Tổng 

Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4595 ldldtayninh 
Liên doàn Lao động Tây Ninh - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4596 ldldthachha 
Liên đoàn Lao động huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4597 ldldthaibinh 
Liên đoàn Lao động Thái Bình - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4598 ldldthainguyen 
Liên đoàn Lao động Thái Nguyên - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4599 ldldthanhhoa 
Liên đoàn Lao động Thanh Hóa - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4600 ldldthuathienhue 
Liên đoàn Lao động Thừ Thiên 

Huế - Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4601 ldldtiengiang 
Liên đoàn Lao động Tiền Giang - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4602 ldldtphatinh Liên đoàn Lao động TP Hà Tĩnh   

4603 ldldtphcm 

Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí 

Minh - Tổng Liên đoàn LĐ Việt 

Nam   

4604 ldldtravinh 
Liên đoàn Lao động Trà Vinh - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   
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4605 ldldtuyenquang 
Liên đoàn Lao động Tuyên Quang - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4606 ldldtxkyanh 
Liên đoàn Lao động thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4607 ldldvinhlong 
Liên đoàn Lao động Vĩnh Long - 

Tổng LĐLĐ Việt Nam   

4608 ldldvinhphuc 
Liên đoàn Lao động Vĩnh Phúc - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4609 ldldvuquang 
Liên đoàn Lao động huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

4610 ldldyenbai 
Liên đoàn Lao động Yên Bái - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

4611 ldtbxhhanam 
Sở Lao động & Thương binh xã hội 

tỉnh Hà Nam   

4612 ldtbxhhatinh 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hà Tĩnh   

4613 ldtbxhhoainhon 
Phòng Lao Động Thương Binh Xã 

Hội huyện Hoài Nhơn   

4614 ldtbxhkiengiang 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kiên Giang   

4615 ldtbxhtamky 
Phòng Lao động Thương binh và 

xã hội thành phố Tam kỳ   

4616 ldtbxhyenthe 
Phòng LĐ-TBXH huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

4617 lean6sigma 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4618 legalaid Cục Trợ giúp Pháp lý - Bộ Tư pháp   

4619 legislativestudies 
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - 

Văn phòng Quốc hội   

4620 lehoi 
Trung tâm Công nghệ Thông tin 

(Bộ VHTTDL)   

4621 lehoibungkham Lễ hội Bủng Kham tỉnh Lạng Sơn   

4622 lehoidenkycung Lễ hội đền Kỳ Cùng tỉnh Lạng Sơn   

4623 lehoinhanhem Lễ hội Ná Nhém tỉnh Lạng Sơn   

4624 lehoiphuday Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định   

4625 lehoivietnam 
Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch   

4626 lehokimbanghanam 
UBND xã Lê Hồ, huyện Kim Bảng 

tỉnh Hà Nam   

4627 lehongphongphulyhanam 
UBND Phường Lê Hồng Phong, 

thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4628 leloi 
UBND phường Lê Lợi thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

4629 lequyvuong Văn Phòng Bộ Công an   

4630 lequyvuongbca Văn Phòng Bộ Công an   
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4631 lethuy 
UBND huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình   

4632 lexa 
UBND xã Lệ Xá huyện Tiên Lữ 

tỉnh Hưng Yên   

4633 lhhdanang 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật thành phố Đà Nẵng   

4634 lhhkhvktquangninh 
Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh Quảng Ninh   

4635 lhpndakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

4636 lhpnkiengiang 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên 

Giang   

4637 lhpntiengiang Hội LHPN tỉnh Tiền Giang   

4638 lichhop 
Trung tâm Tin học thành phố Cao 

Lãnh   

4639 lichsucoyeu 
Ban nghiên cứu tổng kết lịch sử 

ngành - Ban Cơ yếu Chính phủ   

4640 lichsutienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

4641 lichsuvanhoahamrong 

Ban quản lý Di tích Lịch sử Văn 

hóa Hàm Rồng thành phố Thanh 

Hóa   

4642 liemcanthanhliemhanam 
UBND xã Liêm Cần, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

4643 liemchinhphulyhanam 
UBND Phường Liêm Chính, thành 

phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4644 liemchungphulyhanam 
UBND xã Liên Chung, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4645 
liemphongthanhliemhana

m 

UBND xã Liêm Phong, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

4646 liemsonthanhliemhanam 
UBND xã Liêm Sơn, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

4647 
liemthuanthanhliemhana

m 

UBND xã Liêm Thuận, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

4648 liemtietphulyhanam 
UBND xã Liêm Tiết, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4649 liemtucthanhliemhanam 
UBND xã Liêm Túc, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

4650 liemtuyenphulyhanam 
UBND xã Liêm Tuyền, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4651 lienchieu Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng   

4652 liendoanlaodonghanam Liên đoàn Lao động tỉnh Hà Nam   

4653 liendoanlaodonghcm 
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí 

Minh   

4654 liendoanlaodonghongngu 
Liên đoàn Lao động huyện     Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   
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4655 
liendoanlaodonghuyenhoa

nhbo 

Liên đoàn lao động huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

4656 
liendoanlaodonghuyenhon

gngu 

Liên đoàn Lao động huyện     Hồng 

Ngự, tỉnh Đồng Tháp   

4657 liendoanlaodongnamnhun 
Liên đoàn Lao động Nậm Nhùn 

tỉnh Lai Châu   

4658 
liendoanlaodongquangbin

h 

Liên đoàn lao động tỉnh Quảng 

Bình   

4659 liendoanlaodongtphcm 
Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí 

Minh   

4660 liendoanlaodongyenthe 
Liên đoàn Lao động huyện Yên 

Thế, tỉnh Bắc Giang   

4661 liendoanldvp Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Phúc   

4662 
lienhiephoikhoahocvakyth

uatquangninh 

Liên hiệp các hội khoa học và kỹ 

thuật tỉnh Quảng Ninh   

4663 lienkhe 
UBND xã Liên Khê huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

4664 lienminhhtxdnnqd 
Liên minh HTX-DNNQD tỉnh 

Quảng Ninh   

4665 lienminhhtxhanam Liên minh hợp tác xã tỉnh Hà Nam   

4666 lienminhhtxlaichau Liên minh hợp tác xã tỉnh Lai Châu   

4667 liennghia 
UBND xã Liên Nghĩa huyện Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên   

4668 lienphuong 
UBND xã Liên Phương thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

4669 liensonkimbanghanam 
UBND xã Liên Kim, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

4670 lietsi 
Cục Người có công - Bộ Lao động 

- Thương binh và Xã hội   

4671 lieuhanh 
UBND huyện Quảng Trạch tỉnh 

Quảng Bình   

4672 lieuxa 
UBND xã Liêu Xá huyện Yên Mỹ 

tỉnh Hưng Yên   

4673 lis 

Trung tâm Ứng dụng và Chuyển 

giao công nghệ Địa chính phía 

Nam   

4674 lmhtx 
Liên minh các hợp tác xã tỉnh Vĩnh 

Long   

4675 lmhtxhaugiang 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu 

Giang   

4676 lmhtxhungyen 
Liên minh hợp tác xã tỉnh Hưng 

Yên   

4677 lmhtxninhbinh 
Tổ chức Liên minh Hợp tác xã tỉnh 

Ninh Bình   

4678 locan 
Ủy ban Nhân dân xã Lộc An, 

huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng   
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4679 locbinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Lộc Bình 

thuộc tỉnh 

Lạng Sơn 

4680 locbinhls 
UBND huyện Lộc Bình tỉnh Lạng 

Sơn   

4681 locha UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4682 lochahatinh 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

4683 locninh 
Văn phòng Hội Đồng Nhân Dân – 

Uỷ Ban Nhân Dân huyện Lộc Ninh   

4684 longan Ủy ban Nhân Dân tỉnh Long An   

4685 long-an Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh 

Long An 

4686 longancustoms Cục Hải quan tỉnh Long an   

4687 longbien 
Văn phòng Hội đồng Nhân dân- 

UBND quận Long Biên   

4688 longbinhantuyenquang 
Ban Quản lý cụm Công nghiệp 

Long Bình An tỉnh Tuyên Quang   

4689 longdien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Long Điền - Bà Rịa Vũng Tàu   

4690 longho Huyện Long Hồ tỉnh Vĩnh Long   

4691 longkhanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Long Khánh - Đồng Nai   

4692 longkhanh-dongnai 
Ban Tuyên giáo Thị ủy Long 

Khánh Đồng Nai   

4693 longmy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Long Mỹ - Hậu Giang   

4694 longphu 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Long Phú - Sóc Trăng   

4695 longthanh-dongnai 
Văn phòng Hội đồng nhân dân - Ủy 

ban nhân dân huyện Long Thành   

4696 longxuyen Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Long 

Xuyên 

4697 lotrinhcongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

4698 lscustoms Cục Hải Quan Tỉnh Lạng Sơn   

4699 lstt 
Trung tâm công nghệ thông tin Và 

Truyền thông Tỉnh Lạng Sơn   

4700 luatgia 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4701 luatgiavietnam 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4702 luatsu 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4703 luatsudanang Đoàn Luật sư Đà Nẵng   
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4704 luatsuvietnam 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4705 lucnam 
Ủy ban nhân dân huyện Lục Nam, 

tỉnh Bắc Giang   

4706 lucnam-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lục Nam tỉnh Bắc Giang   

4707 lucngan 
Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn, 

tỉnh Bắc Giang   

4708 lucngan-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lục Ngạn tỉnh Bắc Giang   

4709 lucquanvietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

4710 lucquan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam   

4711 lungcu Trung tâm Internet Việt Nam 

Lũng Cú 

là một xã 

thuộc 

huyện 

Đồng 

Văn, nằm 

trên đỉnh 

cao 

nguyên 

Đồng 

Văn 

thuộc tỉnh 

Hà Giang 

4712 lungcudv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

4713 lungtamquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

4714 luoidienthongminh 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

4715 luongbang 
UBND thị trấn Lương Bằng huyện 

Kim Động tỉnh Hưng Yên   

4716 
luongkhanhthienphulyhan

am 

UBND Phường Lương Khánh 

Thiện, thành phố Phủ Lý tỉnh Hà 

Nam   

4717 luongmong 
UBND xã Lương Mông, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

4718 luongson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Lương Sơn - Hoà Bình   

4719 luongtai Huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh   

4720 luongtaibacninh 
UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc 

Ninh   

4721 luutru 
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - 

Bộ Nội vụ   

4722 luutrudongthap 
Trung tâm Tin học thành phố Cao 

Lãnh   
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4723 luutrulichsu Sở Nội vụ, tỉnh Bến Tre   

4724 luutruquangngai Trung tâm Lưu trữ tỉnh Quảng Ngãi   

4725 luutruvn 
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - 

Bộ Nội vụ   

4726 lyhoa 
Đồn Biên phòng Lý Hoà tỉnh 

Quảng Bình   

4727 lylichtuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

4728 lynhan 
UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà 

Nam   

4729 lyson 
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi   

4730 lysongeopark 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

4731 lysonggn 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

4732 lythuongkiet 
UBND xã Lý Thường Kiệt huyện 

Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên   

4733 maa Cảng vụ Hàng không Miền Trung   

4734 maihuong 
Bệnh viện tâm thần Ban ngày Mai 

Hương   

4735 maledv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

4736 mangkinhdoanh 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ Thông tin - Bộ Công Thương   

4737 mangluoikttv 
Trung tâm Mạng lưới Khí tượng 

Thủy văn và Môi Trường   

4738 mangthit Huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long   

4739 mangyang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mang Yang - Gia Lai   

4740 mangyanggialai 
UBND huyện Mang Giang tỉnh Gia 

Lai   

4741 manpowerdevelopment 
Trung Tâm Tin Học,Bộ Kế Hoạch 

và Đầu Tư   

4742 mard 
Bộ Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn   

4743 mard 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn    

4744 mardhnm Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Nam   

4745 maritimepolicystudies 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

4746 masd 

Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng 

khu Đô thị mới Nam Thành phố Hồ 

Chí Minh ( Ban quản lý khu Nam )   

4747 maskonline Báo Màn ảnh Sân khấu   
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4748 
matcanbanggioitinhkhisin

h 

Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

4749 mattran 
Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ 

quốc Việt Nam   

4750 mattrandanang 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Đà Nẵng   

4751 mattranhatinh 
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà 

Tĩnh   

4752 mattrankontum 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kon 

Tum   

4753 mattranquangninh 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh Quảng Ninh   

4754 mattran-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

4755 mattrantoquoc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

4756 mattrantoquoccamxuyen 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

4757 mattrantoquoccanloc 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

4758 mattrantoquocductho 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

4759 mattrantoquochanam Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Nam   

4760 mattrantoquochonglinh 
Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

4761 mattrantoquochongngu 

Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 

Nam, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

4762 mattrantoquochuongkhe 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

4763 mattrantoquochuongson 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

4764 
mattrantoquochuyenhong

ngu 

Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 

Nam, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

4765 mattrantoquockyanh 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4766 mattrantoquoclocha 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4767 mattrantoquocnamnhun 
Mặt trận Tổ quốc Nậm Nhùn tỉnh 

Lai Châu   

4768 mattrantoquocnghixuan 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

4769 mattrantoquocthachha 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4770 mattrantoquoctphatinh 
Ủy ban mặt trận tổ quốc TP Hà 

Tĩnh   
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4771 mattrantoquoctxkyanh 
Ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

4772 mattrantoquocvietnam Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

4773 mattrantoquocvn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

4774 mattrantoquocvuquang 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

4775 mattrantoquocyenthe 
Mặt Trận Tổ quốc huyện Yên Thế, 

tỉnh Bắc Giang   

4776 mattrantqvn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

4777 mcs 
Trung tâm Dịch vụ Văn hoá Điện 

ảnh - Bộ Văn hoá thông tin   

4778 mdrak 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

M'Đrăk - Đắk Lắk   

4779 medinet Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh   

4780 medinethcm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

4781 melinhvp 
UBND thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh 

Phúc   

4782 meovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

4783 meso 
UBND xã Mễ Sở huyện Văn Giang 

tỉnh Hưng Yên   

4784 mesuot 
UBND TP Đồng Hới tỉnh Quảng 

Bình   

4785 mfa Bộ Ngoại giao   

4786 mic Bộ Thông tin và Truyền thông   

4787 mict 
Trung tâm Thông tin - Bộ Bưu 

chính, Viễn thông   

4788 miendongbabe UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn   

4789 mieubienson UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

4790 mieudocongtuong 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

4791 mieuongbadocongtuong 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

4792 miloc 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

4793 minhanhoian 

Ủy Ban Nhân Dân Phường Minh 

An – Thành phố Hội An – Tỉnh 

Quảng Nam   

4794 minhcam 
UBND xã Minh Cẩm, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

4795 minhhoa 
UBND huyện Minh Hóa tỉnh 

Quảng Bình   

4796 minhkhaiphulyhanam 
UBND Phường Minh Khai, thành 

phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

4797 
ministryofpostandtelemati

cs 
Bộ Bưu chính, Viễn thông 

  

4798 ministryofpublicsecurity Bộ Công an   
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4799 missionabroad Bộ Ngoại giao   

4800 misten 
Trung tâm Thông tin Khoa học 

Quân sự - Bộ Quốc Phòng   

4801 mlkttv 
Trung tâm Mạng lưới Khí tượng 

Thủy văn và Môi trường   

4802 mnanthuongyenthe 
Trường Mầm non An Thượng 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4803 mnbohayenthe 
Trường Mầm non Bố Hạ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4804 mncanhnauyenthe 
Trường Mầm non Canh Nậu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4805 mndonghuuyenthe 
Trường Mầm non Đồng Hưu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4806 mndongkyyenthe 
Trường Mầm non Đồng Kỳ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4807 mndonglacyenthe 
Trường Mầm non Đồng Lạc huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4808 mndongsonyenthe 
Trường Mầm non Đông Sơn huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4809 mndongtamyenthe 
Trường Mầm non Đồng Tâm huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4810 mndongtienyenthe 
Trường Mầm non Đồng Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4811 mndongvuongyenthe 
Trường Mầm non Đồng Vương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4812 mnhongkyyenthe 
Trường Mầm non Hồng Kỳ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4813 mnhuongvyyenthe 
Trường Mầm non Hương Vỹ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4814 mnphonxuongyenthe 
Trường Mầm non Phồn Xương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4815 mntamhiepyenthe 
Trường Mầm non Tam Hiệp huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4816 mntamtienyenthe 
Trường Mầm non Tam Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4817 mntansoiyenthe 
Trường Mầm non Tân Sỏi huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4818 mnthitranbohayenthe 
Trường Mầm non Thị trấn Bố Hạ 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4819 mnthitrancaugoyenthe 
Trường Mầm non TT Cầu Gồ 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4820 mntienthangyenthe 
Trường Mầm nonTiến Thắng 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4821 mnxuanluongyenthe 
Trường Mầm non Xuân Lương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

4822 moa Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông   
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thôn  

4823 moc Trung tâm tin học - Bộ Xây dựng   

4824 mocaybac-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày 

Bắc, tỉnh Bến Tre   

4825 mocaynam-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày 

Nam, tỉnh Bến Tre   

4826 mocbacduytienhanam 
UBND xã Mộc Bắc huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

4827 mocbai UBND tỉnh Tây Ninh   

4828 mochoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mộc Hoá - Long An   

4829 mocnamduytienhanam 
UBND xã Mộc Nam huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

4830 mocst 

Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin 

- Bộ Văn Hóa Thể Thao Và Du 

Lịch   

4831 mod Bộ Quốc phòng   

4832 moduc 
Văn phòng Hội Đồng Nhân dân và 

Uỷ Ban Nhân dân huyện Mộ Đức   

4833 moea Ủy ban Dân tộc   

4834 moet Bộ Giáo dục và Đào tạo   

4835 mof Bộ Tài chính   

4836 mofa Bộ Ngoại giao   

4837 mofahcm 
Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh - Bộ 

Ngoại giao   

4838 moh Bộ Y Tế   

4839 moha Bộ Nội vụ   

4840 mohaids 
Cục Y tế Dự phòng và Phòng 

chống HIV/AIDS   

4841 moit Bộ Công Thương   

4842 moitruongcongthuong 
Cục Kỹ Thuật An Toàn và Môi 

Trường Công Nghiệp   

4843 moitruongdulich 
Trung tâm Tin học - Tổng cục Du 

lịch   

4844 moitruongvasuckhoe Trung tâm Internet Việt Nam   

4845 moitsciencetech 
Bộ Công Thương(Vụ Khoa Học và 

Công Nghệ)   

4846 moj Bộ Tư pháp   

4847 molisa 
Bộ Lao động Thương binh và xã 

hội   

4848 mongcai 
UBND Thị xã Móng Cái - Tỉnh 

Quảng Ninh   

4849 mongcaifez 
Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 

tỉnh Quảng Ninh   

4850 
mongcaifreespecialecono

miczone 

Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái 

tỉnh Quảng Ninh   
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4851 mongcai-quangninh Thị xã Móng Cái tỉnh Quảng Ninh   

4852 monre Bộ Tài nguyên và Môi trường   

4853 most Bộ khoa học và công nghệ   

4854 mot 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Bộ Giao thông vận tải   

4855 motcualaichau Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   

4856 motcuaninhthuan Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận   

4857 motcuathanhphoyenbai 
UBND thành phố Yên Bái tỉnh Yên 

Bái   

4858 mpi Bộ Kế hoạch và Đầu tư   

4859 mps Bộ Công an   

4860 mrb 
Ban Quản lý Đường sắt Đô thị Hà 

Nội   

4861 mtdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

4862 mti 
Trường nghiệp vụ Quản lý- Bộ 

Khoa học Công nghệ và MT   

4863 mttq 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh 

Long   

4864 mttqbacninh Mặt trận Tổ quốc tỉnh Bắc Ninh   

4865 mttqdakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

4866 mttqhanoi 
Ủy Ban MTTQ Việt Nam Thành 

phố Hà Nội   

4867 mttqhhn 

Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 

Nam, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

4868 mttqhn 

Ủy ban Mặt trận Tố quốc Việt 

Nam, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng 

Tháp   

4869 mttqhuyentanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

4870 mttqkg Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên Giang   

4871 mttqkiengiang 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Kiên 

Giang   

4872 mttqthaibinh Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thái Bình   

4873 mttqthanhhoa Mặt trận Tổ quốc tỉnh Thanh Hóa   

4874 mttqtnh 
Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt 

Nam tỉnh Tây Ninh   

4875 mttqvndakha 
UBND huyện Đăk Hà tỉnh Kon 

Tum   

4876 mttqvndakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

4877 mucangchai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mù Cang Chải - Yên Bái   



208 

 

4878 muinghinhphong Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Bà (phía 

ngoài mũi 

Nghinh 

Phong - 

hay mũi 

Ô Cấp - 

thuộc 

thành phố 

Vũng 

Tàu)-Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

4879 muiocap Trung tâm Internet Việt Nam 

Hòn 

Bà (phía 

ngoài mũi 

Nghinh 

Phong - 

hay mũi 

Ô Cấp - 

thuộc 

thành phố 

Vũng 

Tàu)-Bà 

Rịa - 

Vũng Tàu 

4880 muongangdienbien 
Văn phòng HĐND - UBND huyện 

Mường Ảng   

4881 muongcha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mường Chà - Điện Biên   

4882 muongchadienbien 
Văn phòng Hội đồng nhân dân - 

UBND huyện Mường Chà   

4883 muongkhuong Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

4884 muongla 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mường La - Sơn La   

4885 muonglat 
Ủy ban nhân dân huyện Mường Lát 

tỉnh Thanh Hóa   

4886 muonglatthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Mường Lát 

-Thanh Hóa   

4887 muonglay 
UBND thị xã Mường Lay tỉnh Điện 

Biên   

4888 muongnhe 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mường Nhé - Điện Biên   

4889 muongte 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mường Tè - Lai Châu   

4890 myduc 
Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức 

thành phố Hà Nội   
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4891 myhao Ủy Ban Nhân dân huyện Mỹ Hào   

4892 mykhe 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

4893 mylamtuyenquang 

Ban Quản lý khu Du lịch điều 

dưỡng suối khoáng Mỹ Lâm tỉnh 

Tuyên Quang   

4894 myloc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mỹ Lộc - Nam Định   

4895 myson 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

4896 mysonsanctuary 
Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ 

Sơn   

4897 mythanhbaccailay 

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành 

Bắc, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang   

4898 mythobinhluchanam 
UBND xã Mỹ Thọ, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

4899 mytho-tiengiang 
UBND Thành phố Mỹ Tho - Tiền 

Giang   

4900 mythuan 
Khu Thương mại Mỹ Thuận tỉnh 

Vĩnh Long   

4901 myxuyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Mỹ Xuyên - Sóc Trăng   

4902 na Văn phòng Quốc hội   

4903 naa Cảng vụ Hàng không Miền Bắc   

4904 nacentech 
Viện Ứng dụng Công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

4905 nacets 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

4906 nacis 
Cục Quản lý mật mã dân sự và 

Kiểm định sản phẩm mật mã   

4907 nafi6 
Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 

Thủy Sản Vùng 6   

4908 nafiqad 
Cục Quản lý chất lượng Nông lâm 

sản và thủy sản   

4909 nafiqad5 
Trung tâm Chất lượng Nông Lâm 

Thuỷ Sản Vùng 5   

4910 nafosted 

Quỹ Phát triển khoa học và công 

nghệ Quốc gia - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

4911 nahang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Na Hang - Tuyên Quang   

4912 nahangtuyenquang 
UBND huyện Na Hang tỉnh Tuyên 

Quang   

4913 namantienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

4914 nambo Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ   
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Ngoại giao 

4915 namcan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Năm Căn - Cà Mau   

4916 namcancm 
UBND huyện Năm Căn tỉnh Cà 

Mau   

4917 namdan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nam Đàn - Nghệ An   

4918 namdinh 
Văn phòng HĐND - UBND tỉnh 

Nam Định   

4919 nam-dinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Nam 

Định 

4920 namdinhcity 
UBND TP Nam Định tỉnh Nam 

Định   

4921 namdong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nam Đông - Thừa Thiên Huế   

4922 namdu 
Xã Nam Du huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

4923 namdulichquocgia2015 
Sở Văn hóa thể thao và Du lịch 

Thanh Hóa   

4924 namhatinh 
Trung tâm Phát triển nấm ăn và 

nấm dược liệu Hà Tĩnh   

4925 namnhum 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nậm Nhùm - Lai Châu   

4926 nampo 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nậm Pồ - Điện Biên   

4927 namsach 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nam Sách - Hải Dương   

4928 namtramy 
Văn phòng HĐND và UBND 

Huyện Nam Trà My   

4929 namtramyqnam 
Huyện Nam Trà My tỉnh Quảng 

Nam   

4930 namtruc Huyện Nam Trực tỉnh Nam Định   

4931 namtuliem 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Nam Từ Liêm - Hà Nội   

4932 nangsuat 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4933 nangsuatlaodong 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4934 nangsuatquocgia 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

4935 nangsuatvietnam 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   
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4936 napa 
Học Viện hành chính quốc gia - Bộ 

Nội vụ   

4937 narime 
Viện Nghiên cứu Cơ khí - Bộ Công 

nghiệp   

4938 natec 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

4939 natif 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia - 

Bộ Khoa học và Công nghệ   

4940 nationalbordercommittee 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

4941 
nationalboundarycommiss

ion 

Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

4942 nationalca 
Trung tâm chứng thực điện tử Quốc 

gia   

4943 nationalcybercenter Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

4944 nationaltimes 
Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch - 

Trung tâm Công nghệ Thông tin   

4945 nawapi 
Trung Tâm Quy Hoạch Và Điều 

Tra Tài Nguyên Nước Quốc Gia   

4946 nbsportcentre Sở Y tế Ninh Bình   

4947 ncasc 
Ủy ban An ninh Hàng không Dân 

dụng Quốc Gia   

4948 ncc Trung tâm Hội nghị quốc gia   

4949 ncfpt 

Trung tâm khảo kiểm nghiệm 

giống,sản phẩm cây trồng Quốc 

Gia   

4950 nchmf 
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy 

văn TW   

4951 nciec 
Uỷ ban Quốc gia về Hợp tác kinh tế 

Quốc tế   

4952 ncif 
Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế - Xã hội Quốc gia   

4953 nckiengiang Ban Nội chính tỉnh Kiên Giang   

4954 nclp 
Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp - 

Văn phòng Quốc hội   

4955 ncpfc 
Ủy ban dân số Gia đình và Trẻ em 

tỉnh Nam Định   

4956 ncseif 
Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế - Xã hội Quốc gia   

4957 ncstp 
Hội đồng Chính sách Khoa học và 

Công nghệ Quốc gia   

4958 ndkiengiang Hội Nông dân tỉnh Kiên Giang   

4959 ndtg Hội Nông dân Tiền Giang   

4960 ndun 
Trường Đại học Điều dưỡng Nam 

Định   
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4961 ndwrpi 

Liên Đoàn Qui hoạch và Điều tra 

tài nguyên nước Miền bắc-Bộ Tài 

nguyên và Môi trường   

4962 neac 
Trung tâm Chứng thực điện tử quốc 

gia   

4963 newcountryside 

Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu Quốc Gia về xây dựng 

Nông Thôn Mới giai đoạn 2010-

2020   

4964 news Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ   

4965 nfsc Ủy ban giám sát tài chính Quốc Gia   

4966 nfvc Ủy ban Dân số, gia đình & Trẻ em    

4967 nfvn 
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

4968 ngabadongduong 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

4969 ngabadongloc 
Ban Quản lý Khu Di tích Ngã Ba 

Đồng Lộc   

4970 ngabanghen 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

4971 ngabay 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Ngã Bảy - Hậu Giang   

4972 nganhangkontum Ngân hàng nhà nước tỉnh Kon Tum   

4973 nganhangnhanuoc 
Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam   

4974 nganhangnhanuocgialai Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai   

4975 nganhangnhanuochatinh Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà Tĩnh 
  

4976 nganhangnhanuochd 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Hải 

Dương   

4977 nganhangnhanuocvietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

4978 nganhangnnhatinh 
Ngân hàng nhà nước chi nhánh Hà 

Tĩnh   

4979 nganhangnnvp 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Vĩnh 

Phúc   

4980 nganhangquocgia 
Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam   

4981 nganhangthanhhoa Ngân hàng nhà nước Thanh Hóa   

4982 ngason 
Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

4983 ngasonthanhhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Nga Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

4984 nghean 

Trung tâm công nghệ thông tin 

Nghệ An- Sở Bưu chính Viễn 

thông Nghệ An   

4985 nghe-an Trung tâm Internet Việt Nam Tỉnh 
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Nghệ An 

4986 ngheandost 
Sở Khoa học và Công nghệ Nghệ 

An   

4987 ngheantax UBND tỉnh Nghệ An   

4988 ngheantimdongdoi Ban chỉ huy quân sự tỉnh Nghệ An   

4989 ngheantourism 
Trung tâm Thông tin xúc tiến Du 

lịch Nghệ An   

4990 nghethuatcheovp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

4991 nghiadan 
Ủy ban Nhân dân Huyện Nghĩa 

Đàn – tỉnh Nghệ An   

4992 nghiahiep 
UBND xã Nghĩa Hiệp huyện Yên 

Mỹ tỉnh Hưng Yên   

4993 nghiahung Huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định   

4994 nghiathuanquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

4995 nghiatru 
UBND xã Nghĩa Trụ huyện Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên   

4996 nghiencuubiendong Học Viện Ngoại Giao   

4997 nghiencuuchinhsachbien 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

4998 nghihung Uỷ ban nhân dân Xã Nghi Hưng   

4999 nghiloc Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

5000 nghison 
Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn, 

Thanh Hoá   

5001 nghixuan 
UBND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

5002 nghixuanhatinh 
UBND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

5003 ngoaivubrvt Sở Ngoại vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   

5004 ngoaivudongthap Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

5005 ngoaivuhagiang Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang   

5006 ngoaivuhatinh Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Tĩnh   

5007 ngoaivulangson Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn   

5008 ngoaivuls Sở Ngoại vụ tỉnh Lạng Sơn   

5009 ngoaivuquangnam Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Nam   

5010 ngoaivuquangtri Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Trị   

5011 ngochien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Ngọc Hiển - Cà Mau   

5012 ngochiencm 
UBND huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà 

Mau   

5013 ngochoi Huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum    

5014 ngochoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Ngọc Hồi  

thuộc tỉnh 

Kon Tum 



214 

 

5015 ngoclac 
Ủy ban nhân dân huyện Ngọc Lặc 

tỉnh Thanh Hóa   

5016 ngoclacthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Ngọc Lặc - 

Thanh Hóa   

5017 ngoclinhinseng 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Kon Tum   

5018 ngoclubinhluchanam 
UBND xã Ngọc Lũ, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

5019 ngocsonkimbanghanam 
UBND xã Ngọc Sơn, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

5020 ngoquyen 
Ủy ban Nhân Dân Quận Ngô 

Quyền, Hải Phòng   

5021 ngsp Cục Tin học hóa   

5022 ngudongthison 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

5023 nguhanhson Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng   

5024 nguoicaotuoi Trung tâm Internet Việt Nam   

5025 nguoicocong Cục Người có công   

5026 nguoihoahcm 
Ban Công tác người Hoa TP Hồ 

Chí Minh   

5027 nguoihoatphcm 
Ban Công tác người Hoa TP Hồ 

Chí Minh   

5028 nguoimudanang Hội người mù Đà Nẵng   

5029 nguonnhanluc 
Bộ Công Thương(Vụ Phát Triển 

Nguồn Nhân Lực)   

5030 nguthuy 
Đồn Biên phòng Ngư Thủy tỉnh 

Quảng Bình   

5031 nguyenhoa 
UBND xã Nguyên Hòa huyện Phù 

Cừ tỉnh Hưng Yên   

5032 nguyenlylynhanhanam 
UBND xã Nguyên Lý, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5033 nguyentrai 
UBND xã Nguyễn Trãi huyện Ân 

Thi tỉnh Hưng Yên   

5034 nguyenuykimbanghanam 
UBND xã Nguyễn Úy, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

5035 nguyenvanthanhbca Văn Phòng Bộ Công an   

5036 nhabe 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nhà Bè - Hồ Chí Minh   

5037 nhabedistrict 
Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè - 

TP Hồ Chí Minh   

5038 nhacgiaohuongvn 
Ban quản lý Dàn nhạc giao hưởng 

Việt Nam - Bộ Văn hoá thông tin   

5039 nhacodocaohua 
UBND thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình 

Dương   

5040 nhacohuynhthuyle 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   
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5041 nhacvienhanoi Nhạc viện Hà Nội   

5042 nhadattphcm 
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng 

đất Thành Phố Hồ Chí Minh   

5043 nhahatbienxanh 
Nhà hát Ca Múa Nhạc Biển Xanh 

Bình Thuận   

5044 nhahatcailuongvn 
Nhà hát Cải lương Việt Nam - Bộ 

Văn hoá thông tin   

5045 nhahathatinh 
Nhà hát nghệ thuật truyền thống Hà 

Tĩnh   

5046 nhahatkichvn 
Nhà hát kịch Việt Nam - Bộ Văn 

hoá thông tin   

5047 nhahatsaobienphuyen Nhà hát Sao Biển tỉnh Phú Yên   

5048 nhahattuoitre 
Nhà hát Tuổi trẻ - Bộ Văn hoá 

thông tin   

5049 nhainlaichau Nhà máy in tỉnh Lai Châu   

5050 nhakhach37hungvuong Văn phòng Chính phủ   

5051 nhakhachlathanh Văn phòng Chính phủ   

5052 nhakhachquangngai Nhà khách UBND tỉnh Quảng Ngãi   

5053 
nhakhachthanhthieunienti

nhyenbai 
Tỉnh đoàn Yên Bái 

  

5054 nhamayinlaichau Nhà máy in tỉnh Lai Châu   

5055 nhanbinhlynhanhanam 
UBND xã Nhân Bình, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5056 nhanchauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   

5057 nhanchinhlynhanhanam 
UBND xã Nhân Chính, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5058 nhanchinmuondaithanh 
Huyện Quốc Oai Thành phố Hà 

Nội   

5059 nhandaolynhanhanam 
UBND xã Nhân Đạo, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5060 nhanhieuviet 
Trung tâm Thông tin Công nghiệp 

và Thương mại   

5061 nhanhunglynhanhanam 
UBND xã Nhân Hưng, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5062 nhankhanglynhanhanam 
UBND xã Nhân Khang, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5063 nhanla 
UBND xã Nhân La huyện Kim 

Động tỉnh Hưng Yên   

5064 nhanmylynhanhanam 
UBND xã Nhân Mỹ, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5065 nhannghialynhanhanam 
UBND xã Nhân Nghĩa, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5066 nhanthap Ban quản lý di tích tỉnh Phú Yên   

5067 nhanthinhlynhanhanam 
UBND xã Nhân Thịnh, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   
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5068 nhapkhau 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

5069 nhathieunhitinhyenbai Tỉnh đoàn Yên Bái   

5070 nhatle 
Đồn Biên phòng Nhật Lệ tỉnh 

Quảng Bình   

5071 nhatlebeach 
BQL Bãi tắm Nhật Lệ tỉnh Quảng 

Bình   

5072 nhatrang 
Văn phòng Hội đồng ND và Ủy 

ban ND thành phố Nha Trang   

5073 nhattankimbanghanam 
UBND xã Nhật Tân, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

5074 nhattuson Trung tâm Internet Việt Nam 

Nhất Tự 

Sơn-

Quảng 

Trị  

5075 nhattuukimbanghanam 
UBND xã Nhật Tựu, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

5076 nhavuongdv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

5077 nhaxuatbanbotaichinh Nhà Xuất Bản Tài Chính   

5078 nhaxuatbanbuudien Nhà xuất bản Bưu điện   

5079 nhaxuatbancongthuong 
Nhà xuất bản Công Thương - Bộ 

Công Thương   

5080 nhaxuatbantaichinh Nhà Xuất Bản Tài Chính   

5081 nhaxuatbantongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

5082 nhdv Bệnh Viện Da Liễu TW   

5083 nhipcautrithuc Nhà xuất bản chính trị quốc gia   

5084 nhipsonghanoi Báo Hà Nội mới   

5085 nhms 
Trung tâm khí tượng Thuỷ văn 

Quốc Gia   

5086 nhnn 
Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam   

5087 nhnngialai Ngân hàng Nhà nước tỉnh Gia Lai   

5088 nhnnhatinh Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà Tĩnh   

5089 nhnnhungyen 
Ngân hàng nhà nước tỉnh Hưng 

Yên   

5090 nhnnkg 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên 

Giang   

5091 nhnnkiengiang 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Kiên 

Giang   

5092 nhnn-quangninh 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng 

Ninh   

5093 nhnntuyenquang 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tuyên 

Quang   
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5094 
nhonhung-annhon-

binhdinh 
Ủy Ban Nhân dân xã Nhơn Hưng 

  

5095 nhontrach-dongnai 
Ủy ban Nhân dân huyện Nhơn 

Trạch - tỉnh Đồng Nai   

5096 nhoquan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Nho Quan - Ninh Bình   

5097 nhotaotoi Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận   

5098 nhp 
Bệnh viện Nhi Trung ương - Bộ Y 

Tế   

5099 nhpthungyen 
Ngân hàng phát triển tỉnh Hưng 

Yên   

5100 nhtd 
Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung 

ương   

5101 nhtm 
Bệnh viện Y học Cổ Truyền Trung 

Ương   

5102 nhtw 
Cục Công nghệ tin học - Ngân hàng 

nhà nước Việt Nam   

5103 nhueduong 
UBND xã Nhuế Dương huyện 

Khoái Châu tỉnh Hưng Yên   

5104 nhuquynh 
UBND thị trấn Như Quỳnh huyện 

Văn Lâm tỉnh Hưng Yên   

5105 nhuthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Như Thanh 

tỉnh Thanh Hóa   

5106 nhuthanhthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Như Thanh 

- Thanh Hóa   

5107 nhuxuan 
Ủy ban nhân dân huyện Như Xuân 

tỉnh Thanh Hóa   

5108 nhuxuanthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Như Xuân 

- Thanh Hóa   

5109 nicvb 
Viện kiểm định quốc gia Vacxin và 

Sinh phẩm Y Tế   

5110 nidqc Viện Kiểm nghiệm thuốc TW   

5111 nidv Viện Da liễu Quốc gia   

5112 nifc 
Viện kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh 

Thực phẩm Quốc Gia   

5113 nifm Viện Y học Tư pháp Trung ương   

5114 nihbt 
Viện Huyết học - Truyền máu 

Trung Ương   

5115 nihe Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương   

5116 niics 
Viện Chiến lược Thông tin và 

Truyền thông   

5117 nimec 
Viện Trang Thiết bị và Công trình 

Y Tế - Bộ Y Tế   

5118 nimh Viện Sức khỏe Tâm thần - Bộ Y tế   

5119 nimm Viện Dược liệu - Bộ Y tế   
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5120 nimpe 

Ban QLDA Trung Ương - Dự án 

quỹ toàn cầu phòng chống sốt rét 

Việt Nam, Viện sốt rét - ký sinh 

trùng - côn trùng Trung Ương   

5121 ninhan UBND Xã Ninh An   

5122 ninhbinh Văn phòng UBND tỉnh Ninh Bình   

5123 ninh-binh Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Ninh 

Bình 

5124 ninhbinhcraff 
Liên minh hợp tác xã - Tỉnh Ninh 

Bình   

5125 ninhbinhtv 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tỉnh Ninh Bình   

5126 ninhda UBND Phường Ninh Da   

5127 ninhdiem UBND Phường Ninh Diêm   

5128 ninhdong UBND Xã Ninh Đông   

5129 ninhgiang UBND Phường Ninh Giang   

5130 ninhha UBND Phường Ninh Hà   

5131 ninhhai UBND Phường Ninh Hải   

5132 ninhhiep UBND Phường Ninh Hiệp   

5133 ninhhoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Ninh Hoà - Khánh Hoà   

5134 ninhhung UBND Xã Ninh Hưng   

5135 ninhich UBND Xã Ninh Ích   

5136 ninhkieu 
UBND quận Ninh Kiều - TP Cần 

Thơ   

5137 ninhloc UBND Xã Ninh Lộc   

5138 ninhphu UBND Xã Ninh Phú   

5139 ninhphung UBND Xã Ninh Phụng   

5140 ninhphuoc UBND Xã Ninh Phước   

5141 ninhquang UBND Xã Ninh Quang   

5142 ninhsim UBND Xã Ninh Sim   

5143 ninhson UBND Xã Ninh Sơn   

5144 ninhtan UBND Xã Ninh Tân   

5145 ninhtay UBND Xã Ninh Tây   

5146 ninhthan UBND Xã Ninh Thân   

5147 ninhtho UBND Xã Ninh Thọ   

5148 ninhthuan 
Văn phòng ủy ban Nhân dân tỉnh 

Ninh Thuận   

5149 ninh-thuan Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Ninh 

Thuận 

5150 ninhthuandost 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Ninh Thuận   

5151 ninhthuantv 
Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Ninh Thuận   
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5152 ninhthuong UBND Xã Ninh Thượng   

5153 ninhthuy UBND Phường Ninh Thủy   

5154 ninhtrung UBND Xã Ninh Trung   

5155 ninhvan UBND Xã Ninh Vân   

5156 ninhxuan UBND Xã Ninh Xuân   

5157 nioeh 
Viện Sức Khỏe Nghề nghiệp và 

Môi Trường   

5158 niptex 

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai 

thác công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

5159 nisci 
Viện Công nghiệp Phần mềm và 

Nội dung số Việt Nam   

5160 nistpass 

Viện Chiến lược và Chính sách 

khoa học và công nghệ - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

5161 nita 
Văn phòng Bộ Thông tin và truyền 

thông   

5162 nivet 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

5163 nivr Viện Thú Y   

5164 nkinhmonhaiduong 
UBND huyện Kinh Môn tỉnh Hải 

Dương   

5165 nlv Thư viện quốc gia Việt Nam   

5166 nnptnthanam 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Hà Nam   

5167 nnptntkiengiang 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kiên Giang   

5168 nnptntthaibinh 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Bình   

5169 nnptntvinhphuc 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Vĩnh Phúc   

5170 nnvn 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn    

5171 noichinhbinhduong 
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Bình 

Dương   

5172 noichinhkontum Ban Nội chính tỉnh Kon Tum   

5173 noichinhthanhhoa 
Ban Nội chính Tỉnh ủy tỉnh Thanh 

Hóa   

5174 noip Cục Sở hữu Công nghiệp   

5175 noivubaothang Phòng Nội vụ Huyện Bảo Thắng   

5176 noivugialai Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai   

5177 noivuhanam Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam   

5178 noivulangson Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn   

5179 noivuls Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn   

5180 noivuqnam Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam   
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5181 noivuquangtri Sở Nội vụ tỉnh Quảng Trị   

5182 noivusongma 
Phòng Nội vụ Sông Mã, huyện 

Sông Mã, tỉnh Sơn La   

5183 noivutamnong 
Phòng Nội vụ huyện Tam Nông 

tỉnh Đồng Tháp   

5184 noivuyenthe 
Phòng Nội vụ huyện Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang   

5185 nongcong 
Ủy ban nhân dân huyện Nông Cống 

tỉnh Thanh Hóa   

5186 nongcongthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Nông Cống 

- Thanh Hóa   

5187 nongdancamxuyen 
Hội nông dân huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

5188 nongdancanloc 
Hội nông dân huyện Can Lộc tỉnh 

Hà Tĩnh   

5189 nongdandakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

5190 nongdandanang Hội nông dân Đà Nẵng   

5191 nongdandongthap 
Hội Nông dân Việt nam tỉnh Đồng 

Tháp   

5192 nongdanductho 
Hội nông dân huyện Đức Thọ tỉnh 

Hà Tĩnh   

5193 nongdanhonglinh 
Hội nông dân thị xã Hồng Lĩnh tỉnh 

Hà Tĩnh   

5194 nongdanhuongkhe 
Hội nông dân huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

5195 nongdanhuongson 
Hội nông dân huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh   

5196 nongdankyanh 
Hội nông dân huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh   

5197 nongdanlocha 
Hội nông dân huyện Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

5198 nongdannghixuan 
Hội nông dân huyện Nghi Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh   

5199 nongdanquangbinh Hội Nông dân tỉnh Quảng Bình   

5200 nongdan-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

5201 nongdanthachha 
Hội nông dân huyện Thạch Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

5202 nongdantphatinh Hội nông dân TP Hà Tĩnh   

5203 nongdantxkyanh 
Hội nông dân thị xã Kỳ Anh huyện 

Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5204 nongdanvuquang 
Hội nông dân huyện Vũ Quang tỉnh 

Hà Tĩnh   

5205 nongnghiepdongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   
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5206 nongnghiepkontum 
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn tỉnh Kon Tum   

5207 nongnghiepnd 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Nam Định   

5208 
nongnghiepphattriennongt

hongialai 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Gia Lai   

5209 nongnghiepthaibinh 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Bình   

5210 nongnghieptiengiang 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Tiền Giang   

5211 nongnghiepvietnam 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn    

5212 nongnghiepyenthe 
Phòng Nông nghiệp huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

5213 nongsandongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

5214 nongson UBND huyện Nông Sơn   

5215 nongthonmoi 

Văn phòng Điều phối Chương trình 

mục tiêu Quốc Gia về xây dựng 

Nông Thôn Mới giai đoạn 2010-

2020   

5216 nongthonmoihanoi 
Chi cục phát triển nông thôn Hà 

Nội   

5217 nongthonmoihatinh 

Văn phòng điều phối chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Hà Tĩnh   

5218 nonthonmoicanloc 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

5219 npa 
Học viện Chính trị Quốc gia Hồ 

Chí Minh   

5220 npst 

Văn Phòng Các Chương Trình 

Quốc Gia Về Khoa Học Và Công 

Nghệ - Bộ Khoa Học Và Công 

Nghệ   

5221 nri Viện Nghiên cứu Hạt nhân   

5222 nrt 
Đài Truyền Thanh - Truyền Hình 

Nam Trà My   

5223 nshn Báo Hà Nội mới   

5224 nsntdongthap 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

Môi trường Nông thôn   

5225 nst 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

5226 nsw Tổng cục Hải quan   

5227 ntmdongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

5228 ntsc 
Uỷ ban an toàn giao thông Quốc 

Gia   
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5229 nucsciencej 
Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt 

Nam   

5230 nuibatho Núi Bà Thơ tỉnh Quảng Ninh   

5231 nuidaosinho UBND huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu   

5232 nuidoiquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

5233 nuidoison 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

5234 nuithandinh 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

5235 nuithanh 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Núi Thành tỉnh Quảng Nam   

5236 
nuocsachvavsmtnongthon

haiphong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

5237 nuocsach-vsmthatinh 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn Hà Tĩnh   

5238 
nuocsinhhoat-

vsmtnthaiduong 

Trung tâm nước sinh hoạt và vệ 

sinh môi trường - Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Hải 

Dương   

5239 nuscitech 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

5240 nvduocbacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

5241 nvlangson Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn   

5242 nxbbuudien Nhà xuất bản Bưu điện   

5243 nxbctqg 
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - 

Sự thật   

5244 nxbkhkt 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

- Bộ Khoa học và Công nghệ   

5245 nxbtc Nhà Xuất Bản Tài Chính   

5246 nxbtcbotaichinh Nhà Xuất Bản Tài Chính   

5247 nxbtg Ban Tôn giáo Chính phủ   

5248 nxbthongke Nhà xuất bản Thống kê   

5249 nxbtongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

5250 nxbtt Nhà xuất bản Thể dục Thể thao   

5251 nxbttdtt Nhà xuất bản Thể dục Thể thao   

5252 occcpv Văn phòng Trung ương Đảng   

5253 office33 Văn phòng Ban chỉ đạo 33   

5254 omard 

Trung tâm tin học và Thống kê-Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn   

5255 omon 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận Ô 

Môn - Cần Thơ   

5256 ongbachucho 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   
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5257 ongbadocongtuong 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

5258 ongdinh 
UBND xã Ông Đình huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

5259 online 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin, Bộ Công Thương   

5260 oog Văn phòng Chính phủ   

5261 oscac 
Văn phòng Ban chỉ đạo Trung 

ương về Phòng chống Tham nhũng   

5262 oss 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

quốc gia về công nghệ mở - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

5263 ovophanoi 
Trung Tâm Xúc Tiến Thương Mại 

Hà Nội   

5264 pa4 
Cảng vụ đường thuỷ nội địa khu 

vực IV   

5265 paraceiislands 
Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Sa 

Thành phố Đà Nẵng   

5266 paracel 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

5267 paracelislands 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

5268 pasteurhcm 
Viện Pasteur thành phố Hồ Chí 

Minh - Bộ Y tế   

5269 pasteur-nhatrang Viện Pasteur Nha Trang   

5270 patansinho UBND huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu   

5271 pbgdpl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5272 pcbca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

5273 pcbxh 
Trung tâm phòng chống bệnh xã 

hội tỉnh Quảng Bình   

5274 pcccqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

5275 pcd 
Cục Kiểm Soát Ô Nhiễm - Tổng 

Cục Môi Trường   

5276 pcituyenquang 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Sở Kế 

hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên Quang   

5277 pclbquangtri 
Văn phòng Ban chỉ huy PCLB và 

Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng trị   

5278 pcpit Văn phòng Tỉnh ủy Điện Biên   

5279 pcsrnt 
Trung tâm phòng chống Sốt rét - 

Nội tiết tỉnh Quảng Bình   

5280 pctnxhbrvt 

CHI CỤC PHÒNG CHỐNG TỆ 

NẠN XÃ HỘI TỈNH BÀ RỊA - 

VŨNG TÀU   
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5281 pctnxhnghean 
Chi cục Phòng chống Tệ nạn xã hội 

tỉnh Nghệ An   

5282 pcttbinhdinh Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Định   

5283 pdantocyenthe 
Phòng Dân tộc huyện Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang   

5284 pdthoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5285 peoplepoliceacademy 
Học viên cảnh sát nhân dân - Bộ 

Công an   

5286 peoplesecurityacademy 
Học viên An ninh nhân dân - Bộ 

Công an   

5287 perc 
Ban Đối ngoại Trung Ương (Party 

External Relations Commission)   

5288 pgdbache Phòng GD&ĐT Ba Chẽ   

5289 pgdcampha Phòng GD&ĐT Cẩm Phả   

5290 pgdcoto Phòng GD&ĐT Cô Tô   

5291 pgdhiephoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang   

5292 pgdlucnam 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Lục Nam tỉnh Bắc Giang   

5293 pgdsondong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Sơn Động tỉnh Bắc Giang   

5294 pgdsontayquangngai 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

5295 pgdtienyen Phòng GD&ĐT Tiên Yên   

5296 pgdtpbacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang   

5297 pgduongbi Phòng GD&ĐT Uông Bí   

5298 pgdvietyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Việt Yên tỉnh Bắc Giang   

5299 pgdyendung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Yên Dũng tỉnh Bắc Giang   

5300 pgdyenthe 
Phòng Giáo dục đào tạo huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

5301 phamdung Văn Phòng Bộ Công an   

5302 phamdungbca Văn Phòng Bộ Công an   

5303 phamngulao 
UBND xã Phạm Ngũ Lão huyện 

Kim Động tỉnh Hưng Yên   

5304 phanbonquocgia 
Trung tâm Khảo kiểm nghiệm phân 

bón Quốc gia   

5305 phandinhbien 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

5306 phandinhphung 
UBND xã Phan Đình Phùng huyện 

Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên   

5307 phansaonam 
UBND xã Phan Sào Nam huyện 

Phù Cừ tỉnh Hưng Yên   
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5308 phanthiet 
UBND TP. Phan Thiết tỉnh Bình 

Thuận   

5309 phapchebca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

5310 phapchedoanhnghiep 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5311 phapdien 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5312 phapluat 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5313 phapluatquocte 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5314 phapluatyte Vụ Pháp chế - Bộ Y tế   

5315 phapydanang 
Trung tâm pháp y thành phố Đà 

Nẵng   

5316 
phatthanhtruyenhinhdongt

hap 

Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp   

5317 
phatthanhtruyenhinhnamd

inh 

Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Nam Định   

5318 phattriencongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

5319 phattriendnkhcn 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

5320 phattriendnnvv 
Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 

Và Vừa - Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư   

5321 
phattriennongthonhaiphon

g 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

5322 phobiengdplttn-binhphuoc 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Phước   

5323 phobiengiaoducphapluat 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5324 phocaodv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

5325 phochutichnuoc Trung tâm Internet Việt Nam   

5326 phochutichquochoi Trung tâm Internet Việt Nam   

5327 phocodv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

5328 phocohanoi Ban Quản Lý Phố Cổ Hà Nội   

5329 phocohoian 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

5330 phohien UBND tỉnh Hưng Yên   

5331 phongchaybca 

Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa 

cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công 

an   

5332 phongchayhatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   
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5333 phongcholutbaohatinh Chi cục Thủy lợi Hà Tĩnh   

5334 phongchonglutbaohatinh 

Văn phòng Thường trực Ban chỉ 

huy Phòng chống Lụt bão và Tìm 

kiếm Cứu nạn tỉnh Hà Tĩnh   

5335 phongchonglutbaotphcm 
Chi cục Thủy lợi và Phòng chống 

Lụt Bão TP. HCM   

5336 phongdien 
UBND huyện Phong Điền - TP Cần 

Thơ   

5337 
phonggiaoducdaotaotamn

ong 

Phòng Giáo dục Đào tạo huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

5338 
phongkhaithacthongtindie

ntu 
Văn phòng Chính phủ 

  

5339 
phongkhongkhongquanvi

etnam 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

5340 
phongkhong-

khongquanvietnam 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

5341 
phongkhong-khongquan-

vietnam 
Trung tâm Internet Việt Nam 

  

5342 phongkinhtedienban Phòng Kinh tế Thị xã Điện Bàn   

5343 phongkinhtehoainhon 
Phòng Kinh tế huyện Hoài Nhơn 

tỉnh Bình Định   

5344 phongnhakebang 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

5345 phongnoivuchauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Bến Tre   

5346 phongpcpnn Sở Ngoại Vụ Thành phố Hải Phòng   

5347 
phongtainguyenmoitruong

htn 

Phòng Tài nguyên Môi trường 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

5348 phongtho 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phong Thổ - Lai Châu   

5349 phongtuphapgct 
Phòng Tư pháp huyện Gò Công 

Tây, tỉnh Tiền Giang   

5350 phongvanhoakienan 
UBND quận Kiến An Thành phố 

Hải Phòng   

5351 phongvethuongmai 
Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công 

thương   

5352 phongyteyenthe 
Phòng Y tế huyện Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang   

5353 phothutuongchinhphu Trung tâm Internet Việt Nam   

5354 phoyen Ủy ban Nhân dân Huyện Phổ Yên   

5355 phubinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Bình - Thái Nguyên   

5356 phucat 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Định   

5357 phuchoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phục Hoà - Cao Bằng   
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5358 phucu 
UBND huyện Phù Cừ tỉnh Hưng 

Yên   

5359 phucyenvp 
UBND thị xã Phúc Yên tỉnh Vĩnh 

Phúc   

5360 phudaynamdinh Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định   

5361 phudong UBND xã Phù Đổng   

5362 phugiao Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

5363 phuhoa Huyện uỷ Phú Hoà tỉnh Phú Yên   

5364 phulangthuong 
Sở Văn hoá, Thể thao và Du Lịch 

tỉnh Bắc Giang   

5365 phuloc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Lộc - Thừa Thiên Huế   

5366 phuloi 
Xã Phú Lợi huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

5367 phuluong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Lương - Thái Nguyên   

5368 phuly 
UBND thành phố Phủ Lý tỉnh Hà 

Nam   

5369 phulycity UBND thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

5370 phumy 
Xã Phú Mỹ huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

5371 phungchikien 
UBND xã Phùng Chí Kiên huyện 

Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên   

5372 phungcong 
UBND xã Phụng Công huyện Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên   

5373 phunghung 
UBND xã Phùng Hưng huyện 

Khoái Châu tỉnh Hưng Yên   

5374 phunhuan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Phú Nhuận - Hồ Chí Minh   

5375 phunhuandistrict 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận - 

TP Hồ Chí Minh   

5376 phuninh 

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân Huyện Phú Ninh 

- Tỉnh Quảng Nam   

5377 phunubacninh Hội LHPN tỉnh Bắc Ninh   

5378 phunubentre Hội LHPN tỉnh Bến Tre   

5379 phunucamxuyen 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

5380 phunucanloc 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

5381 phunucantho Hội LHPN TP Cần Thơ   

5382 phunudakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

5383 phunudanang 
Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố 

Đà Nẵng   

5384 phunudongthap Hội LHPN tỉnh Đồng Tháp   
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5385 phunuductho 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

5386 phunuhanam Hội LHPN tỉnh Hà Nam   

5387 phunuhatinh Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Hà Tĩnh   

5388 phunuhcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

5389 phunuhonglinh 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5390 phunuhungyen Hội LHPN tỉnh Hưng Yên   

5391 phunuhuongkhe 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

5392 phunuhuongson 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

5393 phunukhanhhoa 
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh Khánh Hòa   

5394 phunukyanh 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5395 phunulaocai Hội LHPN tỉnh Lào Cai   

5396 phunulocha 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

5397 phunulongan 
Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh 

Long An   

5398 phununghixuan 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

5399 phununinhthuan Hội LHPN tỉnh Ninh Thuận   

5400 phunuphuyen Hội LHPN tỉnh Phú Yên   

5401 phunuquangbinh HLH phụ nữ tỉnh Quảng Bình   

5402 phunuquangnam Hội LHPN tỉnh Quảng Nam   

5403 phunuquangtri Hội LHPN tỉnh Quảng Trị   

5404 phunusoctrang Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng   

5405 phunu-sontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

5406 phunuthachha 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

5407 phunuthaibinh Hội LHPN tỉnh Thái Bình   

5408 phunuthainguyen Hội LHPN tỉnh Thái Nguyên   

5409 phunuthanhhoa 
Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Thanh 

Hóa   

5410 phunutiengiang Hội LHPN tỉnh Tiền Giang   

5411 phunutphatinh Hội  Liên hiệp Phụ nữ TP Hà Tĩnh   

5412 phunutphcm 
Hội Liên hiệp phụ nữ TP Hồ Chí 

Minh   

5413 phunutuyenquang 
Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tuyên 

Quang   

5414 phunutxkyanh 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   
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5415 phunuvinhphuc 
Ban Thường vụ Hội LHPN Tỉnh 

Vĩnh Phúc   

5416 phunuvuquang 
Hội  Liên hiệp Phụ nữ huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

5417 phunuyenbai Hội LHPN tỉnh Yên Bái   

5418 phuochoi 
Ủy Ban Nhân Dân phường Phước 

Hội, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận   

5419 phuocson 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Phước Sơn   

5420 phuocsonqnam 
Văn phòng HĐND và UBND 

huyện Phước Sơn tỉnh Quảng Nam   

5421 phuong11govap 
Ủy Ban Nhân Dân Phường 11 

Quận Gò Vấp   

5422 phuong17govap 
Ủy ban nhân dân phường 17 quận 

Gò Vấp   

5423 phuong4quan10 
Ủy ban Nhân dân Phường 4 - quận 

10 – Thành phố Hồ Chí Minh   

5424 phuong6govap 
Ủy Ban Nhân Dân Phường 6 Quận 

Gò Vấp TP Hồ Chí Minh   

5425 phuong8quan8 
Ủy Ban Nhân Dân Phường 8 Quận 

8   

5426 phuong9govap 
Ủy ban Nhân dân Phường 9 Quận 

Gò Vấp   

5427 phuonganmytamky Ủy Ban Nhân Dân Phường An Mỹ   

5428 phuongbacha 
UBND phường Bắc Hà TP Hà Tĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

5429 phuongbachong 
UBND phường Bắc Hồng thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5430 phuongbenthanh 

Ủy Ban Nhân Dân phường Bến 

Thành - Quận 1, Thành phố Hồ Chí 

Minh   

5431 phuongcaukho Ủy ban Nhân dân phường Cầu Kho   

5432 phuongchieu 
UBNDxã Phương Chiểu thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

5433 phuongdainai 
UBND phường Đại Nài TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5434 phuongdaulieu 
UBND phường Đậu Liêu thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5435 phuongdongho 
Phường Đông Hồ thị xã Hà Tiên 

tỉnh Kiên Giang   

5436 phuongdonghoa 
Ủy ban Nhân dân Phường Đông 

Hòa   

5437 phuongducthuan 
UBND phường Đức Thuận thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5438 phuonghahuytap 
UBND phường Hà Huy Tập TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   
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5439 phuonghamrong 
Ủy ban Nhân dân Phường Hàm 

Rồng   

5440 phuonghoathuantamky 

Ủy ban Nhân dân Phường Hòa 

Thuận - thành phố Tam Kỳ - Quảng 

Nam   

5441 phuongkylien 
UBND phường Kỳ Liên thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5442 phuongkylong 
UBND phường Kỳ Long thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5443 phuongkyphuong 

UBND phường Kỳ Phương thị xã 

Kỳ Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

5444 phuongkythinh 
UBND phường Kỳ Thịnh thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5445 phuongkytrinh 
UBND phường Kỳ Trinh thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5446 phuonglamson UBND Phường Lam Sơn   

5447 phuongnamha 
UBND phường Nam Hà TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5448 phuongnamhong 
UBND phường Nam Hồng thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5449 phuongnguyendu 
UBND phường Nguyễn Du TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5450 phuongnguyentraihagiang 
Ủy ban nhân dân phường Nguyễn 

Trãi Thành phố Hà giang   

5451 phuongphuochoa 
UBND Phường Phước Hòa, Tam 

Kỳ, Quảng Nam   

5452 phuongphuongsai UBND Phường Phương Sài   

5453 phuongquoctugiam 
Ủy ban Nhân dân phường Quốc Tử 

Giám   

5454 phuongsongtri 
UBND phường Sông Trí thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

5455 phuongtangiang 
UBND phường Tân Giang TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5456 phuongtanthanh 
Ủy ban nhân dân Phường Tân 

Thạnh   

5457 phuongthachlinh 
UBND phường Thạch Linh TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5458 phuongthachquy 
UBND phường Thạch Quý TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5459 phuongtranphu 
UBND phường Trần Phú TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5460 phuongtrungluong 
UBND phường Trung Lương thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5461 phuongtruongxuan 
UBND Phường Trường Xuân thành 

phố Tam Kỳ tỉnh Quảng Nam   
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5462 phuongvanyen 
UBND phường Văn Yên TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5463 phuphuclynhanhanam 
UBND xã Phú Phúc, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

5464 phuquoc Huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang   

5465 phuquocisland 
Văn phòng Uỷ ban Nhân dân huyện 

Phú Quốc - tỉnh Kiên Giang   

5466 phuquy Ủy Ban Nhân Dân Huyện Phú Qúy   

5467 phuquytv 
Đài Truyền Thanh - Truyền hình 

huyện Phú Quý   

5468 phutan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Tân - An Giang   

5469 phutancm UBND huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau   

5470 phuthien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Thiện - Gia Lai   

5471 phutho Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ   

5472 phu-tho Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Phú 

Thọ 

5473 phuthodfa Sở Ngoại vụ Tỉnh Phú Thọ   

5474 phuthutuong Văn phòng Chính phủ   

5475 phuung 
UBND xã Phù Ủng huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

5476 phuvang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Phú Vang - Thừa Thiên Huế   

5477 phuvanphulyhanam 
UBND xã Phù Vân, thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam   

5478 phuyen Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên   

5479 phu-yen Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Phú 

Yên 

5480 phuyencoop 
Liên minh Hợp tác xã Tỉnh Phú 

Yên   

5481 phuyenhotel 
Sở Thương mại  & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

5482 phuyentourism 
Sở Văn hóa ,Thể thao và Du lịch 

Phú Yên   

5483 phuyentrade 
Sở Thương mại  & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

5484 phuyentravel 
Sở Thương mại  & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

5485 pki 
Cục chứng thực số và bảo mật 

thông tin - Ban Cơ yếu Chính phủ   

5486 pkththoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5487 pldtbxhhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5488 pleiku Trung tâm Internet Việt Nam Thành 
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phố 

Pleiku  

5489 pleikugialai UBND TP Pleiku tỉnh Gia Lai   

5490 plqt 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5491 pmu6 
Ban Quản lý Dự án 6 - Bộ Giao 

thông Vận tải   

5492 pmu7 Ban Quản lý Dự án 7   

5493 pmuhaiphong 

Ban Quản lý Dự án Khu vực các 

Công trình Giao thông Vận tải - Sở 

Giao thông Vận tải thành phố Hải 

Phòng   

5494 pmusiw 
Ban Quản lý các dự án đường thuỷ 

nội địa Phía Nam   

5495 pmuw 
Ban Quản Lý Các Dự Án Đường 

Thủy   

5496 pnkh Hội LHPN tỉnh Khánh Hòa   

5497 pnkhanhhoa 
Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ 

nữ tỉnh Khánh Hòa   

5498 pnnhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5499 pnvhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5500 pnvtamnong 
Phòng Nội vụ huyện Tam Nông 

tỉnh Đồng Tháp   

5501 police Tổng cục cảnh sát   

5502 polyvac 
Trung tâm Nghiên cứu Sản xuất 

Vắcxin và Sinh phẩm Y tế   

5503 ppa Học viện Cảnh sát Nhân dân   

5504 ppd Cục Bảo vệ Thực vật   

5505 ppdvn Cục xuất bản, in và phát hành   

5506 ppsdhcmc 
Chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông 

nghiệp và PTNT TP Hồ Chí Minh   

5507 president Văn phòng Chủ tịch nước   

5508 presscenter Trung tâm Báo chí nước ngoài   

5509 promotours 
Trung tâm thông tin du lịch–Tổng 

cục Du lịch   

5510 psohcm Cục Thống kê TP Hồ Chí Minh   

5511 ptckhhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5512 ptckhhtn 
Phòng Tài chính – Kế họach huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

5513 ptckhsocson 
Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện 

Sóc Sơn   

5514 ptcsdongsonyenthe 
Trường PTCS Đông Sơn huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   
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5515 ptcsxuanluongyenthe 
Trường PTCS Xuân Lương huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

5516 ptdantocnoitruyenthe 
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

5517 ptdn Đài tiếng nói Việt Nam   

5518 ptdt Đài tiếng nói Việt Nam   

5519 ptdtntsondong 
Trường PT DTNT Sơn Động, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

5520 pthongkeyenthe 
Phòng Thống kê huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

5521 ptkhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5522 ptnlvn 
Trung Tâm Tin Học,Bộ Kế Hoạch 

Và Đầu Tư   

5523 ptnmthoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5524 ptntdongthap 
Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh 

Đồng Tháp   

5525 ptp Đài phát thanh tỉnh Phú Yên   

5526 ptphoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5527 ptthdongthap 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp   

5528 ptthdt 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp   

5529 ptthhatinh 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh Hà 

Tĩnh   

5530 ptthhaugiang 
Đài Phát thanh truyền hình tỉnh 

Hậu Giang   

5531 ptthkg 
Đài phát thanh, truyền hình tỉnh 

Kiên Giang   

5532 ptthkiengiang 
Đài phát thanh, truyền hình tỉnh 

Kiên Giang   

5533 ptthoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5534 pttt-bca 

VP thường trực BCĐ Ứng phó với 

Biến đổi khí hậu Phòng chống lụt 

bão và Tìm kiếm cứu nạn - Bộ 

Công An   

5535 puluong 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

5536 puluongthanhhoa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

5537 pvhtthoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5538 pvhtthtn Phòng Văn hóa Thông tin huyện   
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Tam Nông 

5539 pvhtthuonghoa 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Hướng Hóa   

5540 pvhttkienan 
UBND quận Kiến An Thành phố 

Hải Phòng   

5541 pvhtttamnong 
Phòng Văn hóa Thông tin huyện 

Tam Nông   

5542 pxttxtuyenquang 
Phân xã Thông tấn xã Việt Nam tại 

Tuyên Quang   

5543 pyadtc 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

5544 pydost 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

5545 pydpt 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Phú 

Yên   

5546 pye Tỉnh uỷ Phú Yên   

5547 pye-office Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên   

5548 pyitc 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

5549 pyso Cục thống kê tỉnh Phú Yên   

5550 pythoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

5551 qbict 
Trung tâm CNTT và Truyền thông 

tỉnh Quảng Bình   

5552 qbttehn 
Qũy Bảo trợ trẻ em - Thành phố Hà 

Nội   

5553 qbttepy 
Uỷ ban dân số GĐ &TE tỉnh Phú 

Yên   

5554 qbtv 
Đài Phát Thanh Truyền hình Quảng 

Bình   

5555 qcvn 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5556 qdnd Bộ Quốc phòng   

5557 qdtptdthcm 
Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP Hồ 

Chí Minh   

5558 qdtptdttphcm 
Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP Hồ 

Chí Minh   

5559 qeza 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

5560 qh-hdndphuyen 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh Phú 

yên   

5561 qh-hdqna 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh 

Quảng Nam   
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5562 qhhdthuathienhue 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế   

5563 qhkdquangngai 

Trung tâm Quy hoạch và Kiểm 

định Chất lượng Công trình Xây 

dựng Quảng Ngãi   

5564 qhkdxdbinhdinh 
Trung tâm Quy hoạch và Kiểm 

định Xây dựng   

5565 qhkthn Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội   

5566 qhptdthn Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội   

5567 qhqcnt-dongnai 
Sở Văn Hóa Thể Thao Và Du Lịch 

Tỉnh Đồng Nai   

5568 qhtdtpt 
Quỹ hỗ trợ Đầu tư - Phát triển tỉnh 

Vĩnh Long   

5569 qlcb-cangvudtndhcm 
Cảng Vụ Đường Thuỷ Nội Địa 

Thành phố Hồ Chí Minh   

5570 qlclkg 
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Kiên Giang   

5571 qlclnghean 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản Nghệ An   

5572 qlclnlstsdongthap 

Chi cục Quản lý chất lượng Nông 

lâm sản và Thủy sản tỉnh Đồng 

Tháp   

5573 
qlclnongsanvathuysanhaip

hong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

5574 qlclvinhlong 
Chi cục Quản lý Chất lượng Nông 

lâm Sản và Thủy sản Vĩnh Long   

5575 qlct 
Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ 

Thương mại   

5576 qlcv-cangvudtndhcm 
Cảng vụ Đường thủy Nội địa thành 

phố Hồ Chí Minh   

5577 qldagiaothongqb 
Ban Quản lý dự án Khu vực chuyên 

ngành GTVT tỉnh Quảng Bình   

5578 qldanongnghiephaiduong 

Ban Quản lý dự án NN & PTNT - 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Hải Dương   

5579 qlddlangson 
Chi cục Quan lý đất đai tỉnh Lạng 

Sơn   

5580 qlddtravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

5581 qldt-bienhoa Phòng Quản lý Đô thị Biên Hòa   

5582 qlhanhnghekcb 
CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA 

BỆNH   

5583 qlkt 
Cục quản lý kỹ thuật và nghiệp vụ 

mật mã - Ban Cơ yếu Chính phủ   

5584 qlkttv 
Vụ Khí tượng thủy văn - Bộ Tài 

nguyên và Môi trường   
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5585 qltshna Sở Tài chính Hà Nam   

5586 qltt Cục Quản lý Thị trường   

5587 qlttbacgiang 
Chi Cục Quản lý Thị trường Tỉnh 

Bắc Giang   

5588 qlttbinhthuan 
Chi Cục Quản lý thị trường tỉnh 

Bình Thuận   

5589 qlttcb 
Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh 

Cao Bằng   

5590 qlttdongnai 
Chi cục Quản lý Thị trường Đồng 

Nai   

5591 qlttdongthap Sở Công thương tỉnh Đồng Tháp   

5592 qltthanoi Sở Công Thương Hà Nội   

5593 qltt-hanoi 

Chi cục Quản lý Thị trường Hà Nội 

- Sở Công Thương thành phố Hà 

Nội   

5594 qltthatinh 
Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hà 

Tĩnh   

5595 qltthn Sở Công Thương Hà Nội   

5596 qlttkontum Sở Công thương tỉnh Kon Tum   

5597 qlttlangson 
Chi Cục Quản Lý Thị Trường Tỉnh 

Lạng Sơn    

5598 qlttna 
Chi Cục quản lý Thị trường Nghệ 

An   

5599 qlttphuyen 
Sở Thương mại  & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

5600 qltt-thanhhoa 
Chi cục quản lý thị Trường Thanh 

Hoá   

5601 qlxnc Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

5602 qneza 
Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

5603 qnitrade 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

tỉnh Quảng Ninh   

5604 qniusta 
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ 

thuật Tỉnh Quảng Ninh   

5605 qp Bộ Quốc phòng   

5606 qpvn 
Trung tâm Phát thanh- Truyền hình 

Quân Đội   

5607 qs Bộ Quốc phòng   

5608 qso Cục Thống Kê Quảng Nam   

5609 qtc 
Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu 

chuẩn - Đo lường Chất lượng   

5610 quacert 
Trung tâm chứng nhận Phù hợp 

tiêu chuẩn QUACERT   

5611 quan1 
Ủy ban nhân dân Quận 1 - TP Hồ 

Chí Minh   

5612 quan10 Ủy ban nhân dân quận 10 - TP Hồ   
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Chí Minh 

5613 quan11 
Ủy ban nhân dân quận 11 - TP Hồ 

Chí Minh   

5614 quan12 
Ủy ban nhân dân quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh   

5615 quan1hcm 
Văn phòng HĐND và UBND Quận 

1 thành phố Hồ Chí Minh   

5616 quan2 
Ủy ban nhân dân Quận 2 - TP Hồ 

Chí Minh   

5617 quan3 
Ủy ban nhân dân quận 3 - TP Hồ 

Chí Minh   

5618 quan4 
Ủy ban nhân dân quận 4 - TP Hồ 

Chí Minh   

5619 quan5 
Ủy ban nhân dân quận 5 - TP Hồ 

Chí Minh   

5620 quan6 
Ủy ban nhân dân quận 6 - TP Hồ 

Chí Minh   

5621 quan8 
Ủy ban nhân dân quận 8 - TP Hồ 

Chí Minh    

5622 quan9 
Ủy ban nhân dân quận 9 - TP Hồ 

Chí Minh    

5623 quanba 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Quản Bạ - Hà Giang   

5624 quanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

5625 quanbinhtan 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân - 

TP Hồ Chí Minh   

5626 quanbinhthanh 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh 

- TP Hồ Chí Minh   

5627 quanchung Quân chủng - Bộ Quốc phòng   

5628 quandaoanthoi Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo An 

Thới-

Kiên 

Giang 

5629 quandaobalua Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Bà 

Lụa-Kiên 

Giang 

5630 quandaocatba Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Cát 

Bà-Vịnh 

Bắc Bộ 

5631 quandaocondao Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Côn 

Đảo-Bà 

Rịa - 
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Vũng Tàu 

5632 quandaohaitac 
Xã Sơn Hải huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

5633 quandaohatien Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Hà 

Tiên hay 

quần đảo 

Hải Tặc-

Kiên 

Giang 

5634 quandaohoangsa Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

Đảo 

Hoàng Sa 

5635 quandaohoangsa 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

5636 quandaolongchau Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Long 

Châu-

Vịnh Bắc 

Bộ 

5637 quandaonamdu Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Nam 

Du-Kiên 

Giang 

5638 quandaothochu Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

đảo Thổ 

Chu-Kiên 

Giang 

5639 quandaotruongsa Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần đảo 

Trường 

Sa 

5640 quandoan Quân đoàn - Bộ Quốc phòng   

5641 quandoan5 
Ban chấp Hành Quận 5 Đoàn 

TNCS Hồ Chí Minh   

5642 quandoan6 Bàn Chấp hành Quận Đoàn 6   

5643 quandoanhongbang Quận Đoàn Hồng Bàng   

5644 quandoi Bộ Quốc phòng   

5645 quandoinhandan Bộ Quốc phòng   

5646 quandoinhandanvietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

5647 quandoinhandan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

5648 quandoi-nhandan-vietnam Trung tâm Internet Việt Nam 
  

5649 quangbinh Văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình   

5650 quang-binh Trung tâm Internet Việt Nam Tỉnh 
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Quảng 

Bình 

5651 quangbinhcemt 
Trung tâm Quan trắc và kỹ thuật 

môi trường tỉnh Quảng Bình   

5652 quangbinhcustoms 
Cục Hải quan Quảng Bình - Tổng 

cục Hải quan   

5653 quangbinhhg 
UBND huyện Quang Bình tỉnh Hà 

Giang   

5654 quangbinhportal 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Bình   

5655 quangbinhquan UBND tỉnh Quảng Bình   

5656 quangbinhtourism 
Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du 

lịch Quảng Bình   

5657 quangchau 
UBND xã Quảng Châu thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

5658 quangdien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Quảng Điền - Thừa Thiên Huế   

5659 quanglang 
UBND xã Quảng Lãng huyện Ân 

Thi tỉnh Hưng Yên   

5660 quangnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

5661 quang-nam Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Nam 

5662 quangnamcustoms 
Cục Hải quan Quảng Nam - Tổng 

cục Hải quan   

5663 quangnamnet 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

5664 quangnamtourism Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam   

5665 quangnamtrade Sở Thương mại tỉnh Quảng Nam   

5666 quangnamtravel Sở Du lịch tỉnh Quảng Nam   

5667 quangngai UBND Tỉnh Quảng Ngãi   

5668 quang-ngai Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Ngãi 

5669 quangngaicity 

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng 

Ngãi   

5670 quangngaicustoms 
Cục Hải quan Quảng Ngãi - Tổng 

cục Hải quan   

5671 quangngaidofa Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi   

5672 
quangngaiexternalrelation

s 
Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi 

  

5673 quangngai-izs 
Ban Quản lý các KCN Quảng Ngãi 

tỉnh Quảng Ngãi   

5674 quangngaipp 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi   
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5675 quangngai-ptq Đài PT-TH tỉnh Quảng Ngãi   

5676 quangngai-ttvh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

5677 quangninh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh   

5678 quang-ninh Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Ninh 

5679 quangninhcolophony 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Ninh   

5680 
quangninhcommunistpart

y 
Tỉnh Ủy Quảng Ninh 

  

5681 quangninhcommunstparty Tỉnh ủy Quảng Ninh 
  

5682 quangninhcustoms Cục hải quan tỉnh Quảng Ninh   

5683 quangninhdard 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Ninh   

5684 quangninhdart 
Sở Nông nghiệp & PTNT Quảng 

Ninh   

5685 
quangninheconomiczonea

uthority 

Ban quản lý khu kinh tế Quảng 

Ninh   

5686 quangninhpartycommittee Tỉnh Ủy Quảng Ninh 
  

5687 quangninhquangbinh 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

5688 quangovap 
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh   

5689 quangtrach 
UBND huyện Quảng Trạch tỉnh 

Quảng Bình   

5690 quangtri Văn phòng UBND Tỉnh Quảng Trị   

5691 quang-tri Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Quảng 

Trị 

5692 quangtricustoms 
Cục Hải quan Quảng Trị - Tổng 

cục Hải quan   

5693 quangtri-ict 
Sở Bưu Chính Viễn Thông Quảng 

Trị   

5694 quangtrungphulyhanam 
UBND Phường Quang Trung, 

thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

5695 quanguyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Quảng Uyên - Cao Bằng   

5696 quangxuong 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng 

Xương tỉnh Thanh Hóa   

5697 quangxuongthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Quảng 

Xương - Thanh Hóa   

5698 quangyen Phòng GD&ĐT Quảng Yên   

5699 quanhau UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh   
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Quảng Bình 

5700 quanhelaodong 

Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Quan 

hệ Lao động - Bộ Lao động 

Thương Binh và Xã hội   

5701 quanhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Quan Hóa 

tỉnh Thanh Hóa   

5702 quanhoathanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Quan Hóa - 

Thanh Hóa   

5703 quanhung 
UBND xã Quang Hưng huyện Phù 

Cừ tỉnh Hưng Yên   

5704 quankhu Quân khu - Bộ Quốc phòng   

5705 quankienan 
UBND quận Kiến An Thành phố 

Hải Phòng   

5706 quanlydatdaihatinh Chi cục Quản lý đất đai Hà Tĩnh   

5707 quanlydedieuhaiduong 

Chi cục quản lý đê điều - Sở Nông 

nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 

Hải Dương   

5708 quanlydothitamky 
Phòng Quản Lý Đô Thị Thành Phố 

Tam Kỳ   

5709 quanlyhoachatlaocai Sở Công thương Lào Cai   

5710 quanlylaodongnuocngoai 
Cục Việc làm - Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội   

5711 
quanlymoitruongbinhduo

ng 

Chi cục Bảo vệ Môi trường tỉnh 

Bình Dương   

5712 quanlynatec 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

5713 quanlynha 
Cục Quản lý nhà và Thị trường Bất 

động sản – Bộ Xây dựng   

5714 quanlynhanuocvetongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

5715 quanlynnvetg 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

5716 quanlyxuatnhapcanh Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

5717 quanphunhuan 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận - 

TP Hồ Chí Minh   

5718 quanson 
Ủy ban nhân dân huyện Quân Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

5719 quansonthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Quan Sơn - 

Thanh Hóa   

5720 quansu Bộ Quốc phòng   

5721 quansuhatinh Bộ chỉ huy quan sự tỉnh Hà Tĩnh   

5722 quansuthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

5723 quantaivien 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   
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5724 quantanbinh 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình - 

TP Hồ Chí Minh   

5725 quantanphu 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú - 

TP Hồ Chí Minh   

5726 quanthuduc 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức - 

TP Hồ Chí Minh   

5727 quantracmoitruong 
Trung tâm Quan trắc môi trường - 

Tổng cục môi trường   

5728 quantracquangninh 
Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và 

Môi trường   

5729 quantracthaibinh 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Thái Bình   

5730 quantractnmthatinh 
Trung tâm Quan trắc tài nguyên và 

môi trường Hà Tĩnh   

5731 quantractnmttravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

5732 quantricongnghe 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

5733 quanuybaubang 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   

5734 quanuytrunguong 
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc 

phòng   

5735 quatest1 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5736 quatest2 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5737 quatest3 
Trung tâm Kỹ Thuật Tiêu chuẩn 

Đo lường Chất lượng 3   

5738 quatlam 
Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Quất 

Lâm   

5739 qubadinh Quận ủy Ba Đình - Hà Nội   

5740 qucaugiay Quận ủy Cầu Giấy - Hà Nội   

5741 qudongda Quận ủy Đống Đa - Hà Nội   

5742 quehuongonline 
Ủy ban về người Việt Nam ở Nước 

ngoài- Bộ Ngoại Giao   

5743 quephong Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

5744 queson Ủy ban nhân dân huyện Quế Sơn   

5745 quevo Huyện Quế Võ tỉnh Bắc Ninh   

5746 quevobacninh 
UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc 

Ninh   

5747 quhaibatrung Quận ủy Hai Bà Trưng - Hà Nội   

5748 quhoangmai Quận ủy Hoàng Mai - Hà Nội   

5749 quhoankiem Quận ủy Hoàn Kiếm - Hà Nội   

5750 qulongbien Quận ủy Long Biên - Hà Nội   
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5751 quochoi Trung tâm Internet Việt Nam   

5752 quochoitv Đài tiếng nói Việt Nam   

5753 quocphong Bộ Quốc phòng   

5754 quocphongbentre Quân đội tỉnh Bến Tre   

5755 quocphongdanang 
Bộ chỉ huy quân sự thành phố Đà 

Nẵng   

5756 quoctich 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

5757 quoctugiam 
Trung tâm hoạt động VHKH Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám   

5758 qutayho Quận ủy Tây Hồ - Hà Nội   

5759 quthanhxuan Quận ủy Thanh Xuân - Hà Nội   

5760 qutw 
Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc 

phòng   

5761 quybaotrotreemhatinh Quỹ bảo trợ trẻ em Hà Tĩnh   

5762 quychau Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

5763 quychuankythuat 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5764 quydathatinh 
Trung tâm Phát triển quỹ đất Hà 

Tĩnh   

5765 quydautuhcm 
Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP Hồ 

Chí Minh   

5766 quydaututphcm 
Quỹ Đầu tư phát triển đô thị TP Hồ 

Chí Minh   

5767 quydoimoicongnghe 
Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia - 

Bộ Khoa học và Công nghệ   

5768 quyettienquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

5769 quygen 

Vụ Khoa học và Công nghệ các 

ngành kinh tế - kỹ thuật - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

5770 quyhoandh 
Bệnh viện Phong - Da Liễu Trung 

Ương Quy Hòa   

5771 quyhop 
Ủy ban Nhân dân huyện Quỳ Hợp 

tỉnh Nghệ An   

5772 quyhotrohtxhg 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu 

Giang   

5773 quynhluong 
Ủy ban nhân dân xã Quỳnh Lương 

- Quỳnh Lưu - Nghệ An   

5774 quynhluu Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

5775 quynhnhai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Quỳnh Nhai - Sơn La   

5776 quynhon 
Ủy Ban Nhân Dân thành phố Quy 

Nhơn   
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5777 quythonglaivung 
Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp   

5778 quytlaivung 
Ủy ban nhân dân huyện Lai Vung, 

tỉnh Đồng Tháp   

5779 quytreemvn Quỹ bảo trợ Trẻ em Việt Nam   

5780 rachgia Trung tâm Internet Việt Nam 
Thị xã 

Rạch Giá 

5781 radiotelevisionvietnam 
Cục phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử   

5782 radiovietnam 
Cục phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử   

5783 raho2 Cơ quan Thú Y Vùng II   

5784 raho6 CƠ QUAN THÚ Y VÙNG VI   

5785 ramai 
Đồn  Biên phòng Ra Mai tỉnh 

Quảng Bình   

5786 ranghammat 
Bệnh viện Răng - Hàm - Mặt Trung 

ương Hà Nội   

5787 rathhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

5788 rathn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

5789 rating 
Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ 

phát thanh, Truyền hình   

5790 rauantoanhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

5791 rauantoanhuyenhongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

5792 rauantoantienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

5793 rausachtienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

5794 rcv 
Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế 

Trung Ương   

5795 rcvt 
Tổng cục dạy nghề - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

5796 rdot 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

quốc gia về công nghệ mở - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

5797 religion 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

5798 renewables Bộ Công thương   

5799 rfd Cục Tần số vô tuyến điện   

5800 ridptuyenquang 
Ban Phối hợp Thực thi dự án RIDP 

tỉnh Tuyên Quang   

5801 ritc Đài tiếng nói Việt Nam   
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5802 roadmap 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

5803 roinuoclangchang 
Huyện Thạch Thất Thành phố Hà 

Nội   

5804 roinuoclangda 
Huyện Thạch Thất Thành phố Hà 

Nội   

5805 roinuoclangyen 
Huyện Thạch Thất Thành phố Hà 

Nội   

5806 roon 
Đồn Biên phòng Roòn tỉnh Quảng 

Bình   

5807 rootca 
Trung tâm chứng thực điện tử Quốc 

gia    

5808 rsc Trung tâm Viễn thám   

5809 rudec 

Trung tâm Phát triển Nông thôn, 

Viện Chính sách và Chiến lược PT 

Nông nghiệp Nông thôn, Bộ Nông 

Nghiệp & Phát triển Nông thôn   

5810 rungphonghohonglinh 
Ban quản lý rừng phòng hộ Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

5811 rungphonghonamhatinh 
Ban quản lý rừng phòng hộ Nam 

Hà Tĩnh   

5812 
rungphonghosongnganph

o 

Ban quản lý rừng phòng hộ sông 

Ngàn Phố tỉnh Hà Tĩnh   

5813 rungphonghosongngansau 
Ban quản lý rừng phòng hộ sông 

Ngàn Sâu tỉnh Hà Tĩnh   

5814 rungphonghosongtiem 
Ban quản lý rừng phòng hộ Sông 

Tiêm tỉnh Hà Tĩnh   

5815 
ruounepcaihoavangtiengla

ng 

UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

5816 ruoutuyloc 
UBND Huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng 

Bình   

5817 ruouvanloc 
UBND huyện Bố Trạch tỉnh Quảng 

Bình   

5818 ruouvoxa 
UBND Huyện Quảng Ninh tỉnh 

Quảng Bình   

5819 s4tqngai UBND tỉnh Quảng Ngãi   

5820 saa Cảng vụ Hàng không miền Nam   

5821 sachnxbtc Nhà Xuất Bản Tài Chính   

5822 sachsuthat 
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - 

Sự Thật   

5823 sadec 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

5824 sadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

5825 samson 
UBND Huyện Sầm Sơn tỉnh Thanh 

Hóa   
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5826 samsonthanhhoa 
Ủy ban nhân dân thị xã Sầm Sơn - 

Thanh Hóa   

5827 
sangiaodichcongnghehati

nh 

Sở Khoa học và Công nghệ  Hà 

Tĩnh   

5828 
sangiaodichcongnghetphc

m 

Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Tp.HCM   

5829 sangloctruocsinhvasosinh 
Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa 

gia đình - Bộ Y tế   

5830 sanphamcnnt Cục Công nghiệp địa Phương   

5831 sanphamquocgia 

Vụ Khoa học và Công nghệ các 

ngành kinh tế - kỹ thuật - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

5832 santmdttuyenquang 
Trung tâm Khuyến Công và xúc 

tiến Thương mại Tuyên Quang   

5833 sapa Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

5834 sapatourism 
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến 

Du lịch tỉnh Lào Cai   

5835 saphindv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

5836 sapphcm 
Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo TP 

Hồ Chí Minh   

5837 sathay Huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum   

5838 sati 
Cục Ứng dụng và Phát triển Công 

nghệ   

5839 satilaichau 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai 

Châu   

5840 satitech 

Trung tâm thiết kế chế tạo và thử 

nghiệm - Cục ứng dụng và phát 

triển công nghệ   

5841 sav Kiểm toán Nhà nước   

5842 sbcvtcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Cà 

Mau   

5843 sbcvthatinh 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hà 

Tĩnh   

5844 sbcvthcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

5845 sbcvtkontum 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Kon 

Tum   

5846 sbcvtpy 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Phú 

Yên   

5847 sbcvtqnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

5848 sbcvtquangnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

5849 sbcvtquangngai 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Ngãi   

5850 sbcvt-quangninh Sở Bưu chính viễn thông tỉnh   
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Quảng Ninh 

5851 sbcvttphcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

5852 sbv Cục Công nghệ Tin học Ngân hàng   

5853 sbvhatinh Ngân hàng nhà nước tỉnh Hà Tĩnh   

5854 sbvkh 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - 

Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa   

5855 scap 

Trung tâm Chính sách và Chiến 

lược Nông nghiệp Nông thôn Miền 

Nam   

5856 scitecpub 
Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật 

- Bộ Khoa học và Công nghệ   

5857 scnhcm Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh   

5858 scnkontum Sở Công nghiệp tỉnh Kon Tum   

5859 scnquangbinh Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Bình   

5860 scnquangngai Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi   

5861 scn-quangninh Sở Công nghiệp tỉnh Quảng Ninh   

5862 scnthanhhoa Sở Công nghiệp tỉnh Thanh Hóa   

5863 scntphcm Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh   

5864 scntt-tthcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

5865 scntt-tttphcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

5866 scongnghiepcm Sở Công nghiệp tỉnh Cà Mau   

5867 scpt 
Hội đồng Chức danh giáo sư nhà 

nước   

5868 sctbacninh Sở Công Thương tỉnh Bắc Ninh   

5869 sctkg Sở Công thương tỉnh Kiên Giang   

5870 sctkontum Sở Công thương tỉnh Kon Tum   

5871 sctphuyen Sở Công Thương Phú Yên   

5872 scttravinh Sở Công thương tỉnh Trà Vinh   

5873 sctyenbai Sở Công Thương Yên Bái   

5874 sddc 
Cục Phục vụ Ngoại giao đoàn - Bộ 

Ngoại Giao   

5875 sdlhcm Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh   

5876 sdlkg 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kiên Giang   

5877 sdl-quangninh Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh   

5878 sdlthanhhoa Sở Du lịch tỉnh Thanh Hóa   

5879 sdltphcm Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh   

5880 seisc Ban Cơ yếu Chính phủ   

5881 seisd Ban Cơ yếu Chính phủ   

5882 sgdbacgiang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc 

Giang   

5883 sgdck Ủy ban Chứng khoán Nhà nước   

5884 sgddtbacninh Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc   
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Ninh 

5885 sgddtcm 
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà 

Mau   

5886 sgddthcm 
Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí 

Minh   

5887 sgddtkg 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên 

Giang   

5888 sgddtkiengiang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên 

Giang   

5889 sgddtkontum 
Sở Giáo dục - đào tạo tỉnh Kon 

Tum   

5890 sgddtquangbinh 
Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Quảng 

Bình   

5891 sgddtquangngai 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng 

Ngãi   

5892 sgddtthanhhoa 
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Thanh 

Hóa   

5893 sgddttphcm 
Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí 

Minh   

5894 sgddttravinh 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Trà 

Vinh   

5895 sgd-quangninh Sở Giáo dục tỉnh Quảng Ninh   

5896 sgtcchcm 
Sở Giao thông công chính TP Hồ 

Chí Minh   

5897 sgtcctphcm 
Sở Giao thông công chính TP Hồ 

Chí Minh   

5898 sgtvtbacninh 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Bắc 

Ninh   

5899 sgtvtbd 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Dương   

5900 sgtvtbinhduong 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Dương   

5901 sgtvtcm Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau   

5902 sgtvthagiang 
Sở Giao thông vân tải tỉnh Hà 

Giang   

5903 sgtvthaiduong 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hải 

Dương   

5904 sgtvtkg 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên 

Giang   

5905 sgtvtkiengiang 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Kiên 

Giang   

5906 sgtvtkontum 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon 

Tum   

5907 sgtvtls 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng 

Sơn   

5908 sgtvtnd 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Nam 

Định   
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5909 sgtvtquangbinh 
Sở Giao thông, vận tải tỉnh Quảng 

Bình   

5910 sgtvtquangngai 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Ngãi   

5911 sgtvt-quangninh 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng 

Ninh   

5912 sgtvtsonla 
Sở Giao thông Vận tải - Tỉnh Sơn 

La   

5913 sgtvtthanhhoa 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Thanh 

Hóa   

5914 shtphcm 
Khu Công nghệ cao TP Hồ Chí 

Minh   

5915 sic 

Trung tâm Thông tin Triển lãm - 

Sở Văn hóa và Thông tin TP Hồ 

Chí Minh   

5916 sieuthihonglinh 
UBND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

5917 simacai Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

5918 sinho 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Sìn Hồ - Lai Châu   

5919 sinholaichau UBND huyện Sìn Hồ tỉnh Lai Châu   

5920 sitc 
Trung tâm Tin học Thống kê - Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước   

5921 siv Thanh tra Chính phủ   

5922 skhcnbacninh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Bắc 

Ninh   

5923 skhcncm 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cà 

Mau   

5924 skhcngialai 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Gia Lai   

5925 skhcnhcm 
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh   

5926 skhcnkg 
Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Kiên 

Giang   

5927 skhcnkiengiang 
Sở Khoa học - Công nghệ tỉnh Kiên 

Giang   

5928 skhcnkontum 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Kon Tum   

5929 skhcnquangnam 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam   

5930 skhcn-quangninh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng 

Ninh   

5931 skhcnthaibinh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái 

Bình   

5932 skhcnthanhhoa 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thanh 

Hóa   

5933 skhcn-tiengiang Sở Khoa học  và Công nghệ tỉnh   
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Tiền Giang 

5934 skhcntphcm 
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh   

5935 skhdtbacninh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc 

Ninh   

5936 skhdtbinhphuoc 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Bình 

Phước   

5937 skhdtcm Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau   

5938 skhdthatinh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà 

Tĩnh   

5939 skhdthcm 
Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí 

Minh   

5940 skhdtkg 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang   

5941 skhdtkiengiang 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên 

Giang   

5942 skhdtkontum Sở Kế hoạch - đầu tư tỉnh Kon Tum   

5943 skhdtqnam 
Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng 

Nam   

5944 skhdtquangnam 
Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Quảng 

Nam   

5945 skhdtquangngai 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng 

Ngãi   

5946 skhdt-quangninh 
Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng 

Ninh   

5947 skhdtthanhhoa 
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thanh 

Hóa   

5948 skhdttphcm 
Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí 

Minh   

5949 skhdtyb 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên 

Bái   

5950 skhdtyenbai 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên 

Bái   

5951 slddienbien 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội - Tỉnh Điện Biên   

5952 sldtbxhbacninh 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Bắc Ninh   

5953 sldtbxhcm 
Sở Lao động Thương binh và xã 

hội tỉnh Cà Mau   

5954 sldtbxhhagiang Sở LĐTB & Xã hội tỉnh Hà Giang   

5955 sldtbxhhatinh 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh   

5956 sldtbxhhcm 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội TP Hồ Chí Minh   

5957 sldtbxhkg 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kiên Giang   
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5958 sldtbxhkiengiang 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kiên Giang   

5959 sldtbxhkontum 
Sở Lao Động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kon Tum   

5960 sldtbxhlaichau 
Sở Lao động thương binh - xã hội 

tỉnh Lai Châu   

5961 sldtbxhnamdinh 
Sở Lao động Thương binh Xã hội 

Nam Định   

5962 sldtbxhnghean 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Nghệ AN   

5963 sldtbxhphuyen 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Phú Yên   

5964 sldtbxhqna 
Sở Lao động Thương binh Xã hội 

tỉnh Quảng Nam   

5965 sldtbxhqnam 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Nam   

5966 sldtbxhquangnam 
Sở Lao động Thương binh Xã hội 

tỉnh Quảng Nam   

5967 sldtbxh-quangninh 
Sở Lao động TBXH tỉnh Quảng 

Ninh   

5968 sldtbxhthanhhoa 
Sở Lao động Thương binh & xã hội 

tỉnh Thanh Hóa   

5969 sldtbxhtphcm 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội TP Hồ Chí Minh   

5970 sldthuongbinhxahoi 
Sở Lao động Thương binh và xã 

hội tỉnh Quảng Bình   

5971 smartcitybinhduong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Dương   

5972 smecertification 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5973 smedec 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5974 smedec2 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5975 smedf 
Quỹ Phát Triển Doanh Nghiệp Nhỏ 

Và Vừa - Bộ Kế Hoạch Và Đầu Tư   

5976 smegreen 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5977 smepromo 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

5978 smestac 
Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp 

Nhỏ và Vừa Phía Nam   



252 

 

5979 smot 
Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý 

văn hoá, thể thao và du lịch   

5980 sngvbacninh Sở Ngoại vụ tỉnh Bắc Ninh   

5981 sngvdongthap Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

5982 sngv-dongthap Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

5983 sngvdt Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

5984 sngvhagiang Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang   

5985 sngvhcm Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh   

5986 sngvhg Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang   

5987 sngvkontum Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum   

5988 sngvquangbinh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Bình   

5989 sngvquangngai Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi   

5990 sngv-quangninh Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ninh   

5991 sngvtphcm Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh   

5992 snnptntbacninh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tình Bắc Ninh   

5993 snnptntcm 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Cà Mau   

5994 snnptntdienbien 
Sở Nông nghiệp và Phát triền Nông 

thôn tỉnh Điện Biên   

5995 snnptntdongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

5996 snnptnthatinh 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh Hà 

Tĩnh   

5997 snnptnthcm 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP Hồ Chí Minh   

5998 snnptntkg 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kiên Giang   

5999 snnptntkh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Khánh Hòa   

6000 snnptntkiengiang 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Kiên Giang   

6001 snnptntkontum 
Sở Nông nghiệp & Phát triển tỉnh 

Kon Tum   

6002 snnptntquangngai 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Ngãi   

6003 snnptntthanhhoa 
Sở Nông nghiệp & Phát triển nông 

thôn tỉnh Thanh Hóa   

6004 snnptnttphcm 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP Hồ Chí Minh   

6005 snnquangbinh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Bình   

6006 snn-quangninh 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Quảng Ninh   

6007 snntuyenquang 
Sở nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Tuyên Quang   
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6008 snoivucm Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau   

6009 snoivuhcmc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6010 snoivuquangngai Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi   

6011 snoivutphcm Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6012 snvbacninh Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh   

6013 snvbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

6014 snvdlcm Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh Cà Mau   

6015 snvhcm Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6016 snvhcmc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6017 snvkontum Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum   

6018 snvlangson Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn   

6019 snvninhbinh Sở Nội vụ - Tỉnh Ninh Bình   

6020 snvquangbinh Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình   

6021 snv-quangninh Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ninh   

6022 snvthanhhoa Sở Nội vụ tỉnh Thanh Hóa   

6023 snv-tiengiang Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang   

6024 snvtphcm Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6025 sobcvtcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Cà 

Mau   

6026 sobcvtgialai 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Gia 

Lai   

6027 sobcvthaiduong 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hải 

Dương   

6028 sobcvthatinh 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hà 

Tĩnh   

6029 sobcvthcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

6030 sobcvthd 

Trung tâm Công nghệ thông tinh - 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Hải 

Dương   

6031 sobcvthungyen 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh 

Hưng Yên   

6032 sobcvtqnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

6033 sobcvtquangnam 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

6034 sobcvt-tiengiang 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh Tiền 

Giang   

6035 sobcvttphcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

6036 sobcvttuyenquang 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Tuyên Quang   

6037 sobcvtvp 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Vĩnh Phúc   

6038 sobuuchinhvienthonghcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   



254 

 

6039 sobuuchinhvienthonghd 
Sở Bưu chính Viễn thông tỉnh Hải 

Dương   

6040 
sobuuchinhvienthongqna

m 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

6041 
sobuuchinhvienthongquan

gnam 

Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Quảng Nam   

6042 
sobuuchinhvienthongtphc

m 

Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

6043 socngialai Sở Công nghiệp tỉnh Gia Lai   

6044 socnhungyen Sở Công nghiệp tỉnh Hưng Yên   

6045 socntcntuyenquang 
Sở Công nghiệp - Thủ Công nghiệp 

tỉnh Tuyên Quang   

6046 socntt-tthcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

6047 socntt-tttphcm 
Sở Bưu chính, Viễn thông TP Hồ 

Chí Minh   

6048 socnvp Sở Công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc   

6049 soconganhatinh Công an tỉnh Hà Tĩnh   

6050 socongnghiepcm Sở Công nghiệp tỉnh Cà Mau   

6051 socongnghiephatinh Sở Công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh   

6052 socongnghiephcm Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh   

6053 socongnghiepnamdinh Sở Công nghiệp tỉnh Nam Định   

6054 socongnghieptphcm Sở Công nghiệp TP Hồ Chí Minh   

6055 socongthuongbentre Sở Công thương, tỉnh Bến Tre   

6056 socongthuongbp 
Trung tâm phát triển thương mại 

điện tử   

6057 socongthuongdienbien Sở Công thương Điện Biên   

6058 socongthuonghatinh Sở Công thương Hà Tĩnh   

6059 socongthuonghoabinh Sở Công thương tỉnh Hòa Bình   

6060 socongthuonght Sở Công thương Hà Tĩnh   

6061 socongthuongkg Sở Công Thương Tỉnh Kiên Giang   

6062 socongthuonglaichau Sở Công thương tỉnh Lai Châu   

6063 socongthuonglaocai Sở Công Thương Lào Cai   

6064 socongthuongqngai Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi   

6065 socongthuongtayninh 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

6066 socongthuongtb Sở Công thương tỉnh Thái Bình   

6067 soctcamau Sở Công thương, tỉnh Cà Mau   

6068 soctrang 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Sóc Trăng   

6069 soc-trang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Sóc 

Trăng 

6070 sodc 
Văn phòng thường trực phòng 

chống tội phạm và ma túy   

6071 sodulichhcm Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh   

6072 sodulichtphcm Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh   
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6073 sodulichvp Sở Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc   

6074 sogddtbacgiang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bắc 

Giang   

6075 sogddtcamau 
Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Cà 

Mau   

6076 sogddtcm 
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Cà 

Mau   

6077 sogddtgialai 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Gia 

Lai   

6078 sogddthatinh Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hà Tĩnh   

6079 sogddthungyen 
Sở Giáo dục & Đào tạo tỉnh Hưng 

Yên   

6080 sogddtninhthuan 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh 

Thuận   

6081 sogddttuyenquang 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tuyên 

Quang   

6082 sogddtvp 
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6083 sogiaoducdaotaobentre 
Sở Giáo dục và Đào tạo, tỉnh Bến 

Tre   

6084 sogiaoducdaotaohcm 
Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí 

Minh   

6085 sogiaoducdaotaohd 
Sở Giáo dục - Đào tạo tỉnh Hải 

Dương   

6086 sogiaoducdaotaols 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng 

Sơn   

6087 sogiaoducdaotaonamdinh Sở Giáo dục đào tạo tỉnh Nam Định 
  

6088 sogiaoducdaotaotphcm 
Sở Giáo dục đào tạo TP Hồ Chí 

Minh   

6089 sogiaoducvadaotaohatinh Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Tĩnh 
  

6090 
sogiaothongcongchinhhc

m 

Sở Giao thông công chính TP Hồ 

Chí Minh   

6091 
sogiaothongcongchinhtph

cm 

Sở Giao thông công chính TP Hồ 

Chí Minh   

6092 sogiaothongvantaibd 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Dương   

6093 sogiaothongvantaibentre Sở Giao thông vận tải, tỉnh Bến Tre 
  

6094 
sogiaothongvantaibinhduo

ng 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Dương   

6095 sogiaothongvantaibp 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Bình 

Phước   

6096 
sogiaothongvantaihaiphon

g 

Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   
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6097 sogiaothongvantaikontum 
Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Kon 

Tum   

6098 sogiaothongvantails 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Lạng 

Sơn   

6099 sogiaothongvantaiqt Sở Giao thông  Vận tải Quảng Trị   

6100 sogtvtcamau 
Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Cà 

Mau   

6101 sogtvtcm Sở Giao thông vận tải tỉnh Cà Mau   

6102 sogtvtdaklak Sở Giao Thông Vận Tải Đắk Lắk   

6103 sogtvthanam Sở giao thông vận tải Hà Nam   

6104 sogtvthanoi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội   

6105 sogtvthatinh Sở Giao thông vận tải tỉnh Hà Tĩnh   

6106 sogtvthungyen 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Hưng 

Yên   

6107 sogtvtkontum 
Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Kon 

Tum   

6108 sogtvtnt 
Sở Giao thông Vận tải tỉnh Ninh 

Thuận   

6109 sogtvttuyenquang 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Tuyên 

Quang   

6110 sogtvtvinhphuc 

Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6111 sogtvtvp 
Sở Giao thông vận tải tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6112 sohoatruyenhinh 
Trung tâm thông tin - Bộ Thông tin 

và Truyền thông   

6113 sokehoachbentre 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bến 

Tre   

6114 sokehoachdautuhcm 
Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí 

Minh   

6115 sokehoachdautukontum 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon 

Tum   

6116 sokehoachdaututhaibinh 
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái 

Bình   

6117 sokehoachdaututphcm 
Sở Kế hoạch đầu tư TP Hồ Chí 

Minh   

6118 sokehoachhoabinh 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hòa 

Bình   

6119 sokehoachvadautulaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

6120 sokhcncamau 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh Cà 

Mau   

6121 sokhcncm 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh Cà 

Mau   

6122 sokhcngialai 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Gia Lai   
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6123 sokhcnhatinh 
Sở Khoa học và Công nghệ  Hà 

Tĩnh   

6124 sokhcnhungyen 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Hưng 

Yên   

6125 sokhcnkiengiang 
Sở Khoa học và Công nghệ Kiên 

Giang   

6126 sokhcnnamdinh 
Sở Khoa học và công nghệ tỉnh 

Nam Định   

6127 sokhcnninhthuan 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Ninh Thuận   

6128 sokhcnsoctrang 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng   

6129 sokhcntuyenquang 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Tuyên 

Quang   

6130 sokhcnvp 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6131 sokhcnyenbai 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Yên Bái   

6132 sokhdtcamau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Cà 

Mau   

6133 sokhdtcm Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Cà Mau   

6134 sokhdtgialai Sở Kế hoạch - Đầu tư tỉnh Gia Lai   

6135 sokhdthaiduong 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hải 

Dương   

6136 sokhdthatinh Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh   

6137 sokhdthungyen 
Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Hưng 

Yên   

6138 sokhdtlaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

6139 sokhdtnamdinh Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Nam Định   

6140 sokhdtthaibinh 
Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái 

Bình   

6141 sokhdttuyenquang 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Tuyên 

Quang   

6142 sokhdtvp 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6143 
sokhoahoccongnghebentr

e 

Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bến Tre   

6144 sokhoahoccongnghehcm 
Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh   

6145 
sokhoahoccongnghetphc

m 

Sở Khoa học và Công nghệ TP Hồ 

Chí Minh   

6146 solaodonghatinh 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội Hà Tĩnh   

6147 solaodonghoabinh 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội tỉnh Hòa Bình   

6148 solaodongquangninh Sở Lao động Thương binh và Xã   
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hội 

6149 
solaodongthuongbinhxaho

ihcm 

Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội TP Hồ Chí Minh   

6150 
solaodongthuongbinhxaho

ikontum 

Sở Lao Động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Kon Tum   

6151 
solaodongthuongbinhxaho

itphcm 

Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội TP Hồ Chí Minh   

6152 
solaodongthuongbinhxhn

d 

Sở Lao động thương binh và xã hội 

tỉnh Nam Định   

6153 soldtbxhcamau 
Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội, tỉnh Cà Mau   

6154 soldtbxhcm 
Sở Lao động Thương binh và xã 

hội tỉnh Cà Mau   

6155 soldtbxhgialai 
Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội tỉnh Gia Lai   

6156 soldtbxhhatinh 
Sở Lao động - Thương binh - Xã 

hội tỉnh Hà Tĩnh   

6157 soldtbxh-hd 
Sở Lao động thương binh xã hội 

tỉnh Hải Dương   

6158 soldtbxhhungyen 
SỞ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH 

VÀ XÃ HỘI TỈNH HƯNG YÊN   

6159 soldtbxhninhthuan 
Sở Lao động, Thương binh và XH 

tỉnh Ninh Thuận   

6160 soldtbxhphuyen 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Phú Yên   

6161 soldtbxhquangtri 
Sở Lao động Thương binh và Xã 

hội tỉnh Quảng Trị   

6162 soldtbxhtuyenquang 
Sở Lao động - Thương binh và xã 

hội tỉnh Tuyên Quang   

6163 soldtbxhvp 
Sở Lao động Thương binh và xã 

hội tỉnh Vĩnh Phúc   

6164 soldtbxhyenbai 
Sở Lao động – Thương binh và Xã 

hội tỉnh Yên Bái   

6165 sondong 
UBND huyện Sơn Động tỉnh Bắc 

Giang   

6166 sondong-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Sơn Động tỉnh Bắc Giang   

6167 sondoong-cave 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

6168 sonduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Sơn Dương - Tuyên Quang   

6169 sonduongtuyenquang 
UBND huyện Sơn Dương tỉnh 

Tuyên Quang   

6170 songcau Huyện uỷ Sông Cầu tỉnh Phú Yên   

6171 songchay-hangtoi 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   
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6172 songcong 
UBND thị xã Sông Công, tỉnh Thái 

Nguyên   

6173 songhinh 
Huyện uỷ Sông Hinh - UBND tỉnh 

Phú Yên   

6174 songoaivudaklak Sở Ngoại Vụ Đắk Lắk   

6175 songoaivudongthap Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

6176 songoaivu-dongthap Sở Ngoại vụ tỉnh Đồng Tháp   

6177 songoaivuhagiang Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang   

6178 songoaivuhatinh Sở Ngoại vụ Hà Tĩnh   

6179 songoaivuhcm Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh   

6180 songoaivuhg Sở Ngoại vụ tỉnh Hà Giang   

6181 songoaivuhoabinh Sở Ngoại vụ tỉnh Hòa Bình   

6182 songoaivukg Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang   

6183 songoaivukiengiang Sở Ngoại vụ tỉnh Kiên Giang   

6184 songoaivukontum Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum   

6185 songoaivulaichau Sở Ngoại vụ tỉnh Lai Châu   

6186 songoaivuquangngai Sở Ngoại vụ tỉnh Quảng Ngãi   

6187 songoaivuthanhhoa Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa   

6188 songoaivutphcm Sở Ngoại vụ TP Hồ Chí Minh   

6189 sonha 
Văn phòng HDND và UBND 

Huyện Sơn Hà   

6190 sonhai 
Xã Sơn Hải huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

6191 sonha-quangngai 
UBND huyện Sơn Hà - Quảng 

Ngãi   

6192 sonhoa Huyện uỷ Sơn Hoà tỉnh Phú Yên   

6193 sonla 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông tỉnh Sơn La   

6194 son-la Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Sơn 

La 

6195 sonlacpv Tỉnh ủy Sơn La   

6196 sonladost 

Trung tâm Tin học và Thông tin 

KH&CN - Sở Khoa học và Công 

nghệ Sơn La   

6197 sonlatourism 
Trung tâm Thông tin - xúc tiến Du 

lịch tỉnh Sơn La   

6198 sonnhnm Sở Nông nghiệp tỉnh Hà Nam   

6199 sonnninhthuan 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Ninh Thuận   

6200 sonnptntcamau 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn, tỉnh Cà Mau   

6201 sonnptntcm 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Cà Mau   

6202 sonnptntgialai 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Gia Lai   
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6203 sonnptnthatinh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Hà Tĩnh   

6204 sonnptntls 
Sở Nông nghiệp và Phát triển NT 

tỉnh Lạng Sơn   

6205 sonn-ptntnamdinh 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Nam Định   

6206 sonnptntthaibinh 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Bình   

6207 sonnptnt-tiengiang 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tiền Giang   

6208 sonnptnttuyenquang 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Tuyên Quang   

6209 sonnptntvp 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Vĩnh Phúc   

6210 sonnptntyenbai 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Yên Bái   

6211 sonoivubacgiang Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang   

6212 sonoivubinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

6213 sonoivubinhphuoc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước   

6214 sonoivucamau Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau   

6215 sonoivucaobang Sở Nội vụ tỉnh Cao Bằng   

6216 sonoivucm Sở Nội vụ tỉnh Cà Mau   

6217 sonoivudaklak Sở Nội vụ tỉnh Đắk Lắk   

6218 sonoivuhaiphong Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng   

6219 sonoivuhanam Sở Nội vụ tỉnh Hà Nam   

6220 sonoivuhatinh Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh   

6221 sonoivuhcm Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6222 sonoivuhcmc Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6223 sonoivuhd Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương   

6224 sonoivuhoabinh Sở Nội vụ tỉnh Hòa Bình   

6225 sonoivuhungyen Sở Nội vụ tỉnh Hưng Yên   

6226 sonoivukg Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang   

6227 sonoivukiengiang Sở Nội vụ tỉnh Kiên Giang   

6228 sonoivukontum Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum   

6229 sonoivulaichau Sở Nội vụ tỉnh Lai Châu   

6230 sonoivuls Sở Nội vụ tỉnh Lạng Sơn   

6231 sonoivunamdinh Sở Nội vụ tỉnh Nam Định   

6232 sonoivuphuyen Sở Nội vụ tỉnh Phú Yên   

6233 sonoivutphcm Sở Nội vụ TP Hồ Chí Minh   

6234 sonoivuvp Sở Nội vụ tỉnh Vĩnh Phúc   

6235 sonongnghiepbentre 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, tỉnh Bến Tre   

6236 sonongnghiepbp 
Sở Nông nghiệp và Phát triễn Nông 

thôn tỉnh Bình Phước   

6237 sonongnghiepcantho 
Sở Nông Nghiệp và Phát triển 

Nông Thôn Tp.Cần Thơ   



261 

 

6238 sonongnghiepdaklak 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Đắk Lắk   

6239 sonongnghiephaiduong 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Hải Dương   

6240 sonongnghiephatinh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Hà Tĩnh   

6241 sonongnghiephaugiang 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hậu 

Giang   

6242 sonongnghiephcm 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP Hồ Chí Minh   

6243 sonongnghiephoabinh 
Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Hòa 

Bình   

6244 sonongnghiepkiengiang 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn Kiên Giang   

6245 sonongnghiepquangninh 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn tỉnh Quảng Ninh   

6246 sonongnghiepsonla 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Sơn La   

6247 sonongnghiepthaibinh 
Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Thái Bình   

6248 sonongnghiepthainguyen 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn – tỉnh Thái Nguyên   

6249 sonongnghieptphcm 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn TP Hồ Chí Minh   

6250 sonoptnnhungyen 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh 

Hưng Yên   

6251 sonoptnthungyen 
Sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh 

Hưng Yên   

6252 sontay Ủy Ban Nhân Dân Thị xã Sơn Tây   

6253 sontayqng 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

6254 sontayqni 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

6255 sontayquangngai 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

6256 sontay-quangngai 
Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Uỷ ban Nhân dân huyện Sơn Tây   

6257 sontinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Sơn Tịnh - Quảng Ngãi   

6258 sontinhquangngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

6259 sontra 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

6260 sonvcamau Sở Ngoại vụ, tỉnh Cà Mau   

6261 sonvdlcm Sở Ngoại vụ - Du lịch tỉnh Cà Mau   

6262 sonvgialai Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai   
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6263 sonvninhthuan Sở Nội vụ tỉnh Ninh Thuận   

6264 sonv-tiengiang Sở Nội vụ tỉnh Tiền Giang   

6265 sonvtuyenquang Sở Nội vụ tỉnh Tuyên Quang   

6266 sopcop 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Sốp Cộp - Sơn La   

6267 soquyhoachkientruchcm 
Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hồ Chí 

Minh   

6268 soquyhoachkientructphcm 
Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hồ Chí 

Minh   

6269 sotaichinhbackan Sở Tài chính Bắc Kạn   

6270 sotaichinhbentre Sở Tài chính, tỉnh Bến Tre   

6271 sotaichinhbrvt Sở Tài chính tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu   

6272 sotaichinhcm Sở Tài chính tỉnh Cà Mau   

6273 sotaichinhdongthap Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp   

6274 sotaichinhhaiduong Sở Tài chính tỉnh Hải Dương   

6275 sotaichinhhatinh Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh   

6276 sotaichinhhcm Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh   

6277 sotaichinhhoabinh Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình   

6278 sotaichinhhungyen Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên   

6279 sotaichinhkontum Sở Tài chính tỉnh Kon Tum   

6280 sotaichinhlangson Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn   

6281 sotaichinhls Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn   

6282 sotaichinhnamdinh Sở Tài chính tỉnh Nam Định   

6283 sotaichinhnb Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6284 sotaichinhninhbinh Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6285 sotaichinhnt Sở Tài Chính Tỉnh Ninh Thuận   

6286 sotaichinhquangnam Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam   

6287 sotaichinhthaibinh Sở Tài chính tỉnh Thái Bình   

6288 sotaichinhtphcm Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh   

6289 sotaichinhvp Sở Tài chính tỉnh Vĩnh Phúc   

6290 
sotainguyenmoitruongben

tre 

Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh 

Bến Tre   

6291 
sotainguyenmoitruonghc

m 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP 

Hồ Chí Minh   

6292 sotainguyenmoitruonghd 
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh 

Hải Dương   

6293 sotainguyenmoitruongnd 
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Nam Định   

6294 
sotainguyenmoitruongtph

cm 

Sở Tài nguyên và Môi trường TP 

Hồ Chí Minh   

6295 
sotainguyenvamoitruongh

oabinh 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hòa Bình   

6296 sotccamau Sở Tài chính, tỉnh Cà Mau   

6297 sotcgialai Sở Tài chính tỉnh Gia Lai   

6298 sotcninhthuan Sở Tài chính tỉnh Ninh Thuận   

6299 sotctuyenquang Sở Tài chính tỉnh Tuyên Quang   
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6300 sotdttcm Sở Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau   

6301 sotdttgialai Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Gia Lai   

6302 sotdtthungyen Sở Thể dục thể thao tỉnh Hưng Yên   

6303 sotdttquangnam 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Quảng 

Nam   

6304 sotdtttuyenquang 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Tuyên 

Quang   

6305 sotdttvp 
Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6306 sotheducthethaohcm 
Sở Thể dục Thể thao TP Hồ Chí 

Minh   

6307 sotheducthethaohd 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Hải 

Dương   

6308 sotheducthethaonamdinh Sở Thể dục thể thao tỉnh Nam Định 
  

6309 sotheducthethaotphcm 
Sở Thể dục Thể thao TP Hồ Chí 

Minh   

6310 
sothongintruyenthongkont

um 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kon Tum   

6311 sothongtinhoabinh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hòa Bình   

6312 
sothongtintruyenthongkon

tum 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kon Tum   

6313 
sothongtintruyenthonglaic

hau 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lai Châu   

6314 
sothongtinvatruyenthongq

ni 

Sở Thông tin và Truyền thông 

Quảng Ninh   

6315 sothuongmaicm Sở Thương mại tỉnh Cà Mau   

6316 sothuongmaidulichnd 
Sở Thương mại và Du lịch tỉnh 

Nam Định   

6317 sothuongmaihcm Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh   

6318 sothuongmaitphcm Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh   

6319 sothuongmaivp Sở Thương mại tỉnh Vĩnh Phúc   

6320 sothuysancm Sở Thủy sản tỉnh Cà Mau   

6321 sothuysanhatinh Sở Thủy sản tỉnh Hà Tĩnh   

6322 sothuysannamdinh Sở Thủy sản tỉnh Nam Định   

6323 sotmdlgialai 
Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Gia 

Lai   

6324 sotmdlhungyen 
Sở Thương mại và du lịch tỉnh 

Hưng Yên   

6325 sotmdltuyenquang 
Sở Thương mại - Du lịch tỉnh 

Tuyên Quang   

6326 sotmtnmtgialai 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai   

6327 sotnmtcamau 
Sở Tài nguyên và Môi trường, tỉnh 

Cà Mau   
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6328 sotnmtcm 
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Cà Mau   

6329 sotnmtgialai 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai   

6330 sotnmthaiphong 
Sở Tài nguyên và Môi Trường 

Thành phố Hải Phòng   

6331 sotnmthatinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường  Hà 

Tĩnh   

6332 sotnmthungyen 
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh 

Hưng Yên   

6333 sotnmtlangson 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Lạng Sơn   

6334 sotnmtnamdinh 
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Nam Định   

6335 sotnmtphuyen 
Trung tâm công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường Phú Yên   

6336 sotnmtquangbinh 
Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh 

Quảng Bình   

6337 sotnmttuyenquang 
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Tuyên Quang   

6338 sotnmtvp 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Vĩnh Phúc   

6339 sotpcamau Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau   

6340 sotpgialai Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai   

6341 sotpninhthuan Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận   

6342 sotptuyenquang Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang   

6343 sots-tiengiang Sở Thủy sản tỉnh Tiền Giang   

6344 sottttcamau 
Sở Thông tin và Truyền thông, tỉnh 

Cà Mau   

6345 sottttdongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

6346 sotttt-dongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

6347 sotttthagiang 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hà Giang   

6348 sotttthatinh 
Sở Thông tin và Truyền thông  Hà 

Tĩnh   

6349 sottttninhthuan 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Ninh Thuận   

6350 sottttyenbai 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Yên Bái   

6351 sotuphapbentre Sở Tư pháp, tỉnh Bến Tre   

6352 sotuphapcm Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau   

6353 sotuphapdaklak Sở Tư Pháp tỉnh Daklak   

6354 sotuphapdienbien Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên   

6355 sotuphapdongthap Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp   
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6356 sotuphaphaiduong Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương   

6357 sotuphaphatinh Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh   

6358 sotuphaphcm Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh   

6359 sotuphaphd Sở Tư pháp tỉnh Hải Dương   

6360 sotuphaphoabinh Sở Tư pháp tỉnh Hòa Bình   

6361 sotuphaphungyen Sở Tư pháp tỉnh Hưng Yên   

6362 sotuphapkontum Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum   

6363 sotuphaplaichau Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu   

6364 sotuphaplangson Sở Tư pháp tỉnh Lạng Sơn   

6365 sotuphapnamdinh Sở Tư pháp tỉnh Nam Định   

6366 sotuphapnd Sở Tư pháp tỉnh Nam Định   

6367 sotuphapninhbinh Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Bình   

6368 sotuphapqnam Sở Tư Pháp tỉnh Quảng Nam   

6369 sotuphapquangnam Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam   

6370 sotuphapquangtri Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị   

6371 sotuphapsoctrang Sở Tư pháp tỉnh Sóc Trăng   

6372 sotuphapthaibinh Sở Tư pháp tỉnh Thái Bình   

6373 sotuphaptphcm Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh   

6374 sotuphapvp Sở Tư pháp tỉnh Vĩnh Phúc   

6375 sovanhoabentre 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bến Tre   

6376 sovanhoahoabinh 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hòa Bình   

6377 sovanhoand 
Sở Văn hóa thông tin tỉnh Nam 

Định   

6378 
sovanhoathethaodulichlai

chau 

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lai Châu   

6379 sovanhoathongtinhcm 
Sở Văn hóa Thông tin TP Hồ Chí 

Minh   

6380 sovanhoathongtintphcm 
Sở Văn hóa Thông tin TP Hồ Chí 

Minh   

6381 sovhttcm Sở Văn hóa thông tin tỉnh Cà Mau   

6382 sovhttdlcamau 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, 

tỉnh Cà Mau   

6383 sovhttdlhatinh 
Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch 

Hà Tĩnh   

6384 sovhttdlhg 
Sở Văn hóa Thế thao và Du lịch 

tỉnh Hậu Giang   

6385 sovhttdlhungyen 
Sở Văn hoá, Thể thao và du lịch 

Hưng Yên   

6386 sovhttdlninhthuan 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Ninh Thuận   

6387 sovhttdlthaibinh Sở Văn hóa thể thao tỉnh Thái Bình   

6388 sovhttdlthainguyen 
Sở văn hoá thể thao và du lịch Thái 

Nguyên   
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6389 sovhttdlyenbai 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Yên Bái   

6390 sovhttgialai 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Gia 

Lai   

6391 sovhtthaiduong 
Sở Văn hóa thông tin tỉnh Hải 

Dương   

6392 sovhtthatinh Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Hà Tĩnh   

6393 sovhtthungyen 
Sở Văn hoá thông tin tỉnh Hưng 

Yên   

6394 sovhttnamdinh 
Sở Văn hóa thông tin tỉnh Nam 

Định   

6395 sovhtttuyenquang 
Sở Văn hóa thông tin tỉnh Tuyên 

Quang   

6396 sovhttvadulichls 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Lạng Sơn   

6397 sovhttvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6398 soxaydungbentre Sở Xây dựng, tỉnh Bến Tre   

6399 soxaydungcm Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau   

6400 soxaydungdaklak Sở Xây dựng Daklak   

6401 soxaydungdienbien Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên   

6402 soxaydunghagiang Sở Xây Dựng Hà Giang   

6403 soxaydunghatinh Sở Xây dựng Hà Tĩnh   

6404 soxaydunghcm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh   

6405 soxaydunghoabinh Sở Xây dựng tỉnh Hòa Bình   

6406 soxaydunghungyen Sở Xây dựng tỉnh Hưng Yên   

6407 soxaydungkontum Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum   

6408 soxaydunglaichau Sở Xây dựng tỉnh Lai Châu   

6409 soxaydunglangson Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn   

6410 soxaydungls Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn   

6411 soxaydungnamdinh Sở Xây dựng tỉnh Nam Định   

6412 soxaydungnd Sở Xây dựng tỉnh Nam Định   

6413 soxaydungninhbinh Sở Xây dựng - Tỉnh Ninh Bình   

6414 soxaydungphutho SỞ XÂY DỰNG TỈNH PHÚ THỌ   

6415 soxaydungquangninh Sở Xây dựng Quảng Ninh   

6416 soxaydungtphcm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh   

6417 soxaydungvp Sở Xây dựng tỉnh Vĩnh Phúc   

6418 soxaydungyenbai Sở Xây dựng tỉnh Yên Bái   

6419 soxdcamau Sở Xây dựng, tỉnh Cà Mau   

6420 soxdgialai Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai   

6421 soxdhatinh Sở Xây dựng tỉnh Hà Tĩnh   

6422 soxdninhthuan Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận   

6423 soxdtuyenquang Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang   

6424 soytcamau Sở Y tế, tỉnh Cà Mau   

6425 soytebacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

6426 soytebentre Sở Y tế, tỉnh Bến Tre   
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6427 soytecaobang Sở y tế Cao Bằng   

6428 soytecm Sở Y tế tỉnh Cà Mau   

6429 soytedaklak Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk   

6430 soytedienbien Sở Y tế tỉnh Điện Biên   

6431 soytegialai Sở Y tế Gia Lai   

6432 soytehaiphong Sở y tế Thành phố Hải Phòng   

6433 soytehatinh Sở Y tế Hà Tĩnh   

6434 soytehcm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

6435 soytehoabinh Sở Y tế tỉnh Hòa Bình   

6436 soytehungyen Sở Y tế tỉnh Hưng Yên   

6437 soytekontum Sở Y tế tỉnh Kon Tum   

6438 soytelaichau Sở Y tế tỉnh Lai Châu   

6439 soytelangson Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn   

6440 soytenamdinh Sở Y tế tỉnh Nam Định   

6441 soytenghean Sở Y tế Nghệ An   

6442 soyteqb Sở Y tế tỉnh Quảng Bình   

6443 soytequangninh Sở Y tế Quảng Ninh   

6444 soytethainguyen SỞ Y TẾ THÁI NGUYÊN   

6445 soytetiengiang Sở Y tế tỉnh Tiền Giang   

6446 soyte-tiengiang Sở Y tế tỉnh Tiền Giang   

6447 soytetphcm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

6448 soytetuyenquang Sở Y tế tỉnh Tuyên Quang   

6449 soytevp Sở Y tế tỉnh Vĩnh Phúc   

6450 soytgialai Sở Y tế tỉnh Gia Lai   

6451 soytninhthuan Sở Y tế tỉnh Ninh Thuận   

6452 spc Tòa án nhân dân tối cao Việt Nam   

6453 spp Viện kiểm sát nhân dân tối cao   

6454 sprarly Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên tiếng 

Anh của 

Quần đảo 

Trường 

Sa 

6455 spratly 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

6456 spratlyislands 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

6457 spratlys Trung tâm Internet Việt Nam 

Tên tiếng 

Anh của 

Quần đảo 

Trường 

Sa 

6458 spsvietnam 

Văn phòng thông báo và hỏi đáp về 

vệ sinh an toàn thực phẩm và kiểm 

dịch động thực vật – Vụ Hợp tác   

6459 sqhkthcm 
Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hồ Chí 

Minh   
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6460 sqhkttphcm 
Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hồ Chí 

Minh   

6461 srkstcthatinh 
Trung tâm Phòng, chống sốt rét - 

Ký sinh trùng, Côn trùng Hà Tĩnh   

6462 sromost 
Cục Công Tác Phía Nam Bộ Khoa 

Học và Công Nghệ   

6463 ssc Ủy ban chứng khoán nhà nước   

6464 sta 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng   

6465 staichinhcm Sở Tài chính tỉnh Cà Mau   

6466 stameq 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

6467 startin Viện Khoa học Thống Kê   

6468 stas 
Trung Tâm Ứng Dụng và Dịch Vụ 

Khoa Học và Công Nghệ   

6469 stasoctrang 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng   

6470 stbook 
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - 

Sự Thật   

6471 stcbacninh Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh   

6472 stcbn Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh   

6473 stcdongthap Sở Tài chính tỉnh Đồng Tháp   

6474 stchaugiang Sở Tài chính tỉnh Hậu Giang   

6475 stchcm Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh   

6476 stchoabinh Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình   

6477 stckg Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang   

6478 stckiengiang Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang   

6479 stckontum Sở Tài chính tỉnh Kon Tum   

6480 stclamdong Sở Tài chính tỉnh Lâm Đồng   

6481 stclangson Sở Tài Chính tỉnh Lạng Sơn   

6482 stcnb Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6483 stcninhbinh Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6484 stcphutho Sở tài chính - Tỉnh Phú Thọ   

6485 stcqnam Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam   

6486 stcquangbinh Sở Tài chính tỉnh Quảng Bình   

6487 stcquangnam Sở Tài chính tỉnh Quảng Nam   

6488 stcquangngai Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi   

6489 stc-quangninh Sở Tài chính tỉnh Quảng Ninh   

6490 stcquangtri Sở Tài chính tỉnh Quảng Trị   

6491 stcthanhhoa Sở Tài chính tỉnh Thanh Hóa   

6492 stctphcm Sở Tài chính TP Hồ Chí Minh   

6493 stctuyenquang Sở Tài Chính Tỉnh Tuyên Quang   

6494 stdonre 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng   

6495 stdttcm Sở Thể dục thể thao tỉnh Cà Mau   
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6496 stdtthatinh Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Hà Tĩnh   

6497 stdtthcm 
Sở Thể dục Thể thao TP Hồ Chí 

Minh   

6498 stdttkontum Sở Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum   

6499 stdttphuyen Sở Thể dục Thể thao tỉnh Phú Yên   

6500 stdttquangbinh 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Quảng 

Bình   

6501 stdttquangnam 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Quảng 

Nam   

6502 stdttquangngai 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Quảng 

Ngãi   

6503 stdtt-quangninh 
Sở Thể dục thể thao tỉnh Quảng 

Ninh   

6504 stdttthanhhoa 
Sở Thể dục thể thao tỉnh Thanh 

Hóa   

6505 stdtt-tiengiang 
Sở Thể dục Thể thao tỉnh Tiền 

Giang   

6506 stdtttphcm 
Sở Thể dục Thể thao TP Hồ Chí 

Minh   

6507 stec 
Viện đánh giá khoa học và Định giá 

công nghệ   

6508 sthuongmaicm Sở Thương mại tỉnh Cà Mau   

6509 sthuysancm Sở Thủy sản tỉnh Cà Mau   

6510 sti-qngai 
Trung tâm Tin học và TTKHCN 

tỉnh Quảng Ngãi   

6511 stmdlhatinh 
Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Hà 

Tĩnh   

6512 stmdlkontum 
Sở Thương mại du lịch tỉnh Kon 

Tum   

6513 stmdlquangbinh 
Sở Thương mại Du lịch tỉnh Quảng 

Bình   

6514 stmhcm Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh   

6515 stm-quangninh Sở Thương mại tỉnh Quảng Ninh   

6516 stmthanhhoa Sở Thương mại tỉnh Thanh Hóa   

6517 stmtphcm Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh   

6518 stnmtbacninh 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh Bắc 

Ninh   

6519 stnmtcm 
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Cà Mau   

6520 stnmthagiang 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà Giang   

6521 stnmthanam 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà Nam   

6522 stnmthatinh 
Sở Tài nguyên - Môi trường tỉnh 

Hà Tĩnh   
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6523 stnmthcm 
Sở Tài nguyên và Môi trường TP 

Hồ Chí Minh   

6524 stnmtkg 
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Kiên Giang   

6525 stnmtkiengiang 
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Kiên Giang   

6526 stnmtkontum 
Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh 

Kon Tum   

6527 stnmtquangbinh 
Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh 

Quảng Bình   

6528 stnmtquangngai 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Ngãi   

6529 stnmt-quangninh 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Quảng Ninh   

6530 stnmtth Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa   

6531 stnmtthanhhoa 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Thanh Hóa   

6532 stnmttphcm 
Sở Tài nguyên và Môi trường TP 

Hồ Chí Minh   

6533 stpbaclieu Sở Tư Pháp Tỉnh Bạc Liêu   

6534 stpbacninh Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh   

6535 stpdienbien Sở Tư pháp tỉnh Điện Biên   

6536 stphagiang Sở Tư pháp tỉnh Hà Giang   

6537 stphap Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông   

6538 stphcm Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh   

6539 stpkg Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang   

6540 stpkiengiang Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang   

6541 stpkontum Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum   

6542 stpninhbinh Sở Tư pháp - Tỉnh Ninh Bình   

6543 stpqn Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam   

6544 stpquangbinh Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình   

6545 stpquangngai Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ngãi   

6546 stp-quangninh Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh   

6547 stpthanhhoa Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa   

6548 stptphcm Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh   

6549 stsquangbinh Sở Thủy sản tỉnh Quảng Bình   

6550 stsquangngai Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ngãi   

6551 sts-quangninh Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ninh   

6552 ststa 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng   

6553 sttttbacninh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Ninh   

6554 sttttbn 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bắc Ninh   

6555 sttttdienbien 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Điện Biên   
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6556 sttttdongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

6557 stttt-dongthap 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

6558 stttthagiang 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hà Giang   

6559 stttthg 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hà Giang   

6560 sttttkg 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kiên Giang   

6561 sttttkiengiang 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kiên Giang   

6562 sttttkontum 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kon Tum   

6563 sttttlaichau 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lai Châu   

6564 sttttlangson 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lạng Sơn   

6565 sttttqni 
Sở Thông tin và Truyền thông 

Quảng Ninh   

6566 sttttquangngai UBND tỉnh Quảng Ngãi   

6567 stttttb 
Sở Thông tin và truyền thông tỉnh 

Thái Bình   

6568 stttttuyenquang 
Sở thông tin và truyền thông Tuyên 

Quang   

6569 stuphapcm Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau   

6570 subfipittb 
Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng 

Trung Trung Bộ   

6571 suckhoedoisong Báo Sức khoẻ và Đời sống   

6572 suckhoehatinh 
Trung tâm Truyền thông- Giáo dục 

sức khỏe Hà Tĩnh   

6573 suckhoemoitruonghcm 
Trung tâm Bảo vệ Sức khoẻ Lao 

động và Môi trường   

6574 sungladv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

6575 suoicathan 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

6576 suoicathanthanhhoa 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

6577 suoikhoangtienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

6578 suoinuockhoangbang 
UBND Huyện Lệ Thuỷ tỉnh Quảng 

Bình   

6579 suoinuocmooc 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   
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6580 support 
BỘ CÔNG THƯƠNG-VỤ CÔNG 

NGHIỆP NẶNG   

6581 suthat 
Nhà Xuất bản Chính trị quốc gia - 

Sự Thật   

6582 svdmydinh Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia    

6583 svdqg Khu Liên hiệp thể thao Quốc gia   

6584 svhttcm Sở Văn hóa thông tin tỉnh Cà Mau   

6585 svhttdlbacninh 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Bắc Ninh   

6586 svhttdldienbien 
Sở Văn hóa Thể Thao và Du Lịch - 

tỉnh Điện Biên   

6587 svhttdlhagiang 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Giang   

6588 svhttdlkg 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kiên Giang   

6589 svhttdlkiengiang 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kiên Giang   

6590 svhttdlphuyen 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Phú Yên   

6591 svhttdlquangtri 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Trị   

6592 svhttdltiengiang 
Sở Văn Hóa Thể Thao và Du Lịch 

Tiền Giang   

6593 svhtt-dongnai 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Đồng 

Nai   

6594 svhtthcm 
Sở Văn hóa Thông tin TP Hồ Chí 

Minh   

6595 svhttkg 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

tỉnh Kiên Giang   

6596 svhttkontum 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Kon 

Tum   

6597 svhttqng 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng 

Ngãi   

6598 svhttquangbinh 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Quảng 

Bình   

6599 svhtt-quangninh 
Sở Văn hóa thông tin tỉnh Quảng 

Ninh   

6600 svhttthanhhoa 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Thanh 

Hóa   

6601 svhtttphcm 
Sở Văn hóa Thông tin TP Hồ Chí 

Minh   

6602 sxaydungcm Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau   

6603 sxdbacninh Sở Xây dựng tỉnh Bắc Ninh   

6604 sxdbp Sở Xây dựng tỉnh Bình Phước   

6605 sxddienbien Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên   

6606 sxddongthap Sở Xây dựng tỉnh Đồng Tháp   
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6607 sxdhaiduong Sở Xây dựng tỉnh Hải Dương   

6608 sxdhcm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh   

6609 sxdkg Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang   

6610 sxdkiengiang Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang   

6611 sxdkontum Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum   

6612 sxdlaichau SỞ XÂY DỰNG LAI CHÂU   

6613 sxdnb Sở Xây dựng - Tỉnh Ninh Bình   

6614 sxdninhbinh Sở Xây dựng - Tỉnh Ninh Bình   

6615 sxdphuyen Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên   

6616 sxdquangbinh Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình   

6617 sxdquangngai Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi   

6618 sxd-quangninh Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh   

6619 sxdthanhhoa Sở Xây Dựng Thanh Hóa   

6620 sxdtphcm Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh   

6621 sxdtravinh Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh   

6622 sxdtuyenquang Sở Xây dựng tỉnh Tuyên Quang   

6623 sytecm Sở Y tế tỉnh Cà Mau   

6624 syt-haiduong Sở Y tế tỉnh Hải Dương   

6625 sythcm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

6626 sytkg Sở Y tế tỉnh Kiên Giang   

6627 sytkiengiang Sở Y tế tỉnh Kiên Giang   

6628 sytkontum Sở Y tế tỉnh Kon Tum   

6629 sytlaichau Sở Y tế tỉnh Lai Châu   

6630 sytqnam Sở Y tế tỉnh Quảng Nam   

6631 sytquangbinh Sở Y tế tỉnh Quảng Bình   

6632 syt-quangninh Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh   

6633 sytthanhhoa Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa   

6634 syttphcm Sở Y tế TP Hồ Chí Minh   

6635 t4g 
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục 

sức khỏe tỉnh Quảng Bình   

6636 t4gdongthap 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục 

Sức khỏe Đồng Tháp   

6637 t5g 
Trung tâm Truyền thông Giáo dục 

sức khỏe Trung Ương   

6638 tacdn 
Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ 

và vừa Miền Trung   

6639 tachanoi 

Trung tâm hỗ trợ kỹ thuật doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tại Hà Nội (Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư)   

6640 taichinhbacninh Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh   

6641 taichinhbca Cục Tài chính - Bộ Công an   

6642 taichinhconghatinh 
Trung tâm tư vấn và Dịch vụ tài 

chính công Hà Tĩnh   

6643 taichinhconghg 
Trung tâm thông tin, tư vấn, dịch 

vụ tài chính công tỉnh Hậu Giang   

6644 taichinhgialai Sở Tài chính tỉnh Gia Lai   
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6645 taichinhhanam Sở Tài chính tỉnh Hà Nam   

6646 taichinhhoabinh Sở Tài chính tỉnh Hòa Bình   

6647 taichinhkehoachgct 
Phòng Tài chính kế hoạch huyện 

Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang   

6648 taichinhkehoachtamnong 
Phòng Tài chính – Kế họach huyện 

Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

6649 taichinhkhyenthe 
Phòng tài chính-KH huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

6650 taichinhkontum Sở Tài chính tỉnh Kon Tum   

6651 taichinhlangson 
Trung tâm tin học - VNPT Lạng 

Sơn   

6652 taichinhnamdinh Sở Tài chính tỉnh Nam Định   

6653 taichinhninhbinh Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6654 taichinhphongtho 
Phòng Tài Chính - Kế Hoạch 

Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu   

6655 taichinhthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6656 taikhoanquocgia Tổng cục Thống kê   

6657 tainguyenmoitruonggialai 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai   

6658 tainguyenmoitruonghatinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường  Hà 

Tĩnh   

6659 tainguyenmoitruongialai 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Gia Lai   

6660 
tainguyenmoitruongtamno

ng 

Phòng Tài nguyên Môi trường 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

6661 takg Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang   

6662 takiengiang Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang   

6663 talsbackan 
BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH 

BẮC KẠN   

6664 tambinh Huyện Tam Bình tỉnh Vĩnh Long   

6665 tamchuchanam 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

6666 tamdao 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tam Đảo - Vĩnh Phúc   

6667 tamdaovp 
UBND huyện Tam Đảo tỉnh Vĩnh 

Phúc   

6668 tamdiep 
UBND thị xã Tam Điệp tỉnh Ninh 

Bình   

6669 tamduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tam Đường - Lai Châu   

6670 tamduonglaichau 
Phòng Công Thương Huyện Tam 

Đường Tỉnh Lai Châu   

6671 tamduongvp 
UBND huyện Tam Dương tỉnh 

Vĩnh Phúc   

6672 tamky UBND thị xã Tam Kỳ, Tỉnh Quảng   
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Nam 

6673 tamngoc 

Ủy ban Nhân dân xã Tam Ngọc - 

Thành phố Tam Kỳ - tỉnh Quảng 

Nam   

6674 tamnong 
Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông 

tỉnh Đồng Tháp   

6675 tamphuoc UBND xã Tam Phước   

6676 tamphutamky Ủy Ban Nhân Dân Xã Tam Phú   

6677 tamsonquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

6678 tamthanhoainhon 
Trung Tâm Nuôi Dưỡng Người 

Tâm Thần Hoài Nhơn   

6679 tamthantw2 Bệnh viện Tâm thần Trung Ương 2   

6680 tanan Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Tân 

An 

6681 tanbien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Biên - Tây Ninh   

6682 tanbinhdistrict 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình - 

TP Hồ Chí Minh   

6683 tanchau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Châu - Tây Ninh   

6684 tanchinh 
UBND phường Tân Chính - quận 

Thanh Khê - Đà Nẵng   

6685 tandan 
UBND xã Tân Dân huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

6686 tandbacninh Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh   

6687 tandbariavungtau 
Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

6688 tandbinhduong Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương   

6689 tandbinhthuan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận   

6690 tandbrvt 
Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - 

Vũng Tàu   

6691 tandgialai Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai   

6692 tandhatinh Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   

6693 tandhcm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh   

6694 tandhungyen Toà án nhân dân Hưng Yên   

6695 tandinh 
Ủy ban Nhân dân Phường Tân 

Định   

6696 tandkontum Tòa án nhân dân Tỉnh Kon Tum   

6697 tandquangninh Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh   

6698 tandquangtri Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị   

6699 tandtayninh Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh   

6700 tandthanhhoa Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa   

6701 tandtiengiang Toà án nhân dân tỉnh Tiền Giang   

6702 tandtinhcamau Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau   
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6703 tandtinhdienbien Tòa án tỉnh Điện Biên   

6704 tandtinhgialai Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai   

6705 tandtpcantho 
Tòa án Nhân dân thành phố Cần 

Thơ   

6706 tandtphcm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh   

6707 tandvinhlong Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Long   

6708 tanhiep Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Tân Hiệp 

thuộc 

Tỉnh 

Kiên 

Giang 

6709 tanhong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Hồng - Đồng Tháp   

6710 tanhung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Hưng - Long An   

6711 tankhanhhoa 
Xã Tân Khánh Hòa huyện Giang 

Thành tỉnh Kiên Giang   

6712 tanky Ủy ban nhân dân xã Tân Kỳ   

6713 tanlac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Lạc - Hoà Bình   

6714 tanlap 
UBND xã Tân LậpThan huyện Yên 

Mỹ tỉnh Hưng Yên   

6715 tanphongcailay 
Ủy ban nhân dân xã Tân Phong, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

6716 tanphudistrict 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú - 

TP Hồ Chí Minh   

6717 tanphudong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Phú Đông - Tiền Giang   

6718 tanphuoc 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước, 

tỉnh Tiền Giang   

6719 tanson 
Phòng văn hóa và thông tin huyện 

Tân Sơn   

6720 tansonkimbanghanam 
UBND xã Tân Sơn, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

6721 tanthanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Thạnh - Long An   

6722 tanthanh-bariavungtau 
Văn phòng Ủy ban Nhân dân huyện 

Tân Thành   

6723 tantru 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tân Trụ - Long An   

6724 tanuyen Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

6725 tanuyenlaichau 
UBND huyện Tân Uyên tỉnh Lai 

Châu   

6726 tanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   
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6727 tapchiattt Ban Cơ yếu Chính phủ   

6728 tapchibaohiemxahoi Tạp chí Bảo hiểm xã hội   

6729 tapchibcvt 
Tạp chí Bưu chính Viễn thông và 

Công nghệ thông tin   

6730 tapchicongtactongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

6731 tapchicoyeu 
Ban nghiên cứu tổng kết lịch sử 

ngành - Ban Cơ yếu Chính phủ   

6732 tapchidantoc Tạp chí Dân tộc   

6733 tapchidulich Tạp chí du lịch Việt nam   

6734 tapchildxh 
Tạp chí Lao động và Xã hội - Bộ 

Lao động Thương binh & Xã hội   

6735 tapchinst 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

6736 tapchitaichinh Tạp chí Tài chính   

6737 tapchithanhtra Thanh tra Chính phủ   

6738 tapchixaydungdang Ban Tổ chức Trung ương   

6739 taqb Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình   

6740 tavanquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

6741 taxhcm Cục Thuế TP Hồ Chí Minh   

6742 taxyenbai Cục thuế tỉnh Yên Bái   

6743 taygiang 

Phòng Văn hoá và Thông tin - 

UBND huyện Tây Giang tỉnh 

Quảng Nam   

6744 tayho 
Ủy ban Nhân dân Quận Tây Hồ Hà 

Nội   

6745 tayhoa Huyện uỷ Tây Hoà tỉnh Phú Yên   

6746 taynguyen Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

6747 tayninh UBND tỉnh Tây Ninh   

6748 tay-ninh Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Tây 

Ninh 

6749 tayninhcustoms 
Cục Hải quan Tây Ninh - Tổng cục 

Hải quan   

6750 tayninhitpc 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - 

Thương mại - Du Lịch - Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Tây Ninh   

6751 taytra 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tây Trà - Quảng Ngãi   

6752 tayyentusondong 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

6753 tbkhhd 

Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa 

học - Sở Khoa học công nghệ tỉnh 

Hải Dương   

6754 tbmc Trường đại học Y Thái Bình   
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6755 tbt 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

6756 tbtdanang 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Đà Nẵng   

6757 tbtqnam 
Sở Khoa học Công nghệ tỉnh 

Quảng Nam   

6758 tbt-tiengiang 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Tiền Giang   

6759 tbtvn 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

6760 tbump Trường Đại học Y Dược Thái Bình   

6761 tc1bca Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

6762 tc3bca Tổng cục Chính trị - Bộ Công an   

6763 tc4bca 
Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - Bộ 

Công an   

6764 tc8bca 

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án 

hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ 

Công an   

6765 tcanbca Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

6766 tcbca Cục Tài chính - Bộ Công an   

6767 tcbhcm Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh   

6768 tcbtphcm Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh   

6769 tccbbyt Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế   

6770 tccnndongthap 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn tỉnh Đồng Tháp   

6771 tccnqp 
Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 

- Bộ Quốc phòng   

6772 tccsbca Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

6773 tccsthihanhan 

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án 

hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ 

Công an   

6774 tcct 
Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc 

phòng   

6775 tcctbca Tổng cục Chính trị - Bộ Công an   

6776 tccttg Ban Tôn giáo Chính phủ   

6777 tccttongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

6778 tcdcd 
Trường Cao đẳng cộng đồng tỉnh 

Vĩnh Long   

6779 tcdkttc 
Trường Cao đẳng Kinh tế Tài chính 

tỉnh Vĩnh Long   

6780 tcdlcl 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   
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6781 tcdlclcantho 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lưọng - Sở Khoa học Công nghệ TP 

Cần Thơ   

6782 tcdlclhatinh 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Hà Tĩnh   

6783 tcdlclphutho 
Chi Cục Tiêu Chuẩn Đo Lường 

Chất Lượng Phú Thọ   

6784 tcdlclpy 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

6785 tcdlclqng 
Chi cục Tổng cục Đo lường chất 

lượng tỉnh Quảng Ngãi   

6786 tcdn 

Tổng cục Dạy nghề và Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   

6787 tcdv Cục Y tế Dự phòng - Bộ Y Tế   

6788 tcgdnn 

Tổng cục Dạy nghề và Tổng cục 

Giáo dục nghề nghiệp - Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   

6789 tchc 
Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc 

phòng   

6790 tchd 

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng - Sở Khoa học công nghệ 

tỉnh Hải Dương   

6791 tcii Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng   

6792 tckiengiang Sở Tài chính tỉnh Kiên Giang   

6793 tckt 
Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc 

phòng   

6794 tcldxh Tạp chí Lao Động và Xã Hội   

6795 tcnb Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6796 tcninhbinh Sở Tài chính - Tỉnh Ninh Bình   

6797 tcnl 
Tổng cục Năng lượng – Bộ Công 

Thương   

6798 tcqm 
Cục Quản Lý Xây Dựng Và Chất 

Lượng Công Trình Giao Thông   

6799 tctc Tạp chí Tài chính   

6800 tctdaklak Trường Chính Trị Tỉnh Đắk Lắk   

6801 tctk Tổng cục Thống kê   

6802 tctph 
Trường chính trị Phạm Hùng tỉnh 

Vĩnh Long   

6803 tctphuyen Trường chính trị tỉnh Phú Yên   

6804 tctqb Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình   

6805 tcttranphuhatinh 
Trường Chính trị Trần Phú tỉnh Hà 

Tĩnh   

6806 tcttuyenquang Trường chính trị tỉnh Tuyên Quang   

6807 tcvn 
Trung tâm thông tin Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng   
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6808 tdc 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

6809 tdcbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

6810 tdc-dongnai 
Chi cục Tiêu Chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Đồng Nai   

6811 tdchaiphong 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hải Phòng   

6812 tdchatinh 
Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng tỉnh Hà Tĩnh   

6813 tdcpy 
Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh 

Phú Yên   

6814 tdcquangbinh 
Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - 

Chất lượng tỉnh Quảng Bình   

6815 tdcsoctrang 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Sóc Trăng   

6816 tdcthainguyen 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng Thái Nguyên   

6817 tdc-tiengiang 
Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng tỉnh Tiền Giang   

6818 tdhcm Thành đoàn TP Hồ Chí Minh   

6819 tdkg 
Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Kiên 

Giang   

6820 tdkiengiang 
Tỉnh đoàn Thanh niên tỉnh Kiên 

Giang   

6821 tdn Trường dạy nghề tỉnh Vĩnh Long   

6822 tdns9 
Trường Dạy nghề số 9 tỉnh Vĩnh 

Long   

6823 tdsi 
Viện Chiến lược và Phát triển Giao 

thông vận tải   

6824 tdtphcm Thành đoàn TP Hồ Chí Minh   

6825 tdtt 
Trung tâm Tin Học - Uỷ Ban Thể 

Dục Thể Thao   

6826 tdttkontum Sở Thể dục thể thao tỉnh Kon Tum   

6827 tebaogoc 

Vụ Khoa học và Công nghệ các 

ngành kinh tế - kỹ thuật - Bộ Khoa 

học và Công nghệ   

6828 techdemo 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

6829 techmartbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

6830 techmartdaily 
Trung tâm Thông tin Khoa học 

Công nghệ TP HCM   

6831 techmartvietnam 
Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Quốc gia   
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6832 technologymap 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

6833 techroadmap 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

6834 televisionvietnam 
Cục phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử   

6835 tgcp 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

6836 tgi Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang   

6837 tgkiengiang 
Ban Tôn giáo chính quyền tỉnh 

Kiên Giang   

6838 tgvn Báo thế giới & Việt Nam   

6839 thacbangioc 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

6840 thacgian 
UBND phường Thạc Gián - quận 

Thanh Khê - Đà Nẵng   

6841 thachan Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Thạch An 

thuộc 

Tỉnh Cao 

Bằng 

6842 thachdinhhatinh Ủy Ban Nhân Dân Xã Thạch Đỉnh   

6843 thachha 
UBND huyện Thạch Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

6844 thachhahatinh Huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

6845 thachthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Thạch 

Thành tỉnh Thanh Hóa   

6846 thachthanhthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Thạch 

Thành - Thanh Hóa   

6847 thacthuyvixuyenhg 
UBND huyện Vi Xuyên tỉnh Hà 

Giang   

6848 thads 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

6849 thadshatinh Thi hành án dân sự tỉnh Hà Tĩnh   

6850 thaian 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6851 thaianquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

6852 thaibinh 
Sở Thông tin và Truyền thông Thái 

Bình   

6853 thai-binh Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Thái 

Bình 

6854 thaibinhdost 

Trung tâm Tin học và Thông tin 

Khoa học Công nghệ - sở Khoa học 

và Công nghệ tỉnh Thái Bình   

6855 thaibinhlis 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Thái Bình   
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6856 thaido 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6857 thaiduong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6858 thaigiang 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6859 thaiha 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6860 thaihoa 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6861 thaihoc 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6862 thaihong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6863 thaihung 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6864 thainguyen 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6865 thai-nguyen Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Thái 

Nguyên 

6866 thainguyencity 
Văn phòng HĐND - UBND thành 

phố Thái Nguyên   

6867 thainguyentrade Sở Công thương tỉnh Thái Nguyên   

6868 thaiphuc 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6869 thaison 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6870 thaitan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6871 thaithanh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6872 thaithinh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6873 thaitho 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6874 thaithuan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6875 thaithuong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6876 thaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6877 thaixuyen 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

6878 thamdinhvbqppl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

6879 thamgiathitruongdien 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   
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6880 thangbinh UBND Huyện Thăng Bình   

6881 thanhba 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thanh Ba - Phú Thọ   

6882 thanhbinh 
Uỷ Ban Nhân Dân phường Thanh 

Bình   

6883 
thanhbinhthanhliemhana

m 

UBND xã Thanh Bình, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6884 thanhchauphulyhanam 
UBND Phường Thanh Châu, thành 

phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

6885 thanhchuong Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

6886 thanhdiamyson 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

6887 thanhdoanbaclieu Thành đoàn Thành phố Bạc Liêu   

6888 thanhdoanbuonmathuot Thành đoàn Buôn Ma Thuột   

6889 thanhdoandanang Thành đoàn Đà Nẵng   

6890 thanhdoanhaiphong Thành Đoàn Thành phố Hải Phòng   

6891 thanhdoanhalong 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành 

phố Hạ Long   

6892 thanhdoanhanoi Thành đoàn Hà Nội   

6893 thanhdoanhatinh Thành đoàn TP Hà Tĩnh   

6894 thanhdoanhcm Thành đoàn TP Hồ Chí Minh   

6895 thanhdoanhoabinh 
Ban chấp hành Đoàn thành phố 

Hòa Bình   

6896 thanhdoansadec Thành Đoàn Sa Đéc   

6897 thanhdoantphcm Thành đoàn TP Hồ Chí Minh   

6898 thanhdoanvinh Thành đoàn Vinh   

6899 thanhha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thanh Hà - Hải Dương   

6900 thanhhaithanhliemhanam 
UBND xã Thanh Hải, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

6901 thanhhathanhliemhanam 
UBND xãThanh Hà, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

6902 thanhhoa Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa   

6903 thanh-hoa Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Thanh 

Hóa 

6904 thanhhoacity 
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh 

Hóa   

6905 thanhhoacpi 
Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh 

Hóa   

6906 thanhhoacsedp 

Ban Quản Lý Dự Án Phát Triển 

Toàn Diện Kinh Tế - Xã Hội thành 

phố Thanh Hóa   

6907 thanhhoacst 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Thanh Hóa   

6908 thanhhoacustoms Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa   
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6909 thanhhoadpt 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Thanh Hóa   

6910 thanhhoaedu 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TỈNH THANH HÓA   

6911 thanhhoaict 
Sở Bưu chính, Viễn thông tỉnh 

Thanh Hóa   

6912 thanhhoait 
Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến Thương mại - Tỉnh Thanh Hóa   

6913 thanhhoaquatestcert 

Trung tâm Kiểm nghiệm và Chứng 

nhận Chất lượng Nông, Lâm, Thủy 

Sản Thanh Hóa   

6914 thanhhoatax Cục Thuế Tỉnh Thanh Hóa   

6915 thanhhoatourism 
Trung tâm Triển lãm và Xúc tiến 

du lịch Thanh Hóa   

6916 
thanhhuongthanhliemhana

m 

UBND xã Thanh Hương, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6917 thanhkhe Quận Thanh Khê - Đà Nẵng   

6918 thanhkhedong 
Ủy Ban Nhân dân Phường Thanh 

Khê Đông   

6919 thanhliem 
UBND huyện Thanh Liêm tỉnh Hà 

Nam   

6920 thanhluuthanhliemhanam 
UBND xã Thanh Lưu, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6921 thanhmaulieuhanh 
UBND huyện Quảng Trạch tỉnh 

Quảng Bình   

6922 thanhmien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thanh Miện - Hải Dương   

6923 
thanhnghithanhliemhana

m 

UBND xã Thanh Nghị, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6924 
thanhnguyenthanhliemhan

am 

UBND xã Thanh Nguyên, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6925 thanhnhaho Ban Quản lý Di tích Thành Nhà Hồ   

6926 thanhniendakto 
UBND Huyện Đăk Tô tỉnh Kon 

Tum   

6927 thanhniendanang Hội liên hiệp thanh niên Đà Nẵng   

6928 thanhnienkontum Tỉnh đoàn Kon Tum   

6929 thanhnienquangbinh Tỉnh đoàn Quảng Bình   

6930 thanhnientanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

6931 thanhnientuyenquang 
Đoàn Thanh niên CSHCM tỉnh 

Tuyên Quang   

6932 thanhnienvietnam 
Ủy ban Quốc gia về Thanh niên 

Việt Nam   

6933 thanhphobacgiang Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang   

6934 thanhphobacninh Thành phố Bắc Ninh tỉnh Bắc Ninh   



285 

 

6935 thanhphobentre-bentre 
Ủy ban nhân dân thành phố Bến 

Tre, tỉnh Bến Tre   

6936 thanhphocaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

6937 thanhphocaolanhdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

6938 thanhphocm UBND TP Cà Mau - Cà Mau   

6939 thanhphodanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

6940 thanhphodbp 
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện 

Biên   

6941 thanhphohanoi UBND Thành phố Hà Nội   

6942 thanhphohatinh UBND thành phố Hà Tĩnh   

6943 thanhphohg UBND thành phố  Hà Giang   

6944 thanhphohoasadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

6945 thanhpho-hochiminh Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

6946 thanh-pho-ho-chi-minh Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

6947 thanhphohungyen 
UBND thành phố Hưng Yên tỉnh 

Hưng Yên   

6948 thanhphokontum 
UBND thành phố Kon Tum tỉnh 

Kon Tum   

6949 thanhpholangson 
UBND Thành phố Lạng Sơn tỉnh 

Lạng Sơn   

6950 thanhpholaocai 
Trung tâm Viễn thông thành phố 

Lào Cai   

6951 
thanhphongthanhliemhana

m 

UBND xã Thanh Phong, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6952 thanhphoninhbinh 
Ủy ban nhân dân thành phố Ninh 

Bình   

6953 thanhphophuly UBND thị xã Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

6954 thanhphoquangngai 
UBND TP Quảng Ngãi tỉnh Quảng 

Ngãi   

6955 thanhphosadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

6956 thanhphosadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

6957 thanhphothanhhoa 
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh 

Hóa   

6958 thanhphotuyenquang 
Văn Phòng UBND Thành Phố 

Tuyên Quang   

6959 thanhphotuyhoa 
UBND thành phố Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên   
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6960 thanhphovinh UBND Thành phố Vinh   

6961 thanhphovinhlong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

6962 thanhphoyenbai 
UBND thành phố Yên Bái tỉnh Yên 

Bái   

6963 thanhphu 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thạnh Phú - Bến Tre   

6964 thanhphu-bentre 
Ủy ban nhân dân huyện Thạnh Phú, 

tỉnh Bến Tre   

6965 thanhson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thanh Sơn - Phú Thọ   

6966 thanhsonkimbanghanam 
UBND xã Thanh Sơn, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

6967 thanhtamthanhliemhanam 
UBND xã Thanh Tâm, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6968 thanhtanthanhliemhanam 
UBND xã Thanh Tân, huyện Thanh 

Liêm tỉnh Hà Nam   

6969 thanhthieunienhungvuong 
Trung Tâm hoạt động Thanh Thiếu 

niên Hùng Vương tỉnh Phú Thọ   

6970 thanhthuyhg Thành ủy Hà Giang   

6971 
thanhthuythanhliemhana

m 

UBND xã Thanh Thủy, huyện 

Thanh Liêm tỉnh Hà Nam   

6972 thanhtra 
Thanh Tra Chính Phủ - Trung tâm 

thông tin   

6973 thanhtrabca Thanh tra Bộ Công an   

6974 thanhtrabentre Thanh tra tỉnh Bến Tre   

6975 thanhtrabocongan Thanh tra Bộ Công an   

6976 thanhtrachinhphu Trung tâm Internet Việt Nam   

6977 thanhtracm Thanh tra tỉnh Cà Mau   

6978 thanhtradaklak Thanh tra Tỉnh Đắk Lắk   

6979 thanhtradalat Thanh tra Thành phố Đà Lạt   

6980 thanhtragialai Thanh Tra Tỉnh Gia Lai   

6981 thanhtragiaothongkontum 
Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Kon 

Tum   

6982 
thanhtragiaothongvantaih

aiphong 

Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

6983 thanhtrahaiphong Thanh tra Thành phố Hải Phòng   

6984 thanhtrahanam Thanh tra tỉnh Hà Nam   

6985 thanhtrahatin Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh   

6986 thanhtrahatinh Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh   

6987 thanhtrahcm Thanh tra TP Hồ Chí Minh   

6988 thanhtrahd Thanh tra tỉnh Hải Dương   

6989 thanhtrahoabinh Thanh tra tỉnh tỉnh Hòa Bình   

6990 thanhtrahoainhon 
Thanh tra huyện Hoài Nhơn, Bình 

Định   

6991 thanhtrahungyen Thanh tra tỉnh Hưng Yên   
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6992 thanhtrakhcn 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

6993 thanhtralaichau Thanh tra tỉnh Lai Châu   

6994 thanhtralangson Thanh tra tỉnh Lạng Sơn   

6995 thanhtralaodong 
Thanh tra Bộ Lao động, Thương 

binh và Xã hội   

6996 thanhtralaodonghcm 

Thanh Tra Sở Lao động - Thương 

Binh Xã hội Thành Phố Hồ Chí 

Minh   

6997 thanhtranhanuocgialai Thanh tra tỉnh Gia Lai   

6998 thanhtraninhthuan Thanh tra tỉnh Ninh Thuận   

6999 thanhtranoivu Thanh tra Bộ - Bộ Nội vụ   

7000 thanhtraphuyen Thanh tra tỉnh Phú Yên   

7001 thanhtraqnam Thanh Tra Tỉnh Quảng Nam   

7002 thanhtraquangngai Thanh Tra tỉnh Quảng Ngãi   

7003 thanhtratamky Thanh Tra Thành Phố Tam Kỳ   

7004 thanhtratccs Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

7005 thanhtrathanhhoa Thanh tra tỉnh Thanh Hóa   

7006 thanhtra-tiengiang Thanh tra tỉnh Tiền Giang   

7007 thanhtratinhkontum Thanh Tra tỉnh Kon Tum   

7008 thanhtratinhqb Thanh tra tỉnh Quảng Bình   

7009 thanhtratinhqnam Thanh tra tỉnh Quảng Nam   

7010 thanhtratinhquangnam Thanh tra tỉnh Quảng Nam   

7011 thanhtratinhthaibinh Thanh tra tỉnh Thái Bình   

7012 thanhtratphcm Thanh tra TP Hồ Chí Minh   

7013 thanhtratuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7014 thanhtratuyenquang Thanh tra tỉnh Tuyên Quang   

7015 thanhtravinhphuc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

7016 thanhtravp Thanh tra tỉnh Vĩnh Phúc   

7017 thanhtraxaydungcantho 
Thanh tra Xây dựng Thành phố 

Cần Thơ   

7018 thanhtrayenthe 
Thanh tra huyện huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

7019 thanhtrayte Thanh tra Bộ Y tế   

7020 thanhtraytevn Thanh tra Bộ Y tế   

7021 thanhtri 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thanh Trì - Hà Nội   

7022 thanhtuyenphulyhanam 
UBND Phường Thanh Tuyền, 

thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

7023 thanhuybaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

7024 thanhuybackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

7025 thanhuybacninh Thành ủy Bắc Ninh   

7026 thanhuybaubang 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   
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7027 thanhuybinhduong Tỉnh ủy Bình Dương   

7028 thanhuybuonmathuot Thành ủy Buôn Ma Thuột   

7029 thanhuycampha Thành ủy Cẩm Phả   

7030 thanhuycantho Văn phòng Thành ủy Cần Thơ   

7031 thanhuydanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

7032 thanhuydn Thành ủy Đà Nẵng   

7033 thanhuyhagiang Thành ủy Hà Giang   

7034 thanhuyhaiduong Thành ủy Hải Dương   

7035 thanhuyhatinh Thành ủy Hà Tĩnh   

7036 thanhuykontum Thị ủy Kon Tum tỉnh Kon Tum   

7037 thanhuymytho-tiengiang Thành ủy Mỹ Tho - Tiền Giang   

7038 thanhuyphuly Thành ủy Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

7039 thanhuysadec Thành ủy Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

7040 thanhuythudaumot 
Thành ủy Thủ Dầu Một - Tỉnh Bình 

Dương   

7041 thanhuytpthanhhoa 
Ủy ban nhân dân thành phố Thanh 

Hóa   

7042 thanhuytuyhoa Thành ủy Tuy Hòa tỉnh Phú Yên   

7043 thanhuyyenbai Thành ủy Yên Bái tỉnh Yên Bái   

7044 thanhvanquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

7045 thanhxuan UBND Quận Thanh Xuân   

7046 thanphohatinh UBND thành phố Hà Tĩnh   

7047 thanthuongyenthe 
Trường Tiểu học An Thượng huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7048 thaodien 
Ủy Ban Nhân Dân Phường Thảo 

Điền   

7049 thapmuoi 
Ủy ban nhân dân huyện Tháp 

Mười, tỉnh Đồng Tháp   

7050 thbohayenthe 
Trường Tiểu học Bố Hạ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

7051 thcanhnauyenthe 
TrườngTiểu học Canh Nậu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7052 thdofa Sở Ngoại vụ Thanh Hóa   

7053 thdonghuuyenthe 
Trường Tiểu học Đồng Hưu huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7054 thdongkyyenthe 
Trường Tiểu học Đồng Kỳ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7055 thdonglacyenthe 
Trường Tiểu học  Đồng Lạc huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7056 thdongsonyenthe 
Trường Tiểu học Đông Sơn huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7057 thdongtienyenthe 
Trường Tiểu học Đồng Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   
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7058 thdongvuongyenthe 
Trường Tiểu học Đồng Vương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7059 thdt 
Đài Phát Thanh và Truyền Hình 

Đồng Tháp   

7060 theducthethaogialai Sở Thể dục - Thể thao tỉnh Gia Lai   

7061 theduc-thethaohatinh 
Trung tâm Thể dục, Thể thao Hà 

Tĩnh   

7062 thentaynunglangson Then Tày- Nùng tỉnh Lạng Sơn   

7063 theodoithihanhphapluat 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7064 thethaolangson 
Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu 

TDTT tỉnh Lạng Sơn   

7065 thethaongaynay Tuần báo Thể thao Ngày Nay   

7066 thethaoninhbinh Sở thể dục thể thao Ninh Bình   

7067 thethaotienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

7068 thhongkyyenthe 
Trường Tiểu học Hồng Kỳ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7069 thhuongvyyenthe 
Trường Tiểu học Hương Vỹ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7070 thidoanhonglinh Thị đoàn Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

7071 thidoankyanh 
Thị đoàn Kỳ Anh huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7072 thiduakhenthuongdaklak 
Ban Thi Đua Khen Thưởng Tỉnh 

Đắk Lắk   

7073 thiduakhenthuonggialai 
Ban thi đua khen thưởng tỉnh Gia 

Lai   

7074 
thiduakhenthuonghaiphon

g 
Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng 

  

7075 thiduakhenthuonghatinh 
Ban Thi đua - Khen thưởng Hà 

Tĩnh   

7076 
thiduakhenthuongninhbin

h 

Ban thi đua khen thưởng Tỉnh Ninh 

Bình   

7077 thiduaquangngai 
Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh 

Quảng Ngãi   

7078 thienduong 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

7079 thienduong-cave 
Ban quản lý Vườn quốc gia Phong 

Nha – Kẻ Bàng tỉnh Quảng Bình   

7080 thienphien 
UBND xã Thiện Phiến huyện Tiên 

Lữ tỉnh Hưng Yên   

7081 thietbiyte 
Trường Cao đẳng Nghề Kỹ thuật 

Thiết bị Y tế   

7082 thietkechetaothunghiem 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   
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7083 thieuhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hóa 

tỉnh Thanh Hóa   

7084 thieuhoathanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Thiệu Hóa 

- Thanh Hóa   

7085 thieuquang Ủy Ban Nhân Dân xã Thiều Quang   

7086 thihanhancamxuyen 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

7087 thihanhancanloc 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

7088 thihanhandansu 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7089 thihanhanductho 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

7090 thihanhanhanhchinh 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7091 thihanhanhcm 
CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH   

7092 thihanhanhonglinh 
Chi cục Thi hành án dân sự thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

7093 thihanhanhuongkhe 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

7094 thihanhanhuongson 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

7095 thihanhankyanh 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7096 thihanhanlocha 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7097 thihanhannghixuan 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

7098 thihanhanthachha 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7099 thihanhantphatinh 
Chi cục Thi hành án dân sự TP Hà 

Tĩnh   

7100 thihanhantxkyanh 

Chi cục Thi hành án dân sự  thị xã 

Kỳ Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

7101 thihanhanvuquang 
Chi cục Thi hành án dân sự  huyện 

Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

7102 thisonkimbanghanam 
UBND xã Thi Sơn, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

7103 thithuc Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

7104 thitrananthoi 
Thị trấn An Thới huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

7105 thitranbache 
UBND thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

7106 thitrancamxuyen 
UBND xã thị trấn Cẩm Xuyên 

huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   
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7107 thitrancay 
UBND thị trấn Thạch Hà huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7108 thitranductho 
UBND xã Thị trấn Đức Thọ huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

7109 thitranduongdong 
Thị trấn Dương Đông huyện Phú 

Quốc tỉnh Kiên Giang   

7110 thitranhuongkhe 
UBND thị trấn Hương Khê huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

7111 thitranmdrak Ủy Ban Nhân Dân Thị Trấn Mdrak   

7112 thitrannghen 
UBND thị trấn Nghèn huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

7113 thitrannghixuan 
UBND thị trấn Nghi Xuân huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

7114 thitranphochau 
UBND thị trấn Phố Châu huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

7115 thitrantayson 
UBND Thị trấn Tây Sơn huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

7116 thitranthachha 
UBND thị trấn Thạch Hà huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7117 thitranthiencam 
UBND thị trấn Thiên Cầm huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

7118 thitranvuquang 
UBND thị trấn Vũ Quang huyện 

Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

7119 thitranxuanan 
UBND thị trấn Xuân An huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

7120 thitruong Bản Tin Thị Trường   

7121 thitruongcongnghe 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

7122 thitruongdien 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

7123 thitruonglao 
Trung tâm Tin học - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   

7124 thitruonglaodong 
Trung tâm Tin học - Bộ Lao động 

thương binh và xã hội   

7125 thiuybaubang 
Huyện ủy Bàu Bàng - Tỉnh Bình 

Dương   

7126 thiuybencat Thị ủy Bến Cát - Tỉnh Bình Dương   

7127 thiuybimson 
Thị ủy thị xã Bỉm Sơn tỉnh Thanh 

Hóa   

7128 thiuybuonho Thị ủy Buôn Hồ   

7129 thiuydian Thị ủy Dĩ An - Tỉnh Bình Dương   

7130 thiuygocong-tiengiang Thị ủy Gò Công - Tiền Giang   

7131 thiuyhonglinh Thị ủy Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

7132 thiuyhongngu Thị ủy Hồng Ngự,  tỉnh Đồng Tháp   

7133 thiuykontum Thị ủy tỉnh Kon Tum tỉnh Kon   
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Tum 

7134 thiuykyanh Thị ủy Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7135 thiuynghialoyenbai Thị ủy Nghĩa Lộ tỉnh Yên Bái   

7136 thiuysamson 
Thị ủy thị xã Sầm Sơn tỉnh Thanh 

Hóa   

7137 thiuysongcau Thị ủy Sông Cầu tỉnh Phú Yên   

7138 thiuysontay Thị ủy Sơn Tây tỉnh Hà Tây   

7139 thiuytanuyen 
Thị ủy Tân Uyên - Tỉnh Bình 

Dương   

7140 thiuythuanan 
Thị ủy Thuận An - Tỉnh Bình 

Dương   

7141 thiuytuson Thị ủy Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

7142 thiuytuyenquang Thị ủy Thị xã Tuyên Quang   

7143 thixahatien Thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang   

7144 thixahongngu Trung tâm Internet Việt Nam 

Thị xã 

Hồng 

Ngự 

7145 thixahungyen 
HĐND - UBND thị xã Hưng Yên 

tỉnh Hưng Yên   

7146 thixakontum Thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum   

7147 thixakyanh 
UBND thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7148 thixangochoi 
UBND huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon 

Tum   

7149 thixaphutho UBND Thị Xã Phú Thọ   

7150 thixaquangtri Ủy Ban Nhân Dân thị xã Quảng Trị   

7151 thixatanchau Trung tâm Internet Việt Nam 
Thị xã 

Tân Châu 

7152 thkthatinh 
Trường trung học kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh   

7153 thktkttuyenquang 
TrườngTrung học Kinh tế Kỹ thuật 

tỉnh Tuyên Quang   

7154 thoaison 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thoại Sơn - An Giang   

7155 thochau 
Xã Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

7156 thoibinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thới Bình - Cà Mau   

7157 thoibinhcm 
UBND huyện Thới Bình tỉnh Cà 

Mau   

7158 thoisuvtv Đài Truyền hình Việt Nam   

7159 thoitietnguyhiem 
Trung Tâm Thông Tin Và Dữ Liệu 

Khí Tượng Thủy Văn   

7160 thoitietvietnam 
Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn Trung Ương   

7161 thoiviet Ông Lê Văn Quang   
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7162 thongbaoluutru Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

7163 thongitnkhcnhn 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

7164 thongke Tổng cục Thống Kê   

7165 thongkeangiang Cục Thống kê Tỉnh An Giang   

7166 thongkebacgiang Cục Thống kê Tỉnh Bắc Giang   

7167 thongkebackan Cục Thống kê Bắc Kạn   

7168 thongkebaclieu Cục Thống kê Bạc Liêu   

7169 thongkebacninh Cục Thống kê Bắc Ninh   

7170 thongkebariavungtau 
Cục Thống Kê Tỉnh Bà Rịa - Vũng 

Tàu   

7171 thongkebentre Cục Thống kê Bến Tre   

7172 thongkebinhdinh Cục Thống kê Bình Định   

7173 thongkebinhduong Cục Thống kê Bình Dương   

7174 thongkebinhphuoc Cục Thống kê Bình Phước   

7175 thongkebinhthuan Cục Thống kê Bình Thuận   

7176 thongkecamau Cục Thống kê tỉnh Cà Mau   

7177 thongkecantho Cục Thống kê Thành phố Cần thơ   

7178 thongkecaobang Cục Thống kê Cao Bằng   

7179 thongkedaklak Cục Thống kê Đắk Lắk   

7180 thongkedaknong Cục Thống kê Đắk Nông   

7181 thongkedanang Cục Thống kê Thành phố Đà Nẵng   

7182 thongkedienbien Cục Thống kê Điện Biên   

7183 thongkedongnai Cục Thống kê Đồng Nai   

7184 thongkedongthap Cục Thống kê Đồng Tháp   

7185 thongkegialai Cục Thống kê Gia Lai   

7186 thongkehagiang Cục Thống kê Hà Giang   

7187 thongkehaiduong Cục Thống kê Hải Dương   

7188 thongkehaiphong 
Cục Thống kê Thành phố Hải 

Phòng   

7189 thongkehanam Cục Thống kê Hà Nam   

7190 thongkehanoi Cục Thống kê Thành Phố Hà Nội   

7191 thongkehatinh Cục Thống kê tỉnh Hà Tĩnh   

7192 thongkehaugiang Cục Thống kê Hậu Giang   

7193 thongkehd Cục thống kê tỉnh Hải Dương   

7194 thongkehoabinh Cục Thống kê Hòa Bình   

7195 thongkehungyen Cục Thống kê Hưng Yên   

7196 thongkekhanhhoa Cục Thống kê Khánh Hòa   

7197 thongkekiengiang Cục Thống kê Kiên Giang   

7198 thongkekontum Cục Thống kê tỉnh Kon Tum   

7199 thongkelaichau Cục Thống kê Lai Châu   

7200 thongkelamdong Cục Thống kê Lâm Đồng   

7201 thongkelangson Cục Thống kê Lạng Sơn   

7202 thongkelaocai Cục Thống kê Lào Cai   

7203 thongkelongan Cục Thống kê Long An   

7204 thongkenamdinh Cục Thống kê Nam Định   
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7205 thongkenghean Cục Thống kê Nghệ An   

7206 thongkeninhbinh Cục Thống kê Ninh Bình   

7207 thongkeninhthuan Cục Thống kê Ninh Thuận   

7208 thongkenongnghiep Tổng cục Thống kê   

7209 thongkephutho Cục Thống kê Phú Thọ   

7210 thongkephuyen Cục thống kê tỉnh Phú Yên   

7211 thongkequangbinh Cục Thống kê Quảng Bình   

7212 thongkequangnam Cục Thống kê Quảng Nam   

7213 thongkequangngai Cục Thống kê Quảng Ngãi   

7214 thongkequangninh Cục Thống kê Quảng Ninh   

7215 thongkequangtri Cục Thống kê Quảng Trị   

7216 thongkesoctrang Cục Thống kê Sóc Trăng   

7217 thongkesonla Cục Thống kê Sơn La   

7218 thongketayninh Cục Thống kê Tây Ninh   

7219 thongkethaibinh Cục Thống kê tỉnh Thái Bình   

7220 thongkethainguyen Cục Thống kê Thái Nguyên   

7221 thongkethanhhoa Cục Thống kê Thanh Hóa   

7222 thongkethihanhan 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7223 thongkethuathienhue Cục Thống kê Thừa Thiên Huế   

7224 thongketiengiang Cục Thống Kê Tỉnh Tiền Giang   

7225 thongketphochiminh 
Cục Thống kê Thành phố Hồ Chí 

Minh   

7226 thongketravinh Cục Thống Kê Tỉnh Trà Vinh   

7227 thongketuyenquang Cục Thống kê Tuyên Quang   

7228 thongkevinhlong Cục Thống kê tỉnh Vĩnh  Long   

7229 thongkevinhphuc Cục Thống kê Tỉnh Vĩnh Phúc   

7230 thongke-vinhphuc Cục Thống kê tỉnh Vĩnh Phúc   

7231 thongkeyenbai Cục Thống kê Yên Bái   

7232 thongkeyte Văn Phòng Bộ Y Tế   

7233 thongnhat Uỷ Ban Nhân Dân xã Thống Nhất   

7234 thongnhathospital Bệnh viện Thống Nhất TP.HCM   

7235 thongnong Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Thông 

Nông 

thuộc tỉnh 

Cao Bằng 

7236 thongtinbiengioilanhtho 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

7237 thongtindoingoailaichau 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Lai Châu   

7238 thongtindubao 
Trung tâm Thông tin và Dự báo 

Kinh tế - Xã hội Quốc gia   

7239 thongtindulich 
Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng 

cục Du lịch   
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7240 thongtinkhcn 
Trung tâm Thông tin Khoa học và 

Công nghệ Hải Phòng   

7241 thongtinkhcnhn 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

7242 thongtinshcn 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

7243 
thongtintruyenthongdongt

hap 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

7244 thongtintruyenthongdt 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

7245 thoxuan 
Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân 

tỉnh Thanh Hóa   

7246 thoxuanthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Thọ Xuân - 

Thanh Hóa   

7247 thphonxuongyenthe 
TrườngTiểu học Phồn Xương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7248 thpt-boha-bacgiang 
Trường Trung học phổ thông Bố 

Hạ   

7249 thpthiephoa2 Trường THPT Hiệp Hoà Số 2   

7250 thpthiephoa3 Trường THPT Hiệp Hòa số 3   

7251 thpthiephoa4 
Trường THPT Hiệp Hòa 4, huyện 

Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

7252 thpthiephoaso1 Trường THPT Hiệp Hoà số 1   

7253 thptlanggiang3 Trường THPT Lạng Giang số 3   

7254 thptlanggiangso1 
Trường Trung học Phổ thông Lạng 

Giang   

7255 thptlanggiangso2 
Trường Trung học Phổ thông Lạng 

Giang số 2   

7256 thptlucngan1 Trường THPT Lục Ngạn 1   

7257 thptlucngan4 
Trường Trung học Phổ thông Lục 

Ngạn số 4   

7258 thptngosilienbg THPT Ngô Sĩ Liên Bắc Giang   

7259 thptsondong2 trường thpt sơn động số 2   

7260 thptsondong3 
Trường THPT Sơn Động 3, huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

7261 thpt-tanyenso1-bacgiang 
Trường Trung học phổ thông Tân 

Yên số 1   

7262 thpt-tanyenso2-bacgiang Trường THPT Tân Yên số 2 
  

7263 thptthaithuan Trường THPT Thái Thuận   

7264 thpttuson 
Trường Trung học Phổ thông Tứ 

Sơn Lục Nam   

7265 thptvietyen2 
Trường Trung học Phổ thông Việt 

Yên 2   

7266 thptyendung1 
Trường THPT Yên Dũng 1, huyện 

Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   
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7267 thptyendung3 
Trường Trung học Phổ thông Yên 

Dũng Số 3   

7268 thqh Đài tiếng nói Việt Nam   

7269 thtamhiepyenthe 
Trường Tiểu học Tam Hiệp  huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7270 thtamtienyenthe 
Trường Tiểu học Tam Tiến huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7271 thtanhiepyenthe 
Trường Tiểu học Tân Hiệp huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7272 thtansoiyenthe 
Trường Tiểu học Tân Sỏi huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7273 ththitranbohayenthe 
Trường Tiểu học Thị trấn Bố Hạ 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7274 ththitrancaugoyenthe 
Trường Tiểu học TT Cầu Gồ huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7275 thtienthangyenthe 
Trường Tiểu học Tiến Thắng huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7276 th-ttkhcnhatinh 
Trung tâm Tin học và Thông tin 

khoa học công nghệ tỉnh Hà Tĩnh   

7277 thuanan Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

7278 thuanbac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thuận Bắc - Ninh Thuận   

7279 thuannam 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thuận Nam - Ninh Thuận   

7280 thuanthanh UBND Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh   

7281 thuaphatlai 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7282 thuathienhue 
Văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh 

Thừa Thiên Huế   

7283 thuathien-hue Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

7284 thua-thien-hue Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Thừa 

Thiên 

Huế 

7285 thucphamchucnang Viện Thực phẩm chức năng   

7286 thudaumot Uỷ ban nhân dân tỉnh Bình Dương   

7287 thudo 
Văn phòng UBND thành phố Hà 

Nội   

7288 thuduc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 

Thủ Đức - Hồ Chí Minh   

7289 thuducdistrict 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức - 

TP Hồ Chí Minh   

7290 thuehanoi Cục Thuế Hà Nội   
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7291 thuethaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7292 thuevietnam Tổng cục thuế - Bộ Tài chính   

7293 thuoclaotienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

7294 thuonghieuquangninh Sở Công Thương tỉnh Quảng Ninh   

7295 thuonghieuquocgia 
Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ 

Công Thương   

7296 thuongmai 
Trung tâm xúc tiến Thương mại 

tỉnh Vĩnh Long   

7297 
thuongmaibiengioimiennu

i 
Bộ Công Thương 

  

7298 thuongmaidulichgialai 
Sở Thương mại - Du lịch tỉnh Gia 

Lai   

7299 thuongmaidulichphuyen 
Sở Thương mại & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

7300 
thuongmaidulichquangbin

h 

Sở Thương mại Du lịch tỉnh Quảng 

Bình   

7301 thuongmaihonglinh 
UBND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

7302 thuongmaikontum 
Sở Thương mại du lịch tỉnh Kon 

Tum   

7303 thuongmaiphuyen 
Sở Thương mại & Du lịch tỉnh Phú 

Yên   

7304 thuongmaithaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7305 thuongtin 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thường Tín - Hà Nội   

7306 thuongtrucbanbithu 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

7307 thuongtrucbbt 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

7308 thuongtruchdndvp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

7309 thuongxuan 
Ủy ban nhân dân huyện Thường 

Xuân tỉnh Thanh Hóa   

7310 thuongxuanthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Thường 

Xuân - Thanh Hóa   

7311 thusy 
UBND xã Thủ Sỹ huyện Tiên Lữ 

tỉnh Hưng Yên   

7312 thuthiem 
Ban Quản lý Đầu tư - Xây dựng 

Khu đô thị mới Thủ Thiêm   

7313 thuthiemhcm 
Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm TP Hồ Chí Minh   

7314 thuthiemtphcm 
Ban Quản lý Khu đô thị mới Thủ 

Thiêm TP Hồ Chí Minh   
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7315 thuthua 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Thủ Thừa - Long An   

7316 thutruongbuivannam Văn Phòng Bộ Công an   

7317 thutruongbuivanthanh Văn Phòng Bộ Công an   

7318 thutruonglequyvuong Văn Phòng Bộ Công an   

7319 thutruongnguyenvanthanh Văn Phòng Bộ Công an 
  

7320 thutruongphamdung Văn Phòng Bộ Công an   

7321 thutucbienphong 
Cục cửa khẩu, Bộ Tư lệnh Bộ đội 

Biên phòng   

7322 thutuchanhchinh Văn phòng Chính Phủ   

7323 thutuongchinhphu Văn phòng Chính phủ   

7324 thuviencamxuyen 
Thư viện huyện Cẩm Xuyên tỉnh 

Hà Tĩnh   

7325 thuviencanloc 
Thư viện huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

7326 thuviendienbien Thư viện Tỉnh Điện Biên   

7327 thuviendongnai Thư viện tỉnh Đồng Nai   

7328 thuviendongthap Thư viện tỉnh Đồng Tháp   

7329 thuvienductho 
Thư viện huyện Đức Thọ tỉnh Hà 

Tĩnh   

7330 thuvienhagiang 
Thư Viện Tỉnh - Sở Văn Hóa Thể 

Thao và Du Lịch Tỉnh Hà Giang   

7331 thuvienhaiphu Thư viện tỉnh Phú Yên   

7332 thuvienhatinh Thư viện tỉnh Hà Tĩnh   

7333 thuvienhonglinh 
Thư viện Thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

7334 thuvienhue 
Thư viện Tổng hợp Thừa Thiên 

Huế   

7335 thuvienhuongkhe 
Thư viện huyện Hương Khê tỉnh 

Hà Tĩnh   

7336 thuvienhuongson 
Thư viện huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

7337 thuvienkhanhhoa Thư viện tỉnh Khánh Hòa   

7338 thuvienkontum Thư viện tổng hợp tỉnh Kon Tum   

7339 thuvienkyanh 
Thư viện huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

7340 thuvienlangson 
Trung tâm tin học - VNPT Lạng 

Sơn   

7341 thuvienlocha 
Thư viện huyện Lộc Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

7342 thuviennghixuan 
Thư viện huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

7343 thuvienphuyen Thư viện tỉnh Phú Yên   

7344 thuvienquangbinh Thư viện tỉnh Quảng Bình   

7345 thuvienquangtri Thư viện tỉnh Quảng Trị   
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7346 thuvienshcn 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

7347 thuvienthachha 
Thư viện huyện Thạch Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

7348 thuvientinhyenbai 

Sở văn hóa Thể thao và Du lịch 

Tỉnh Yên Bái - Thư Viện Tỉnh Yên 

Bái   

7349 thuvientphatinh Thư viện thành phố Hà Tĩnh   

7350 thuvientphcm 
Thư viện Khoa học Tổng hợp 

Thành phố Hồ Chí Minh   

7351 thuvientxkyanh 
Thư viện thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7352 thuvienvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

7353 thuvienvuquang 
Thư viện huyện Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

7354 thuyan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7355 thuybinh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7356 thuychinh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7357 thuydacvietnam 
Bộ Tham mưu Hải Quân - Quân 

chủng Hải Quân   

7358 thuydan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7359 thuydung 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7360 thuyduong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7361 thuyduyen 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7362 thuyha 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7363 thuyhai 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7364 thu-yhaiduong 

Chi cục thú y - Sở Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Hải 

Dương   

7365 thuyhong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7366 thuyhung 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7367 thuylien 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7368 thuyloidongthap Chi cục Thủy lợi   
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7369 thuyloihaiduong 

Chi cục thủy lợi - Sở Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn tỉnh Hải 

Dương   

7370 thuyloihaiphong 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

7371 thuyloikimbanghanam 
UBND xã Thụy Lôi, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

7372 thuyluong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7373 thuyninh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7374 thuyphong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7375 thuyphuc 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7376 thuyquynh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7377 thuysandongthap Chi cục Thủy sản tỉnh Đồng Tháp   

7378 thuysanhanoi Trung tâm Giống Thủy sản Hà Nội   

7379 thuysannamdinh Sở Thủy sản tỉnh Nam Định   

7380 thuysanphuyen Sở Thuỷ sản tỉnh Phú Yên   

7381 thuysanquangninh 

Chi cục thủy sản Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng 

Ninh   

7382 thuysantienglang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

7383 thuysantienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

7384 thuyson 
UBND xã Thủy Sơn huyện Thủy 

Nguyên thành phố Hải Phòng   

7385 thuytan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7386 thuythanh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7387 thuytrinh 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7388 thuytruong 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7389 thuyvan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7390 thuyviet 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7391 thuyxuan 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7392 thxuanluongyenthe 
Trường Tiểu học Xuân Lương 

huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

7393 thyttuyenquang Trường Trung học Y tế tỉnh Tuyên   
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Quang 

7394 tiasang Tạp chí Tia Sáng   

7395 tiemchung CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG, BỘ Y TẾ   

7396 tienan Uỷ Ban Nhân Dân Phường Tiền An   

7397 tienchatcongnghiep 
Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử   

7398 tiendu Huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh   

7399 tiendubacninh 
UBND huyện Tiên Du tỉnh Bắc 

Ninh   

7400 tiengiang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang   

7401 tien-giang Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Tiền 

Giang 

7402 tiengiangbank 
Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền 

Giang   

7403 tiengiangdost 
Sở Khoa học  và Công nghệ tỉnh 

Tiền Giang   

7404 tiengiangtrade 
Sở Thương mại và Du lịch tỉnh 

Tiền Giang   

7405 tiengnoidantoc 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc    

7406 tiengnoivietnam Đài Tiếng nói Việt Nam   

7407 tienhai 
Xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên tỉnh 

Kiên Giang   

7408 tienhaiphulyhanam 
UBND xã Tiên Hải, thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam   

7409 tienhiepphulyhanam 
UBND xã Tiên Hiệp, thành phố 

Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

7410 tienlang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tiên Lãng - Hải Phòng   

7411 tienlu 
UBND huyện Tiên Lữ tỉnh Hưng 

Yên   

7412 tienngoaiduytienhanam 
UBND xã Tiên Ngoại huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

7413 tiennoiduytienhanam 
UBND xã Tiên Nội huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

7414 tienphongduytienhanam 
UBND xã Tiên Phong huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

7415 tientanphulyhanam 
UBND xã Tiên Tân, thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam   

7416 tienthanglynhanhanam 
UBND xã Tiến Thắng, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   

7417 tienyen-quangninh Huyện Tiên Yên tỉnh Quảng Ninh   

7418 tiepcongdan Thanh tra Chính phủ   

7419 tieucan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tiểu Cần - Trà Vinh   
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7420 tieuchuan 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

7421 tieudongbinhluchanam 
UBND xã Tiêu Động, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

7422 tigitech 
Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng và 

DVKHCN Tiền Giang   

7423 tihe Viện Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên   

7424 tindatviet Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

7425 tinhbacgiang Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang   

7426 tinhbien 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tịnh Biên - An Giang   

7427 tinhdoan Tỉnh đoàn Quảng Bình   

7428 tinhdoanbacninh Tỉnh đoàn tỉnh Bắc Ninh   

7429 tinhdoanbinhthuan Tỉnh đoàn Bình Thuận   

7430 tinhdoandaklak Tỉnh đoàn Đăk Lăk   

7431 tinhdoandongthap 
Ban chấp hành Đoàn tỉnh Đồng 

Tháp   

7432 tinhdoangialai 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh - Ban chấp hành tỉnh Gia Lai   

7433 tinhdoanhanam Tỉnh đoàn Hà Nam   

7434 tinhdoanhatinh Tỉnh đoàn Hà Tĩnh   

7435 tinhdoanhungyen Tỉnh đoàn tỉnh Hưng Yên   

7436 tinhdoankontum Tỉnh đoàn Kon Tum   

7437 tinhdoanninhbinh 

Ban chấp hành tỉnh Ninh Bình - 

Đòan Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh   

7438 tinhdoanphuyen 

Ban chấp hành Đoàn Thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh - Tỉnh Phú 

Yên   

7439 tinhdoanquangbinh Tỉnh đoàn Quảng Bình   

7440 tinhdoanquangngai Ban Chấp hành tỉnh Quảng Ngãi   

7441 tinhdoanquangtri Tỉnh Đoàn Quảng Trị   

7442 tinhdoansonla Tỉnh Đoàn Sơn La   

7443 tinhdoanthanhhoa Tỉnh đoàn Thanh niên Thanh Hóa   

7444 tinhdoantnh 
Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí 

Minh tỉnh Tây Ninh   

7445 tinhdoanyenbai Tỉnh đoàn Yên Bái   

7446 tinhgia 
Ủy ban nhân dân huyện Tĩnh Gia 

tỉnh Thanh Hóa   

7447 tinhgiathanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Tĩnh Gia - 

Thanh Hóa   

7448 tinhkiengiang UBND tỉnh Kiên Giang   

7449 tinhocchungkhoan 
Trung tâm Tin học Thống kê - Ủy 

ban Chứng khoán Nhà nước   
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7450 tinhocnamdinh 
Trung tâm Tin học VPUBND tỉnh 

Nam Định   

7451 tinhocnd 
Trung tâm Tin học VPUBND tỉnh 

Nam Định   

7452 tinhocquangngai 
Trung tâm Tin học tỉnh Quảng 

Ngãi   

7453 tinhoctrebentre 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bến Tre   

7454 tinhquangngai UBND tỉnh Quảng Ngãi   

7455 tinhuybaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

7456 tinhuybacgiang Tỉnh Ủy Bắc Giang   

7457 tinhuybackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

7458 tinhuybacninh Tỉnh ủy Bắc Ninh   

7459 tinhuybinhdinh Tỉnh uỷ tỉnh Bình Định   

7460 tinhuybinhduong Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương   

7461 tinhuybinhphuoc 
Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Bình 

Phước   

7462 tinhuydaklak Tỉnh ủy Đắk Lắk   

7463 tinhuydongthap Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp   

7464 tinhuydth Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp   

7465 tinhuygialai Tỉnh Ủy Gia Lai   

7466 tinhuyhagiang Tỉnh ủy Hà Giang   

7467 tinhuyhaiduong Văn phòng tỉnh ủy Hải Dương   

7468 tinhuyhanam Tỉnh ủy Hà Nam   

7469 tinhuyhatinh Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

7470 tinhuyhoabinh Văn phòng Tỉnh ủy Hòa Bình   

7471 tinhuykiengiang Văn phòng tỉnh uỷ Kiên Giang   

7472 tinhuykontum Tỉnh ủy Kon Tum   

7473 tinhuylaichau Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu   

7474 tinhuylongan Tỉnh uỷ Long An   

7475 tinhuynamdinh Tỉnh ủy Nam Định   

7476 tinhuyninhbinh Văn phòng tỉnh ủy Ninh Bình   

7477 tinhuyphuyen Tỉnh ủy Phú Yên   

7478 tinh-uy-qn Tỉnh Ủy Quảng Ninh   

7479 tinhuyquangbinh Tỉnh ủy Quảng Bình   

7480 tinhuyquangngai Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi   

7481 tinhuyquangninh Tỉnh Ủy Quảng Ninh   

7482 tinhuy-quangninh Tỉnh Ủy Quảng Ninh   

7483 tinhuyquangtri Tỉnh Ủy Quảng Trị   

7484 tinhuysoctrang Tỉnh ủy Sóc Trăng   

7485 tinhuysonla Tỉnh ủy Sơn La   

7486 tinhuytayninh Tỉnh uỷ Tây Ninh   

7487 tinhuythanhhoa Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa   

7488 tinhuy-tiengiang Tỉnh ủy Tiền Giang   

7489 tinhuytravinh Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh   

7490 tinhuytuyenquang Tỉnh ủy tỉnh Tuyên Quang   
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7491 tinhuyyenbai Tỉnh ủy Yên Bái   

7492 tinhvinhlong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

7493 titc 
Trung tâm Tin học - Tổng cục Du 

lịch   

7494 tkbacgiang 

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp 

Hướng nghiệp - Dạy Nghề, tỉnh 

Bắc Giang   

7495 tkbacgiang-bacgiang 

Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp 

Hướng nghiệp - Dạy Nghề, tỉnh 

Bắc Giang   

7496 tkcn 
Văn phòng Ủy ban Quốc Gia Tìm 

kiếm Cứu Nạn    

7497 tkkg Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   

7498 tkkiengiang Cục Thống kê tỉnh Kiên Giang   

7499 tknlphuyen Sở Công Thương Phú Yên   

7500 tkqg Tổng cục Thống kê   

7501 tlnlhanoi Sở Công Thương Hà Nội   

7502 tmap 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

7503 tmdlqng 
Sở Thương mại Du lịch tỉnh Quảng 

Ngãi   

7504 tnk-tdttqng 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Quảng Ngãi   

7505 tnktdttquangngai 
Trường Năng khiếu TDTT tỉnh 

Quảng Ngãi   

7506 tnmtbacgiang 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Bắc Giang   

7507 tnmtbackan 

Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh 

Bắc Kạn   

7508 tnmtbariavungtau 
Sở tài nguyên môi trường tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu   

7509 tnmtbinhphuoc 
Sở Tài Nguyên Môi Trường Tỉnh 

Bình Phước   

7510 tnmtcaobang 
Sở Tài Nguyên và Môi Trường tỉnh 

Cao Bằng   

7511 tnmtdienban 

Văn phòng Đăng ký Quyền Sử 

Dụng Đất huyện Điện Bàn tỉnh 

Quảng Nam   

7512 tnmtdienbien Sở Tài nguyên và Môi trường   

7513 tnmtdongnai Sở Tài nguyên và Môi trường   

7514 tnmtgialai 
Trung Tâm Công nghệ Thông tin 

tỉnh Gia Lai   

7515 tnmthanam 
Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh 

Hà Nam   
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7516 tnmthatinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường  Hà 

Tĩnh   

7517 tnmthoabinh 
Trung tâm Thông tin lưu trữ Tài 

nguyên và Môi trường Hoà Bình   

7518 tnmtkhanhhoa 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

Khánh Hòa   

7519 tnmtkiengiang 
Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh 

Kiên Giang   

7520 tnmtlangson 
Sở Tài nguyên và Môi trường Lạng 

Sơn   

7521 tnmtnamdinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Nam Định   

7522 tnmtphutho 

Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Phú Thọ   

7523 tnmtquangbinh 
Sở Tài nguyên môi trường Quảng 

Bình   

7524 tnmtquangnam 
Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh 

Quảng Nam   

7525 tnmtsoctrang 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Sóc Trăng   

7526 tnmtthainguyen 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Thái Nguyên   

7527 tnmtthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

7528 tnmttravinh 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

7529 tnmttuyenquang 
Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 

Tuyên Quang   

7530 tnmtvinhphuc 
Sở tài nguyên và môi trường tỉnh 

Vĩnh Phúc   

7531 tnmtyenthe 
Phòng TN-MT huyện Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang   

7532 tntbacgiang 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang   

7533 tnt-bacgiang 
Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang   

7534 tntd1 

Phòng Thí nghiệm Trọng điểm 

Đường bộ 1 - Viện Khoa học và 

Công nghệ Giao thông Vận tải   

7535 tnvcttongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

7536 tnvn Đài tiếng nói Việt Nam   

7537 tnxpdanang 
Hội Cựu thanh niên xung phong Đà 

Nẵng   

7538 toaan Toà án nhân dân tối cao   
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7539 toaananbienkg 
Toà án nhân dân huyện An Biên - 

tỉnh Kiên Giang   

7540 toaananminhkg 
Toà án nhân dân huyện An Mịnh - 

tỉnh Kiên Giang   

7541 toaanbacninh Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh   

7542 toaanbenluc-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Bến Lức, 

tỉnh Long An   

7543 toaanbentre Tòa án Nhân dân tỉnh Bến Tre   

7544 toaanbinhdinh Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Định   

7545 toaanbinhduong Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương   

7546 toaanbinhthuan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận   

7547 toaancamxuyen 
Toà án nhân dân huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

7548 toaancanduoc-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Cần Đước, 

tỉnh Long An   

7549 toaancangiuoc-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Cần Giuộc, 

tỉnh Long An   

7550 toaancanloc 
Toà án nhân dân huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

7551 toaancaophonghb 
Tòa án nhân dân huyện Cao Phong 

tỉnh Hòa Bình   

7552 toaanchauthanhkg 
Toà án nhân dân huyện Châu 

Thành - tỉnh Kiên Giang   

7553 toaanchauthanh-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Châu 

Thành, tỉnh Long An   

7554 toaandabachb 
Tòa án nhân dân huyện Đà Bắc tỉnh 

Hòa Bình   

7555 toaandaknong Tòa án Nhân dân tỉnh Đắk Nông   

7556 toaanduchoa-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Đức Hòa, 

tỉnh Long An   

7557 toaanduchue-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Đức Huệ, 

tỉnh Long An   

7558 toaanductho 
Toà án nhân dân huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

7559 toaangiongriengkg 
Toà án nhân dân huyện Giồng 

Riềng - tỉnh Kiên Giang   

7560 toaangoquaokg 
Toà án nhân dân huyện Gò Quao - 

tỉnh Kiên Giang   

7561 toaanhaiduong Tòa án nhân dân tỉnh Hải Dương   

7562 toaanhaiphong Tòa án Nhân dân TP Hải Phòng   

7563 toaanhanam Tòa án nhân dân tỉnh Hà Nam   

7564 toaanhatienkg 
Toà án nhân dân TX Hà Tiên - tỉnh 

Kiên Giang   

7565 toaanhoabinh Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình   

7566 toaanhondatkg 
Toà án nhân dân huyện Hòn Đất - 

tỉnh Kiên Giang   
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7567 toaanhonglinh 
Toà án nhân dân thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7568 toaanhungyen Toà án nhân dân tỉnh Hưng Yên   

7569 toaanhuongkhe 
Toà án nhân dân huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

7570 toaanhuongson 
Toà án nhân dân huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh   

7571 toaankiengiang Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang   

7572 toaankienhaikg 
Toà án nhân dân huyện Kiên Hải - 

tỉnh Kiên Giang   

7573 toaankienluongkg 
Toà án nhân dân huyện Kiên 

Lương - tỉnh Kiên Giang   

7574 toaankientuong-longan 
Tòa án nhân dân Thị xã Kiến 

Tường, tỉnh Long An   

7575 toaankontum Tòa án tỉnh Kon Tum   

7576 toaankyanh 
Toà án nhân dân huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7577 toaankysonhb 
Tòa án nhân dân huyện Kỳ Sơn 

tỉnh Hòa Bình   

7578 toaanlacsonhb 
Tòa án nhân dân huyện Lạc Sơn 

tỉnh Hòa Bình   

7579 toaanlacthuyhb 
Tòa án nhân dân huyện Lạc Thủy 

tỉnh Hòa Bình   

7580 toaanlamdong Tòa án Nhân dân tỉnh Lâm Đồng   

7581 toaanlocha 
Toà án nhân dân huyện Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

7582 toaanlongan Tòa án nhân dân tỉnh Long An   

7583 toaanluongsonhb 
Tòa án nhân dân huyện Lương Sơn 

tỉnh Hòa Bình   

7584 toaanmaichauhb 
Tòa án nhân dân huyện Mai Châu 

tỉnh Hòa Bình   

7585 toaanmochoa-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Mộc Hóa, 

tỉnh Long An   

7586 toaannamdinh Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định   

7587 toaanndtuyenquang Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang   

7588 toaannghean Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ an   

7589 toaannghixuan 
Toà án nhân dân huyện Nghi Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh   

7590 toaannhandan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận   

7591 toaannhandanbinhthuan Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận   

7592 toaannhandanhcm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh   

7593 toaannhandantiengiang Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang   

7594 toaannhandantinhcamau Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau 
  

7595 toaannhandantinhgialai Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai   

7596 toaannhandantphcm Tòa án nhân dân TP Hồ Chí Minh   
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7597 toaanphuquockg 
Toà án nhân dân huyện Phú Quốc - 

tỉnh Kiên Giang   

7598 toaanquangbinh Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình   

7599 toaanquangnam Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Nam   

7600 toaanquangngai Tòa án tỉnh Quảng Ngãi   

7601 toaanquangninh Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh   

7602 toaanrachgiakg 
Toà án nhân dân TP Rạch Giá - 

tỉnh Kiên Giang   

7603 toaantanan-longan 
Tòa án nhân dân Thành phố Tân 

An, tỉnh Long An   

7604 toaantanhiepkg 
Toà án nhân dân huyện Tân Hiệp - 

tỉnh Kiên Giang   

7605 toaantanhung-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Tân Hưng, 

tỉnh Long An   

7606 toaantanlachb 
Tòa án nhân dân huyện Tân Lạc 

tỉnh Hòa Bình   

7607 toaantanthanh-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An   

7608 toaantantru-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Tân Trụ, 

tỉnh Long An   

7609 toaanthachha 
Toà án nhân dân huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

7610 toaanthanhhoa Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa   

7611 toaanthanhhoa-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Thạnh 

Hóa, tỉnh Long An   

7612 toaanthanhphohhb 
Tòa án nhân dân thành phố Hòa 

Bình tỉnh Hòa Bình   

7613 toaanthuthua-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Thủ Thừa, 

tỉnh Long An   

7614 toaantiengiang Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang   

7615 toaantinhgialai Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai   

7616 toaantinhkiengiang Toà án nhân dân tỉnh Kiên Giang   

7617 toaantinhlaocai Tòa án nhân dân tỉnh Lào Cai   

7618 toaantphatinh Toà án nhân dân TP Hà Tĩnh   

7619 toaantxkyanh 
Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7620 toaanvinhhung-longan 
Tòa án nhân dân Huyện Vĩnh 

Hưng, tỉnh Long An   

7621 toaanvinhthuankg 
Toà án nhân dân huyện Vĩnh Thuận 

- tỉnh Kiên Giang   

7622 toaanvp Tòa án nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

7623 toaanvuquang 
Toà án nhân dân huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

7624 toaanyenthuyhb 
Tòa án nhân dân huyện Yên Thủy 

tỉnh Hòa Bình   
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7625 toanankimboi 
Tòa án nhân dân huyện Kim Bôi 

tỉnh Hòa Bình   

7626 toanhatinh Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh   

7627 toasothamkv1kg 
Toà sơ thẩm khu vực 1 - tỉnh Kiên 

Giang   

7628 toasothamkv2kg 
Toà sơ thẩm khu vực 2 - tỉnh Kiên 

Giang   

7629 toasothamkv3kg 
Toà sơ thẩm khu vực 3 - tỉnh Kiên 

Giang   

7630 tocao Thanh tra Chính phủ   

7631 tochucnhanuoc 
Tạp chí Tổ chức Nhà nước- Bộ Nội 

Vụ   

7632 tochucphuyen Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phú Yên   

7633 tochucthanhhoa 
Ban Tổ chức Tỉnh ủy tỉnh Thanh 

Hóa   

7634 tochuctinhuykontum Ban Tổ chức tỉnh ủy tỉnh Kon Tum   

7635 tongbithu 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

7636 tongcuc1 Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

7637 tongcuc8bca 

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án 

hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ 

Công an   

7638 tongcucanninh Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

7639 tongcuccanhsat Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an   

7640 tongcuccanhsatthihanhan 

Tổng cục Cảnh sát Thi hành án 

hình sự và Hỗ trợ tư pháp - Bộ 

Công an   

7641 tongcucchinhtri 
Tổng cục Chính trị - Bộ Quốc 

phòng   

7642 tongcucchinhtribca Tổng cục Chính trị - Bộ Công an   

7643 
tongcuccongnghiepquocp

hong 

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng 

- Bộ Quốc phòng   

7644 tongcucdulich Tổng cục Du lịch   

7645 tongcuchaucan 
Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc 

phòng   

7646 tongcuchaucankythuatbca 
Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - Bộ 

Công an   

7647 tongcucii Tổng Cục II - Bộ Quốc phòng   

7648 tongcucivbca 
Tổng cục Hậu cần kỹ thuật - Bộ 

Công an   

7649 tongcuckythuat 
Tổng cục Hậu cần - Bộ Quốc 

phòng   

7650 tongcuclamnghiep Tổng cục Lâm Ngiệp   

7651 tongcucmoitruong Tổng Cục Môi Trường   

7652 tongcuctcdlcl 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công   
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nghệ 

7653 tongcucthongke Tổng cục Thống kê   

7654 tongcucthue Tổng cục thuế - Bộ Tài chính   

7655 tongcucthuyloi Văn Phòng Tổng Cục Thủy Lợi   

7656 tongcucthuysan 

Trung tâm Thông tin Thủy Sản - 

Tổng cục Thủy Sản - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn   

7657 tongiaochinhphu 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

7658 tongiaocp 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

7659 tongiaohaiphong Sở Nội vụ Thành phố Hải Phòng   

7660 tongiaokontum Ban Tôn giáo tỉnh Kon Tum   

7661 tongliendoan Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

7662 tongphan 
UBND xã Tống Phan huyện Phù 

Cừ tỉnh Hưng Yên   

7663 tongtran 
UBND xã Tống Trân huyện Phù 

Cừ tỉnh Hưng Yên   

7664 toquoc 
Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch   

7665 toquocghicong 
Trung Tâm thông tin – Bộ Lao 

động - Thương binh và xã hội   

7666 tourism 
Trung tâm thông tin du lịch–Tổng 

cục Du lịch   

7667 tourismexpert Viện Nghiên cứu phát triển du lịch   

7668 tourismhcm Sở Du lịch TP Hồ Chí Minh   

7669 tourismpromotion 
Trung tâm Tin học - Tổng cục Du 

lịch   

7670 tourismquangbinh 
Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh 

Quảng Bình   

7671 touristquangbinh 
Sở Văn hoá, thể thao và du lịch tỉnh 

Quảng Bình   

7672 tpbacgiang 
Ủy ban nhân dân thành phố Bắc 

Giang, tỉnh Bắc Giang   

7673 tpbacgiang-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo thành 

phố Bắc Giang tỉnh Bắc Giang   

7674 tpbaclieu 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Bạc Liêu - Bạc Liêu   

7675 tpbacninh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Bắc Ninh - Bắc Ninh   

7676 tpbaoloc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Bảo Lộc - Lâm Đồng   

7677 tpbaria 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Bà Rịa - Bà Rịa Vũng Tàu   
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7678 tpbienhoa 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Biên Hoà - Đồng Nai   

7679 tpbuonmathuot 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk   

7680 tpcamau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Cà Mau - Cà Mau   

7681 tpcampha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Cẩm Phả - Quảng Ninh   

7682 tpcamranh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Cam Ranh - Khánh Hoà   

7683 tpcaobang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Cao Bằng - Cao Bằng   

7684 tpcaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

7685 tpchaudoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Châu Đốc - An Giang   

7686 tpcn Viện Thực phẩm Chức năng   

7687 tpdalat 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Đà Lạt - Lâm Đồng   

7688 tpdanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

7689 tpdienbienphu 
Phòng Văn hóa Thông tin Thành 

phố Điện Biên Phủ   

7690 tpdongha 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Đông Hà - Quảng Trị   

7691 tpdonghoi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Đồng Hới - Quảng Bình   

7692 tphagiang UBND thành phố  Hà Giang   

7693 tphaiduong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hải Dương - Hải Dương   

7694 tphalong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hạ Long - Quảng Ninh   

7695 tphatinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hà Tĩnh - Hà Tĩnh   

7696 tphcm Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh   

7697 tphoabinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hoà Bình - Hoà Bình   

7698 tphoasadec 
Phòng Văn hóa Thông tin thành 

phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

7699 tphochiminh Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 

7700 tp-hochiminh Trung tâm Internet Việt Nam 

Thành 

phố Hồ 

Chí Minh 
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7701 tphoian 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hội An - Quảng Nam   

7702 tphue 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Huế - Thừa Thiên Huế   

7703 tphungyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Hưng Yên - Hưng Yên   

7704 tpkiengiang Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang   

7705 tpkontum 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Kon Tum - Kon Tum   

7706 tplaichau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

Phố Lai Châu - Lai Châu   

7707 tplangson 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Lạng Sơn - Lạng Sơn   

7708 tplaocai Uỷ ban nhân dân tỉnh Lào Cai   

7709 tplongxuyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Long Xuyên - An Giang   

7710 tpmongcai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Móng Cái - Quảng Ninh   

7711 tpmytho 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Mỹ Tho - Tiền Giang   

7712 tpnamdinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Nam Định - Nam Định   

7713 tpnhatrang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Nha Trang - Khánh Hoà   

7714 tpninhbinh 
Ủy ban nhân dân thành phố Ninh 

Bình   

7715 tpphanrangthapcham 

Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Phan Rang Tháp Chàm - Ninh 

Thuận   

7716 tpphanthiet 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Phan Thiết - Bình Thuận   

7717 tpphuly 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Phủ Lý - Hà Nam   

7718 tppleiku 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Pleiku - Gia Lai   

7719 tpquangngai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Quảng Ngãi - Quảng Ngãi   

7720 tpquynhon 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Quy Nhơn - Bình Định   

7721 tprachgia 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Rạch Giá - Kiên Giang   

7722 tpsadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

7723 tpsadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   
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7724 tpsoctrang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Sóc Trăng - Sóc Trăng   

7725 tpsonla 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Sơn La - Sơn La   

7726 tptamky 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Tam Kỳ - Quảng Nam   

7727 tptanan 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Tân An - Long An   

7728 tptayninh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Tây Ninh - Tây Ninh   

7729 tpthaibinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Thái Bình - Thái Bình   

7730 tpthainguyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Thái Nguyên - Thái Nguyên   

7731 tpthanhhoathanhhoa Uỷ ban nhân dân TP Thanh Hóa   

7732 tpthudaumot 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Thủ Dầu Một - Bình Dương   

7733 tptravinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Trà Vinh - Trà Vinh   

7734 tptuyhoa 
UBND thành phố Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên   

7735 tpuongbi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Uông Bí - Quảng Ninh   

7736 tpviettri 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Việt Trì - Phú Thọ   

7737 tpvinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Vinh - Nghệ An   

7738 tpvinhlong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

7739 tpvinhyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Vĩnh Yên - Vĩnh Phúc   

7740 tpvithanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Vị Thanh - Hậu Giang   

7741 tpvl 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

7742 tpvungtau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố Vũng Tàu - Bà Rịa Vũng Tàu   

7743 tracvanduytienhanam 
UBND xã Trắc Văn huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

7744 tradehad 
Sở Thương mại và Du lịch tỉnh Hải 

Dương   

7745 tradehcm Sở Thương mại TP Hồ Chí Minh   

7746 tradeunions Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

7747 trade-unions Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

7748 traffichcm 
Sở Giao thông công chính TP Hồ 

Chí Minh   
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7749 tralinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trà Lĩnh - Cao Bằng   

7750 trancao 
UBND thị trấn Trần Cao huyện 

Phù Cừ tỉnh Hưng Yên   

7751 tranganbinhluchanam 
UBND xã Tràng An, huyện Bình 

Lục tỉnh Hà Nam   

7752 trangandanhthang 
Ban Quản lý Quần Thể Danh 

Thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình   

7753 trangandisanthegioi 
Ban quản lý quần thể danh thắng 

Tràng An - Tỉnh Ninh Bình   

7754 tranganhworldheritage 
Ban quản lý quần thể danh thắng 

Tràng An - Tỉnh Ninh Bình   

7755 tranganlandscape 
Ban Quản lý Quần Thể Danh 

Thắng Tràng An tỉnh Ninh Bình   

7756 tranganworldheritage 
Ban quản lý quần thể danh thắng 

Tràng An - Tỉnh Ninh Bình   

7757 trangbang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trảng Bàng - Tây Ninh   

7758 trangbom 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trảng Bom - Đồng Nai   

7759 trangdinh Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Trạng 

Định 

thuộc tỉnh 

Lạng Sơn 

7760 tranhungdaophulyhanam 
UBND Phường Trần Hưng Đạo, 

thành phố Phủ Lý tỉnh Hà Nam   

7761 tranvanthoi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trần Văn Thời - Cà Mau   

7762 tranvanthoicm 
UBND huyện Trần Văn Thời tỉnh 

Cà Mau   

7763 tranyen 
Ủy ban nhân dân huyện Trấn Yên 

tỉnh Yên Bái   

7764 tranyenyenbai 
UBND huyện Trấn Yên tỉnh Yên 

Bái   

7765 traon Huyện Trà Ôn tỉnh Vĩnh Long   

7766 traon 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trà Ôn - Vĩnh Long   

7767 travel 
Trung Tâm Thông Tin Du Lịch – 

Tổng Cục Du Lịch   

7768 travinh UBND tỉnh Trà Vinh   

7769 tra-vinh Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Trà 

Vinh 

7770 treem 
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

7771 treemvietnam 
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   
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7772 treemvn 
Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

7773 trienlamdhn 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

7774 trieuphong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Triệu Phong - Quảng Trị   

7775 trieuson 
Ủy ban nhân dân huyện Triệu Sơn 

tỉnh Thanh Hóa   

7776 trieusonthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Triệu Sơn - 

Thanh Hóa   

7777 trinhdocongnghe 

Viện Đánh giá khoa học và Định 

giá công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

7778 trinhxaphulyhanam 
UBND xã Trịnh Xá, thành phố Phủ 

Lý tỉnh Hà Nam   

7779 trithucquangninh 
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ 

thuật Tỉnh Quảng Ninh   

7780 triton 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tri Tôn - An Giang   

7781 trm 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

7782 trogiupphaply Cục Trợ giúp Pháp lý - Bộ Tư pháp   

7783 trogiupphaplybentre Sở Tư pháp, tỉnh Bến Tre   

7784 trogiupphaplydongthap Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp   

7785 trogiupphaplyhatinh 
Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà 

nước tỉnh Hà Tĩnh   

7786 trongtaithuongmai 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

7787 trucninh Huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định   

7788 trungcapnghexdcnqn 
Trường trung cấp nghề xây dựng và 

công nghiệp Quảng Ninh   

7789 trungkhanh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Trùng Khánh - Cao Bằng   

7790 trungluongbinhluchanam 
UBND xã Trung Lương, huyện 

Bình Lục tỉnh Hà Nam   

7791 trungnghia 
UBND xã Trung Nghĩa thành phố 

Hưng Yên tỉnh Hưng Yên   

7792 trungtamanninhmang Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

7793 
trungtamanninhmangquoc

gia 
Cục An ninh mạng - Bộ Công an 

  

7794 
trungtambaotroxahoitinhd

aknong 

TRUNG TÂM BẢO TRỢ XÃ HỘI 

TỈNH ĐĂK NÔNG   

7795 trungtambdcthb 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

7796 
trungtamboiduongchinhtri

huyenhoanhbo 

Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   
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7797 
trungtamchinhtricamxuye

n 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

7798 trungtamchinhtricanloc 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

7799 trungtamchinhtriductho 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

7800 trungtamchinhtrihonglinh 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị 

xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

7801 
trungtamchinhtrihuongkh

e 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

7802 trungtamchinhtrihuongson 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

7803 trungtamchinhtrikyanh 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7804 trungtamchinhtrilocha 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7805 trungtamchinhtringhixuan 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

7806 trungtamchinhtrithachha 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7807 trungtamchinhtritphatinh 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

Thành phố Hà Tĩnh   

7808 trungtamchinhtritxkyanh 

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị 

xã Kỳ Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà 

Tĩnh   

7809 trungtamchinhtrivuquang 
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị 

huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

7810 trungtamcndvtamky 

Trung tâm Phát triển các Khu, Cụm 

Công nghiệp và Thương mại Dịch 

vụ thành phố Tam Kỳ   

7811 trungtamcnttqni 
Trung tâm Công nghệ thông tin và 

Truyền thông – Sở TTTT   

7812 trungtamcntt-tnmthatinh 

Trung tâm Công nghệ thông tin, Kỹ 

thuật tài nguyên và môi trường Hà 

Tĩnh   

7813 trungtamcntt-tt 
Trung tâm CNTT và Truyền thông 

Hà Tĩnh   

7814 trungtamcntttuqni Tỉnh Ủy Quảng Ninh   

7815 trungtamcnttuqni 
Trung tâm Công nghệ thông tin-

Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh   

7816 trungtamdalieuhatinh Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh   

7817 trungtamdangkiem1502s 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

7818 trungtamdangkiemkontum 
Sở Giao thông, Vận tải tỉnh Kon 

Tum   

7819 trungtamdaugiabinhdinh 
Trung Tâm Dịch vụ bán đấu giá tài 

sản Bình Định   
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7820 trungtamdldxhqni 
Trung tâm Giáo dục lao động xã 

hội tỉnh Quảng Ninh   

7821 
trungtamdskhhgdcamxuye

n 

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

7822 trungtamdskhhgdcanloc 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

7823 trungtamdskhhgdductho 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

7824 trungtamdskhhgdhonglinh 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

7825 
trungtamdskhhgdhuongkh

e 

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Hương khê tỉnh Hà 

Tĩnh   

7826 
trungtamdskhhgdhuongso

n 

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

7827 trungtamdskhhgdkyanh 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7828 trungtamdskhhgdlocha 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7829 
trungtamdskhhgdnghixua

n 

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

7830 trungtamdskhhgdthachha 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

7831 trungtamdskhhgdtphatinh 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh TP Hà Tĩnh   

7832 trungtamdskhhgdtxkyanh 

Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7833 trungtamdskhhgdvuquang 
Trung tâm Dân số kế hoạch hóa gia 

đinh huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

7834 
trungtamdubaokttvhaiduo

ng 

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy 

văn tỉnh Hải Dương   

7835 trungtam-dvttttdt 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

7836 
trungtamgiamdinhykhoah

atinh 

Trung tâm Giám định y khoa Hà 

Tĩnh   

7837 
trungtamgiaoduclaodongti

nhsonla 

Trung tâm Giáo dục lao động tỉnh 

Sơn La   

7838 
trungtamgiongthuysanhai

phong 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

7839 trungtamhccbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

7840 trungtamhoinghiquocgia Văn phòng Chính phủ   

7841 trungtamhoinghiquocte Văn phòng Chính phủ   

7842 trungtamhuanluyenanm Cục An ninh mạng - Bộ Công an   
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7843 
trungtamhuanluyenanninh

mang 
Cục An ninh mạng - Bộ Công an 

  

7844 
trungtamhuanluyenthetha

o 

Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

7845 
trungtamhuanluyenthetha

o1 

Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

7846 
trungtamhuanluyenthetha

o2 

Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

7847 
trungtamhuanluyenthetha

o3 

Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

7848 trungtamkhuyennongls 
Trung tâm khuyến nông tỉnh Lạng 

Sơn   

7849 trungtamkiemdinhanattt Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

7850 trungtamkttnmtqtri 
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và 

Môi trường Quảng Trị   

7851 trungtamlucnam 

Trung Tâm Giáo Dục Thường 

Xuyên - Dạy Nghề Huyện Lục 

Nam   

7852 trungtamluutruhcm 
Trung tâm Lưu trữ TP Hồ Chí 

Minh   

7853 trungtamluutrutphcm 
Trung tâm Lưu trữ TP Hồ Chí 

Minh   

7854 trungtammathatinh Trung tâm Mắt Hà Tĩnh   

7855 trungtamnsvvsmtntls 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn   

7856 trungtamphapyhatinh Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh   

7857 trungtamphpvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

7858 trungtamptqdtv 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Trà Vinh   

7859 trungtamsamngoclinh 
Trung tâm Sâm Ngọc Linh Huyện 

Nam Trà My   

7860 
trungtamsuckhoesinhsanh

atinh 

Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản Hà Tĩnh   

7861 trungtamthongtindulich 
Trung tâm Thông tin du lịch - Tổng 

cục Du lịch   

7862 trungtamthuysanls Trung tâm Thủy sản tỉnh Lạng Sơn   

7863 trungtamtinhocsadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

7864 trungtamtinhoctctqb 
Trung tâm Tin học Trường Chính 

trị tỉnh Quảng Bình   

7865 trungtamtinhoctpcaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

7866 trungtamtknlhanoi Sở Công Thương Hà Nội   

7867 
trungtamtuvankythuatgiao

thong 

Trung tâm tư vấn kỹ thuật giao 

thông Hà Tĩnh   
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7868 trungtamtvdvtcc 

Trung tâm tư vấn dịch vụ và tài 

chính công – Sở tài chính Tỉnh 

Ninh Bình   

7869 trungtamvanhoadaklak Trung tâm Văn hóa tỉnh ĐẮK LẮK   

7870 trungtamvh-dahatinh 
Trung tâm Văn hoá - Điện ảnh tỉnh 

Hà Tĩnh   

7871 trungtamvhtttdttcamxuyen 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

7872 trungtamvhtttdttcanloc 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

7873 trungtamvhtttdttductho 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

7874 trungtamvhtttdtthonglinh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7875 trungtamvhtttdtthuongkhe 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

7876 trungtamvhtttdtthuongson 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh   

7877 trungtamvhtttdttkyanh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh   

7878 trungtamvhtttdttlocha 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

7879 trungtamvhtttdttnghixuan 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Nghi Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh   

7880 trungtamvhtttdttthachha 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

7881 trungtamvhtttdtttphatinh 
Trung tâm Văn hóa  Thông tin Thể 

thao và Du lịch thành phố Hà Tĩnh   

7882 trungtamvhtttdtttxkyanh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7883 trungtamvhtttdttvuquang 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

7884 trungtamvhttttdlcamxuyen 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Cẩm Xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   
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7885 trungtamvhttttdlcanloc 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

7886 trungtamvhttttdlductho 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

7887 trungtamvhttttdlhonglinh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch thị xã Hồng Lĩnh 

tỉnh Hà Tĩnh   

7888 trungtamvhttttdlhuongkhe 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Hương Khê 

tỉnh Hà Tĩnh   

7889 trungtamvhttttdlhuongson 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Hương Sơn 

tỉnh Hà Tĩnh   

7890 trungtamvhttttdlkyanh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh   

7891 trungtamvhttttdllocha 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Lộc Hà tỉnh 

Hà Tĩnh   

7892 trungtamvhttttdlnghixuan 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Nghi Xuân 

tỉnh Hà Tĩnh   

7893 trungtamvhttttdlthachha 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch huyện Thạch Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

7894 trungtamvhttttdltphatinh 
Trung tâm Văn hóa  Thông tin Thể 

thao và Du lịch thành phố Hà Tĩnh   

7895 trungtamvhttttdltxkyanh 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

7896 trungtamvhttttdlvuquang 

Trung tâm Văn hóa Thông tin Thể 

thao và Du lịch  huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

7897 trungtamvhttvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

7898 trungtamxtdthatinh Trung tâm Xúc tiến đầu tư Hà Tĩnh   

7899 trungtamxttmdtcm 
Trung tâm xúc tiến thương mại và 

đầu tư tỉnh Cà Mau   

7900 trungtamytekyanh 
Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh   

7901 trungtamytetpcl 
Trung tâm Y tế thành phố Cao 

Lãnh   

7902 trungtrac 
UBND xã Trưng Trắc huyện Văn 

Lâm tỉnh Hưng Yên   

7903 trunguongdang Văn phòng Ban chấp hành Trung   
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ương 

7904 trunguongdoan 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

7905 trungvittienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

7906 truongbantctw Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7907 truongbantctwd Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7908 
truongbantochuctrunguon

g 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

  

7909 
truongbantochuctrunguon

gdang 
Trưởng ban Tổ chức Trung ương 

  

7910 truongbantochuctw Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7911 truongbantochuctwd Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7912 truongbtctrunguong Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7913 truongbtctrunguongdang Trưởng ban Tổ chức Trung ương 
  

7914 truongbtctwd Trưởng ban Tổ chức Trung ương   

7915 truongcanbo 
Trường Cán Bộ Thành Phố Hồ Chí 

Minh   

7916 truongcanbodantoc Trường Cán bộ Dân tộc   

7917 truongcanbohcm Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh   

7918 truongcanbothanhtra Trường Cán Bộ Thanh Tra   

7919 truongcanbotphcm Trường Cán bộ TP Hồ Chí Minh   

7920 truongcaodangthongke Trường cao đẳng thống kê   

7921 truongcbqlvhtt 
Trường Cán bộ quản lý Văn hoá - 

Thông tin   

7922 truongchinhtri Trường chính trị tỉnh Phú Yên   

7923 truongchinhtribg Trường Chính trị Bắc Giang   

7924 truongchinhtribinhthuan Trường Chính Trị Bình Thuận   

7925 truongchinhtrihaiduong Trường Chính trị tỉnh Hải Dương   

7926 truongchinhtrihatinh Trường chính trị Trần Phú Hà Tĩnh   

7927 truongchinhtrikontum Trường Chính trị tỉnh Kon Tum   

7928 truongchinhtrina Trường Chính trị Nghệ An   

7929 truongchinhtriqb Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình   

7930 truongchinhtriquangnam 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ QUẢNG 

NAM   

7931 truongchinhtrithainguyen 
TRƯỜNG CHÍNH TRỊ TỈNH 

THÁI NGUYÊN   

7932 truongchinhtrithanhhoa Trường chính trị – tỉnh Thanh Hóa   

7933 truongchinhtri-tiengiang Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang   

7934 truongchinhtritinhphutho Trường chính trị tỉnh Phú Thọ 
  

7935 truongchinhtritohieuhp 
Trường chính trị Tô Hiệu Hải 

Phòng   

7936 
truongchinhtritruongchinh

nd 

Trường chính trị Trường Chinh 

Tỉnh Nam Định   
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7937 truongchinhtrivp Trường Chính trị tỉnh Vĩnh Phúc   

7938 truongchinhtri-vp Trường Chính trị Tỉnh Vĩnh Phúc   

7939 truongchinhtriyenbai Trường Chính trị Yên Bái   

7940 truongct Trường Chính trị tỉnh Quảng Bình   

7941 
truongcungcapnghethuysa

n 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

7942 truonghaiquan Trường Hải quan Việt Nam   

7943 
truongnghiepvucongtacto

ngiao 

Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

7944 
truongnongnghiephaiduon

g 

Trường Trung học Nông nghiệp - 

Sở Nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tỉnh Hải Dương   

7945 truongsa 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

7946 truongthdncdxd 

Trường trung học dạy nghề Cơ 

điện-Xây dựng Nông nghiệp và 

phát triển nông thôn tỉnh Ninh Bình   

7947 
truongtrungcapkynghehati

nh 

Trường Trung cấp Kỹ nghệ Hà 

Tĩnh   

7948 truongtrungcapnghegtvt 
Sở Giao thông vận tải Thành phố 

Hải Phòng   

7949 truongtrungcapnghehatinh Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh 
  

7950 truongvhnthatinh 
Trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh 

Hà Tĩnh   

7951 truongvhntvp 
Sở Văn hóa - Thông tin tỉnh Vĩnh 

Phúc   

7952 truongxa Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần đảo 

Trường 

Sa 

7953 trustvn Bộ Thương mại   

7954 truyenhinh 
Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ 

phát thanh, Truyền hình   

7955 truyenhinhdantoc 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc   

7956 truyenhinhdongthap 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Đồng Tháp   

7957 truyenhinhkontum 
Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh 

Kon Tum   

7958 truyenhinhninhbinh 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Tỉnh Ninh Bình   

7959 truyenhinhninhthuan 
Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Ninh Thuận   

7960 truyenhinhonline Đài truyền hình Việt Nam   

7961 truyenhinhthanhhoa 
Đài Phát thanh và Truyền hình 

Thanh Hoa   
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7962 truyenhinhvietnam Đài Truyền hình Việt Nam   

7963 truyenhinhvinhphuc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

7964 truyenthanhtamnong 
Đài Truyền thanh huyện Tam 

Nông, tỉnh Đồng Tháp   

7965 tsc 
Trung Tâm Đào Tạo và Hỗ Trợ 

Phát Triển Thị Trường Công Nghệ   

7966 tsnairporthcm Cụm cảng hàng không Miền Nam    

7967 ttbanbithu 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

7968 ttbbt 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

7969 ttbca Thanh tra Bộ Công an   

7970 ttbctyt 
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế 

- Bộ Y tế   

7971 ttbdcthb 
Trung tâm bồi dưỡng chính trị 

huyện Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

7972 ttbdcthoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

7973 ttbtxhbinhthuan 
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Bình 

Thuận   

7974 ttbvtvdongthap 
Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực 

vật tỉnh Đồng Tháp   

7975 ttcbgdldxhbinhthuan 
Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - 

Lao động Xã hội tỉnh Bình Thuận   

7976 ttcm Thanh tra tỉnh Cà Mau   

7977 ttcn 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

7978 ttcnttq1 
Trung tâm Công nghệ Thông tin 

Quận 1 - Ủy ban Nhân dân quận 1   

7979 ttcntttnmtlangson 

Trung tâm Công nghệ thông tin tài 

nguyên và môi trường tỉnh Lạng 

Sơn   

7980 ttcntttu-tiengiang Trung tâm CNTT tỉnh Tiền Giang   

7981 ttcocpai 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

7982 ttcongbaoqnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

7983 ttcp 
Thanh Tra Chính Phủ - Trung tâm 

thông tin   

7984 ttcssksshatinh 
Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản Hà Tĩnh   

7985 ttcsvndnguoitamthan 

TRUNG TÂM CHĂM SÓC VÀ 

NUÔI DƯỠNG NGƯỜI TÂM 

THẦN HÀ NỘI   

7986 ttdaynghephunucantho Hội LHPN TP Cần Thơ   
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7987 ttdaynghepnqni 
Trung tâm dạy nghề-Hội Liên hiệp 

Phụ nữ tỉnh Quảng Ninh   

7988 ttdlhatinh Trung tâm Da liễu Hà Tĩnh   

7989 ttdnhndquangngai 
Trung tâm dạy nghề HND tỉnh 

Quảng Ngãi   

7990 ttdnhtndhagiang Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Giang   

7991 ttdongvan 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

7992 ttdtvdvtdtthp 
Trung tâm Đào tạo Vận động Viên 

Thể dục Thể thao Hải Phòng   

7993 
ttdv-

thongtintruyenthongdt 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Đồng Tháp   

7994 ttdvvlbinhthuan 
Trung tâm Dịch vụ việc làm Bình 

Thuận   

7995 ttgdcttuthanhhoa 
Trung tâm Giáo dục chính trị tỉnh 

Thanh Hóa   

7996 ttgdn 

Trung Tâm Giám Định Bảo Hiểm 

Y Tế và Thanh Toán Đa Tuyến 

Khu Vực Phía Nam   

7997 ttgdsk 
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục 

sức khỏe tỉnh Quảng Bình   

7998 ttgdtxdinhquang 
Trung tâm giáo dục thường xuyên 

huyện Định Quán - Tỉnh Đồng Nai   

7999 ttgdtxhatinh 
Trung tâm giáo dục thường xuyên 

tỉnh Hà Tĩnh   

8000 ttgdykhatinh 
Trung tâm Giám định y khoa Hà 

Tĩnh   

8001 ttgthanoi Sở Giao thông Vận tải Hà Nội   

8002 ttgtquangninh Thanh tra Sở Giao thông vận tải   

8003 ttgtvl-bqlkhucnhaiduong 
Ban Quản lý các khu công nghiệp 

tỉnh Hải Dương   

8004 ttgvnquangbinh 
Trung tâm giống Vật nuôi Quảng 

Bình   

8005 tthccbinhduong Sở Nội vụ tỉnh Bình Dương   

8006 tthchoainhon Phòng Nội Vụ huyện Hoài Nhơn   

8007 tthl Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

8008 tthla68 Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

8009 tthlanm Cục An ninh mạng - Bộ Công an   

8010 tthlltt2 
Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

8011 tthltdttphuyen 
Trung tâm Huấn luyện và thi đấu 

TDTT tỉnh Phú Yên   

8012 tthltt1 
Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

8013 tthltt2 
Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   
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8014 tthltt3 
Trung tâm huấn luyện thể thao 

Quốc gia   

8015 tthoinghiqnam 
Văn phòng HĐND tỉnh Quảng 

Nam   

8016 ttkg Thanh tra tỉnh Kiên Giang   

8017 ttkhcnhd 
Trung tâm thông tin Khoa học công 

nghệ và tin học   

8018 ttkhcnmt-lang 

Trung tâm Nghiên cứu, ứng dụng 

KHCN và Môi trường - Ban Quản 

lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh   

8019 ttkiengiang Thanh tra tỉnh Kiên Giang   

8020 ttkndmphatinh 
Trung tâm Kiểm nghiệm dược - Mỹ 

phẩm Hà Tĩnh   

8021 ttkt2 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

8022 ttktcnshtg 
Trung Tâm Kỹ thuật và Công nghệ 

Sinh học Tiền Giang   

8023 ttktdc 

Trung tâm địa chính - Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Quảng 

Bình   

8024 ttktdcquangbinh 

Trung tâm địa chính - Sở Tài 

nguyên & Môi trường tỉnh Quảng 

Bình   

8025 ttkttcdlcl2 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

8026 ttkttdcbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

8027 ttkttnmttb 
Sở Tài nguyên môi trường tỉnh 

Thái Bình   

8028 ttldnnvietnam Trung Tâm Lao Động Ngoài Nước   

8029 ttlltpqg 
Trung tâm Lý lịch Tư pháp Quốc 

Gia – Bộ Tư pháp   

8030 ttlthcm 
Trung tâm Lưu trữ TP Hồ Chí 

Minh   

8031 ttlttphcm 
Trung tâm Lưu trữ TP Hồ Chí 

Minh   

8032 ttluutruqnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

8033 ttmhatinh Trung tâm Mắt Hà Tĩnh   

8034 ttndncchatay 
Trung tâm Nuôi dưỡng người có 

công tỉnh Hà Tây   

8035 ttnngialai Thanh tra tỉnh Gia Lai   

8036 ttpcccquangninh 
Trung tâm phòng cháy chữa cháy 

tỉnh Quảng Ninh   
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8037 ttpcdn 

Trung tâm Ứng dụng Khoa học 

Công nghệ về Phòng cháy chữa 

cháy & Cứu nạn Cứu hộ - Đào tạo 

lái xe   

8038 ttphattrienquydattamnong 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

8039 ttphobangdv 
UBND huyện Đồng Văn tỉnh Hà 

Giang   

8040 ttphpcbphuyen 
Trung tâm Phát hành phim và chiếu 

bóng tỉnh Phú Yên   

8041 ttptqd-hochiminhcity Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất   

8042 ttptqdhtamnong 
Trung tâm Phát triển Quỹ đất 

huyện Tam Nông, tỉnh Đồng Tháp   

8043 ttptqdkhanhhoa 
Trung Tâm Phát Triển Quỹ Đất 

Khánh Hòa   

8044 ttptqnddongthap 
Trung tâm Phát triển Quỹ nhà đất 

tỉnh Đồng Tháp   

8045 ttpyhatinh Trung tâm Pháp y Hà Tĩnh   

8046 ttpyhcm Trung Tâm Pháp Y Thành Phố   

8047 ttqlqc 

Trung tâm Quản lý Quảng cáo Đà 

Nẵng- Sở Văn hóa Thể thao Du 

lịch thành phố Đà Nẵng   

8048 ttquekimbanghanam 
UBND Thị trấn Quế, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

8049 ttraquangngai Thanh tra tỉnh Quảng Ngãi   

8050 ttratinhqnam Thanh tra tỉnh Quảng Nam   

8051 ttratinhquangnam Thanh tra tỉnh Quảng Nam   

8052 ttrbkhcn 
Thanh tra Bộ Khoa học và Công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

8053 ttrhcm Thanh tra TP Hồ Chí Minh   

8054 ttrtphcm Thanh tra TP Hồ Chí Minh   

8055 ttsrkstcthatinh 
Trung tâm Phòng, chống sốt rét - 

Ký sinh trùng, Côn trùng Hà Tĩnh   

8056 tttbacninh Thanh tra tỉnh Bắc Ninh   

8057 tttcamau Thanh Tra tỉnh Cà Mau   

8058 tttcdlclthaibinh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái 

Bình   

8059 tttdctg 

Trung tâm  Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng Tiền Giang - Sở 

Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền 

Giang   

8060 tttdongnai Thanh tra tỉnh Đồng Nai   

8061 tttdttquangngai Trung tâm TDTT tỉnh Quảng Ngãi   

8062 ttthqnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

8063 ttthsadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   
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8064 ttthtct 
Trung tâm Tin học Trường Chính 

trị tỉnh Quảng Bình   

8065 ttthtctqb 
Trung tâm Tin học Trường Chính 

trị tỉnh Quảng Bình   

8066 ttthtpcaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8067 ttthvpubndqnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

8068 ttthvpubndquangnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

8069 tttkkhcnbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

8070 tttkkhcntg 

Trung tâm Thông tin và Thống kê 

Khoa học và Công nghệ Tiền 

Giang - Sở Khoa học và Công nghệ 

tỉnh Tiền Giang   

8071 tttlhatinh 
Trung tâm Thông tin Triển lãm tỉnh 

Hà Tĩnh   

8072 tttlnlhanoi Sở Công Thương Hà Nội   

8073 tttltphcm 

Trung tâm Thông tin Triển lãm - 

Sở Văn hóa và Thông tin TP Hồ 

Chí Minh   

8074 ttttdtbentre 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre   

8075 ttttgdsk 
Trung tâm Truyền thông - Giáo dục 

sức khỏe tỉnh Quảng Bình   

8076 ttttgdskhatinh 
Trung tâm Truyền thông- Giáo dục 

sức khỏe Hà Tĩnh   

8077 tttthanam 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Hà Nam   

8078 ttttkiengiang 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Kiên Giang   

8079 ttttninhbinh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Ninh Bình   

8080 tttttkkhcnthaibinh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái 

Bình   

8081 tttulieucantho 
Trung tâm Thông tin Tư liệu - Sở 

Khoa học Công nghệ TP Cần Thơ   

8082 tttvdichvutaichinh 

Trung tâm tư vấn dịch vụ và tài 

chính công – Sở tài chính Tỉnh 

Ninh Bình   

8083 tttvdvtcc 

Trung tâm tư vấn dịch vụ và tài 

chính công – Sở tài chính Tỉnh 

Ninh Bình   

8084 ttudkhcnbinhduong 
Sở Khoa học và Công nghệ, tỉnh 

Bình Dương   

8085 ttudtbkhcnthaibinh 
Sở Khoa học công nghệ tỉnh Thái 

Bình   
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8086 ttungdunghaiphong 
Sở Khoa học và Công nghệ Thành 

phố Hải Phòng   

8087 ttvh 
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung 

Ương   

8088 ttvhphuyen Trung tâm Văn hóa tỉnh Phú Yên   

8089 ttvhpy Trung tâm Văn hóa tỉnh Phú Yên   

8090 ttvhyenthe 
Trung tâm văn hóa TTTT huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

8091 ttxhqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

8092 ttxtdt-bentre 
Trung tâm xúc tiến đầu tư, tỉnh Bến 

Tre   

8093 ttxtdttmgialai 
Trung tâm xúc tiến đầu tư thương 

mại tỉnh Gia Lai   

8094 ttxttmdtcm 
Trung tâm xúc tiến thương mại và 

đầu tư tỉnh Cà Mau   

8095 ttxttmdthcm 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Đầu tư TP Hồ Chí Minh   

8096 ttxttmdttphcm 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại 

Đầu tư TP Hồ Chí Minh   

8097 ttxvn Thông tấn xã Việt Nam   

8098 ttyendinh 
Ủy ban Nhân dân Thị trấn Yên 

Định   

8099 ttytcukuin Trung tâm Y tế Huyện Cư Kuin   

8100 ttytdpdt 
Trung tâm Y Tế Dự phòng tỉnh 

Đồng Tháp   

8101 ttytdpqb 
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

Quảng Bình   

8102 ttytdpquangbinh 
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

Quảng Bình   

8103 ttytkrongbong Trung tâm Y tế huyện Krông Bông   

8104 ttytkyanh 
Trung tâm y tế huyện Kỳ Anh tỉnh 

Hà Tĩnh   

8105 ttytsadec Trung tâm Y tế Thành phố Sa Đéc   

8106 ttyttantru Trung tâm Y tế huyện Tân Trụ   

8107 ttyttrangbom Trung tâm Y Tế huyện Trảng Bom   

8108 ttytvinhhung Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Hưng   

8109 tuachua 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tủa Chùa - Điện Biên   

8110 tubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

8111 tubacgiang Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang   

8112 tubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

8113 tubacninh Tỉnh ủy Bắc Ninh   

8114 tubimsonthanhhoa Thị ủy Bỉm Sơn - Thanh Hóa   

8115 tubinhduong Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương   

8116 tubinhthuan Tỉnh Ủy Bình Thuận   

8117 tubuonho Thị ủy Buôn Hồ   
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8118 tubuonmathuot Thành ủy Buôn Ma Thuột   

8119 tucantho Văn phòng Thành ủy Cần Thơ   

8120 tudaklak Tỉnh ủy Đắk Lắk   

8121 tudan 
UBND xã Tứ Dân huyện Khoái 

Châu tỉnh Hưng Yên   

8122 tudanang Thành ủy Đà Nẵng   

8123 tudienbien Văn phòng Tỉnh Ủy Điện Biên   

8124 tudn 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

8125 tudonghoi 
Thành ủy Đồng Hới tỉnh Quảng 

Bình   

8126 tudongthap Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp   

8127 tudth Văn phòng Tỉnh ủy Đồng Tháp   

8128 tuhanoi Thành ủy Hà Nội   

8129 tuhn Văn Phòng tỉnh Uỷ Hà Nam   

8130 tuhungyen Tỉnh ủy Hưng Yên   

8131 tukiengiang Văn phòng tỉnh uỷ Kiên Giang   

8132 tuliem Ủy Ban Nhân Dân Huyện Từ Liêm   

8133 tulieuvanphongchinhphu Văn phòng Chính phủ   

8134 tulongan Tỉnh uỷ Long An   

8135 tumorong Huyện TuMơRông tỉnh Kon Tum   

8136 tumorongkontum 
UBND huyện TuMoRong tỉnh Kon 

Tum   

8137 tunghia 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tư Nghĩa - Quảng Ngãi   

8138 tungvaiquanbanhg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

8139 tuninhthuan Tỉnh Ủy Ninh Thuận   

8140 tuoitrebinhthuan Tỉnh đoàn Bình Thuận   

8141 tuoitredongnai Tỉnh Đoàn Đồng Nai   

8142 tuoitrekontum Tỉnh đoàn Kon Tum   

8143 tuoitrelambinh Huyện Đoàn Lâm Bình   

8144 tuoitrethanhhoa Tỉnh đoàn Thanh Hóa   

8145 tuoitretiengiang 
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh 

Tiền Giang   

8146 tuongduong Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

8147 tuonglinhkimbanghanam 
UBND xã Tượng Lĩnh, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

8148 tuongtrotuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

8149 tuphapbentre Sở Tư pháp, tỉnh Bến Tre   

8150 tuphapgialai Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai   

8151 tuphaphanam Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam   

8152 tuphaphatinh Sở Tư pháp tỉnh Hà Tĩnh   

8153 tuphapkontum Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum   
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8154 tuphaptamky 
Văn phòng Phòng Tư pháp thành 

phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam   

8155 tuphaptuyenquang Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang   

8156 tuphapvietnam 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

8157 tuphapyenthe 
Phòng Tư pháp huyện Yên Thế tỉnh 

Bắc Giang   

8158 tuphuyen Tỉnh uỷ Phú Yên   

8159 tuquangbinh VP Tỉnh uỷ Quảng Bình   

8160 tuquangngai Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ngãi   

8161 tusamsonthanhhoa Thị ủy Sầm Sơn - Thanh Hóa   

8162 tuson Huyện Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

8163 tusonbacninh UBND Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

8164 tuthanhhoa Tỉnh ủy Thanh Hóa   

8165 tutpthanhhoa Thành ủy thành phố Thanh Hóa   

8166 tutravinh Văn phòng tỉnh ủy Trà Vinh   

8167 tutuongvanhoa 
Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung 

Ương   

8168 tuvancainghien 

Trung tâm Tư vấn Cai nghiện Ma 

Túy - Sở Lao động Thương binh 

Xã hội   

8169 tuvanchinhsachht 

Văn phòng điều phối chương trình 

MTQG xây dựng nông thôn mới 

tỉnh Hà Tĩnh   

8170 tuvancntt 

Trung tâm Tư vấn Nghiệp vụ và Hỗ 

trợ Đánh giá Hiệu quả Đầu tư 

CNTT - Cục Ứng Dụng CNTT   

8171 tuvancongnghiepdongnai 
Trung tâm tư vấn công nghiệp 

Đồng Nai   

8172 tuvanhtxhg 
Liên minh Hợp tác xã tỉnh Hậu 

Giang   

8173 tuvanphapluat 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

8174 tuvinhphuc Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   

8175 tuyan Huyện uỷ Tuy An tỉnh Phú Yên   

8176 tuyduc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Tuy Đức - Đắk Nông   

8177 tuyengiaobinhdinh 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Bình 

Định   

8178 tuyengiaodongthap 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng 

Tháp   

8179 tuyengiaomeovac Huyện ủy Mèo vạc tỉnh Hà Giang   

8180 tuyengiaophuyen Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phú Yên   

8181 tuyengiaoquangngai Ban Tuyên Giáo tỉnh Quảng Ngãi   

8182 tuyengiaothanhhoa 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tỉnh Thanh 

Hóa   
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8183 tuyengiaotinhuykontum 
Ban Tuyên giáo tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

8184 tuyenhoa 
UBND huyện Tuyên Hóa tỉnh 

Quảng Bình   

8185 tuyenquang 
Văn phòng UBND tỉnh Tuyên 

Quang   

8186 tuyen-quang Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Tuyên 

Quang 

8187 tuyhoa 
UBND thành phố Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên   

8188 tuyhoacity 
UBND thành phố Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên   

8189 tuyphuoc Huyện Ủy Tuy Phước   

8190 tvhtdn 
Trung tâm Tư vẫn hỗ trợ doanh 

nghiệp tỉnh Đồng Nai   

8191 tvkhoahoclaichau 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lai 

Châu   

8192 tvnet 
Cục phát thanh, truyền hình và 

thông tin điện tử   

8193 tvvistec 
Viện Đánh giá Khoa học và Định 

giá Công nghệ   

8194 twcucmiennam UBND tỉnh Tây Ninh   

8195 twdoan 
Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng 

sản Hồ Chí Minh   

8196 txbm 
UBND thị xã Bình Minh tỉnh Vĩnh 

Long   

8197 txhatinh Thị xã Hà Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

8198 txhiephoa 
Trung tâm GDTX-DN Hiệp Hòa , 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

8199 txhiephoa-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Hiệp Hòa , 

huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang   

8200 txhonglinhhatinh Thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

8201 txhongngu 
Ủy ban nhân dân thị xã Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

8202 txlanggiang 
Trung tâm GDTX-DN Lạng Giang, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

8203 txlanggiang-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Lạng Giang, 

huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang   

8204 txsondong 
Trung tâm GDTX-DN Sơn Động, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

8205 txsondong-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Sơn Động, 

huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

8206 txsongcau 
Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam 

thị xã Sông Cầu   

8207 txtinhbacgiang Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang   
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8208 txtinh-bacgiang Trung tâm GDTX tỉnh Bắc Giang   

8209 txtqtuyenquang 
UBND thị xã Tuyên Quang tỉnh 

Tuyên Quang   

8210 txvietyen 
Trung tâm GDTX-DN Việt Yên, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

8211 txvietyen-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Việt Yên, 

huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang   

8212 txvl UBND thị xã Vĩnh Long   

8213 txyendung 
Trung tâm GDTX-DN Yên Dũng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

8214 txyendung-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Yên Dũng, 

huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang   

8215 txyenthe 
Trung tâm GDTX-DN Yên Thế, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

8216 txyenthe-bacgiang 
Trung tâm GDTX-DN Yên Thế, 

huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang   

8217 ubbinhluchanam 
Văn phòng HĐND - UBND Huyện 

Bình Lục   

8218 ubcknn Ủy ban chứng khoán Nhà nước   

8219 ubdsgdte Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em   

8220 ubdsgdtecm 
Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em 

tỉnh Cà Mau   

8221 ubdsgdtegialai 
Ủy ban Dân số - Gia đình và Trẻ 

em tỉnh Gia Lai   

8222 ubdsgdtehatinh 
Ủy ban dân số gia đình và trẻ em 

tỉnh Hà Tĩnh   

8223 ubdsgdtehcm 
Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em 

TP Hồ Chí Minh   

8224 ubdsgdte-hg 
Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em 

tỉnh Hậu Giang   

8225 ubdsgdtehungyen 
Uỷ ban Dân số GĐ & TE tỉnh 

Hưng Yên   

8226 ubdsgdtequangngai Ủy ban DSGĐ-TE tỉnh Quảng Ngãi   

8227 ubdsgdtethanhhoa 
Ủy ban dân số gia đình và Trẻ em 

tỉnh Thanh Hóa   

8228 ubdsgdtetphcm 
Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em 

TP Hồ Chí Minh   

8229 ubdsgdtetuyenquang 
Ủy ban dân số - Gia đình và Trẻ em 

tỉnh Tuyên Quang   

8230 ubdsgdtevp 
Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em 

tỉnh Vĩnh Phúc   

8231 ubdsgiadinhtreemhd 
Ủy ban Dân số gia đình và trẻ em 

tỉnh Hải Dương   

8232 ubdsquangbinh 
Ủy ban dân số GĐ & Trẻ em tỉnh 

Quảng Bình   

8233 ubdt Ủy ban Dân tộc   
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8234 ubgialai UBND tỉnh Gia Lai   

8235 ubhatinh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh   

8236 ubkiemtratinhuyhd 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Hải 

Dương   

8237 ubkiemtratuyenbai Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Yên Bái    

8238 ubkimbang 
Văn phòng HĐND và UBND 

Huyện Kim Bảng   

8239 ubkthuhb 
Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8240 ubktkg Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiên Giang   

8241 ubktkiengiang Ủy ban kiểm tra tỉnh Kiên Giang   

8242 ubktkontum 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tỉnh Kon 

Tum   

8243 ubktphuyen Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên   

8244 ubkttubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

8245 ubkttubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

8246 ubkttubd 
Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Bình 

Dương   

8247 ubkttudaklak Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk   

8248 ubkttudt 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng 

Tháp   

8249 ubkttuhatinh Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

8250 ubkttulaichau Ủy ban Kiểm tra tỉnh Lai Châu   

8251 ubkttuquangtri Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy Quảng trị   

8252 ubkttu-tiengiang Ủy ban Kinh tế tỉnh ủy Tiền Giang   

8253 ubkttutuyenquang 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy Tuyên 

Quang   

8254 ubkttuvinhphuc 
Ủy ban Kiểm tra tỉnh ủy tỉnh Vĩnh 

Phúc   

8255 ubkttw Ủy ban Kiểm tra Trung ương   

8256 ubmattrandanang 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

thành phố Đà Nẵng   

8257 ubmattrantoquoc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

8258 ubmattrantoquochd 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hải 

Dương   

8259 ubmtmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

8260 ubmttq Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

8261 ubmttqcamau Ủy ban MTTQVN tỉnh Cà Mau   

8262 ubmttqhb 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8263 ubmttqhoanhbo 
Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8264 ubmttqkontum 
Uỷ ban Mặt trận TQVN Việt Nam 

tỉnh Kon Tum   

8265 ubmttqlaichau Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lai   
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Châu 

8266 ubmttqninhbinh 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Tỉnh 

Ninh Bình   

8267 ubmttqninhthuan 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Ninh 

Thuận   

8268 ubmttqquangbinh 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Quảng Bình   

8269 ubmttqquangngai 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Quảng Ngãi   

8270 ubmttqsondong 
UBMTTQ huyện Sơn Động, tỉnh 

Bắc Giang   

8271 ubmttqtuyenquang 
Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh 

Tuyên Quang   

8272 ubmttqvp 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Vĩnh 

Phúc    

8273 ubmtttqvnsadec 
Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố 

Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp   

8274 ubndanson 
Xã An Sơn huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

8275 ubndanthoi 
Thị trấn An Thới huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

8276 ubndanthuongyenthe 
UBND xã An Thượng huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8277 ubndbacai 
UBND huyện Bác Ái tỉnh Ninh 

Thuận   

8278 ubndbacgiang Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang   

8279 ubndbacninh UBND tỉnh Bắc Ninh   

8280 ubndbaithom 
Xã Bãi Thơm huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8281 ubndbato 
UBND huyện Ba Tơ tỉnh Quảng 

Ngãi   

8282 ubndbentre 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre   

8283 ubndbinhdinh 

Trung tâm Tin học Quản lý Hành 

chính Nhà nước Văn phòng Ủy ban 

Nhân dân tỉnh Bình Định   

8284 ubndbinhgials 
UBND huyện Bình Gia tỉnh Lạng 

Sơn   

8285 ubndbinhluc 
UBND huyện Bình Lục tỉnh Hà 

Nam   

8286 ubndbinhson 
UBND huyện Bình Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi   

8287 ubndbinhtan 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân - 

TP Hồ Chí Minh   

8288 ubndbohayenthe 
UBND xã Bố Hạ huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   
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8289 ubndbotrach 
Ủy ban nhân dân huyện Bố Trạch 

tỉnh Quảng Bình   

8290 ubndcainuoc 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8291 ubndcainuoccm 
UBND huyện Cái Nước tỉnh Cà 

Mau   

8292 ubndcamau UBND tỉnh Cà Mau   

8293 ubndcamxuyen 
UBND huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà 

Tĩnh   

8294 ubndcanhnauyenthe 
UBND xã Canh Nậu huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8295 ubndcanloc 
UBND huyện Can Lộc tỉnh Hà 

Tĩnh   

8296 ubndcaolanhdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8297 ubndcathai 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

8298 ubndchauthanh-tiengiang 
UBND huyện Châu Thành - Tiền 

Giang   

8299 ubndcm Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau   

8300 ubndcoto 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Ninh   

8301 ubndcuacan 
Xã Cửa Cạn huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8302 ubndcuaduong 
Xã Cửa Dương huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

8303 ubnddakglei Huyện ĐăkGLei tỉnh Kon Tum    

8304 ubnddakha Huyện Đắk Hà tỉnh Kon Tum    

8305 ubnddakto Huyện Đắk Tô tỉnh Kon Tum    

8306 ubnddamdoi 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8307 ubnddamdoicm 
UBND huyện Đầm Dơi tỉnh Cà 

Mau   

8308 ubnddinhlapls 
UBND huyện Đình Lập tỉnh Lạng 

Sơn   

8309 ubnddongho 
Phường Đông Hồ thị xã Hà Tiên 

tỉnh Kiên Giang   

8310 ubnddonghuuyenthe 
UBND xã Đồng Hưu  huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8311 ubnddongkyyenthe 
UBND xã Đồng Kỳ huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

8312 ubnddonglacyenthe 
UBND xã Đồng Lạc huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8313 ubnddongsonyenthe 
UBND xã Đông Sơn huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   
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8314 ubnddongtamyenthe 
UBND xã Đồng Tâm huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8315 ubnddongthap 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   

8316 ubnddongtienyenthe 
UBND xã Đồng Tiến huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8317 ubnddongvuongyenthe 
UBND xã Đồng Vương huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8318 ubnddth 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   

8319 ubndducpho 
UBND huyện Đức Phổ tỉnh Quảng 

Ngãi   

8320 ubndductho 
UBND huyện Đức Thọ tỉnh Hà 

Tĩnh   

8321 ubndduongdong 
Thị trấn Dương Đông huyện Phú 

Quốc tỉnh Kiên Giang   

8322 ubndduongto 
Xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8323 ubndduytien 
UBND huyện Duy Tiên tỉnh Hà 

Nam   

8324 ubndganhdau 
Xã Gành Dầu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8325 ubndgiabinhbacninh 
UBND huyện Gia Bình tỉnh Bắc 

Ninh   

8326 ubndgialai UBND tỉnh Gia Lai   

8327 ubndgiangthanh 
Huyện Giang Thành tỉnh Kiên 

Giang   

8328 ubndgiaothuy Huyện Giao Thủy tỉnh Nam Định   

8329 ubndgocongdong 
Ủy ban nhân dân huyện Gò Công 

Đông, tỉnh Tiền Giang   

8330 ubndhagiang UBND tỉnh Hà Giang   

8331 ubndhalong UBND thành phố Hạ Long   

8332 ubndhamninh 
Xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8333 ubndhanam HĐND tỉnh Hà Nam   

8334 ubndhanoi UBND Thành phố Hà Nội   

8335 ubndhatien Thị xã Hà Tiên tỉnh Kiên Giang   

8336 ubndhatinh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh   

8337 ubndhbinhchanh 
Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh - TP Hồ Chí Minh   

8338 ubndhcamgiang 
UBND huyện Cẩm Giàng tỉnh Hải 

Dương   

8339 ubndhcangio 
Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ - 

TP Hồ Chí Minh   

8340 ubndhchauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   
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8341 ubndhcuchi 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi - 

TP Hồ Chí Minh   

8342 ubndhg UBND tỉnh Hà Giang   

8343 ubndhhn 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

8344 ubndhhocmon 
Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn - 

TP Hồ Chí Minh   

8345 ubndhhongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

8346 ubndhkienthuy 
UBND Huyện Kiến Thụy Thành 

phố Hải Phòng   

8347 ubndhnhabe 
Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè - 

TP Hồ Chí Minh   

8348 ubndhoabinh Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình   

8349 ubndhoalu 
Ủy ban nhân dân huyện Hoa Lư – 

Ninh Bình   

8350 ubndhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

8351 ubndhoangsuphihg 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

8352 ubndhongkyyenthe 
UBND xã Hồng Kỳ huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   

8353 ubndhonglinh 
UBND thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà 

Tĩnh   

8354 ubndhonnghe 
Xã Hòn Nghệ huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

8355 ubndhonthom 
Xã Hòn Thơm huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

8356 ubndhontre 
Xã Hòn Tre huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

8357 ubndhquangninh 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng 

Ninh tỉnh Quảng Bình   

8358 ubndhtanhong 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Hồng, 

tỉnh Đồng Tháp    

8359 ubndhtn 
Ủy ban nhân dân huyện Tam Nông 

tỉnh Đồng Tháp   

8360 ubndhuongkhe 
UBND huyện Hương khê tỉnh Hà 

Tĩnh   

8361 ubndhuongson 
UBND huyện Hương Sơn tỉnh Hà 

Tĩnh   

8362 ubndhuongviyenthe 
UBND xã Hương Vĩ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8363 ubndhuyenbache 
UBND huyện Ba Chẽ tỉnh Quảng 

Ninh   

8364 ubndhuyencaolanh 
Ủy ban nhân dân huyện Cao Lãnh, 

tỉnh Đồng Tháp   
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8365 ubndhuyenchauthanh 
Ủy ban nhân dân huyện Châu 

Thành, tỉnh Đồng Tháp   

8366 ubndhuyendonghung 
UBND Huyện Đông Hưng tỉnh 

Thái Bình   

8367 ubndhuyendongtrieu 
UBND huyện Đông Triều tỉnh 

Quảng Ninh   

8368 ubndhuyenhongngu 
Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

8369 ubndhuyennamsach 
Huyện ủy Nam Sách tỉnh Hải 

Dương   

8370 ubndhuyenninhgiang 
UBND huyện Ninh Giang tỉnh Hải 

Dương   

8371 ubndhuyenquangtrach 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng 

Trạch tỉnh Quảng Bình    

8372 ubndhuyentanuyen 
UBND huyện Tân Uyên tỉnh Lai 

Châu   

8373 ubndhuyentanyen 
Ủy ban nhân dân huyện Tân Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

8374 ubndhuyenthaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

8375 ubndhuyenthanhha 
UBND huyện Thanh Hà tỉnh Hải 

Dương   

8376 ubndhuyenthanhmien 
UBND huyện Thanh Miện tỉnh Hải 

Dương   

8377 ubndhuyenthongnhat 
UBND huyện Thống Nhất - Tỉnh 

Đồng Nai   

8378 ubndhuyenthuanthanh UBND Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh   

8379 ubndhuyentuky 
UBND huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải 

Dương   

8380 ubndienbiendong 
UBND huyện Điện Biên Đông tỉnh 

Điện Biên   

8381 ubndkesach Huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng   

8382 ubndkienan 
UBND quận Kiến An Thành phố 

Hải Phòng   

8383 ubndkiengiang UBND tỉnh Kiên Giang   

8384 ubndkienhai Huyện Kiên Hải tỉnh Kiên Giang   

8385 ubndkimbang 
UBND huyện Kim Bảng tỉnh Hà 

Nam   

8386 ubndkimthanhhaiduong 
UBND huyện Kim Thành tỉnh Hải 

Dương   

8387 ubndkonplong Huyện KonPLong tỉnh Kon Tum   

8388 ubndkonray Huyện Kon Rẫy tỉnh Kon Tum   

8389 ubndkontum Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum   

8390 ubndkyanh UBND huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

8391 ubndlaison 
Xã Lại Sơn huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   
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8392 ubndlethuyquangbinh 
Ủy ban nhân dân huyện Lệ Thủy 

tỉnh Quảng Bình   

8393 ubndlocha UBND huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

8394 ubndluongtaibacninh 
UBND huyện Lương Tài tỉnh Bắc 

Ninh   

8395 ubndlynhan 
UBND huyện Lý Nhân tỉnh Hà 

Nam   

8396 ubndlyson 
UBND huyện Lý Sơn tỉnh Quảng 

Ngãi   

8397 ubndminhhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa 

tỉnh Quảng Bình   

8398 ubndminhhoaquangbinh 
Ủy ban nhân dân huyện Minh Hóa 

tỉnh Quảng Bình   

8399 ubndminhlong 
UBND huyện Minh Long tỉnh 

Quảng Ngãi   

8400 ubndmoduc 
UBND huyện Mộ Đức tỉnh Quảng 

Ngãi   

8401 ubndmuongang 
UBND huyện Mường Ảng tỉnh 

Điện Biên   

8402 ubndmuongcha 
UBND huyện Mường Chà tỉnh 

Điện Biên   

8403 ubndmuongnhe 
UBND huyện Mường Nhé tỉnh 

Điện Biên   

8404 ubndmyduc 
Xã Mỹ Đức thị xã Hà Tiên tỉnh 

Kiên Giang   

8405 ubndmyloc Huyện Mỹ Lộc tỉnh Nam Định   

8406 ubndnamcan 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8407 ubndnamcancm 
UBND huyện Năm Căn tỉnh Cà 

Mau   

8408 ubndnamdu 
Xã Nam Du huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

8409 ubndnamnhun 
UBND huyện Nậm Nhùn tỉnh Lai 

Châu   

8410 ubndnampo 
Ủy ban nhân dân huyện Nậm Pồ 

tỉnh Điện Biên   

8411 ubndnamtruc Huyện Nam Trực tỉnh Nam Định   

8412 ubndnghiahanh 
UBND huyện Nghĩa Hành tỉnh 

Quảng Ngãi   

8413 ubndnghiahung Huyện Nghĩa Hưng tỉnh Nam Định   

8414 ubndnghixuan 
UBND huyện Nghi Xuân tỉnh Hà 

Tĩnh   

8415 ubndngochien 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8416 ubndngochiencm 
UBND huyện Ngọc Hiển tỉnh Cà 

Mau   

8417 ubndngochoi Huyện Ngọc Hồi tỉnh Kon Tum    
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8418 ubndngoquyen UBND Quận Ngô Quyền   

8419 ubndnguhung Ủy Ban Nhân Dân Xã Ngũ Hùng   

8420 ubndninhbinh UBND Xã Ninh Bình   

8421 ubndninhhai 
UBND huyện Ninh Hải tỉnh Ninh 

Thuận   

8422 ubndninhphuoc 
UBND huyện Ninh Phước tỉnh 

Ninh Thuận   

8423 ubndninhson 
UBND huyện Ninh Sơn tỉnh Ninh 

Thuận   

8424 ubndninhthuan Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận   

8425 ubndp14q3 
Ủy ban Nhân dân Phường 14 Quận 

3   

8426 ubndp1q3 
Ủy Ban Nhân Dân Phường 1 Quận 

3 TPHCM   

8427 ubndp3govap 
Ủy ban nhân dân phường 3, quận 

Gò Vấp   

8428 ubndp6q10 
Uỷ ban Nhân dân Phường 6 Quận 

10   

8429 ubndphonxuongyenthe 
UBND xã Phồn Xương huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8430 ubndphuloi 
Xã Phú Lợi huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

8431 ubndphuly 
UBND thành phố Phủ Lý tỉnh Hà 

Nam   

8432 ubndphumy 
Xã Phú Mỹ huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

8433 ubndphuong1 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8434 ubndphuong2 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8435 ubndphuong3 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8436 ubndphuong4 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8437 ubndphuong5 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8438 ubndphuong6 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8439 ubndphuong7 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8440 ubndphuong8 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8441 ubndphuong9 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8442 ubndphuongtanthanh 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8443 ubndphuongtanxuyen UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà   
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Mau 

8444 ubndphuquoc Huyện Phú Quốc tỉnh Kiên Giang   

8445 ubndphutan 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8446 ubndphutancm UBND huyện Phú Tân tỉnh Cà Mau   

8447 ubndphuyen Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên   

8448 ubndprtc 
UBND thành phố PRTC tỉnh Ninh 

Thuận   

8449 ubndq1 
Ủy ban nhân dân Quận 1 - TP Hồ 

Chí Minh   

8450 ubndq10 
Ủy ban nhân dân quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh    

8451 ubndq11 
Ủy ban nhân dân quận 11 - TP Hồ 

Chí Minh   

8452 ubndq12 
Ủy ban nhân dân quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh   

8453 ubndq2 
Ủy ban nhân dân Quận 2 - TP Hồ 

Chí Minh   

8454 ubndq3 
Ủy ban nhân dân Quận 3 - TP Hồ 

Chí Minh   

8455 ubndq4 
Ủy ban nhân dân quận 4 - TP Hồ 

Chí Minh   

8456 ubndq5 
Ủy ban nhân dân quận 5 - TP Hồ 

Chí Minh   

8457 ubndq6 
Ủy ban nhân dân quận 6 - TP Hồ 

Chí Minh   

8458 ubndq7 
Ủy ban nhân dân quận 7 - TP Hồ 

Chí Minh   

8459 ubndq8 
Ủy ban nhân dân Quận 8 - TP Hồ 

Chí Minh   

8460 ubndq9 
Ủy ban nhân dân quận 9 - TP Hồ 

Chí Minh    

8461 ubndqbinhthanh 
Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh 

- TP Hồ Chí Minh   

8462 ubndqgovap 
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh   

8463 ubndqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8464 ubndqnam 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8465 ubndqngai UBND tỉnh Quảng Ngãi   

8466 ubndqphunhuan 
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận - 

TP Hồ Chí Minh   

8467 ubndqtanbinh 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình - 

TP Hồ Chí Minh   
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8468 ubndqtanphu 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Phú - 

TP Hồ Chí Minh   

8469 ubndqthuduc 
Ủy ban nhân dân quận Thủ Đức - 

TP Hồ Chí Minh   

8470 ubndquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

8471 ubndquanduongkinh 
UBND quận Dương Kinh Thành 

phố Hải Phòng   

8472 ubndquangbinh Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình   

8473 ubndquangnam 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8474 ubndquangngai UBND tỉnh Quảng Ngãi   

8475 ubndquangninh 
Ủy ban nhân dân huyện Quảng 

Ninh tỉnh Quảng Bình   

8476 ubndquanhongbang 
Văn phòng UBND Quận Hồng 

Bàng   

8477 ubndquankienan 
UBND quận Kiến An Thành phố 

Hải Phòng   

8478 ubndquevobacninh 
UBND huyện Quế Võ tỉnh Bắc 

Ninh   

8479 ubndsadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

8480 ubndsathay Huyện Sa Thầy tỉnh Kon Tum   

8481 ubndsathaykontum 
UBND Huyện Sa Thầy tỉnh Kon 

Tum   

8482 ubndsoctrang Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng   

8483 ubndsondong 
UBND huyện Sơn Động tỉnh Bắc 

Giang   

8484 ubndsonha 
UBND huyện Sơn Hà tỉnh Quảng 

Ngãi   

8485 ubndsonhai 
Xã Sơn Hải huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

8486 ubndsontay 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

8487 ubndsontinh 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

8488 ubndsontinhqngai 
UBND huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng 

Ngãi   

8489 ubndtamhiepyenthe 
UBND xã Tam Hiệp huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8490 ubndtamtienyenthe 
UBND xã Tam Tiến huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8491 ubndtankhanhhoa 
Xã Tân Khánh Hòa huyện Giang 

Thành tỉnh Kiên Giang   

8492 ubndtansoiyenthe 
UBND xã Tân Sỏi huyện Yên Thế 

tỉnh Bắc Giang   
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8493 ubndtayninh UBND tỉnh Tây Ninh   

8494 ubndtaytra 
UBND huyện Tây Trà tỉnh Quảng 

Ngãi   

8495 ubndthachha 
UBND huyện Thạch Hà tỉnh Hà 

Tĩnh   

8496 ubndthaibinh Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình   

8497 ubndthanhhoa Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa   

8498 ubndthanhliem 
UBND huyện Thanh Liêm tỉnh Hà 

Nam   

8499 ubndthanhphocaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8500 
ubndthanhphocaolanhdon

gthap 

Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8501 ubndthanhphocm UBND TP Cà Mau - Cà Mau   

8502 ubndthanhphohaiduong UBND thành phố Hải Dương   

8503 
ubndthanhphohaiduongcit

y 
UBND thành phố Hải Dương 

  

8504 ubndthanhphohatinh UBND thành phố Hà Tĩnh   

8505 ubndthanhphosadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

8506 
ubndthanhphosadecdongt

hap 

Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

8507 ubndthixakyanh 
UBND thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

8508 ubndthixanghialo 
UBND thị xã Nghĩa Lộ tỉnh Yên 

Bái   

8509 ubndthixatuson UBND Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh   

8510 ubndthochau 
Xã Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

8511 ubndthognhat 
UBND huyện Thống Nhất - Tỉnh 

Đồng Nai   

8512 ubndthoibinh 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8513 ubndthoibinhcm 
UBND huyện Thới Bình tỉnh Cà 

Mau   

8514 ubndthuanbac 
UBND huyện Thuận Bắc tỉnh Ninh 

Thuận   

8515 ubndthuannam 
UBND huyện Thuận Nam tỉnh 

Ninh Thuận   

8516 ubndthuynguyen 
UBND huyện Thủy Nguyên Thành 

phố Hải Phòng   

8517 ubndtiendubacninh 
UBND huyện Tiên Du tỉnh Bắc 

Ninh   

8518 ubndtiengiang Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang   

8519 ubndtienhai 
Xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên tỉnh 

Kiên Giang   
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8520 ubndtienthangyenthe 
UBND xã Tiến Thắng huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8521 ubndtpbacninh 
UBND thành phố Bắc Ninh tỉnh 

Bắc Ninh   

8522 ubndtpbn 
UBND thành phố Bắc Ninh tỉnh 

Bắc Ninh   

8523 ubndtpcamau 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8524 ubndtpcaolanh 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8525 ubndtpcaolanhdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Cao 

Lãnh tỉnh Đồng Tháp   

8526 ubndtpdanang 
Ủy ban nhân dân thành phố Đà 

Nẵng   

8527 ubndtphanoi UBND Thành phố Hà Nội   

8528 ubndtphcm Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh   

8529 ubndtphn UBND Thành phố Hà Nội   

8530 ubndtpkontum Thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum    

8531 ubndtpsadec 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

8532 ubndtpsadecdongthap 
Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, 

tỉnh Đồng Tháp   

8533 ubndtptuyhoa 
UBND thành phố Tuy Hòa tỉnh 

Phú Yên   

8534 ubndtqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8535 ubndtqnam 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8536 ubndtrabong 
UBND huyện Trà Bồng tỉnh Quảng 

Ngãi   

8537 ubndtrangdinhls 
UBND huyện Tràng Định tỉnh 

Lạng Sơn   

8538 ubndtranvanthoi 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8539 ubndtranvanthoicm 
UBND huyện Trần Văn Thời tỉnh 

Cà Mau   

8540 ubndtrucninh Huyện Trực Ninh tỉnh Nam Định   

8541 ubndttbohayenthe 
UBND Thị trấn Bố Hạ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8542 ubndttcaidoivam 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8543 ubndttcainuoc 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8544 ubndttcaugoyenthe 
UBND Thị trấn Cầu Gồ huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8545 ubndttdamdoi UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà   
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Mau 

8546 ubndttgachgoc 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8547 ubndttnamcan 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8548 ubndttnuidoi UBND Huyện Kiến Thụy   

8549 ubndttsongdoc 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8550 ubndttthoibinh 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8551 ubndtttranvanthoi 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8552 ubndttuminh UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8553 ubndtuachua 
UBND huyện Tủa Chùa tỉnh Điện 

Biên   

8554 ubndtuangiao 
UBND huyện Tuần Giáo tỉnh Điện 

Biên   

8555 ubndtumorong Huyện TuMơRông tỉnh Kon Tum   

8556 ubndtunghia 
UBND huyện Tư Nghĩa tỉnh Quảng 

Ngãi   

8557 ubndtuyenhoa 
Ủy ban nhân dân huyện Tuyên Hóa 

tỉnh Quảng Bình   

8558 ubndtuyenquang 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang   

8559 ubndtxkontum Thị xã Kon Tum tỉnh Kon Tum   

8560 ubnduminh UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8561 ubnduminhcm UBND huyện U Minh tỉnh Cà Mau   

8562 ubndvanlangls 
UBND huyện Văn Lãng tỉnh Lạng 

Sơn   

8563 ubndvanquanls 
UBND huyện Văn Quan tỉnh Lạng 

Sơn   

8564 ubndvinhdieu 
Xã Vĩnh Điều huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

8565 ubndvinhlong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

8566 ubndvinhphu 
Xã Vĩnh Phú huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

8567 ubndvixuyenhg 
UBND huyện Vi Xuyên tỉnh Hà 

Giang   

8568 ubndvuban 
UBND huyện Vụ Bản tỉnh Nam 

Định   

8569 ubndvuquang 
UBND huyện Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

8570 ubndxaanxuyen 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8571 ubndxabienbach UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà   
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Mau 

8572 ubndxabienbachdong 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8573 ubndxabinhphu 
Ủy ban nhân dân xã Bình Phú, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8574 ubndxacamson 
Ủy ban nhân dân xã Cẩm Sơn, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8575 ubndxadaidong UBND Huyện Kiến Thụy   

8576 ubndxadaihop UBND Huyện Kiến Thụy   

8577 ubndxadatmoi 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8578 ubndxadatmui 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8579 ubndxadinhbinh 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8580 ubndxadoanxa UBND Huyện Kiến Thụy   

8581 ubndxadonghung 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8582 ubndxadongphuong UBND Huyện Kiến Thụy   

8583 ubndxadongthoi 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8584 ubndxadule UBND Huyện Kiến Thụy   

8585 ubndxahamrong 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8586 ubndxahangvinh 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8587 ubndxahathanh 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8588 ubndxahiepduc 
Ủy ban nhân dân xã Hiệp Đức, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8589 ubndxahieptung 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8590 ubndxahoamy 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8591 ubndxahothiky 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8592 ubndxahungmy 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8593 ubndxahuubang UBND Huyện Kiến Thụy   

8594 ubndxakhanhan UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8595 ubndxakhanhbinh 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8596 ubndxakhanhbinhdong 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8597 ubndxakhanhbinhtay 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   
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8598 ubndxakhanhbinhtaybac 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8599 ubndxakhanhhai 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8600 ubndxakhanhhoa UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8601 ubndxakhanhhoi UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8602 ubndxakhanhhung 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8603 ubndxakhanhlam UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8604 ubndxakhanhloc 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8605 ubndxakhanhthuan UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8606 ubndxakhanhtien UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8607 ubndxakienquoc UBND Huyện Kiến Thụy   

8608 ubndxalamhai 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8609 ubndxaloian 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8610 ubndxalongtien 
Ủy ban nhân dân xã Long Tiên, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8611 ubndxalongtrung 
Ủy ban nhân dân xã Long Trung, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8612 ubndxaluongthetran 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8613 ubndxalyvanlam 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8614 ubndxaminhtan UBND Huyện Kiến Thụy   

8615 ubndxamylong 
Ủy ban nhân dân xã Mỹ Long, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8616 ubndxamythanhnam 

Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thành 

Nam, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền 

Giang   

8617 ubndxangocchanh 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8618 ubndxangudoan UBND Huyện Kiến Thụy   

8619 ubndxanguhiep 
Ủy ban nhân dân xã Ngũ Hiệp, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8620 ubndxanguphuc UBND Huyện Kiến Thụy   

8621 ubndxanguyenhuan 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8622 ubndxanguyenphich UBND huyện U Minh, tỉnh Cà Mau   

8623 ubndxanguyenvietkhai 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8624 ubndxaphongdien 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8625 ubndxaphonglac UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh   
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Cà Mau 

8626 ubndxaphuan 
Ủy ban nhân dân xã Phú An, huyện 

Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8627 ubndxaphucuong 
Ủy ban nhân dân xã Phú Cường, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8628 ubndxaphuhung 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8629 ubndxaphumy 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8630 ubndxaphunhuan 
Ủy ban nhân dân xã Phú Nhuận, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8631 ubndxaphutan 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8632 ubndxaphuthuan 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8633 ubndxaquachpham 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8634 ubndxaquachphambac 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8635 ubndxarachcheo 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8636 ubndxataankhuong 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8637 ubndxataankhuongdong 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8638 ubndxataankhuongnam 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8639 ubndxatacvan 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8640 ubndxatambinh 
Ủy ban nhân dân xã Tam Bình, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8641 ubndxatamgiang 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8642 ubndxatamgiangdong 
UBND huyện Năm Căn, tỉnh Cà 

Mau   

8643 ubndxatamgiangtay 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8644 ubndxatanan 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8645 ubndxatanantay 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8646 ubndxatanbang 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8647 ubndxatandan 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8648 ubndxatanduc 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   
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8649 ubndxatanduyet 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8650 ubndxatanhai 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8651 ubndxatanhung 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8652 ubndxatanhungdong 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8653 ubndxatanhungtay 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8654 ubndxatanloc 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8655 ubndxatanlocbac 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8656 ubndxatanlocdong 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8657 ubndxatanphong UBND Huyện Kiến Thụy   

8658 ubndxatanphu 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8659 ubndxatanthanh 
UBND thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 

Mau   

8660 ubndxatanthuan 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8661 ubndxatantien 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8662 ubndxatantrao UBND Huyện Kiến Thụy   

8663 ubndxatantrung 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8664 ubndxathanhloc 
Ủy ban nhân dân xã Thạnh Lộc, 

huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang   

8665 ubndxathanhphu 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8666 ubndxathanhson UBND Huyện Kiến Thụy   

8667 ubndxathanhtung 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8668 ubndxathoibinh 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8669 ubndxathuanthien UBND Huyện Kiến Thụy   

8670 ubndxathuyhuong UBND Huyện Kiến Thụy   

8671 ubndxatranhoi 
UBND huyện Trần Văn Thời, tỉnh 

Cà Mau   

8672 ubndxatranphan 
UBND huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà 

Mau   

8673 ubndxatranthoi 
UBND huyện Cái Nước, tỉnh Cà 

Mau   

8674 ubndxatriluc 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   
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8675 ubndxatriphai 
UBND huyện Thới Bình, tỉnh Cà 

Mau   

8676 ubndxatrunghoa Ủy ban Nhân dân xã Trung Hóa   

8677 ubndxatuson UBND Huyện Kiến Thụy   

8678 ubndxavienan 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8679 ubndxavienandong 
UBND huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà 

Mau   

8680 ubndxavietthang 
UBND huyện Phú Tân, tỉnh Cà 

Mau   

8681 ubndxavinhlong Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Long   

8682 ubndxdaiha UBND Huyện Kiến Thụy   

8683 ubndxinmanhagiang 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

8684 ubndxuanluongyenthe 
UBND Xuân Lương huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8685 ubndxuantruong 
UBND huyện Xuân Trường tỉnh 

Nam Định   

8686 ubndyenphong UBND Yên Phong tỉnh Bắc Ninh   

8687 ubndyyen Huyện Ý Yên tỉnh Nam Định   

8688 ubphunu-ncfaw 
Ủy ban Quốc gia vì Sự tiến bộ của 

Phụ nữ Việt Nam   

8689 ubstquangngai 
UBND huyện Sơn Tây tỉnh Quảng 

Ngãi   

8690 ubtbquangbinh 
Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Bình   

8691 ubtdtt Uỷ ban thể dục thể thao   

8692 ubtp Ủy ban Tư pháp của Quốc hội   

8693 ubvkhcm 
Ủy ban về người Việt Nam ở nước 

ngoài tại TP Hồ Chí Minh   

8694 ubvktphcm 
Ủy ban về người Việt Nam ở nước 

ngoài tại TP Hồ Chí Minh   

8695 udcncdongthap 
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ 

cao tỉnh Đồng Tháp   

8696 udkhcnbinhduong 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa 

học & Công nghệ tỉnh Bình Dương   

8697 udkhcnhatinh 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KHvàCN Hà Tĩnh   

8698 udkhcnquangbinh 
Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa 

học Công nghệ Quảng Bình   

8699 udtb 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Bình   

8700 udtbquangbinh 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa 

học công nghệ tỉnh Quảng Bình   

8701 uminh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

U Minh - Cà Mau   
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8702 uminhcm UBND huyện U Minh tỉnh Cà Mau   

8703 uminhthuong Trung tâm Internet Việt Nam 

Vườn 

Quốc gia 

U Minh 

Thượng 

8704 uncncdongthap 
Trung tâm Ứng dụng Công nghệ 

cao tỉnh Đồng Tháp   

8705 undncathai 
UBND huyện Cát Bà Thành phố 

Hải Phòng   

8706 ungdungkhcnhatinh 
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ 

KHvàCN Hà Tĩnh   

8707 ungdungkhktcamxuyen 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

8708 ungdungkhktcanloc 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

8709 ungdungkhktductho 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

8710 ungdungkhkthonglinh 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

thị xã Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

8711 ungdungkhkthuongkhe 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

8712 ungdungkhkthuongson 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

8713 ungdungkhktkyanh 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

8714 ungdungkhktlocha 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

8715 ungdungkhktnghixuan 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

8716 ungdungkhktthachha 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

8717 ungdungkhkttphatinh 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

thành phố Hà Tĩnh   

8718 ungdungkhkttxkyanh 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

thị xã Kỳ Anh huyện Kỳ Anh tỉnh   
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Hà Tĩnh 

8719 ungdungkhktvuquang 

Trung tâm ứng dụng khoa học kỷ 

thuật và bảo vệ cây trồng, vật nuôi 

huyện Vũ Quang tỉnh Hà Tĩnh   

8720 uomtaodnkhcn 

Cục Phát triển thị trường và doanh 

nghiệp khoa học và công nghệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

8721 uongbi 
Ủy ban nhân dân thành phố Uông 

Bí   

8722 uongbi-quangninh Thị xã Uông Bí tỉnh Quảng Ninh   

8723 upes1 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

8724 upes2 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

8725 upes3 Trường Đại học Thể dục Thể thao   

8726 uybanbiengioi 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

8727 uybanbiengioiquocgia 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

8728 
uybandansogiadinhtreemh

cm 

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em 

TP Hồ Chí Minh   

8729 
uybandansogiadinhtreemt

phcm 

Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em 

TP Hồ Chí Minh   

8730 uybandantoc 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc   

8731 uybandsgdte Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em   

8732 uybandsgdtecm 
Ủy ban dân số, gia đình và trẻ em 

tỉnh Cà Mau   

8733 
uybangiamsattaichinhquo

cgia 
Uỷ ban giám sát tài chính Quốc Gia 

  

8734 uybankiemtradang 
Ủy Ban Kiểm tra Đảng Nậm Nhùn 

tỉnh Lai Châu   

8735 uybankiemtrahuhb 
Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8736 
uybankiemtratinhuydakla

k 
Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đắk Lắk 

  

8737 
uybankiemtratrunguongda

ng 
Ủy ban Kiểm tra Trung ương 

  

8738 uybanmattrantoquoc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam   

8739 
uybanmattrantoquochuye

nhoanhbo 

Ủy ban mặt trận tổ quốc huyện 

Hoành Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8740 uybannhadanquantanbinh 
Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình - 

TP Hồ Chí Minh   

8741 uybannhandan12 
Ủy ban nhân dân quận 12 - TP Hồ 

Chí Minh   

8742 uybannhandancm Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau   
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8743 uybannhandanhoanhbo UBND Hoành Bồ   

8744 
uybannhandanhuyenbinhc

hanh 

Ủy ban nhân dân huyện Bình 

Chánh - TP Hồ Chí Minh   

8745 
uybannhandanhuyencangi

o 

Ủy ban nhân dân huyện Cần Giờ - 

TP Hồ Chí Minh   

8746 uybannhandanhuyencuchi 
Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi - 

Tp Hồ Chí Minh   

8747 
uybannhandanhuyenhocm

on 

Ủy ban nhân dân huyện Hóc Môn - 

TP Hồ Chí Minh   

8748 
uybannhandanhuyenhong

ngu 

Ủy ban nhân dân huyện Hồng Ngự, 

tỉnh Đồng Tháp   

8749 
uybannhandanhuyennhab

e 

Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè - 

TP Hồ Chí Minh   

8750 uybannhandanqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8751 uybannhandanquan1 
Ủy ban nhân dân Quận 1 - TP Hồ 

Chí Minh   

8752 uybannhandanquan10 
Ủy ban nhân dân quận 10 - TP Hồ 

Chí Minh   

8753 uybannhandanquan11 
Ủy ban nhân dân quận 11 - TP Hồ 

Chí Minh   

8754 uybannhandanquan2 
Ủy ban nhân dân Quận 2 - TP Hồ 

Chí Minh   

8755 uybannhandanquan3 
Ủy ban nhân dân quận 3 - TP Hồ 

Chí Minh   

8756 uybannhandanquan4 
Ủy ban nhân dân quận 4 - TP Hồ 

Chí Minh   

8757 uybannhandanquan5 
Ủy ban nhân dân quận 5 - TP Hồ 

Chí Minh   

8758 uybannhandanquan6 
Ủy ban nhân dân quận 6 - TP Hồ 

Chí Minh   

8759 uybannhandanquan8 
Ủy ban nhân dân Quận 8 - TP Hồ 

Chí Minh   

8760 uybannhandanquan9 
Ủy ban nhân dân quận 9 - TP Hồ 

Chí Minh    

8761 
uybannhandanquanbinhta

n 

Ủy ban nhân dân Quận Bình Tân - 

TP Hồ Chí Minh   

8762 
uybannhandanquanbinhth

anh 

Ủy ban nhân dân Quận Bình Thạnh 

- TP Hồ Chí Minh   

8763 uybannhandanquangnam 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8764 uybannhandanquangovap 
Ủy ban nhân dân Quận Gò Vấp - 

TP Hồ Chí Minh   

8765 
uybannhandanquanphunh

uan 

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận - 

TP Hồ Chí Minh   

8766 
uybannhandanquantanbin

h 

Ủy ban nhân dân Quận Tân Bình - 

TP Hồ Chí Minh   
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8767 uybannhandanquantanphu 
Ủy ban nhân dân quận Tân Phú - 

TP Hồ Chí Minh   

8768 
uybannhandanthanhphohc

m 
Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh 

  

8769 uybannhandantinhqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8770 
uybannhandantinhquangn

am 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8771 uybannhandantphcm Ủy ban nhân dân TP Hồ Chí Minh   

8772 uybannhandanxaansinh 
Ủy Ban Nhân Dân Xã An Sinh - 

Đông Triều - Quảng Ninh   

8773 uybanquocphonganninh 
Ủy ban Quốc phòng và an ninh của 

Quốc hội   

8774 uybanthanhnien 
Ủy ban Quốc gia về Thanh niên 

Việt Nam   

8775 uybanvietkieuhcm 
Ủy ban về người Việt Nam ở nước 

ngoài tại TP Hồ Chí Minh   

8776 uybanvietkieutphcm 
Ủy ban về người Việt Nam ở nước 

ngoài tại TP Hồ Chí Minh   

8777 uythactuphap 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

8778 uyvienbochinhtri Trung tâm Internet Việt Nam 

Ủy viên 

Bộ Chính 

Trị 

8779 v11bca Văn phòng Bộ Công an   

8780 v12bca Cục Đối ngoại - Bộ Công an   

8781 v19bca 
Cục Pháp chế và Cải cách thủ tục 

hành chính, Tư pháp - Bộ Công an   

8782 v21bca 
Viện Chiến lược và Khoa học Công 

nghệ - Bộ Công an   

8783 v22bca Cục Tài chính - Bộ Công an   

8784 v24bca Thanh tra Bộ Công an   

8785 v28bca 

Cục Xây dựng phòng trào toàn dân 

bảo vệ An ninh Tổ quốc - Bộ Công 

an   

8786 va21 
Văn phòng Phát triển bền vững, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư   

8787 vaac 
Cục Phòng chống HIV/AIDS Việt 

Nam - Bộ Y tế   

8788 vaea 
Cục Năng lượng nguyên tử - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

8789 vaec 
Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam   

8790 vafs 
Viện khoa học lâm nghiệp Việt 

Nam   

8791 vanbanphapluat Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư   
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pháp 

8792 vancanh 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Định   

8793 vandon 
Phòng Tài chính Kế hoạch huyện 

Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh   

8794 vandoneconomiczone 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

8795 vandonez 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

8796 vandon-quangninh Huyện Vân Đồn tỉnh Quảng Ninh   

8797 vandonsez 
Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

8798 
vandonspecialeconomiczo

ne 

Đặc khu kinh tế Vân Đồn tỉnh 

Quảng Ninh   

8799 vangiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Văn Giang - Hưng Yên   

8800 vanho 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vân Hồ - Sơn La   

8801 vanhoa 
Trung tâm Công nghệ Thông tin - 

Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch   

8802 vanhoadantoc 
Trung tâm Tin học - Ủy ban Dân 

tộc   

8803 vanhoadongthap 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Tháp   

8804 vanhoadulichhatinh 
Trung tâm Quảng bá, Xúc tiến Văn 

hoá - Du lịch Hà Tĩnh   

8805 vanhoahatinh Sở Văn hóa thông tin Hà Tĩnh   

8806 vanhoakontum 
Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Kon 

Tum   

8807 vanhoathaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

8808 vanhoathethaobabe UBND huyện Ba Bể tỉnh Bắc Kạn   

8809 vanhoathethaodulich 
Trung tâm công nghệ thông tin - Bộ 

Văn hoá, thể thao và du lịch   

8810 vanhoatienlang 
UBND huyện Tiễn Lãng Thành 

phố Hải Phòng   

8811 vanhoattdlbacninh 
Sở Văn hóa Thể thao Du lịch Bắc 

Ninh   

8812 vanhoattyenthe 
Phòng Văn hóa và TT huyện Yên 

Thế tỉnh Bắc Giang   

8813 
vanhocnghethuatquangnin

h 

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Ninh   

8814 vanhocnghethuatyenbai 
Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật 

Tỉnh Yên Bái   

8815 vanlam 
UBND huyện Văn Lâm tỉnh Hưng 

Yên   
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8816 vanlylynhanhanam 
UBND xã Văn Lý, huyện Lý Nhân 

tỉnh Hà Nam   

8817 vanmieu 
Trung tâm hoạt động VHKH Văn 

Miếu - Quốc Tử Giám   

8818 vanmieuxichdang UBND tỉnh Hưng Yên   

8819 vanminhsonghong 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Hải Phòng   

8820 vannghedanang 
Liên hiệp các hội Văn học Nghệ 

thuật Thành Phố Đà Nẵng   

8821 vannhue 
UBND xã Văn Nhuệ huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

8822 vanninh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vạn Ninh - Khánh Hoà   

8823 vanphong 
Ban quản lý Khu kinh tế Vân 

Phong   

8824 
vanphongbanchaphanhtru

nguong 

Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

8825 vanphongbca Văn phòng Bộ Công an   

8826 vanphongbocongan Văn phòng Bộ Công an   

8827 vanphongchinhphu Văn phòng Chính phủ   

8828 vanphongcp Văn phòng Chính phủ   

8829 
vanphongdkqsddathuyenc

aophong 

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng 

Đất   

8830 vanphonghcm 
Văn phòng HĐND và UBND TP 

Hồ Chí Minh   

8831 vanphonghdndvp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

8832 vanphonghuhb 
Văn phòng huyện ủy huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8833 
vanphonghuyenuyhoanhb

o 

Văn phòng huyện ủy huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

8834 vanphongquangngai Văn phòng UBND tỉnh Quảng Ngãi   

8835 vanphongtctcdlcl 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

8836 vanphongthutuong Văn phòng Chính phủ   

8837 vanphongtiepcongdanhcm 
Văn phòng Tiếp công dân TP Hồ 

Chí Minh   

8838 
vanphongtiepcongdantphc

m 

Văn phòng Tiếp công dân TP Hồ 

Chí Minh   

8839 vanphongtinhuy Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên   

8840 vanphongtinhuybacninh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh   

8841 
vanphongtinhuybinhduon

g 
Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương 

  

8842 vanphongtinhuydaklak Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk   

8843 vanphongtinhuykontum Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Kon Tum   
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8844 
vanphongtinhuyquangnin

h 
Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Ninh 

  

8845 vanphongtinhuyquangtri Văn phòng tỉnh ủy Quảng Trị   

8846 vanphongtinhuythanhhoa Văn phòng Tỉnh ủy tỉnh Thanh Hóa 
  

8847 vanphongtphcm 
Văn phòng HĐND và UBND TP 

Hồ Chí Minh   

8848 vanphongtrunguong Văn phòng Trung ương Đảng   

8849 vanphongtrunguongdang Văn phòng Trung ương Đảng 
  

8850 vanphongtupy Văn phòng Tỉnh ủy Phú Yên   

8851 vanphongtuyenbai Văn phòng Tỉnh ủy Yên Bái    

8852 vanphongtwdang 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

8853 vanphongubndkiengiang Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang   

8854 
vanphonguybannhadanqn

a 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8855 
vanphonguybannhandanq

uangnam 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8856 
vanphonguybannhandanti

nhqna 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8857 
vanphonguybannhandanti

nhquangnam 

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

8858 vanthu 
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - 

Bộ Nội vụ   

8859 vanthuluutru 
Cục Văn thư và lưu trữ nhà nước - 

Bộ Nội vụ   

8860 vanthuluutruhaiphong 
Chi cục Văn thư Lưu trữ thành phố 

Hải Phòng   

8861 vanthuluutruhatinh Chi cục Văn thu - Lưu trữ Hà Tĩnh   

8862 vantrach 
Ủy ban nhân dân xã Vạn Trạch, 

huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình   

8863 vanxakimbanghanam 
UBND xã Văn Xá, huyện Kim 

Bảng tỉnh Hà Nam   

8864 varans Cục an tòan bức xạ và hạt nhân   

8865 vasi 
Trung tâm Thông tin, dữ liệu Biển 

và hải đảo   

8866 vass 
Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt 

Nam   

8867 vast 
Viện Hàn lâm Khoa học và Công 

nghệ Việt Nam   

8868 vatm 
Học viện Y dược học Cổ truyền 

Việt Nam   

8869 vbea 
Ban chấp hành Hội kỹ thuật Nổ 

mìn Việt Nam   

8870 vbpl Cục Công nghệ Thông tin - Bộ Tư   
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pháp 

8871 vbsplaichau 
Ngân hàng Chính sách tỉnh Lai 

Châu   

8872 vca 
Trung tâm thông tin cạnh tranh–

Cục Quản Lý Cạnh Tranh   

8873 vclkhcnbca 
Viện Chiến lược và Khoa học Công 

nghệ - Bộ Công an   

8874 vcpfc Ủy ban Dân số, Gia đình & Trẻ em   

8875 vctbacha 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc 

Hà - Lào Cai   

8876 vctbaothang 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo 

Thắng - Lào Cai   

8877 vctbaoyen 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo 

Yên - Lào Cai   

8878 vctbatxat 
Viện Kiếm sát nhân dân huyện Bát 

Xát - Lào Cai   

8879 vctlaocai 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lào 

Cai   

8880 vctmk 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Khương - Lào Cai   

8881 vctmuongkhuong 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Khương - Lào Cai   

8882 vctsapa 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

SaPa - Lào Cai   

8883 vctsimacai 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Si 

Ma Cai - Lào Cai   

8884 vcttplaocai 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 

Lào Cai   

8885 vctvanban 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn 

Bàn - Lào Cai   

8886 vdb Ngân hàng phát triển Việt Nam   

8887 vdic Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam   

8888 vea Tổng cục môi trường   

8889 vecita 
Cục Thương mại điển tử và Công 

nghệ thông tin - Bộ Công Thương   

8890 vfa Cục An toàn vệ sinh Thực phẩm   

8891 vgcl 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam   

8892 vgisc Ban Cơ yếu chính phủ   

8893 vgp Văn phòng Chính phủ   

8894 vhlkhcnvn 
Viện Hàn Lâm Khoa Học Công 

Nghệ Việt Nam   

8895 
vhlkhoahoccongnghevietn

am 

Viện Hàn Lâm Khoa Học Công 

Nghệ Việt Nam   

8896 vhntquangninh 
Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh 

Quảng Ninh   
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8897 vhttcs 
Cục Văn hoá - Thông tin cơ sở Bộ 

Văn hoá-thông tin   

8898 vhttdlbinhphuoc Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch   

8899 vhttdldaklak 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Đắk Lắk   

8900 vhttdlhaiphong 
Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch 

Hải phòng   

8901 vhttdlhanam 
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

tỉnh Hà Nam   

8902 vhttdlhd 
Tạp chí Văn hoá Thể thao và Du 

lịch Hải Dương   

8903 vhttdlkv3 

Cơ Quan Đại diện Bộ văn hóa Thể 

Thao và Du lịch tại thành phố Hồ 

Chí Minh   

8904 vhttdlqnam 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

Quảng Nam   

8905 vhtt-dltamky 
Trung tâm Văn hóa Thông tin 

thành phố Tam kỳ tỉnh Quảng Nam   

8906 vhttkrb 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Krông Bông   

8907 vhtt-laivung 
Phòng Văn hoá Thông tin huyện 

Lai Vung tỉnh Đồng Tháp   

8908 vhttquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

8909 vhttsondong 
Phòng Văn hóa và Thông tin huyện 

Sơn Động, tỉnh Bắc Giang   

8910 vhtttamky 
Phòng Văn hóa và Thông tin thành 

phố Tam Kỳ   

8911 vhtttphcm 

Trung tâm Thông tin Triển lãm - 

Sở Văn hóa và Thông tin TP Hồ 

Chí Minh   

8912 viar Viện Kiến trúc Quốc gia   

8913 vieclambinhthuan 
Trung Tâm Giới Thiệu Việc Làm 

tỉnh Bình Thuận   

8914 vieclamhatinh 
Trung tâm Giới thiệu Việc làm Hà 

Tĩnh   

8915 vieclamvietnam 
Cục Việc Làm-Bộ Lao Động 

Thương Binh và Xã Hội   

8916 vieiw 
Vụ Hợp tác kinh tế đa phương - Bộ 

Ngoại giao   

8917 
vienangluongnguyentuvie

tnam 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

8918 vienchienluocbca 
Viện Chiến lược và Khoa học Công 

nghệ - Bộ Công an   

8919 viench-phcn 

Viện Khoa học Chỉnh hình và Phục 

hồi chức năng - Bộ Lao động 

Thương binh & Xã hội   
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8920 viencncd 
Viện Công nhân và Công đoàn - 

Tổng Liên đoàn LĐ Việt Nam   

8921 viendantoc Viện Dân tộc - Ủy ban dân tộc   

8922 viendinhduong Viện dinh dưỡng   

8923 viendulich 
Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch 

- Tổng cục Du lịch   

8924 vienduoclieu Viện Dược liệu - Bộ Y tế   

8925 vienhanlam-khcnvn 
Viện Hàn Lâm Khoa Học Công 

Nghệ Việt Nam   

8926 vienkhcnmm 
Viện Khoa học Công nghệ Mật mã 

- Ban Cơ yếu Chính phủ   

8927 vienkhoahoccongnghebca 
Viện Chiến lược và Khoa học Công 

nghệ - Bộ Công an   

8928 vienkhoahocthanhtra Viện Khoa Học Thanh Tra   

8929 vienkhoahoctochuc Ban Tổ chức Trung ương   

8930 vienkhtcnn 
Viện Khoa học Tổ chức Nhà Nước- 

Bộ Nội Vụ   

8931 vienkiemsatbacgiang 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Giang   

8932 vienkiemsatbaclieu 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc 

Liêu   

8933 vienkiemsatbrvt 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu   

8934 vienkiemsatcamxuyen 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

8935 vienkiemsatcanloc 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

8936 vienkiemsatductho 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

8937 vienkiemsatgiaothuy VKS Nhân dân huyện Giao Thủy   

8938 vienkiemsathaihau VKS Nhân dân huyện Hải Hậu   

8939 vienkiemsathaiphong 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hải Phòng   

8940 vienkiemsathanam 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Nam   

8941 vienkiemsathatinh 
Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Hà 

Tĩnh   

8942 vienkiemsathonglinh 
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

8943 vienkiemsathungyen 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng 

Yên   

8944 vienkiemsathuongkhe 
Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

8945 vienkiemsathuongson 
Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

8946 vienkiemsatkontum Viện Kiểm sát tỉnh Kon Tum   
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8947 vienkiemsatkyanh 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

8948 vienkiemsatlaichau 
Viện Kiểm sát nhân dân Tỉnh Lai 

Châu   

8949 vienkiemsatlangson 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Tỉnh 

Lạng Sơn   

8950 vienkiemsatlocha 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

8951 vienkiemsatmyloc VKS Nhân dân huyện Mỹ Lộc   

8952 vienkiemsatnamdinh VKS Nhân dân tỉnh Nam Định   

8953 vienkiemsatnamtruc VKS Nhân dân huyện Nam Trực   

8954 vienkiemsatnghiahung VKS Nhân dân huyện Nghĩa Hưng   

8955 vienkiemsatnghixuan 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

8956 vienkiemsatquangbinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình   

8957 vienkiemsatthachha 
Viện kiểm sát nhân dân huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

8958 vienkiemsattinhphutho 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH PHÚ THỌ   

8959 vienkiemsattphatinh Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Tĩnh   

8960 vienkiemsattpnamdinh 
VKS Nhân dân thành phố Nam 

Định   

8961 vienkiemsattrucninh VKS Nhân dân huyện Trực Ninh   

8962 vienkiemsattv 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà 

Vinh   

8963 vienkiemsattxkyanh 
Viện kiểm sát nhân dân thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

8964 vienkiemsattyenbai 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên 

Bái   

8965 vienkiemsatvuban VKS Nhân dân huyện Vụ Bản   

8966 vienkiemsatvuquang 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

8967 vienkiemsatxuantruong 
VKS Nhân dân huyện Xuân 

Trường   

8968 vienkiemsatyenbai 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH YÊN BÁI   

8969 vienkiemsatyyen VKS Nhân dân huyện Ý Yên   

8970 vienkientrucquocgia Viện Kiến Trúc Quốc Gia   

8971 vienkinhtehcm Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh   

8972 vienkinhtetphcm Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh   

8973 vienkshungyen 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng 

Yên   

8974 vienksndtuyenquang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang   
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8975 
viennangluongnguyentuvi

etnam 

Viện Năng lượng nguyên tử Việt 

Nam - Bộ Khoa học và Công nghệ   

8976 viennccsdt Viện nghiên cứu chính sách dân tộc   

8977 
viennghiencuuchinhsacht

ongiao 

Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

8978 viennghiencuukythuateti Tổng cục An ninh - Bộ Công an 
  

8979 vienngonnguhoc Viện Ngôn ngữ học   

8980 
vienphapytamthantrunguo

ng 

Viện Giám Định Pháp Y Tâm Thần 

Trung Ương   

8981 vienphim-vfi 
Viện Phim Việt Nam - Bộ Văn hoá 

thông tin   

8982 vienquyhoachhatinh 
Viện Quy hoạch và kiến trúc xây 

dựng Hà Tĩnh   

8983 
vienquyhoachkientruchati

nh 

Viện Quy hoạch và kiến trúc xây 

dựng Hà Tĩnh   

8984 
viensuckhoetamthanquoc

gia 
Viện Sức khỏe Tâm thần - Bộ Y tế 

  

8985 vientham 
Trung tâm Viễn thám - Bộ Tài 

nguyên và môi trường   

8986 vienthongke Viện Khoa học Thống kê   

8987 vienthuy Viện Thú Y   

8988 vienvesinhdichtetw 
Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương - 

Bộ Y tế   

8989 vietduchospital Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức   

8990 vietgap 
Trung Tâm Chứng Nhận Phù Hợp 

Tiêu Chuẩn   

8991 vietkieu 
Trung tâm Kỹ thuật Thông tấn - 

Thông tấn xã Việt Nam   

8992 vietlaw 
Trung tâm Tin học - Văn phòng 

Quốc Hội   

8993 vietnam 
Ban quản lý Dự án Website Chính 

Phủ   

8994 vietnamabroad Bộ Ngoại giao   

8995 vietnamconghoa Trung tâm Internet Việt Nam   

8996 vietnamembassy-eum 
Đại sứ quán Việt Nam tại Mê- hi- 

cô   

8997 vietnamexport 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin - Bộ Công Thương   

8998 vietnamgovernmentportal Văn phòng Chính phủ 
  

8999 vietnamhotels 
Trung Tâm Thông tin Du Lịch-

Tổng Cục Du Lịch   

9000 vietnamipv6ready Trung tâm Internet Việt Nam   

9001 vietnammap 
Văn phòng Cục Đo Đạc và Bản Đồ 

Việt Nam   
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9002 vietnammrcc 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu 

nạn Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT   

9003 vietnampictorial 
Báo ảnh Việt Nam - Thông tấn xã 

Việt Nam   

9004 vietnamtourism 
Trung tâm Tin học - Tổng cục Du 

lịch   

9005 vietnamtourismreview 
Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch 

- Tổng cục Du lịch   

9006 vietnamtradeunions Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

9007 vietnam-trade-unions Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam   

9008 vietnamtuongtheatre 
Nhà hát Tuồng Trung ương - Bộ 

Văn hoá thông tin   

9009 vietnamvalue 
Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ 

Công Thương   

9010 vietq 
Tạp chí Tiêu chuẩn Đo lường Chất 

lượng   

9011 vietrade 
Cục Xúc tiến thương mại - Bộ 

Công thương   

9012 viettimes Hội truyền thông số Việt Nam   

9013 viettri 
PHÒNG VĂN HOÁ THÔNG TIN 

- UBND THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ   

9014 vietweb 
Cục Thương mại điện tử và Công 

nghệ thông tin   

9015 vietyen 
Ủy ban nhân dân huyện Việt Yên, 

tỉnh Bắc Giang   

9016 vietyen-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Việt Yên tỉnh Bắc Giang   

9017 vifarr 
Qũy Tái Tạo Nguồn Lợi Thủy Sản 

Việt Nam   

9018 vihema Cục Quản lý Môi trường Y tế   

9019 vils Viện nghiên cứu Lập Pháp   

9020 vinachemia 
Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử   

9021 vinacosh 
Dự án phòng chống tác hại của 

thuốc lá - Bộ Y tế   

9022 vinamarine Cục Hàng hải Việt Nam   

9023 vinamarinepa Cục Hàng hải Việt Nam   

9024 vinapedia 
Viện Từ điển học và Bách khoa thư 

Việt Nam   

9025 vinaren 
Trung tâm Thông tin khoa học và 

công nghệ Quốc Gia   

9026 vinasarcom 
Văn phòng Ủy ban Quốc Gia Tìm 

kiếm Cứu Nạn   

9027 vinatom 
Viện Năng Lượng Nguyên Tử Việt 

Nam   

9028 vinhbacbo Trung tâm Internet Việt Nam Vịnh Bắc 
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Bộ 

9029 vinhbao 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vĩnh Bảo - Hải Phòng   

9030 vinhchau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Thị xã 

Vĩnh Châu - Sóc Trăng   

9031 vinhcity UBND thành phố Vinh   

9032 vinhdien 
Ủy Ban Nhân Dân thị trấn Vĩnh 

Điện tỉnh Quảng Nam   

9033 vinhdieu 
Xã Vĩnh Điều huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9034 vinhhung 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vĩnh Hưng - Long An   

9035 vinhkhuc 
UBND xã Vĩnh Khúc huyện Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên   

9036 vinhlinh 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vĩnh Linh - Quảng Trị   

9037 vinhlinhquangtri Ủy Ban Nhân dân huyện Vĩnh Linh   

9038 vinhloc 
Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc 

tỉnh Thanh Hóa   

9039 vinhlocthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Vĩnh Lộc - 

Thanh Hóa   

9040 vinhloi 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vĩnh Lợi - Bạc Liêu   

9041 vinhlong Văn phòng UBND Tỉnh Vĩnh Long   

9042 vinh-long Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Vĩnh 

Long 

9043 vinhlongcity 

Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh 

Long - tỉnh Vĩnh Long   

9044 vinhphu 
Xã Vĩnh Phú huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9045 vinhphuc Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc   

9046 vinh-phuc Trung tâm Internet Việt Nam 

Tỉnh 

Vĩnh 

Phúc 

9047 vinhphucdoc 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9048 vinhphucdof 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9049 vinhphucdost 
Sở Khoa học và Công nghệ Vĩnh 

Phúc   

9050 vinhphucdpi 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9051 vinhphucdpt 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   
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9052 vinhphucdt 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9053 vinhphucit 
Trung tâm Thông tin và Xúc tiến 

Thương mại Vĩnh Phúc   

9054 vinhphuconline 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9055 vinhphuctourism 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9056 vinhphuctv 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9057 vinhthanh UBND Xã Vĩnh Thành   

9058 vinhtrulynhanhanam 
UBND Thị trấn Vĩnh Trụ, huyện 

Lý Nhân tỉnh Hà Nam   

9059 vinhtrung 
Uỷ ban Nhân dân phường Vĩnh 

Trung   

9060 vinhtuong 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vĩnh Tường - Vĩnh Phúc   

9061 vinhtuongvp 
UBND huyện Vĩnh Tường tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9062 vinhxa 
UBND xã Vĩnh Xá huyện Kim 

Động tỉnh Hưng Yên   

9063 vinhxuandai Thị ủy Sông Cầu tỉnh Phú Yên   

9064 vinhyencity 
UBND thành phố Vĩnh Yên tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9065 vinhyenvp 
UBND thành phố Vĩnh Yên tỉnh 

Vĩnh Phúc   

9066 vinimam Viện Y học Biển Việt Nam   

9067 vipo 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

9068 vipri 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

9069 visa Tổng cục An ninh - Bộ Công an   

9070 vista 
Trung tâm Thông tin khoa học và 

công nghệ Quốc Gia   

9071 vistec 
Viện đánh gia khoa học và định giá 

công nghệ   

9072 vistip 

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 

hội nhập khoa học và công nghệ 

quốc tế - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

9073 vithuy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vị Thuỷ - Hậu Giang   

9074 vitimes 
Bệnh viện Phổi Trung ương - Bộ Y 

tế   

9075 vitruongsa Trung tâm Internet Việt Nam   

9076 viwa Cục Đường sông Việt Nam   
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9077 viwa-n 
Chi cục Đường thủy Nội địa Phía 

Bắc   

9078 viwasouth 
Chi cục Đường thủy Nội địa Phía 

Nam   

9079 vixuyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Vị Xuyên - Hà Giang   

9080 vixuyenhg 
UBND huyện Vi Xuyên tỉnh Hà 

Giang   

9081 vkconnect 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

9082 vkhtdtt Uỷ ban thể dục thể thao   

9083 vks Viện Kiểm sát nhân dân tối cao   

9084 vksangiang 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An 

Giang   

9085 vksbaccan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9086 vksbacgiang 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Giang   

9087 vksbacha 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bắc 

Hà - Lào Cai   

9088 vksbackan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9089 vksbaclieu 
Viện Kiểm sát Nhân dân Tỉnh Bạc 

Liêu   

9090 vksbacninh 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bắc 

Ninh   

9091 vksbaothang 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo 

Thắng - Lào Cai   

9092 vksbaoyen 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Bảo 

Yên - Lào Cai   

9093 vksbariavungtau 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa 

- Vũng Tàu   

9094 vksbaria-vungtau 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bà 

Rịa - Vũng Tàu   

9095 vksbatxat 
Viện Kiếm sát nhân dân huyện Bát 

Xát - Lào Cai   

9096 vksbentre 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Bến 

Tre   

9097 vksbinhdinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Định   

9098 vksbinhduong 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Dương   

9099 vksbinhphuoc 
Viện Kiểm Sát nhân dân tỉnh Bình 

Phước   

9100 vksbinhthuan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình 

Thuận   
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9101 vkscamau 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cà 

Mau   

9102 vkscantho 
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

Cần Thơ   

9103 vkscaobang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Cao 

Bằng   

9104 vkscapcaohcm 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Cấp Cao 

tại TP HCM   

9105 vksccdanang 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Đà Nẵng   

9106 vkscchanoi 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

Hà Nội   

9107 vkscctphochiminh 
Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại 

TP.Hồ Chí Minh   

9108 vksdaklak 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đăk 

Lăk   

9109 vksdaknong 
Viện kiểm soát nhân dân tỉnh Đắk 

Nông   

9110 vksdanang 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Đà Nẵng   

9111 vksdienbien 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Điện 

Biên   

9112 vksdongnai 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đồng 

Nai   

9113 vksdongthap 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng 

Tháp   

9114 vksgialai 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia 

Lai   

9115 vksgiaothuy VKS Nhân dân huyện Giao Thủy   

9116 vksgl 
Viện kiểm sát Nhân sân Tỉnh Gia 

Lai   

9117 vkshagiang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Giang   

9118 vkshaiduong 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hải 

Dương   

9119 vkshaihau VKS Nhân dân huyện Hải Hậu   

9120 vkshaiphong 
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố 

Hải Phòng   

9121 vkshanam 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Nam   

9122 vkshanoi 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hà Nội   

9123 vks-hanoi 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 

Hà Nội   

9124 vkshatinh 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh   

9125 vkshaugiang Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hậu   
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Giang 

9126 vkshcm 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh   

9127 vkshoabinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà 

Bình   

9128 vkshochiminh 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh   

9129 vkshp 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Thành 

Phố Hải Phòng   

9130 vkshtt 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Bộ 

Khoa học và Công nghệ   

9131 vkshue 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế   

9132 vkshungyen 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng 

Yên   

9133 vkskh 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 

Khánh Hòa   

9134 vkskhanhhoa 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Khánh 

Hoà   

9135 vkskiengiang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kiên 

Giang   

9136 vkskontum 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Kon 

Tum   

9137 vkslaichau 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lai 

Châu   

9138 vkslamdong 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng   

9139 vkslangson 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Lạng 

Sơn   

9140 vkslaocai 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lào 

Cai   

9141 vkslongan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Long 

An   

9142 vksmk 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Khương - Lào Cai   

9143 vksmuongcha 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân Huyện 

Mường Chà Tỉnh Điện Biên   

9144 vksmuongkhuong 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

Mường Khương - Lào Cai   

9145 vksmyloc VKS Nhân dân huyện Mỹ Lộc   

9146 vksnamdinh 
Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Nam 

Đinh   

9147 vksnamtruc VKS Nhân dân huyện Nam Trực   

9148 vksnd 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long   

9149 vksndbaccan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   
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9150 vksndbacgiang 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Giang   

9151 vksndbackan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9152 vksndbacninh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Ninh   

9153 vksndbinhthuan 
Viện Kiểm Sát Nhân Dân tỉnh Bình 

Thuận   

9154 vksndcamau 
VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN 

TỈNH CÀ MAU   

9155 vksnddienbien 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện 

Biên   

9156 vksndgiaothuy VKS Nhân dân huyện Giao Thủy   

9157 vksndhaihau VKS Nhân dân huyện Hải Hậu   

9158 vksndhatinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh   

9159 vksndhoabinh 
Viện kiểm sát Nhân nhân tỉnh Hòa 

Bình   

9160 vksndkg 
Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang   

9161 vksndkiengiang 
Viện Kiểm soát Nhân dân tỉnh Kiên 

Giang   

9162 vksndlamdong 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm 

Đồng   

9163 vksndmyloc VKS Nhân dân huyện Mỹ Lộc   

9164 vksndnamdinh VKS Nhân dân tỉnh Nam Định   

9165 vksndnamtruc VKS Nhân dân huyện Nam Trực   

9166 vksndnghiahung VKS Nhân dân huyện Nghĩa Hưng   

9167 vksndsoctrang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng   

9168 vksndtc Viện Kiểm sát nhân dân tối cao   

9169 vksndthaibinh 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Thái 

Bình   

9170 vksndthainguyen 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên   

9171 vksndthanhhoa 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh 

Hóa   

9172 vksndthuathienhue 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế   

9173 vksndtiengiang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền 

Giang   

9174 vksndtinhbaccan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9175 vksndtinhbackan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9176 vksndtp-hanoi Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố   
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Hà Nội 

9177 vksndtpnamdinh 
VKS Nhân dân thành phố Nam 

Định   

9178 vksndtrucninh VKS Nhân dân huyện Trực Ninh   

9179 vksndvinhphuc 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc   

9180 vksndvp 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc   

9181 vksndvuban VKS Nhân dân huyện Vụ Bản   

9182 vksndxuantruong 
VKS Nhân dân huyện Xuân 

Trường   

9183 vksndyyen VKS Nhân dân huyện Ý Yên   

9184 vksnghean 
Viện kiểm sát nhân dân Tỉnh Nghệ 

An   

9185 vksnghiahung VKS Nhân dân huyện Nghĩa Hưng   

9186 vksninhbinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Bình   

9187 vksninhthuan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh 

Thuận   

9188 vksphutho 
Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 

Thọ   

9189 vksphuyen 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Phú 

Yên   

9190 vksptdanang Viện Phúc thẩm II   

9191 vkspthochiminh Viện Phúc thẩm III   

9192 vkspy 
Viện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh 

Phú Yên   

9193 vksqb 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình   

9194 vksquangbinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng 

Bình   

9195 vksquangnam 
Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh 

Quảng Nam   

9196 vksquangngai 
Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng 

Ngãi   

9197 vksquangninh 
Viện kiểm Sát nhân Dân tỉnh 

Quảng Ninh   

9198 vksquangtri 
Viện kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng 

Trị   

9199 vkssapa 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện 

SaPa - Lào Cai   

9200 vkssimacai 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Si 

Ma Cai - Lào Cai   

9201 vkssoctrang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Sóc 

Trăng   

9202 vkssonla Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Sơn La   
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9203 vkstayninh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tây 

Ninh   

9204 vksthaibinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Bình   

9205 vksthainguyen 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái 

Nguyên   

9206 vksthanhhoa 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thanh 

Hoá   

9207 vksthuathienhue 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thừa 

Thiên Huế   

9208 vkstiengiang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền 

Giang   

9209 vkstinhbackan 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc 

Kạn   

9210 vkstphochiminh 
Viện kiểm sát nhân dân thành phố 

Hồ Chí Minh   

9211 vkstplaocai 
Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố 

Lào Cai   

9212 vkstpnamdinh 
VKS Nhân dân thành phố Nam 

Định   

9213 vkstravinh 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Trà 

Vinh   

9214 vkstrucninh VKS Nhân dân huyện Trực Ninh   

9215 vkstuyenquang 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên 

Quang   

9216 vksvanban 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Văn 

Bàn - Lào Cai   

9217 vksvinhlong 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Long   

9218 vksvinhphuc 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Vĩnh 

Phúc   

9219 vksvuban VKS Nhân dân huyện Vụ Bản   

9220 vksxuantruong 
VKS Nhân dân huyện Xuân 

Trường   

9221 vksyenbai 
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Yên 

Bái   

9222 vksyyen VKS Nhân dân huyện Ý Yên   

9223 vkthcm Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh   

9224 vkttc 

Trung tâm Đào tạo Quốc tế ASIA 

PACIFIC thuộc Viện nghiên cứu, 

Đào tạo Kinh tế-Tài Chính   

9225 vkttphcm Viện Kinh tế TP Hồ Chí Minh   

9226 vlg 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Vĩnh Long   

9227 vlncn 
Trung tâm Phát triển thương mại 

điện tử   

9228 vmi Viện Đo Lường Việt Nam   
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9229 vmrcc 
Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu 

nạn Hàng hải Việt Nam - Bộ GTVT   

9230 vna Thông tấn xã Việt Nam   

9231 vnast 
Văn phòng bộ Nông nghiệp và phát 

triển Nông thôn   

9232 vnat Tổng cục Du lịch   

9233 vnccstongiao 
Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Nội 

vụ   

9234 vncdc Cục Y tế dự phòng – Bộ Y Tế   

9235 vncert 
Trung tâm ứng cứu khẩn cấp máy 

tính Việt Nam   

9236 vnciem 
Văn phòng Bộ Văn hóa Thể thao và 

Du lịch   

9237 vnclp Viện nghiên cứu Lập Pháp   

9238 vnconsul-hongkong Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9239 vnconsul-osaka Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9240 vnconsul-sanfrancisco Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9241 vnconsul-sydney Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9242 vncptktxhbacninh 
Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế 

xã hội tỉnh Bắc Ninh   

9243 vneec 
Văn phòng Tiết Kiệm Năng Lượng 

– Bộ Công Thương   

9244 vnembassy-australia Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9245 vnembassy-germany Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9246 vnembassy-japan Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9247 vnembassy-russia Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9248 vnembassy-singapore Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9249 vnembassy-us Cục quản trị tài vụ - Bộ Ngoại Giao   

9250 vnews Thông tấn xã Việt Nam   

9251 vnexpressway Cục Quản lý đường bộ cao tốc   

9252 vnff Quỹ ủy Thác Lâm Nghiệp   

9253 vnforest Văn phòng tổng cục Lâm nghiệp   

9254 vnhot 
Trung Tâm Điều Phối Quốc gia Về 

Ghép Bộ Phận Cơ Thể Người   

9255 vnict-project 

Ban quản lý dự án phát triển công 

nghệ thông tin và truyền thông tại 

Việt Nam   

9256 vnimm Cục Quản lý Xuất nhập cảnh   

9257 vnio Bệnh viện Mắt Trung Ương   

9258 vnipo 
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học 

và Công nghệ   

9259 vnirr Trung tâm Internet Việt Nam   

9260 vnmac 
Văn phòng Cơ quan Thường trực 

Ban chỉ đạo 504   

9261 vnmc Ủy ban Sông Mê Công Việt Nam   
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9262 vnmission-ge 

Phái đoàn thường trực của Việt 

Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ 

chức thương mại thế giới và các tổ 

chức quốc tế khác tại Giơ-ne-vơ, 

Thụy Sỹ   

9263 vnnationalsinglewindow Tổng cục Hải quan   

9264 vnnic Trung tâm Internet Việt Nam   

9265 vnpi Trung Tâm Năng Suất Việt Nam   

9266 vnpkc 
Trung Tâm Gìn giữ Hòa bình Việt 

Nam-Bộ Quốc Phòng   

9267 vnra 
Cục đường sắt Việt Nam-Bộ Giao 

thông Vận tải   

9268 vnsinglewindow Tổng cục Hải quan   

9269 vnsinglewindows Tổng cục Hải quan   

9270 vnsoc 
Trung tâm Công nghệ thông tin - 

Ban Cơ yếu Chính phủ   

9271 vnsport Uỷ ban thể dục thể thao   

9272 vnsports Uỷ ban thể dục thể thao   

9273 vnsw Tổng cục Hải quan   

9274 vnta 
Cục quản lý chất lượng công nghệ 

thông tin và truyền thông   

9275 vnw 
Bàn quản lý Dự án Phát triển Hạ 

Tầng Kỹ thuật   

9276 vonhai 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Võ Nhai - Thái Nguyên   

9277 vov Văn phòng Đài tiếng nói Việt Nam   

9278 vpbca Văn phòng Bộ Công an   

9279 vpbchtw 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

9280 vpchinhphu Văn phòng Chính phủ   

9281 vpcp Văn phòng Chính phủ   

9282 vpct 

Văn phòng các chương trình Khoa 

học và Công nghệ trọng điểm cấp 

Nhà nước - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

9283 vpctn Văn phòng Chủ Tịch Nước   

9284 vpctqg 
Văn phòng các chương trình khoa 

học và công nghệ quốc gia   

9285 vpddbqh-tiengiang 
Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội 

tỉnh Tiền Giang   

9286 vpdkddhagiang 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà Giang   

9287 vpdkddlangson 
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh 

Lạng Sơn   

9288 vpdkqsddhagiang 
Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh 

Hà Giang   
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9289 vpdt-snndn 
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn Đồng Nai   

9290 vphdndcaobang 
Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh 

Cao Bằng   

9291 vphdndgialai 
Văn phòng HĐNH & Đoàn đại 

biểu quốc hội tỉnh Gia Lai   

9292 vphdndhaiphong 
Hội đồng nhân dân Thành phố Hải 

Phòng   

9293 vphdndhanam Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam   

9294 vphdndlaichau 
Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND 

tỉnh Lai Châu   

9295 vphdndquangngai 

Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc 

hội và Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Ngãi   

9296 vphdnd-quangninh 
Văn phòng HĐND & QH tỉnh 

Quảng Ninh   

9297 vphdnd-tiengiang Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang   

9298 vp-hdnd-ubnd-hcm 
Văn phòng HĐND và UBND TP 

Hồ Chí Minh   

9299 vp-hdnd-ubnd-tphcm 
Văn phòng HĐND và UBND TP 

Hồ Chí Minh   

9300 vphuhb 
Văn phòng huyện ủy huyện Hoành 

Bồ tỉnh Quảng Ninh   

9301 vphuhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

9302 vphuhoangsuphihg 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

9303 vphuquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

9304 vphuth 
VP Huyện ủy Tuyên Hóa tỉnh 

Quảng Bình   

9305 vphutuyenhoa 
VP Huyện ủy Tuyên Hóa tỉnh 

Quảng Bình   

9306 vpi 

Trung tâm Dịch vụ Cải thiện Môi 

trường Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc Ban 

quản lý Dự án Cải thiện Môi trường 

Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc ODA Nhật 

Bản   

9307 vptbt 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

9308 vptcdhcm 
Văn phòng tiếp công dân TP Hồ 

Chí Minh   

9309 vptcdtphcm 
Văn phòng Tiếp công dân TP Hồ 

Chí Minh   

9310 vptdc 
Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công   
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nghệ 

9311 vpthutuong Văn phòng Chính phủ   

9312 vptinhuyquangtri Văn phòng tỉnh ủy Quảng Trị   

9313 vptrunguongdang 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

9314 vptubaccan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

9315 vptubacgiang Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Giang   

9316 vptubackan Tỉnh Ủy Bắc Kạn   

9317 vptubacninh Văn phòng Tỉnh ủy Bắc Ninh   

9318 vptubinhduong Văn phòng Tỉnh uỷ Bình Dương   

9319 vptudaklak Văn phòng Tỉnh ủy Đắk Lắk   

9320 vptuhanam Văn phòng tỉnh ủy Hà Nam   

9321 vptuhatinh Văn phòng Tỉnh ủy Hà Tĩnh   

9322 vptuhn Văn phòng tỉnh ủy Hà Nam   

9323 vptukiengiang Văn phòng tỉnh uỷ Kiên Giang   

9324 vptulaichau Văn phòng Tỉnh ủy Lai Châu   

9325 vptumorongkontum 
UBND huyện TuMoRong tỉnh Kon 

Tum   

9326 vptuphuyen Văn phòng Tỉnh uỷ Phú Yên   

9327 vptuquangtri Văn phòng tỉnh ủy Quảng Trị   

9328 vptuthanhhoa Văn phòng tỉnh ủy Thanh Hóa   

9329 vptu-tiengiang VP Tỉnh ủy Tiền Giang   

9330 vptuvinhphuc Văn phòng Tỉnh ủy Vĩnh Phúc   

9331 vptw Văn phòng Trung ương Đảng   

9332 vptwd Văn phòng Trung ương Đảng   

9333 vptwdang 
Văn phòng Ban chấp hành Trung 

ương   

9334 vptwdcs Văn phòng Trung ương Đảng   

9335 vpubbinhdinh 

Trung tâm Tin học Quản lý Hành 

chính Nhà Nước Văn phòng Ủy 

Ban Nhân dân tỉnh Bình Định   

9336 vpubgialai Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai   

9337 vpubhatinh Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh   

9338 vpubhoangsuphi 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

9339 vpubhoangsuphihg 
UBND huyện Hoàng Su Phì tỉnh 

Hà Giang   

9340 vpubnd Văn phòng UBND tỉnh Đắk Nông   

9341 vpubndbentre 
Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

Bến Tre   

9342 vpubndcamau Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau   

9343 vpubnddaknong 
Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh 

Đắk Nông   

9344 vpubnddonggiang 
Văn phòng HĐNDvà UBND huyện 

Đông Giang tỉnh Quảng Nam   
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9345 vpubndgialai Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai   

9346 vpubndhanam Văn phòng HĐND tỉnh Hà Nam   

9347 vpubndhoabinh Văn phòng UBND tỉnh Hòa Bình   

9348 vpubndhungyen Văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên   

9349 vpubndkg Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang   

9350 vpubndkiengiang Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang   

9351 vpubndkontum Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum   

9352 vpubndlaichau Văn phòng UBND tỉnh Lai Châu   

9353 vpubndninhthuan Văn phòng UBND tỉnh Ninh Thuận   

9354 vpubndphuyen Văn phòng UBND tỉnh Phú Yên   

9355 vpubndqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

9356 vpubndqnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

9357 vpubndquangnam Văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam   

9358 vpubnd-quangninh 
Văn phòng UBND tỉnh Quảng 

Ninh   

9359 vpubndsoctrang Văn phòng UBND tỉnh Sóc Trăng   

9360 vpubndthaibinh Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình   

9361 vpubndthanhhoa Văn phòng UBND tỉnh Thanh Hóa   

9362 vpubndtqna 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Quảng Nam   

9363 vpubndvp Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Phúc   

9364 vpubt Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long   

9365 vqgkonkakinhgialai 
Vườn Quốc gia Kon Ka Kinh tỉnh 

Gia Lai   

9366 vqglogoxamat 
Ban quản lý Vườn Quốc gia Lò Gò 

Xa Mát tỉnh Tây Ninh   

9367 vqgpnkb 
Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ 

Bàng tỉnh Quảng Bình   

9368 vqgpnkbquangbinh 
Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ 

Bàng tỉnh Quảng Bình   

9369 vsa Tổng cục Thống kê   

9370 vsc Ủy Ban Vũ Trụ Việt Nam   

9371 vsccn 

Viện Nghiên cứu sáng chế và Khai 

thác công nghệ - Bộ Khoa học và 

Công nghệ   

9372 vsh 
Bệnh viện Việt Nam - Thụy 

Điển Uông Bí - Bộ Y tế   

9373 vsmthatinh 
Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh 

môi trường nông thôn Hà Tĩnh   

9374 vsqi 

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường 

Chất lượng - Bộ Khoa học và Công 

nghệ   

9375 vsr 
Tạp chí Chứng khoán - Ủy ban 

Chứng khoán Nhà nước   

9376 vss Bảo hiểm xã hội Việt Nam   
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9377 vssi Uỷ ban thể dục thể thao   

9378 vssic 
Trung tâm thông tin - Bảo hiểm xã 

hội Việt Nam   

9379 vst Kho bạc Nhà nước Trung Ương   

9380 vtc Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC   

9381 vtccbbyt Vụ Tổ chức cán bộ - Bộ Y tế   

9382 vtf 
Quỹ Dịch vụ Viễn thông Công ích 

Việt Nam   

9383 vtr 
Viện Nghiên cứu phát triển Du lịch 

- Tổng cục Du lịch   

9384 vttc 
Cục Ứng dụng và Phát triển công 

nghệ - Bộ Khoa học và Công nghệ   

9385 vtv Đài truyền hình Việt Nam   

9386 vtv24 
Trung Tâm Tin Học Và Đo Lường 

- Đài Truyền Hình Việt Nam   

9387 vtv4 Đài truyền hình Việt Nam   

9388 vtv4k Đài truyền hình Việt Nam   

9389 vtv6 Đài truyền hình Việt Nam   

9390 vtv7 
Trung tâm Sản xuất các Chương 

trình Giáo dục   

9391 vtv9 
Trung tâm Truyền Hình Việt Nam 

tại TP.HCM   

9392 vtvclip Đài truyền hình Việt Nam   

9393 vtvdigital 
Trung tâm Sản xuất và kinh doanh 

nội dung số- Đài truyền hình    VN   

9394 vtvgo 
Trung tâm Sản xuất và kinh doanh 

nội dung số- Đài truyền hình    VN   

9395 vtvlife Đài truyền hình Việt Nam   

9396 vtvnow 
Trung tâm Sản xuất và kinh doanh 

nội dung số- Đài truyền hình    VN   

9397 vtvonline Đài Truyền hình Việt Nam   

9398 vtvshowbiz Đài truyền hình Việt Nam   

9399 vtvsport Trung Tâm Tin Học và Đo Lường   

9400 vtvtructuyen Đài truyền hình Việt Nam   

9401 vuban Huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định   

9402 vubanbinhluchanam 
UBND xã Vũ Bản, huyện Bình Lục 

tỉnh Hà Nam   

9403 vubienubbg 
Ủy Ban biên giới quốc gia - Bộ 

Ngoại giao   

9404 vudatdai 
Vụ Đất đai - Bộ Tài nguyên và Môi 

trường   

9405 vungang 
Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà 

Tĩnh   

9406 vungchua UBND tỉnh Quảng Bình   

9407 vungchua-daoyen UBND tỉnh Quảng Bình   

9408 vungliem Huyện Vũng Liêm tỉnh Vĩnh Long   
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9409 vungtaucustoms 
Cục Hải quan Bà Rịa- Vũng Tàu - 

Tổng cục Hải quan   

9410 vuonquocgiacatba 
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn Thành phố Hải Phòng   

9411 vuonquocgiavuquang 
Vườn Quốc gia Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

9412 vuquang 
UBND huyện Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

9413 vuquanghatinh 
UBND huyện Vũ Quang tỉnh Hà 

Tĩnh   

9414 vuquocphonganninh 
Vụ Quốc phòng và an ninh của 

Quốc hội   

9415 vusta 
Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ 

thuật tỉnh Bình Thuận   

9416 vusta-haiduong Hội LHKH & KT tỉnh Hải Dương   

9417 vustaquangninh 
Liên hiệp các hội Khoa học và kỹ 

thuật Tỉnh Quảng Ninh   

9418 vusualorenvinhkim 
Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh 

Tiền Giang   

9419 vutaichinhbnn 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn   

9420 vuthuvien 
Trung tâm tin học- Bộ Văn hóa, thể 

thao và du lịch   

9421 vutochuccanbo-bnn 
Vụ Tổ chức Cán bộ - Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn   

9422 vuxa 
UBND xã Vũ Xá huyện Kim Động 

tỉnh Hưng Yên   

9423 vvetaa 

Cục Kiểm định chất lượng dạy 

nghề – Tổng cục Dạy nghề - Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội   

9424 vvtaa 
Cục Kiểm Định Chất Lượng Dạy 

Nghề   

9425 vwem 
Cục Điều tiết điện lực - Bộ Công 

Thương   

9426 vwu Trung ương Hội LHPN Việt Nam   

9427 wadi 
Trung tâm tư liệu và thông tin tài 

nguyên nước   

9428 warapo 
Trung Tâm Chất Lượng Và Bảo Vệ 

Tài Nguyên Nước   

9429 wifibinhduong 
Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh 

Bình Dương   

9430 wrd 

Văn phòng Tổng cục Thủy lợi - Bộ 

Nông Nghiệp và Phát triển Nông 

Thôn   

9431 xaanloc 
UBND xã An Lộc huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   
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9432 xaanphu 
UBND xã Ân Phú huyện Vũ Quang 

tỉnh Hà Tĩnh   

9433 xaanson 
Xã An Sơn huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

9434 xabacson 
UBND xã Bắc Sơn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9435 xabaithom 
Xã Bãi Thơm huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

9436 xabinhloc 
UBND xã Bình Lộc huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9437 xabombo UBND xã Bom Bo   

9438 xabuixa 
UBND xã Bùi Xá huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9439 xacambinh 
UBND xã Cẩm Bình huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9440 xacamdue 
UBND xã Cẩm Duệ huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9441 xacamduong 
UBND xã Cẩm Dương huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9442 xacamha 
UBND xã Cẩm Hà huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9443 xacamhoa 
UBND xã Cẩm Hòa huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9444 xacamhung 
UBND xã Cẩm Hưng huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9445 xacamhuy 
UBND xã Cẩm Huy huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9446 xacamlac 
UBND xã Cẩm Lạc huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9447 xacamlinh 
UBND xã Cẩm Lĩnh huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9448 xacamloc 
UBND xã Cẩm Lộc huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9449 xacamminh 
UBND xã Cẩm Minh huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9450 xacammy 
UBND xã Cẩm Mỹ huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9451 xacamnam 
UBND xã Cẩm Nam huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9452 xacamnhuong 
UBND xã Cẩm Nhượng huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9453 xacamphuc 
UBND xã Cẩm Phúc huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9454 xacamquan 
UBND xã Cẩm Quan huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   
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9455 xacamquang 
UBND xã Cẩm Quang huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9456 xacamson 
UBND xã Cẩm Sơn huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9457 xacamthach 
UBND xã Cẩm Thạch huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9458 xacamthang 
UBND xã Cẩm Thăng huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9459 xacamthanh 
UBND xã Cẩm Thạch huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9460 xacamthinh 
UBND xã Cẩm Thịnh huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9461 xacamtrung 
UBND xã Cẩm Trung huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9462 xacamvinh 
UBND xã Cẩm Vịnh huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9463 xacamyen 
UBND xã Cẩm Yên huyện Cẩm 

Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9464 xacodam 
UBND xã Cổ Đạm huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9465 xacuacan 
Xã Cửa Cạn huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

9466 xacuaduong 
Xã Cửa Dương huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

9467 xacuongian 
UBND xã Cương Gián huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9468 xadaian Ủy ban Nhân dân Xã Đại An   

9469 xadapthanh 
UBND xã Đạp Thanh, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

9470 xadongloc 
UBND xã Đồng Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9471 xaducan 
UBND xã Đức An huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9472 xaducbong 
UBND xã Đức Bồng huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9473 xaducchau 
UBND xã Đức Châu huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9474 xaducdong 
UBND xã Đức Đồng huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9475 xaducdung 
UBND xã Đức dụng huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9476 xaducgiang 
UBND xã Đức Giang huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9477 xaduchoa 
UBND xã Đức Hòa huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   
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9478 xaduchuong 
UBND xã Đức Hương huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9479 xaducla 
UBND xã Đức La huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9480 xaduclac 
UBND xã Đức Lạc huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9481 xaduclam 
UBND xã Đức Lâm huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9482 xaduclang 
UBND xã Đức Lạng huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9483 xaduclap 
UBND xã Đức Lập huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9484 xaduclien 
UBND xã Đức Liên huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9485 xaduclinh 
UBND xã Đức Lĩnh huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9486 xaduclong 
UBND xã Đức Long huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9487 xaducnhan 
UBND xã Đức Nhân huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9488 xaducquang 
UBND xã Đức Quang huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9489 xaducthanh 
UBND xã Đức Thanh huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9490 xaducthinh 
UBND xã Đức Thịnh huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9491 xaducthuy 
UBND xã Đức Thủy huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9492 xaductung 
UBND xã Đức Tùng huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9493 xaducvinh 
UBND xã Đức Vịnh huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9494 xaducyen 
UBND xã Đức Yên huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9495 xaduongto 
Xã Dương Tơ huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

9496 xaganhdau 
Xã Gành Dầu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

9497 xagiahanh 
UBND xã Gia Hanh huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9498 xagiapho 
UBND xã Gia Phố huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9499 xahalinh 
UBND xã Hà Linh huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9500 xahamninh 
Xã Hàm Ninh huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   
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9501 xahoahai 
UBND xã Hòa Hải huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9502 xahodo 
UBND xã Hộ Độ huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9503 xahongloc 
UBND xã Hồng Lộc huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9504 xahonnghe 
Xã Hòn Nghệ huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

9505 xahonthom 
Xã Hòn Thơm huyện Phú Quốc 

tỉnh Kiên Giang   

9506 xahontre 
Xã Hòn Tre huyện Kiên Hải tỉnh 

Kiên Giang   

9507 xahuongbinh 
UBND xã Hương Bình huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9508 xahuongdien 
UBND xã Hương Điền huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9509 xahuongdo 
UBND xã Hương Đô huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9510 xahuonggiang 
UBND xã Hương Giang huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9511 xahuonglam 
UBND xã Hương Lâm huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9512 xahuonglien 
UBND xã Hương Liên huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9513 xahuonglong 
UBND xã Hương Long huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9514 xahuongminh 
UBND xã Hương Minh huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9515 xahuongquang 
UBND xã Hương Quang huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9516 xahuongtho 
UBND xã Hương Thọ huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9517 xahuongthuy 
UBND xã Hương Thủy huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9518 xahuongtra 
UBND xã Hương Trà huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9519 xahuongtrach 
UBND xã Hương Trạch huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9520 xahuongvinh 
UBND xã Hương Vĩnh huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9521 xahuongxuan 
UBND xã Hương Xuân huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9522 xaichhau 
UBND xã Ích Hậu huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9523 xakhanhloc 
UBND xã Khánh Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   
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9524 xakimloc 
UBND xã Kim Lộc huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

9525 xakybac 
UBND Xã Kỳ Bắc huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9526 xakychau 
UBND Xã Kỳ Châu huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9527 xakydong 
UBND Xã Kỳ Đồng huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9528 xakygiang 
UBND Xã Kỳ Giang huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9529 xakyha 
UBND xã Kỳ Hà thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9530 xakyhai 
UBND Xã Kỳ Hải huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9531 xakyhoa 
UBND xã Kỳ Hoa thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9532 xakyhop 
UBND Xã Kỳ Hợp huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9533 xakyhung 
UBND xã Kỳ Hưng thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9534 xakykhang 
UBND Xã Kỳ Khang huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9535 xakylac 
UBND Xã Kỳ Lạc huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9536 xakylam 
UBND Xã Kỳ Lâm huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9537 xakyloi 
UBND xã Kỳ Lợi thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9538 xakynam 
UBND xã Kỳ Nam thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9539 xakyninh 
UBND xã Kỳ Ninh thị xã Kỳ Anh 

huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9540 xakyphong 
UBND Xã Kỳ Phong huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9541 xakyphu 
UBND Xã Kỳ Phú huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9542 xakyson 
UBND Xã Kỳ Sơn huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9543 xakytan 
UBND Xã Kỳ Tân huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9544 xakytay 
UBND Xã Kỳ Tây huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9545 xakytho 
UBND Xã Kỳ Thọ huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9546 xakythu 
UBND Xã Kỳ Thư huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   
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9547 xakythuong 
UBND Xã Kỳ Thượng huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9548 xakytien 
UBND Xã Kỳ Tiến huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9549 xakytrung 
UBND Xã Kỳ Trung huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9550 xakyvan 
UBND Xã Kỳ Văn huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9551 xakyxuan 
UBND Xã Kỳ Xuân huyện Kỳ Anh 

tỉnh Hà Tĩnh   

9552 xalaison 
Xã Lại Sơn huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

9553 xalienminh 
UBND xã Liên Minh huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9554 xalocyen 
UBND xã Lộc Yên huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9555 xaluongmong 
UBND xã Lương Mông, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

9556 xamaiphu 
UBND xã Mai Phụ huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9557 xamat UBND tỉnh Tây Ninh   

9558 xaminhcam 
UBND xã Minh Cẩm, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

9559 xamyduc 
Xã Mỹ Đức thị xã Hà Tiên tỉnh 

Kiên Giang   

9560 xamyloc 
UBND xã Mỹ Lộc huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

9561 xanamdu 
Xã Nam Du huyện Kiên Lương 

tỉnh Kiên Giang   

9562 xanamhuong 
UBND xã Nam Hương huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9563 xanghiachau UBND xã Nghĩa Châu   

9564 xangocson 
UBND xã Ngọc Sơn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9565 xaphucdong 
UBND xã Phúc Đồng huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9566 xaphuctrach 
UBND xã Phúc Trạch huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9567 xaphugia 
UBND xã Phú Gia huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9568 xaphuloc 
UBND xã Phú Lộc huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

9569 xaphuloi 
Xã Phú Lợi huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9570 xaphuluu 
UBND xã Phù Lưu huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   



385 

 

9571 xaphumy 
Xã Phú Mỹ huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9572 xaphuongdien 
UBND xã Hương Điền huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9573 xaphuongmy 
UBND xã Phương Mỹ huyện 

hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9574 xaphuphong 
UBND xã Phú Phong huyện hương 

Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9575 xaphuviet 
UBND xã Phù Việt huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9576 xaquanbahg 
UBND huyện Quản Bạ tỉnh Hà 

Giang   

9577 xaquangloc 
UBND xã Quang Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9578 xaquyloc Ủy ban nhân dân xã Quý Lộc   

9579 xasonan 
UBND xã Sơn An huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9580 xasonbang 
UBND xã Sơn Bằng huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9581 xasonbinh 
UBND xã Sơn Bình huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9582 xasonchau 
UBND xã Sơn Châu huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9583 xasondiem 
UBND xã Sơn diệm huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9584 xasongiang 
UBND xã Sơn Giang huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9585 xasongloc 
UBND xã Song Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9586 xasonha 
UBND xã Sơn Hà huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9587 xasonhai 
Xã Sơn Hải huyện Kiên Lương tỉnh 

Kiên Giang   

9588 xasonham 
UBND xã Sơn Hàm huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9589 xasonhoa 
UBND xã Sơn Hòa huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9590 xasonhong 
UBND xã Sơn Hồng huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9591 xasonkim1 
UBND xã Sơn Kim 1 huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9592 xasonkim2 
UBND xã Sơn Kim 2 huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9593 xasonlam 
UBND xã Sơn Lâm huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   
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9594 xasonle 
UBND xã Sơn Lễ huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9595 xasonlinh 
UBND xã Sơn Lĩnh huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9596 xasonloc 
UBND xã Song Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9597 xasonlong 
UBND xã Sơn Long huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9598 xasonmai 
UBND xã Sơn Mai huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9599 xasonmy 
UBND xã Sơn Mỹ huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9600 xasonninh 
UBND xã Sơn Ninh huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9601 xasonphu 
UBND xã Sơn Phú huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9602 xasonphuc 
UBND xã Sơn Phúc huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9603 xasonquang 
UBND xã Sơn Quang huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9604 xasontan 
UBND xã Sơn Tân huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9605 xasontay 
UBND xã Sơn Tây huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9606 xasonthinh 
UBND xã Sơn Thịnh huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9607 xasontho 
UBND xã Sơn Thọ huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9608 xasonthuy 
UBND xã Sơn Thủy huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9609 xasontien 
UBND xã Sơn Tiến huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9610 xasontra 
UBND xã Sơn Trà huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9611 xasontrung 
UBND xã Sơn Trung huyện Hương 

Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9612 xasontruong 
UBND xã Sơn Trường huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9613 xatanhuong 
UBND xã Tân Hương huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9614 xatankhanhhoa 
Xã Tân Khánh Hòa huyện Giang 

Thành tỉnh Kiên Giang   

9615 xatanloc 
UBND xã Tân Lộc huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9616 xathachban 
UBND xã Thạch Bàn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   
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9617 xathachbang 
UBND xã Thạch Bằng huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9618 xathachbinh 
UBND phường Thạch Bình TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9619 xathachchau 
UBND xã Thạch Châu huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9620 xathachdai 
UBND xã Thạch Đài huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9621 xathachdien 
UBND xã Thạch Điền huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9622 xathachdinh 
UBND xã Thạch Đỉnh huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9623 xathachdong 
UBND phường Thạch Đồng TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9624 xathachha 
UBND phường Thạch Hà TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9625 xathachhai 
UBND xã Thạch Hải huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9626 xathachhoi 
UBND xã Thạch Hội huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9627 xathachhung 
UBND phường Thạch Hưng TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9628 xathachhuong 
UBND xã Thạch Hương huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9629 xathachkenh 
UBND xã Thạch Kênh huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9630 xathachkhe 
UBND xã Thạch Khê huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9631 xathachkim 
UBND xã Thạch Kim huyện Lộc 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9632 xathachlac 
UBND xã Thạch Lạc huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9633 xathachlam 
UBND xã Thạch Lâm huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9634 xathachlien 
UBND xã Thạch Liên huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9635 xathachlong 
UBND xã Thạch Long huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9636 xathachluu 
UBND xã Thạch Lưu huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9637 xathachmon 
UBND phường Thạch Môn TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9638 xathachmy 
UBND xã Thạch Mỹ huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9639 xathachngoc 
UBND xã Thạch Ngọc huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   
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9640 xathachson 
UBND xã Thạch Sơn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9641 xathachtan 
UBND xã Thạch Tân huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9642 xathachthang 
UBND xã Thạch Thắng huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9643 xathachthanh 
UBND xã Thạch Thanh huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9644 xathachtien 
UBND xã Thạch Tiến huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9645 xathachtri 
UBND xã Thạch Trị huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9646 xathachtrung 
UBND phường Thạch Trung TP Hà 

Tĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9647 xathachvan 
UBND xã Thạch Văn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9648 xathachvinh 
UBND xã Thạch Vĩnh huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9649 xathachxuan 
UBND xã Thạch Xuân huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9650 xathaiyen 
UBND xã Thái Yên huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9651 xathanhlam 
UBND xã Thanh Lam, huyện Ba 

Chẽ tỉnh Quảng Ninh   

9652 xathanhloc 
UBND xã Thanh Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9653 xathienloc 
UBND xã Thiên Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9654 xathieutam Ủy Ban Nhân Dân Xã Thiệu Tâm   

9655 xathinhloc 
UBND xã Thịnh Lộc huyện Lộc Hà 

tỉnh Hà Tĩnh   

9656 xathochau 
Xã Thổ Châu huyện Phú Quốc tỉnh 

Kiên Giang   

9657 xathuanloc 
UBND xã Thuận Lộc thị xã Hồng 

Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9658 xathuanthien 
UBND xã Thuần Thiện huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9659 xathuongloc 
UBND xã Thượng Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9660 xathuongnga 
UBND xã Thường Nga huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9661 xatiendien 
UBND xã Tiên Điền huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9662 xatienhai 
Xã Tiên Hải thị xã Hà Tiên tỉnh 

Kiên Giang   
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9663 xatienloc 
UBND xã Tiến Lộc huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

9664 xatrungle 
UBND xã Trung Lễ huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9665 xatrungloc 
UBND xã Trung Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9666 xatruongloc 
UBND xã Trường Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9667 xatruongson 
UBND xã Trường Sơn huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9668 xatunganh 
UBND xã Tùng Ảnh huyện Đức 

Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9669 xatungloc 
UBND xã Tùng Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9670 xatuongson 
UBND xã Tượng Sơn huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9671 xavietxuyen 
UBND xã Việt Xuyên huyện Thạch 

Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9672 xavinhdieu 
Xã Vĩnh Điều huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9673 xavinhloc 
UBND xã Vĩnh Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9674 xavinhphu 
Xã Vĩnh Phú huyện Giang Thành 

tỉnh Kiên Giang   

9675 xavuongloc 
UBND xã Vượng Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9676 xaxuandan 
UBND xã Xuân Đan huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9677 xaxuangiang 
UBND xã Xuân Giang huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9678 xaxuanhai 
UBND xã Xuân Hải huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9679 xaxuanhoi 
UBND xã Xuân Hội huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9680 xaxuanhong 
UBND xã Xuân Hồng huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9681 xaxuanlam 
UBND xã Xuân Lam huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9682 xaxuanlien 
UBND xã Xuân Liên huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9683 xaxuanlinh 
UBND xã Xuân Lĩnh huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9684 xaxuanloc 
UBND xã Xuân Lộc huyện Can 

Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9685 xaxuanmy 
UBND xã Xuân Mỹ huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   
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9686 xaxuanpho 
UBND xã Xuân Phổ huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9687 xaxuanthanh 
UBND xã Xuân Thành huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9688 xaxuantruong 
UBND xã Xuân Trường huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9689 xaxuanvien 
UBND xã Xuân Viên huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9690 xaxuanyen 
UBND xã Xuân Yên huyện Nghi 

Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9691 xaydung Bộ Xây dựng   

9692 xaydunghanam Sở Xây dựng tỉnh Hà Nam   

9693 xaydungkontum Sở Xây dựng tỉnh Kon Tum   

9694 xaydungphapluat 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

9695 xaydungphuyen Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên   

9696 xayenho 
UBND xã Yên Hồ huyện Đức Thọ 

tỉnh Hà Tĩnh   

9697 xayenloc 
UBND xã Yên Lộc huyện Can Lộc 

tỉnh Hà Tĩnh   

9698 xbandiu 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9699 xbanngo 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9700 xbtaichinh Nhà Xuất Bản Tài Chính   

9701 xbtc Nhà Xuất Bản Tài Chính   

9702 xchela 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9703 xchica 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9704 xcocre 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9705 xdkiengiang Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang   

9706 xdpl 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

9707 xdqnam Sở Xây dựng Quảng Nam   

9708 xiecvn 
Liên đoàn xiếc Việt Nam - Bộ Văn 

hoá thông tin   

9709 xinman 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Xín Mần - Hà Giang   

9710 xisha Trung tâm Internet Việt Nam 

Quần 

Đảo 

Hoàng Sa 

9711 xkhuonlung 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9712 xnachi UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà   
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Giang 

9713 xnamdan 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9714 xnanma 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9715 xnansin 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9716 xncdongnai 
Phòng Quản lý Xuất Nhập Cảnh – 

Công an tỉnh Đồng Nai   

9717 xncqni Công an tỉnh Quảng Ninh   

9718 xnganchien 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9719 xnkcamau 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

9720 xnkdanang 
Sở Công Thương thành phố Đà 

Nẵng   

9721 xnkgialai Sở Công Thương tỉnh Gia Lai   

9722 xnkquangtri 
Trung tâm Phát triển Thương mại 

Điện tử   

9723 xoadoigiamngheohcm 
Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 

TP Hồ Chí Minh   

9724 xoadoigiamngheotphcm 
Ban Chỉ đạo xóa đói giảm nghèo 

TP Hồ Chí Minh   

9725 xpavaysu 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9726 xquangnguyen 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9727 xtanhiu 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9728 xtdlphuyen 
Trung tâm Thông tin xúc tiến du 

lịch tỉnh Phú Yên   

9729 xthenphang 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9730 xthuta 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9731 xtrungthinh 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9732 xttm Cục Xúc tiến Thương mại   

9733 xttmdldtdongthap 
Trung tâm Xúc tiến Thương mại, 

Du lịch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp   

9734 xttmhatinh 
Trung tâm Khuyến công và Xúc 

tiến thương mại Hà Tĩnh   

9735 xuanha Ủy Ban Nhân dân phường Xuân Hà   

9736 xuankhelynhanhanam 
UBND xã Xuân Khê, huyện Lý 

Nhân tỉnh Hà Nam   
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9737 xuanloc-dongnai 
Văn phòng Hội đồng Nhân dân và 

Ủy ban Nhân dân huyện Xuân Lộc   

9738 xuanquan 
UBND xã Xuân Quang huyện Văn 

Giang tỉnh Hưng Yên   

9739 xuantruc 
UBND xã Xuân Trúc huyện Ân Thi 

tỉnh Hưng Yên   

9740 xuantruong 
UBND huyện Xuân Trường tỉnh 

Nam Định   

9741 xuatbantaichinh Nhà Xuất Bản Tài Chính   

9742 xuatbantc Nhà Xuất Bản Tài Chính   

9743 xuatnhapcanh 
Cục Quản lý xuất nhập cảnh - Bộ 

Công An   

9744 xuatnhapkhau 
Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công 

thương   

9745 xuctiendautuhagiang 
Trung tâm Tư vấn và Xúc tiến Đầu 

tư tỉnh Hà Giang   

9746 xuctiendautuhg Xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang   

9747 xuctiendautukkthatinh 
Trung tâm xúc tiến đầu tư Khu kinh 

tế Hà Tĩnh   

9748 xuctiendautulaichau 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lai 

Châu   

9749 xuctiendautumientrung 
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Miền 

Trung   

9750 
xuctiendaututhuongmaigi

alai 

Trung tâm xúc tiến đầu tư thương 

mại tỉnh Gia Lai   

9751 xuctiendulich 
Trung tâm thông tin du lịch–Tổng 

cục Du lịch   

9752 xuctienhanoi 

Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại, Du lịch thành phố Hà 

Nội   

9753 xulyviphamhanhchinh 
Cục Công nghệ thông tin – Bộ Tư 

pháp   

9754 xuyenmoc 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Xuyên Mộc - Bà Rịa Vũng Tàu   

9755 xxinman 
UBND huyện Xín Mần tỉnh Hà 

Giang   

9756 yangreh 
Ủy ban Nhân dân Xã Yang Reh 

huyện Krông Bông tỉnh Đắk Lắk   

9757 ydct 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   

9758 ydpi 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Yên 

Bái   

9759 yds 
Trường Đại học Y dược thành phố 

Hồ Chí Minh   

9760 yduoccotruyen 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   
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9761 yenbacduytienhanam 
UBND xã Yên Bắc huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

9762 yenbai 
Trung tâm Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Yên Bái   

9763 yen-bai Trung tâm Internet Việt Nam 
Tỉnh Yên 

Bái 

9764 yenbaitv 
Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

Yên Bái   

9765 yenchau 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Yên Châu - Sơn La   

9766 yendinh 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Định 

tỉnh Thanh Hóa   

9767 yendinhthanhhoa 
Uỷ ban nhân dân huyện Yên Định - 

Thanh Hóa   

9768 yendung 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng, 

tỉnh Bắc Giang   

9769 yendung-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Yên Dũng tỉnh Bắc Giang   

9770 yenhoa 
UBND xã Yên Hòa huyện Yên Mỹ 

tỉnh Hưng Yên   

9771 yenhung-quangninh Huyện Yên Hưng tỉnh Quảng Ninh   

9772 yenkhanh 
Ủy ban nhân dân huyện Yên Khánh 

tỉnh Ninh Bình   

9773 yenlac 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Yên Lạc - Vĩnh Phúc   

9774 yenlacvp 
UBND huyện Yên Lạc tỉnh Vĩnh 

Phúc   

9775 yenlap 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Yên Lập - Phú Thọ   

9776 yenminh Trung tâm Internet Việt Nam 

Huyện 

Yên 

Minh 

thuộc tỉnh 

Hà Giang 

9777 yennamduytienhanam 
UBND xã Yên Nam huyện Duy 

Tiên tỉnh Hà Nam   

9778 yenphong UBND Yên Phong tỉnh Bắc Ninh   

9779 yenphongbacninh UBND Yên Phong tỉnh Bắc Ninh   

9780 yenphongyd Ủy Ban Nhân Dân Xã Yên Phong   

9781 yenson 
UBND huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên 

Quang   

9782 yensontuyenquang 
UBND huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên 

Quang   

9783 yenthanh Cổng thông tin điện tử Nghệ An   

9784 yenthe Ủy ban nhân dân huyện Yên Thế   
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9785 yenthe-bacgiang 
Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

Yên Thế tỉnh Bắc Giang   

9786 yenthuy 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

Yên Thuỷ - Hoà Bình   

9787 yhoccotruyen 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền - 

Bộ Y tế   

9788 yhth Tạp chí Y học Thực Hành   

9789 ytct Sở Y tế thành phố Cần Thơ   

9790 ytdpbacninh Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh   

9791 ytdphanoi Trung tâm Y tế Dự phòng Hà Nội   

9792 ytdphatinh 
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà 

Tĩnh   

9793 ytdpquangbinh 
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh 

Quảng Bình   

9794 yte 
Trung tâm Tích hợp Dữ liệu - Bộ Y 

tế   

9795 ytebinhthuan Sở Y tế tỉnh Bình Thuận   

9796 ytecantho Sở Y tế TP Cần Thơ   

9797 yteduphongbrvt 
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu   

9798 yteduphongcamxuyen 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh   

9799 yteduphongcanloc 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh   

9800 yteduphongductho 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Đức Thọ tỉnh Hà Tĩnh   

9801 yteduphonghatinh 
Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Hà 

Tĩnh   

9802 yteduphonghonglinh 
Trung tâm y tế dự phòng thị xã 

Hồng Lĩnh tỉnh Hà Tĩnh   

9803 yteduphonghuongkhe 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh   

9804 yteduphonghuongson 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Hương Sơn tỉnh Hà Tĩnh   

9805 yteduphongkyanh 
Trung tâm y tế dự phòng huyện Kỳ 

Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9806 yteduphonglocha 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Lộc Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9807 yteduphongnghixuan 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Nghi Xuân tỉnh Hà Tĩnh   

9808 yteduphongthachha 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 

Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh   

9809 yteduphongthuduc 

Trung tâm Y tế Dự phòng quận 

Thủ Đức - Ủy ban Nhân dân quận 

Thủ Đức   

9810 yteduphongtphatinh Trung tâm y tế dự phòng thành phố   
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Hà Tĩnh 

9811 yteduphongtphcm 
Trung Tâm Y Tế Dự Phòng TP 

HCM   

9812 yteduphongtxkyanh 
Trung tâm y tế dự phòng thị xã Kỳ 

Anh huyện Kỳ Anh tỉnh Hà Tĩnh   

9813 yteduphongvuquang 
Trung tâm y tế dự phòng huyện Vũ 

Quang tỉnh Hà Tĩnh   

9814 ytegialai Sở Y tế tỉnh Gia Lai   

9815 ytehagiang Sở Y Tế tỉnh Hà Giang   

9816 ytehanam Sở Y tế tỉnh Hà Nam   

9817 ytehoanghoa Trung tâm Y Tế Hoằng Hóa   

9818 ytenamdinh Sở Y tế tỉnh Nam Định   

9819 ytethachthanh Trung tâm y tế huyện Thạch Thành   

9820 ytethaithuy 
UBND Huyện Thái Thụy tỉnh Thái 

Bình   

9821 ytethanhhoa Sở Y tế Thanh Hoá   

9822 ytkiengiang Sở Y tế tỉnh Kiên Giang   

9823 yyen 
Phòng Giáo dục và Đào tạo Huyện 

ý Yên - Nam Định   
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